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tái tạo: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Ngô Thái Hưng, Nguyễn Lê Quỳnh Anh, 
Nguyễn Thị Diễm Trang, Phạm Ngọc Hà, Vũ Hương Giang

Sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc mờ (FAHP) để xếp hạng các nhân tố ảnh hưởng đến 
ứng dụng công nghệ điện toán đám mây tại các ngân hàng Việt Nam
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Tóm tắt:
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò quan trọng ở các nước đang phát triển. Trong bối cảnh toàn 
cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa gắn kết vào chuỗi giá trị 
toàn cầu là giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Câu hỏi đặt ra 
là liệu các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tận dụng được cơ hội gắn kết với chuỗi giá trị toàn cầu 
để tăng trưởng hay không và môi trường kinh doanh có vai trò gì. Nghiên cứu này sử dụng số liệu 
bảng từ khảo sát các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam với hơn 8.532 quan sát trong thời gian 10 
năm và số liệu môi trường kinh doanh cấp tỉnh với các phương pháp ước lượng phù hợp, đồng thời 
kiểm soát vấn đề nội sinh, nhằm trả lời hai câu hỏi trên. Kết quả định lượng cho thấy khi tham gia 
chuỗi giá trị toàn cầu các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong môi trường kinh doanh tốt có quy mô lớn 
hơn so với các doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh kém hơn. Trong môi trường kinh doanh có 
chất lượng tốt hơn, các doanh nghiệp siêu nhỏ có tốc độ tăng doanh thu nhanh hơn so với các doanh 
nghiệp siêu nhỏ trong các môi trường kinh doanh kém. Kết quả nghiên cứu cho thấy cải thiện môi 
trường kinh doanh là giải pháp quan trọng để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các 
doanh nghiệp siêu nhỏ, tăng trưởng ở các nước đang phát triển.
Từ khóa: Chuỗi giá trị toàn cầu, tăng trưởng, doanh nghiệp nhỏ và vừa, môi trường kinh doanh, 
Việt Nam
Mã JEL: F6, L25, O1, D02

Fostering the growth of micro-sized firms during international integration: The role of the 
business environment in Viet Nam
Abstract:
Small- and medium-sized enterprises (SMEs) play a key role in developing countries. During 
globalization and international economic integration, supporting SMEs to integrate into the global 
value chains (GVCs) is an important instrument for small firms to grow. It is not clear whether 
small firms will gain higher growth compared to larger firms. Utilizing data from more than 8,532 
firm observations extracted from biennial surveys of SMEs and annually collected data on the 
Provincial Competitiveness Index and applying the panel data estimation method with correction for 
the endogeneity problem, the study confirms that the small- and medium-sized enterprises which are 
integrated into the GVCs and in better business environments tend to have a larger size than their 
counterparts in lower-quality business environments. The micro-sized enterprises that are integrated 
into the GVCs and in better business environments have a higher growth rate in sales revenue and 
value-added than their counterparts in lower-quality business environments. The findings suggest 
that improving the quality of the business environment is a proper policy to enhance the growth of 
SMEs, particularly micro-sized firms, in transition economies.
Keywords: Global value chain, firm growth, SMEs, business environment, Viet Nam
JEL Codes: F6, L25, O1, D02
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1. Giới thiệu
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là động lực quan trọng của nhiều nền kinh tế. Các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa chiếm tỉ lệ lớn trong tổng số các doanh nghiệp (DN) và tạo ra lượng lớn việc làm ở mức thu nhập 
cao. Vì vậy, các chính sách để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được nhiều quốc gia thực hiện (Otsuka 
& cộng sự, 2008). Tại Việt Nam, doanh nghiệp nhỏ và vừa là bộ phận quan trọng của khu vực kinh tế tư 
nhân. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới trên 90% tổng số doanh nghiệp, đóng góp khoảng 40% GDP 
và thu hút gần 60% lao động cả nước. Do đó, làm thế nào để thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 
trưởng luôn nằm trong các chương trình nghị sự về phát triển bền vững ở Việt Nam (Nam & Tram, 2021; 
Vu & cộng sự, 2024). 

Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào 
chuỗi giá trị toàn cầu (CGTTC) (Park & cộng sự, 2023). Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu tác động tích cực 
tới tăng trưởng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa do doanh nghiệp có thể tiếp cận thị trường quốc tế, tri   thức 
và công nghệ từ đó nâng cao năng suất và chất lượng (Park & cộng sự, 2023). 

Tuy nhiên, lợi ích từ việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu phụ thuộc nhiều yếu tố. Do các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa có nhiều bất lợi nên việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu còn nhiều thách thức. Cải thiện môi 
trường kinh doanh (MTKD) là giải pháp giúp các doanh nghiệp quy mô nhỏ đổi mới, ứng dụng công nghệ 
(Nam & Tram, 2021; Vu & cộng sự, 2024). Tuy vậy, liệu môi trường kinh doanh tốt hơn có giúp các doanh 
nghiệp quy mô nhỏ tăng trưởng nhanh hơn vẫn còn là một câu hỏi. Câu trả lời cho câu hỏi này rất cần thiết 
nhằm định hình các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hưởng lợi nhiều hơn từ chuỗi giá trị toàn 
cầu, hướng tới tăng trưởng bền vững. 

Nghiên cứu này đánh giá vai trò của môi trường kinh doanh đối với tác động của việc tham gia chuỗi giá 
trị toàn cầu tới tăng trưởng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát 
doanh nghiệp nhỏ và vừa với 8.532 quan sát trong khoảng thời gian 10 năm và dữ liệu về môi trường kinh 
doanh cấp tỉnh cho thấy khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa trong môi 
trường kinh doanh tốt có quy mô lớn hơn so với các doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh kém hơn. 
Trong môi trường kinh doanh tốt hơn, các doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ có tốc độ tăng doanh thu (DT) 
nhanh hơn so với các doanh nghiệp siêu nhỏ trong các môi trường kinh doanh kém.

Kết cấu của bài viết ngoài phần giới thiệu và tài liệu tham khảo gồm 4 phần. Phần 2 trình bày tổng quan 
tình hình nghiên cứu. Phần 3 mô tả phương pháp và dữ liệu nghiên cứu. Phần 4 trình bày kết quả nghiên cứu. 
Kết luận, hàm ý chính sách và hạn chế của nghiên cứu được trình bày trong Phần 5.

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
2.1. Chuỗi giá trị toàn cầu và tăng trưởng của doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chuỗi giá trị toàn cầu mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thị trường, thúc đẩy tăng 

trưởng (World Bank, 2020). Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận với công 
nghệ sản xuất hiện đại (Vu & cộng sự, 2024). Hiệu ứng lan toả về công nghệ khi tham gia vào chuỗi giá trị 
toàn cầu đã được đề cập trong nhiều nghiên cứu (World Bank, 2020). Các công nghệ, tri thức mới là nguồn 
lực quan trọng giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới, tăng năng suất (Nam & Tram, 2021).

Tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng thị trường, tăng xuất khẩu 
và doanh thu (Vu & cộng sự, 2014). Thị trường đa dạng hơn giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm bớt rủi ro. 
Để có thể tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, các doanh nghiệp phải đổi mới để tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế 
(Amengual & cộng sự, 2020). Do vậy, kết quả hoạt động của doanh nghiệp được nâng lên.

Các bằng chứng thực nghiệm cho thấy tham gia chuỗi giá trị toàn cầu mang lại lợi ích đáng kể cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (Vu & cộng sự, 2024). Veugelers & cộng sự (2013) cho thấy các doanh nghiệp Châu Âu 
khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu có năng suất cao hơn. Manghnani & cộng sự (2021) chỉ ra rằng các doanh 
nghiệp trong chuỗi giá trị toàn cầu có năng suất cao hơn từ   13 đến 22%. Ju & Yu (2015) cho thấy ưu thế về 
lợi nhuận của các doanh nghiệp Trung Quốc khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. 

Ở Việt Nam, nghiên cứu của Tô & Nguyễn (2023), Huỳnh & cộng sự (2023) cho thấy tham gia chuỗi giá 
trị toàn cầu tác động tích cực tới năng suất của doanh nghiệp. Korwatanasakul & Hue (2022) chỉ rõ liên kết 
ngược trong chuỗi giá trị toàn cầu tác động tiêu cực tới năng suất trong khi liên kết xuôi giúp tăng năng suất. 
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Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu đặt ra không ít thách thức đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Để đáp ứng 
yêu cầu khắt khe của chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần đầu tư vào công nghệ để nâng cao 
chất lượng. Quá trình này đòi hỏi doanh nghiệp phải có nguồn vốn lớn và dài hạn. Tuy nhiên, doanh nghiệp 
nhỏ và vừa gặp nhiều rào cản trong tiếp cận vốn. Reddy & Sasidharan (2020) cho thấy hạn chế về tài chính 
là rào cản đối với sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sự phức tạp của các chuỗi 
giá trị toàn cầu đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản trị, đảm bảo sự vận hành hiệu quả. Sự 
thiếu hụt kỹ năng và áp lực cạnh tranh lớn thường làm giảm khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của 
doanh nghiệp nhỏ và vừa (Wang & Xiao, 2024).

Các nghiên cứu đi trước đã chỉ ra tác động tích cực của việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu đối với doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. Để tận dụng được cơ hội từ chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần vượt qua 
nhiều thách thức, đặc biệt là tiếp cận tài chính và năng lực quản lý. Vì vậy, sự hỗ trợ của chính phủ đóng vai 
trò quan trọng giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị toàn cầu hiệu quả hơn.

2.2. Môi trường kinh doanh và tăng trưởng của doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chất lượng môi trường kinh doanh có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và 

vừa. Môi trường kinh doanh thuận lợi tạo điều kiện cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển (Gogokhia & Be-
rulava, 2021). Môi trường kinh doanh lành mạnh và minh bạch góp phần bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp. 
Một hệ thống pháp lý ổn định và công bằng giúp doanh nghiệp yên tâm hoạt động, giảm chi phí, giảm cạnh 
tranh không lành mạnh (Aterido & cộng sự, 2011). Môi trường kinh doanh không ổn định, thiếu minh bạch 
và tham nhũng là rào cản đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (Van & cộng sự, 2018).

Chất lượng môi trường kinh doanh được thể hiện qua cơ sở hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Hệ 
thống giao thông, viễn thông, điện nước, dịch vụ logistics, thông tin và tư vấn là những yếu tố giúp doanh 
nghiệp vận hành hiệu quả. Sự phát triển của cơ sở hạ tầng kỹ thuật số mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa trong việc tiếp cận thị trường, quản lý chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh (Ganne 
& Lundquist, 2019).

Môi trường kinh doanh tốt cung cấp hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, giảm thiểu bất lợi 
về nguồn lực (Aterido & cộng sự, 2011). Các chính sách hỗ trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua 
khó khăn tài chính, đầu tư vào công nghệ, mở rộng quy mô và cải thiện chất lượng (Gogokhia & Berulava, 
2021). Tiếp cận tài chính dễ dàng là yếu tố then chốt để doanh nghiệp nhỏ và vừa tận dụng các cơ hội kinh 
doanh và đối phó với các thách thức. Zhang (2019) và Xiao & Park (2018) cung cấp bằng chứng về vai trò 
của môi trường kinh doanh trong việc tăng cường tác động của liên kết với doanh nghiệp FDI đến năng suất 
của doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, các nghiên cứu kể trên chưa sử dụng dữ liệu ở cấp độ doanh nghiệp 
để lượng hoá vai trò của môi trường kinh doanh. 

2.3. Chuỗi giá trị toàn cầu và tăng trưởng của doanh nghiệp nhỏ và vừa: vai trò của môi trường kinh 
doanh

Chất lượng môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến khả năng và mức độ doanh nghiệp hưởng lợi khi tham 
gia chuỗi giá trị toàn cầu. Theo Gereffi & Luo (2015), lợi ích khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu là cao hơn 
với doanh nghiệp có quy mô lớn bởi doanh nghiệp lớn sở hữu công nghệ tiên tiến và được quản lý chuyên 
nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ thường thiếu nguồn lực và năng lực hạn chế. Môi trường kinh doanh tốt sẽ hỗ trợ 
doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực, từ đó tăng đầu tư, mở rộng quy mô và cải thiện chất lượng để tăng trưởng. 
Tuy vậy, còn ít nghiên cứu đề cập tới doanh nghiệp nhỏ và vừa (Wang & Xiao, 2024).

Về sự gắn kết với doanh nghiệp FDI, nếu môi trường không được cải thiện, các nhà đầu tư nước ngoài 
sẽ chuyển sang các quốc gia khác. Môi trường kinh doanh tốt giúp doanh nghiệp trong nước tham gia sâu 
hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Doanh nghiệp sẽ tự tin hơn khi đầu tư vì có sự bảo đảm từ hệ thống pháp lý 
công bằng, minh bạch và ít tham nhũng. Dù vậy, ít có nghiên cứu đề cập tới vấn đề này ở doanh nghiệp nhỏ 
và vừa (Lê, 2022).

Như vậy, dù tác động của sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và vai trò của môi trường kinh doanh đối 
với sự phát triển doanh nghiệp đã được đề cập trong nhiều nghiên cứu, những bằng chứng về vai trò của môi 
trường kinh doanh đối với tác động của tham gia chuỗi giá trị toàn cầu tới tăng trưởng của doanh nghiệp 
nhỏ và vừa còn hạn chế. 
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3. Phương pháp và dữ liệu  
3.1. Phương pháp
Theo Klein (2021), phương pháp ước lượng tác động cố định (FEM) phù hợp cho số liệu bảng vì FEM 

cho phép kiểm soát sự khác biệt không quan sát được giữa các thực thể cũng như kiểm soát được các biến 
không quan sát được và không thay đổi theo thời gian. Đây là những yếu tố ảnh hưởng tới kết quả ước lượng 
khi có sự tương quan giữa phần dư với biến giải thích. 

Để nghiên cứu tác động của sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu tới tăng trưởng của doanh nghiệp nhỏ và 
vừa trong các môi trường kinh doanh khác nhau, nghiên cứu sử dụng mô hình và lựa chọn các biến số gần 
với các nghiên cứu trước (Nam & Tram, 2021; Vu & Nguyen, 2021; Vu & cộng sự, 2024). Mô hình ước 
lượng như sau: 

Yit = β0 + β1X1,it + β2X2,t + Zit + as + bt + εit,          (1)
Trong đó:
Yist là biến phụ thuộc thể hiện tốc độ tăng doanh thu và giá trị gia tăng (GTGT); 
X1,ist là các biến độc lập thể hiện các hình thức tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; 
X2,t biểu thị chất lượng môi trường kinh doanh địa phương; 
Zist là vector của các biến kiểm soát thể hiện đặc điểm doanh nghiệp và của ngành; 
as và bt thể hiện hiệu ứng cố định cho ngành và thời gian; 
εit là sai số ngẫu nhiên. 
Trong phương trình (1), i thể hiện doanh nghiệp thứ “i”; t thể hiện chuỗi thời gian; s thể hiện ngành.
Nghiên cứu có thể gặp phải vấn đề nội sinh khi biến giải thích và biến phụ thuộc có quan hệ tác động qua 

lại. Mô hình FEM không giải quyết được vấn đề nội sinh. Do vậy, nghiên cứu áp dụng phương pháp biến 
công cụ (IVs) với mô hình định lượng 2SLS (Stock & Watson, 2020). Biến công cụ được sử dụng là giá 
trị trung bình của từng phương thức tham gia chuỗi giá trị toàn cầu theo từng nhóm ngành trong từng năm 
(Fisman & Svensson, 2007; Vũ & cộng sự, 2024). Dựa trên phương trình (1), phương trình ước lượng ở giai 
đoạn 1 như sau:

 

Yit = β0 + β1X1,it + β2X2,t + 𝛾𝛾𝛾Zit + as + bt + εit,          (1) 
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X1,it = β0 + 𝛾𝛾1mean(X1,it) + β2X2,t + 𝛾𝛾𝛾Zit + as + bt + εit             (2) 

 

 

 

 

Yit = β0 + β1𝑋𝑋�����+ β2X2,t + 𝛾𝛾𝛾Zit + as + bt + εit,             (3) 

 

 

 

𝑋𝑋����� là giá trị ước lượng của X1,ist từ phương trình (2).  

 

 

 

 

Yist = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋����� + β2X2,it + 𝛽𝛽3𝑋𝑋�����* X2,it + 𝛾𝛾𝛾Zit + ai + bt + εit            (4) 

 Phương trình ước lượng giai đoạn 2 như sau:

 

Yit = β0 + β1X1,it + β2X2,t + 𝛾𝛾𝛾Zit + as + bt + εit,          (1) 
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X1,it = β0 + 𝛾𝛾1mean(X1,it) + β2X2,t + 𝛾𝛾𝛾Zit + as + bt + εit             (2) 

 

 

 

 

Yit = β0 + β1𝑋𝑋�����+ β2X2,t + 𝛾𝛾𝛾Zit + as + bt + εit,             (3) 

 

 

 

𝑋𝑋����� là giá trị ước lượng của X1,ist từ phương trình (2).  

 

 

 

 

Yist = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋����� + β2X2,it + 𝛽𝛽3𝑋𝑋�����* X2,it + 𝛾𝛾𝛾Zit + ai + bt + εit            (4) 

Trong đó:
mean(X1,it) là biến công cụ;

 

Yit = β0 + β1X1,it + β2X2,t + 𝛾𝛾𝛾Zit + as + bt + εit,          (1) 
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X1,it = β0 + 𝛾𝛾1mean(X1,it) + β2X2,t + 𝛾𝛾𝛾Zit + as + bt + εit             (2) 

 

 

 

 

Yit = β0 + β1𝑋𝑋�����+ β2X2,t + 𝛾𝛾𝛾Zit + as + bt + εit,             (3) 

 

 

 

𝑋𝑋����� là giá trị ước lượng của X1,ist từ phương trình (2).  

 

 

 

 

Yist = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋����� + β2X2,it + 𝛽𝛽3𝑋𝑋�����* X2,it + 𝛾𝛾𝛾Zit + ai + bt + εit            (4) 

 là giá trị ước lượng của X1,ist từ phương trình (2). 
Nghiên cứu sẽ đánh giá vai trò của môi trường kinh doanh đối với tác động của tham gia chuỗi giá trị toàn 

cầu tới tăng trưởng của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vì vậy, nghiên cứu đưa biến chất lượng môi trường kinh 
doanh vào mô hình. Biến số phản ánh chất lượng môi trường kinh doanh được tương tác với biến số phương 
thức tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp. Phương trình hồi quy được điều chỉnh:

 

Yit = β0 + β1X1,it + β2X2,t + 𝛾𝛾𝛾Zit + as + bt + εit,          (1) 

 

 

 

Yist          X1,ist           X2,t              Zist      as và bt          εit        

 

 

  

X1,it = β0 + 𝛾𝛾1mean(X1,it) + β2X2,t + 𝛾𝛾𝛾Zit + as + bt + εit             (2) 

 

 

 

 

Yit = β0 + β1𝑋𝑋�����+ β2X2,t + 𝛾𝛾𝛾Zit + as + bt + εit,             (3) 

 

 

 

𝑋𝑋����� là giá trị ước lượng của X1,ist từ phương trình (2).  

 

 

 

 

Yist = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋����� + β2X2,it + 𝛽𝛽3𝑋𝑋�����* X2,it + 𝛾𝛾𝛾Zit + ai + bt + εit            (4) 
Để đánh giá sự khác biệt giữa doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ và vừa, nghiên cứu chia dữ 

liệu thành hai mẫu (Nam & Tram, 2021; Vu & Nguyen, 2021; Vu & cộng sự, 2024). Mẫu thứ nhất gồm các 
doanh nghiệp siêu nhỏ. Mẫu thứ hai gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa phân loại theo Nghị định số 39/2018/
ND-CP (Chính phủ, 2018). Chia doanh nghiệp nhỏ và vừa thành hai nhóm cho phép đánh giá tác động tới 
doanh nghiệp theo các quy mô khác nhau (Ha & cộng sự, 2020). 

Biến phụ thuộc là tốc độ tăng doanh thu và giá trị gia tăng hàng năm (Yanikkaya & Altun, 2020). Giá trị 
gia tăng đo bằng chênh lệch giữa tổng doanh thu và chi phí trung gian. Để loại bỏ sự ảnh hưởng của yếu tố 
giá, doanh thu và giá trị gia tăng được điều chỉnh theo chỉ số giảm phát GDP (Stock & Watson, 2020). Bên 
cạnh đánh giá tác động của sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu tới tốc độ tăng trưởng, nghiên cứu đánh giá tác 
động tới quy mô của doanh nghiệp. 
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Doanh nghiệp có thể tham gia chuỗi giá trị toàn cầu dưới hình thức xuất khẩu hoặc nhập khẩu hoặc hình 
thức khác (Urata & Baek, 2021). Thông thường, doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu dưới hình 
thức xuất khẩu/nhập khẩu (Ndubuisi & Owusu, 2023). Sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu có thể được 
tính bằng tỷ lệ giá trị gia tăng đến từ nước ngoài trong tổng giá trị xuất khẩu (Lu & cộng sự, 2018). 

Theo Vu & cộng sự (2024), doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể liên kết xuôi hoặc ngược trong chuỗi giá trị 
toàn cầu. Liên kết xuôi là khi doanh nghiệp xuất khẩu hoặc bán sản phẩm cho doanh nghiệp FDI (Vu & cộng 
sự, 2024). Liên kết ngược là khi doanh nghiệp nhập khẩu hoặc mua đầu vào từ doanh nghiệp FDI (Trinh & 
Doan, 2018). Biến GVC thể hiện sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu nói chung. Biến GVC_forw thể hiện liên 
kết xuôi khi doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu hoặc bán hàng cho doanh nghiệp FDI. Biến GVC_back thể 
hiện liên kết ngược khi doanh nghiệp nhỏ và vừa nhập khẩu hoặc khi mua từ doanh nghiệp FDI. Biến sFDI 
thể hiện liên kết xuôi khi doanh nghiệp nhỏ và vừa bán sản phẩm cho doanh nghiệp FDI. Biến ex_im là khi 
doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất hoặc nhập khẩu.

Chất lượng môi trường kinh doanh được phản ánh qua Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) (Nam 
& Tram, 2021; Vu & cộng sự, 2024). Điểm số PCI cao hơn thể hiện chất lượng môi trường kinh doanh tốt 
hơn. Giá trị logarit tự nhiên của PCI được sử dụng trong hồi quy. 

Tăng trưởng của doanh nghiệp còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố gồm: Tuổi của doanh nghiệp (age_firm) 
là logarit tự nhiên của số năm tính từ khi doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập (Reddy & cộng sự, 2021); 
Lao động có chuyên môn (rpro) là tỷ lệ nhân viên có bằng đại học hoặc cao đẳng (Chichkanov, 2021); Tỷ 
lệ vốn-lao động (lnkl) là logarit tự nhiên của tỷ lệ giá trị tài sản máy móc thiết bị trên lao động (Triayuni & 
Laksana, 2023); Biến formal thể hiện tình trạng đăng ký kinh doanh (Kankwamba & Kornher, 2020); Biến 
lnasset_sum là logarit tự nhiên của tổng giá trị tài sản (Chung, 2021); Biến “high_tech” thể hiện ngành công 
nghệ cao hoặc trung bình-cao (OECD, 2011). Biến email và web thể hiện doanh nghiệp sử dụng công nghệ 
thông tin. Biến computer là tổng số máy tính doanh nghiệp sử dụng (Bảng 1).
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Bảng 1: Các biến số 
Tên biến Tên đầy đủ Giải thích 

lnrealSR Doanh thu  Logarit tự nhiên của doanh thu thực tế 

lnrealva Giá trị gia tăng  Logarit tự nhiên của giá trị gia tăng thực tế 

SRG Tăng trưởng doanh thu Hiệu số giữa Logarit tự nhiên của doanh thu thực tế năm t và Logarit tự 
nhiên của doanh thu thực tế năm (t-1)

VAG Tăng trưởng giá trị gia tăng Hiệu số giữa Logarit tự nhiên của giá trị gia tăng thực tế năm t và Logarit 
tự nhiên của giá trị gia tăng thực tế năm (t-1) 

GVC Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu Biến giả là 1 nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất, nhập khẩu hoặc mua, 
bán sản phẩm từ/cho doanh nghiệp FDI, là 0 trường hợp ngược lại

GVC_forw Liên kết chuỗi giá trị toàn cầu xuôi Biến giả là 1 nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu hoặc bán sản phẩm 
cho doanh nghiệp FDI, là 0 trường hợp ngược lại 

GVC_back Liên kết chuỗi giá trị toàn cầu ngược Biến giả là 1 nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa nhập khẩu hoặc mua từ doanh 
nghiệp FDI, là 0 trường hợp ngược lại

sFDI Liên kết chuỗi giá trị toàn cầu thông qua 
bán sản phẩm cho doanh nghiệp FDI

Biến giả là 1 nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa bán sản phẩm cho doanh 
nghiệp FDI, là 0 trường hợp ngược lại

ex_im Liên kết chuỗi giá trị toàn cầu thông qua 
xuất hoặc nhập khẩu 

Biến giả là 1 nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất hoặc nhập khẩu, là 0 
trường hợp ngược lại

lnPCI Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI) 

Logarit tự nhiên của PCI 

age_firm Tuổi doanh nghiệp Logarit tự nhiên của số năm doanh nghiệp thành lập 

rpro Lao động có chuyên môn Tỷ lệ lao động có bằng đại học hoặc cao đẳng trong tổng số lao động 

lnkl Tỷ lệ vốn - lao động Logarit tự nhiên của tỷ lệ vốn trên lao động 

formal Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp Biến giả là 1 nếu DN đã đăng ký kinh doanh, là 0 trường hợp ngược lại 

lnasset_sum Tổng tài sản Logarit tự nhiên của tổng giá trị tài sản 

high_tech Ngành công nghệ cao Biến giả là 1 nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành công nghệ cao 
hoặc trung bình-cao, là 0 trường hợp ngược lại 

computer Số lượng máy tính Tổng số máy tính doanh nghiệp sử dụng  

email Sử dụng email Biến giả là 1 nếu DNNVV sử dụng email, là 0 trường hợp ngược lại 

web Sử dụng web Biến giả là 1 nếu DNNVV sử dụng web, là 0 trường hợp ngược lại 

 

 

3.2. Dữ liệu  

Dữ liệu được lấy từ khảo sát doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện hai năm một lần từ 2005 đến 2015. 
Khảo sát được thực hiện bởi UNU-WIDER, University of Copenhagen, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh 
tế Trung ương và Viện Khoa học Lao động và Xã hội ở Việt Nam. Mỗi năm, có khoảng 2.500 doanh 
nghiệp nhỏ và vừa được khảo sát. 
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3.2. Dữ liệu 
Dữ liệu được lấy từ khảo sát doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện hai năm một lần từ 2005 đến 2015. Khảo 

sát được thực hiện bởi UNU-WIDER, University of Copenhagen, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung 
ương và Viện Khoa học Lao động và Xã hội ở Việt Nam. Mỗi năm, có khoảng 2.500 doanh nghiệp nhỏ và 
vừa được khảo sát.

Dữ liệu về chất lượng môi trường kinh doanh lấy từ khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 
PCI bao gồm 10 chỉ số thành phần: (1) chi phí gia nhập thị trường, (2) khả năng tiếp cận đất đai, (3) minh 
bạch của môi trường kinh doanh, (4) chi phí thời gian, (5) chi phí không chính thức, (6) tính năng động của 
lãnh đạo tỉnh, (7) cạnh tranh bình đẳng, (8) dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, (9) đào tạo lao động, (10) thể chế 
pháp lý.

Mẫu dữ liệu có 8.532 quan sát, bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bảng 2 mô 
tả thống kê cơ bản của các biến. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có tốc độ tăng doanh thu và giá trị gia tăng trung 
bình là 0,7% và 2%. Hơn 10% doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu với 9% tham gia liên kết xuôi 
và gần 3% tham gia liên kết ngược. Gần 4% bán sản phẩm cho doanh nghiệp FDI và gần 8% có xuất hoặc 
nhập khẩu. 

6 
 

 
 

Bảng 1: Các biến số 
Tên biến Tên đầy đủ Giải thích 

lnrealSR Doanh thu  Logarit tự nhiên của doanh thu thực tế 

lnrealva Giá trị gia tăng  Logarit tự nhiên của giá trị gia tăng thực tế 

SRG Tăng trưởng doanh thu Hiệu số giữa Logarit tự nhiên của doanh thu thực tế năm t và Logarit tự 
nhiên của doanh thu thực tế năm (t-1)

VAG Tăng trưởng giá trị gia tăng Hiệu số giữa Logarit tự nhiên của giá trị gia tăng thực tế năm t và Logarit 
tự nhiên của giá trị gia tăng thực tế năm (t-1) 

GVC Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu Biến giả là 1 nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất, nhập khẩu hoặc mua, 
bán sản phẩm từ/cho doanh nghiệp FDI, là 0 trường hợp ngược lại

GVC_forw Liên kết chuỗi giá trị toàn cầu xuôi Biến giả là 1 nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu hoặc bán sản phẩm 
cho doanh nghiệp FDI, là 0 trường hợp ngược lại 

GVC_back Liên kết chuỗi giá trị toàn cầu ngược Biến giả là 1 nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa nhập khẩu hoặc mua từ doanh 
nghiệp FDI, là 0 trường hợp ngược lại

sFDI Liên kết chuỗi giá trị toàn cầu thông qua 
bán sản phẩm cho doanh nghiệp FDI

Biến giả là 1 nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa bán sản phẩm cho doanh 
nghiệp FDI, là 0 trường hợp ngược lại

ex_im Liên kết chuỗi giá trị toàn cầu thông qua 
xuất hoặc nhập khẩu 

Biến giả là 1 nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất hoặc nhập khẩu, là 0 
trường hợp ngược lại

lnPCI Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI) 

Logarit tự nhiên của PCI 

age_firm Tuổi doanh nghiệp Logarit tự nhiên của số năm doanh nghiệp thành lập 

rpro Lao động có chuyên môn Tỷ lệ lao động có bằng đại học hoặc cao đẳng trong tổng số lao động 

lnkl Tỷ lệ vốn - lao động Logarit tự nhiên của tỷ lệ vốn trên lao động 

formal Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp Biến giả là 1 nếu DN đã đăng ký kinh doanh, là 0 trường hợp ngược lại 

lnasset_sum Tổng tài sản Logarit tự nhiên của tổng giá trị tài sản 

high_tech Ngành công nghệ cao Biến giả là 1 nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành công nghệ cao 
hoặc trung bình-cao, là 0 trường hợp ngược lại 

computer Số lượng máy tính Tổng số máy tính doanh nghiệp sử dụng  

email Sử dụng email Biến giả là 1 nếu DNNVV sử dụng email, là 0 trường hợp ngược lại 

web Sử dụng web Biến giả là 1 nếu DNNVV sử dụng web, là 0 trường hợp ngược lại 

 

 

3.2. Dữ liệu  

Dữ liệu được lấy từ khảo sát doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện hai năm một lần từ 2005 đến 2015. 
Khảo sát được thực hiện bởi UNU-WIDER, University of Copenhagen, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh 
tế Trung ương và Viện Khoa học Lao động và Xã hội ở Việt Nam. Mỗi năm, có khoảng 2.500 doanh 
nghiệp nhỏ và vừa được khảo sát. 
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Dữ liệu về chất lượng môi trường kinh doanh lấy từ khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 
PCI bao gồm 10 chỉ số thành phần: (1) chi phí gia nhập thị trường, (2) khả năng tiếp cận đất đai, (3) 
minh bạch của môi trường kinh doanh, (4) chi phí thời gian, (5) chi phí không chính thức, (6) tính năng 
động của lãnh đạo tỉnh, (7) cạnh tranh bình đẳng, (8) dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, (9) đào tạo lao động, 
(10) thể chế pháp lý. 

Mẫu dữ liệu có 8.532 quan sát, bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bảng 2 
mô tả thống kê cơ bản của các biến. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có tốc độ tăng doanh thu và giá trị gia 
tăng trung bình là 0,7% và 2%. Hơn 10% doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu với 9% tham gia 
liên kết xuôi và gần 3% tham gia liên kết ngược. Gần 4% bán sản phẩm cho doanh nghiệp FDI và gần 
8% có xuất hoặc nhập khẩu.  

 

 

Bảng 2: Thống kê các biến 
Tên biến Số quan sát Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Min Max 

lnrealSR 8.532 -0,150 1,585 -5,783 7 
lnrealva 8.532 -1,318 1,547 -6,320 5,969 
SRG 8.532 0,007 0,603 -1,443 1,539 
VAG 8.532 0,020 0,578 -1,330 1,376 
GVC 8.532 0,101 0,302 0 1 
GVC_forw 8.532 0,092 0,289 0 1 
GVC_back 8.532 0,029 0,169 0 1 
sFDI 8.532 0,038 0,191 0 1 
ex_im 8.532 0,078 0,268 0 1 
lnPCI 8.532 4,067 0,066 3,907 4,206 
age_firm 8.532 2,463 0,697 0 4,331 
rpro 8.532 0,031 0,069 0 1 
lnkl 8.532 0,960 1,746 -6,215 7,090 
formal 8.532 0,245 0,430 0 1 
lnasset_sum 8.532 13,883 1,782 6,908 20,767 
high_tech 8.532 0,040 0,196 0 1 
computer 8.532 1,396 5,357 0 322 
email 8.532 0,187 0,390 0 1 
web 8.532 0,067 0,249 0 1 

Nguồn: Tính toán của các tác giả. 

 
Bảng 3 trình bày ma trận tương quan giữa các biến số. Hệ số tương quan lớn nhất là 0,56 cho thấy hiện 
tượng đa cộng tuyến không quá lớn (Farrar and Glauber, 1967). 

Bảng 3 trình bày ma trận tương quan giữa các biến số. Hệ số tương quan lớn nhất là 0,56 cho thấy hiện 
tượng đa cộng tuyến không quá lớn (Farrar and Glauber, 1967).
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4. Kết quả định lượng 
4.1. Tác động của tham gia chuỗi giá trị toàn cầu đến quy mô doanh nghiệp 
Bảng 4 trình bày kết quả tác động của tham gia chuỗi giá trị toàn cầu đến quy mô của doanh nghiệp siêu 

nhỏ trong các môi trường kinh doanh. Các biến tương tác giữa biến tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và chất 
lượng môi trường kinh doanh đa phần không có ý nghĩa thống kê, trừ trường hợp với biến bán sản phẩm cho 
doanh nghiệp FDI (sFDI) với biến phụ thuộc là doanh thu. Kết quả cho thấy trong môi trường kinh doanh tốt 
hơn, khi bán sản phẩm cho doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp siêu nhỏ có quy mô doanh thu cao hơn doanh 
nghiệp siêu nhỏ trong môi trường kinh doanh kém. Nam & Tram (2021) đã chỉ ra rằng doanh nghiệp siêu 
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Bảng 3: Ma trận tương quan 
 GVC lnPCI age_firm rpro lnkl formal lnasset_sum high_tech computer email web 

GVC 1           

lnPCI 0,11 1          

age_firm -0,08 -0,05 1         

rpro 0,25 0,10 -0,17 1        

lnkl 0,11 0,28 -0,02 0,19 1       

formal 0,40 0,12 -0,22 0,49 0,25 1      

lnasset_sum 0,36 0,30 -0,12 0,39 0,51 0,51 1     

high_tech 0,07 0,10 -0,03 0,13 0,07 0,12 0,14 1    

computer 0,29 0,09 -0,06 0,24 0,12 0,32 0,30 0,06 1   

email 0,41 0,15 -0,15 0,39 0,26 0,56 0,46 0,09 0,34 1  

web 0,36 0,09 -0,06 0,26 0,15 0,38 0,31 0,11 0,32 0,52 1 

Nguồn: Tính toán của các tác giả. 
 
4. Kết quả định lượng  
4.1. Tác động của tham gia chuỗi giá trị toàn cầu đến quy mô doanh nghiệp  

Bảng 4 trình bày kết quả tác động của tham gia chuỗi giá trị toàn cầu đến quy mô của doanh nghiệp siêu 
nhỏ trong các môi trường kinh doanh. Các biến tương tác giữa biến tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và 
chất lượng môi trường kinh doanh đa phần không có ý nghĩa thống kê, trừ trường hợp với biến bán sản 
phẩm cho doanh nghiệp FDI (sFDI) với biến phụ thuộc là doanh thu. Kết quả cho thấy trong môi trường 
kinh doanh tốt hơn, khi bán sản phẩm cho doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp siêu nhỏ có quy mô doanh 
thu cao hơn doanh nghiệp siêu nhỏ trong môi trường kinh doanh kém. Nam & Tram (2021) đã chỉ ra 
rằng doanh nghiệp siêu nhỏ gặp khó khăn về công nghệ, khả năng đổi mới và năng lực quản lý. Bán sản 
phẩm cho doanh nghiệp FDI giúp doanh nghiệp siêu nhỏ đạt được quy mô lớn hơn (MOF, 2018). Tuy 
vậy, mức ý nghĩa thống kê ở mức 10%. Kết quả này cho thấy về cơ bản môi trường kinh doanh tốt hơn 
không giúp doanh nghiệp siêu nhỏ có quy mô lớn hơn. 

Bảng 4: Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu tác động đến doanh nghiệp siêu nhỏ 
 Logarit tự nhiên tổng doanh thu Logarit tự nhiên tổng giá trị gia tăng 

GVC_hat -2.554  -0.746   
 (-0.314)  (-0.108)   
c.GVC_hat#c.lnPCI 0.776  0.073   
 (0.393)  (0.043)   
GVC_forw_hat  -3.791 -2.773   
  (-0.409) (-0.351)   
c.GVC_forw_hat#c.lnPCI  1.072 0.518   
  (0.476) (0.269)   
GVC_back_hat   -2.713 4.312  
   (-0.162) (0.298)  
c.GVC_back_hat#c.lnPCI   0.856 -1.095  
   (0.209) (-0.309)  
sFDI_hat   -30.786*  -14.386
   (-1.718)  (-0.957)
c.sFDI_hat#c.lnPCI   7.839*  3.505
   (1.795)  (0.957)
ex_im_hat   -1.505   -0.036
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Bảng 4: Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu tác động đến doanh nghiệp siêu nhỏ 
 Logarit tự nhiên tổng doanh thu Logarit tự nhiên tổng giá trị gia tăng 

GVC_hat -2.554  -0.746   
 (-0.314)  (-0.108)   
c.GVC_hat#c.lnPCI 0.776  0.073   
 (0.393)  (0.043)   
GVC_forw_hat  -3.791 -2.773   
  (-0.409) (-0.351)   
c.GVC_forw_hat#c.lnPCI  1.072 0.518   
  (0.476) (0.269)   
GVC_back_hat   -2.713 4.312  
   (-0.162) (0.298)  
c.GVC_back_hat#c.lnPCI   0.856 -1.095  
   (0.209) (-0.309)  
sFDI_hat   -30.786*  -14.386
   (-1.718)  (-0.957)
c.sFDI_hat#c.lnPCI   7.839*  3.505
   (1.795)  (0.957)
ex_im_hat   -1.505   -0.036
   (-0.155)   (-0.004)
c.ex_im_hat#c.lnPCI   0.456   -0.096
   (0.193)   (-0.047)
Observations 6,033 6,033 6,033 6,033 6,033 6,033 6,033 6,033 6,033 6,033
R-squared 0.464 0.464 0.465 0.465 0.464 0.524 0.524 0.524 0.524 0.524
Chú thích: T-stats trong ngoặc đơn; ***, **, và * tương ứng các mức độ ý nghĩa thống kê 1%, 5%, và 10%. Kết quả hồi quy trong Bảng 
này bao gồm các biến kiểm soát lnPCI, age_firm, rpro, lnkl, formal, lnasset_sum, high_tech, computer, email, web, constant, Year FE, 
Industry FE. 
Nguồn: Tính toán của tác giả. 
 
 
Trong Bảng 5, các biến tương tác giữa tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp quy mô nhỏ và 
vừa với biến chất lượng môi trường kinh doanh phần lớn đều mang giá trị dương và có ý nghĩa thống 
kê. Kết quả cho thấy các doanh nghiệp nhỏ và vừa có quy mô doanh thu và giá trị gia tăng lớn hơn khi 
tham gia CGGTC trong môi trường kinh doanh thuận lợi hơn. Nói cách khác, doanh nghiệp quy mô nhỏ 
và vừa tận dụng được lợi thế khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu trong các môi trường kinh doanh thuận 
lợi để đạt tới quy mô lớn hơn.  

Kết quả này tương đồng với Aterido & cộng sự (2011) về sự khác biệt giữa doanh nghiệp siêu nhỏ và 
doanh nghiệp nhỏ. Các doanh nghiệp không phát huy được lợi thế khi hội nhập vì hạn chế tài chính 
(Elshaarawy & Ezzat, 2023) dẫn tới quy mô của doanh nghiệp nhỏ hơn. Môi trường kinh doanh được 
cải thiện tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đạt quy mô lớn hơn khi hội nhập. 

 
 

Bảng 5: Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu tác động đến doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa 
 Logarit tự nhiên tổng doanh thu Logarit tự nhiên tổng giá trị gia tăng 

GVC_hat -16.469***     -19.315***     
 (-2.648)     (-3.435)     
c.GVC_hat#c.lnPCI 4.102***     4.865***     
 (2.699)     (3.551)     
GVC_forw_hat  -19.301***     -21.966***    
  (-2.756)     (-3.453)    
c.GVC_forw_hat#c.lnPCI  4.791***     5.509***    
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nhỏ gặp khó khăn về công nghệ, khả năng đổi mới và năng lực quản lý. Bán sản phẩm cho doanh nghiệp 
FDI giúp doanh nghiệp siêu nhỏ đạt được quy mô lớn hơn (MOF, 2018). Tuy vậy, mức ý nghĩa thống kê ở 
mức 10%. Kết quả này cho thấy về cơ bản môi trường kinh doanh tốt hơn không giúp doanh nghiệp siêu 
nhỏ có quy mô lớn hơn.

Trong Bảng 5, các biến tương tác giữa tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp quy mô nhỏ và 
vừa với biến chất lượng môi trường kinh doanh phần lớn đều mang giá trị dương và có ý nghĩa thống kê. 
Kết quả cho thấy các doanh nghiệp nhỏ và vừa có quy mô doanh thu và giá trị gia tăng lớn hơn khi tham gia 
CGGTC trong môi trường kinh doanh thuận lợi hơn. Nói cách khác, doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa tận 
dụng được lợi thế khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu trong các môi trường kinh doanh thuận lợi để đạt tới 
quy mô lớn hơn. 

Kết quả này tương đồng với Aterido & cộng sự (2011) về sự khác biệt giữa doanh nghiệp siêu nhỏ 
và doanh nghiệp nhỏ. Các doanh nghiệp không phát huy được lợi thế khi hội nhập vì hạn chế tài chính 
(Elshaarawy & Ezzat, 2023) dẫn tới quy mô của doanh nghiệp nhỏ hơn. Môi trường kinh doanh được cải 
thiện tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đạt quy mô lớn hơn khi hội nhập.
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Bảng 5: Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu tác động đến doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa 
 Logarit tự nhiên tổng doanh thu Logarit tự nhiên tổng giá trị gia tăng 

GVC_hat -16.469***     -19.315***     
 (-2.648)     (-3.435)     
c.GVC_hat#c.lnPCI 4.102***     4.865***     
 (2.699)     (3.551)     
GVC_forw_hat  -19.301***     -21.966***    
  (-2.756)     (-3.453)    
c.GVC_forw_hat#c.lnPCI  4.791***     5.509***    
  (2.800)     (3.557)    
GVC_back_hat   -15.634     -31.031**   
   (-1.120)     (-2.484)   
c.GVC_back_hat#c.lnPCI   4.041     7.704**   
   (1.185)     (2.527)   
sFDI_hat    -30.582**     -41.849***  
    (-1.999)     (-2.991)  
c.sFDI_hat#c.lnPCI    7.638**     10.536***  
    (2.047)     (3.091)  
ex_im_hat     -18.332**     -21.010***
     (-2.559)     (-3.221) 
c.ex_im_hat#c.lnPCI     4.598***     5.201*** 
     (2.631)     (3.277) 
Observations 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 

R-squared 0.563 0.563 0.562 0.562 0.563 0.578 0.578 0.577 0.578 0.578 
Chú thích: T-stats trong ngoặc đơn; ***, **, và * tương ứng các mức độ ý nghĩa thống kê 1%, 5%, và 10%. Kết quả hồi quy trong Bảng 
này bao gồm các biến kiểm soát lnPCI, age_firm, rpro, lnkl, formal, lnasset_sum, high_tech, computer, email, web, constant, Year FE, 
Industry FE. 
Nguồn: Tính toán của các tác giả. 
 
 
4.2. Tác động của tham gia chuỗi giá trị toàn cầu đến tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp  

Bảng 6 trình bày kết quả tác động của tham gia chuỗi giá trị toàn cầu đến tốc độ tăng trưởng của doanh 
nghiệp. Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, biến tương tác giữa các biến giả các hình thức tham gia chuỗi 
giá trị toàn cầu, dưới bất kỳ hình thức nào (GVC), liên kết xuôi (GVC_forw) và bán sản phẩm cho doanh 
nghiệp FDI với chất lượng môi trường kinh doanh có hệ số hồi quy dương và có ý nghĩa thống kê. Kết 
quả này cho thấy doanh nghiệp siêu nhỏ khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu có tốc độ tăng doanh thu 
nhanh hơn khi ở trong môi trường kinh doanh tốt hơn. Dù rằng các doanh nghiệp này không có quy mô 
lớn hơn (Bảng 4) nhưng có tốc độ tăng doanh thu cao hơn trong môi trường kinh doanh tốt hơn khi tham 
gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tốc độ tăng giá trị gia tăng của doanh nghiệp siêu nhỏ trong môi trường kinh 
doanh tốt cũng không cao hơn so với môi trường kinh doanh kém. Có thể chi phí mà doanh nghiệp siêu 
nhỏ phải bỏ ra cũng nhiều hơn khi xuất khẩu và khi bán cho doanh nghiệp FDI. 

Kết quả này phù hợp với Van Biesebroeck (2005) khi cho rằng tự do hoá thương mại và môi trường 
kinh doanh thuận lợi tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực quan trọng để nâng cao 
năng lực sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu, từ đó thúc đẩy xuất khẩu. Cơ sở hạ tầng tốt giúp 
giảm chi phí vận chuyển và rút ngắn thời gian giao hàng (Portugal-Perez & Wilson, 2012). Các nghiên 
cứu trước cũng chỉ ra mối tương quan nghịch giữa thời gian xử lý thủ tục với đa dạng hóa xuất khẩu khi 
tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp (Hummels & Schaur, 2013). Hiệu ứng lan tỏa được 
hình thành thông qua mối liên hệ giữa doanh nghiệp cung cấp đầu vào và doanh nghiệp FDI (Javorcik, 
2004).  

 
 
 

4.2. Tác động của tham gia chuỗi giá trị toàn cầu đến tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp 
Bảng 6 trình bày kết quả tác động của tham gia chuỗi giá trị toàn cầu đến tốc độ tăng trưởng của doanh 

nghiệp. Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, biến tương tác giữa các biến giả các hình thức tham gia chuỗi giá trị 
toàn cầu, dưới bất kỳ hình thức nào (GVC), liên kết xuôi (GVC_forw) và bán sản phẩm cho doanh nghiệp 
FDI với chất lượng môi trường kinh doanh có hệ số hồi quy dương và có ý nghĩa thống kê. Kết quả này 
cho thấy doanh nghiệp siêu nhỏ khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu có tốc độ tăng doanh thu nhanh hơn khi 
ở trong môi trường kinh doanh tốt hơn. Dù rằng các doanh nghiệp này không có quy mô lớn hơn (Bảng 4) 
nhưng có tốc độ tăng doanh thu cao hơn trong môi trường kinh doanh tốt hơn khi tham gia chuỗi giá trị toàn 
cầu. Tốc độ tăng giá trị gia tăng của doanh nghiệp siêu nhỏ trong môi trường kinh doanh tốt cũng không cao 
hơn so với môi trường kinh doanh kém. Có thể chi phí mà doanh nghiệp siêu nhỏ phải bỏ ra cũng nhiều hơn 
khi xuất khẩu và khi bán cho doanh nghiệp FDI.
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Bảng 6: Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu tác động đến  

tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp siêu nhỏ 
 Tốc độ tăng doanh thu Tốc độ tăng giá trị gia tăng 
GVC_hat -11.200*     -4.849     
 (-1.658)     (-0.789)     
c.GVC_hat#c.lnPCI 2.794*     0.946     
 (1.705)     (0.633)     
GVC_forw_hat  -13.854*     -5.797    
  (-1.799)     (-0.830)    
c.GVC_forw_hat#c.lnPCI  3.495*     1.252    
  (1.870)     (0.738)    
GVC_back_hat   -20.143     -10.758   
   (-1.415)     (-0.832)   
c.GVC_back_hat#c.lnPCI   4.954     2.294   
   (1.429)     (0.727)   
sFDI_hat    -28.254**     1.138  
    (-2.010)     (0.089)  
c.sFDI_hat#c.lnPCI    7.056**     -0.505  
    (2.055)     (-0.161)  
ex_im_hat     -12.707     -8.884 
     (-1.527)     (-1.183) 
c.ex_im_hat#c.lnPCI     3.124     1.920 
     (1.548)     (1.052) 
Observations 6,033 6,033 6,033 6,033 6,033 6,033 6,033 6,033 6,033 6,033 
R-squared 0.027 0.027 0.026 0.027 0.026 0.025 0.024 0.025 0.024 0.025 
Chú thích: T-stats trong ngoặc đơn; ***, **, và * tương ứng các mức độ ý nghĩa thống kê 1%, 5%, và 10%. Kết quả hồi quy trong 
Bảng này bao gồm các biến kiểm soát lnPCI, age_firm, rpro, lnkl, formal, lnasset_sum, high_tech, computer, email, web, constant, 
Year FE, Industry FE. 
Nguồn: Tính toán của các tác giả. 
 
 
Kết quả hồi quy từ Bảng 7 cho thấy tốc độ tăng doanh thu và giá trị gia tăng của doanh nghiệp quy mô 
nhỏ và vừa khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu không có sự khác biệt giữa các môi trường kinh doanh 
khác nhau. Dù doanh nghiệp thuộc nhóm này có quy mô lớn hơn trong môi trường kinh doanh tốt hơn 
(Bảng 5) nhưng tốc độ tăng doanh thu và giá trị gia tăng không cao hơn. Kết quả này cho thấy tác động 
tích cực của môi trường kinh doanh tới tốc độ tăng doanh thu của doanh nghiệp siêu nhỏ là do doanh 
nghiệp siêu nhỏ linh hoạt hơn và có thể nhanh chóng điều chỉnh chiến lược kinh doanh khi hội nhập. 
Doanh nghiệp quy mô lớn hơn thường gặp nhiều thách thức hơn khi phải điều chỉnh cấu trúc, tổ chức 
cũng như quy trình sản xuất. 

12 
 

 
Bảng 7: Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu tác động đến  

tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp nhỏ và vừa 
 Tốc độ tăng doanh thu Tốc độ tăng giá trị gia tăng 
GVC_hat -2.690     -3.556     
 (-0.609)     (-0.832)     
c.GVC_hat#c.lnPCI 0.814     0.965     
 (0.760)     (0.931)     
GVC_forw_hat  -3.327     -3.914    
  (-0.670)     (-0.821)    
c.GVC_forw_hat#c.lnPCI  1.001     1.013    
  (0.833)     (0.877)    
GVC_back_hat   -5.019     -12.201   
   (-0.535)     (-1.340)   
c.GVC_back_hat#c.lnPCI   1.110     2.959   
   (0.485)     (1.335)   
sFDI_hat    -6.687     -11.011  
    (-0.660)     (-1.112)  
c.sFDI_hat#c.lnPCI    1.495     2.716  
    (0.607)     (1.128)  
ex_im_hat     -3.930     -4.515 
     (-0.784)     (-0.936) 
c.ex_im_hat#c.lnPCI     1.040     1.180 
     (0.855)     (1.009) 
Observations 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 
R-squared 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 
Chú thích: T-stats trong ngoặc đơn; ***, **, và * tương ứng các mức độ ý nghĩa thống kê 1%, 5%, và 10%. Kết quả hồi quy 
trong Bảng này bao gồm các biến kiểm soát lnPCI, age_firm, rpro, lnkl, formal, lnasset_sum, high_tech, computer, email, 
web, constant, Year FE, Industry FE. 
Nguồn: Tính toán của tác giả. 
 

5. Kết luận  
Sử dụng mô hình ước lượng tác động cố định (FEM) kết hợp biến công cụ để giải quyết vấn đề nội sinh 
cho các dữ liệu về doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, nghiên cứu cho thấy môi trường kinh doanh 
có vai trò thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam khi tham gia chuỗi giá trị toàn 
cầu. Doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa dù tốc độ tăng trưởng không cao hơn nhưng có quy mô doanh 
thu và quy mô giá trị gia tăng lớn hơn khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu trong môi trường kinh doanh 
tốt hơn. Do vậy, cải thiện môi trường kinh doanh giúp cho doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa đạt được 
quy mô lớn hơn. Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, môi trường kinh doanh tốt hơn giúp tốc độ tăng doanh 
thu nhanh hơn. Do vậy, cải thiện môi trường kinh doanh giúp cho doanh nghiệp siêu nhỏ có tốc độ tăng 
trưởng nhanh hơn và chiếm lĩnh thị trường tốt hơn. Kết quả này có đóng góp về mặt lý luận, khẳng định 
các doanh nghiệp siêu nhỏ cũng hưởng lợi từ cải thiện môi trường kinh doanh trong bối cảnh hội nhập 
khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. 

Các kết quả nghiên cứu gợi mở một số chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng trưởng trong 
bối cảnh hội nhập. Các chính sách khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị toàn 
cầu cần được bổ sung bằng các chính sách cải thiện môi trường kinh doanh. Việc cải thiện môi trường 
kinh doanh không chỉ có ý nghĩa thực tiễn với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa mà còn giúp các 
doanh nghiệp siêu nhỏ tăng trưởng và chiếm lĩnh thị trường nhanh hơn. Do vậy, ở các nước đang phát 
triển, cải thiện môi trường kinh doanh là một chính sách cần ưu tiên để thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa tăng trưởng. Các nỗ lực cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh liên quan tới giảm chi phí 
giao dịch, giảm tham nhũng, tăng bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực có ý nghĩa quan trọng đối với 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngoài ra, môi trường kinh doanh cần được cải thiện theo hướng đảm bảo 
mức độ sẵn sàng và khả năng tiếp cận tới các dịch vụ liên quan tới công nghệ và xúc tiến thương mại. 
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Kết quả này phù hợp với Van Biesebroeck (2005) khi cho rằng tự do hoá thương mại và môi trường kinh 
doanh thuận lợi tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực quan trọng để nâng cao năng lực sản 
xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu, từ đó thúc đẩy xuất khẩu. Cơ sở hạ tầng tốt giúp giảm chi phí vận 
chuyển và rút ngắn thời gian giao hàng (Portugal-Perez & Wilson, 2012). Các nghiên cứu trước cũng chỉ ra 
mối tương quan nghịch giữa thời gian xử lý thủ tục với đa dạng hóa xuất khẩu khi tham gia chuỗi giá trị toàn 
cầu của doanh nghiệp (Hummels & Schaur, 2013). Hiệu ứng lan tỏa được hình thành thông qua mối liên hệ 
giữa doanh nghiệp cung cấp đầu vào và doanh nghiệp FDI (Javorcik, 2004). 

Kết quả hồi quy từ Bảng 7 cho thấy tốc độ tăng doanh thu và giá trị gia tăng của doanh nghiệp quy mô nhỏ 
và vừa khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu không có sự khác biệt giữa các môi trường kinh doanh khác 
nhau. Dù doanh nghiệp thuộc nhóm này có quy mô lớn hơn trong môi trường kinh doanh tốt hơn (Bảng 5) 
nhưng tốc độ tăng doanh thu và giá trị gia tăng không cao hơn. Kết quả này cho thấy tác động tích cực của 
môi trường kinh doanh tới tốc độ tăng doanh thu của doanh nghiệp siêu nhỏ là do doanh nghiệp siêu nhỏ 
linh hoạt hơn và có thể nhanh chóng điều chỉnh chiến lược kinh doanh khi hội nhập. Doanh nghiệp quy mô 
lớn hơn thường gặp nhiều thách thức hơn khi phải điều chỉnh cấu trúc, tổ chức cũng như quy trình sản xuất.

5. Kết luận 
Sử dụng mô hình ước lượng tác động cố định (FEM) kết hợp biến công cụ để giải quyết vấn đề nội sinh 

cho các dữ liệu về doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, nghiên cứu cho thấy môi trường kinh doanh có 
vai trò thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. 
Doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa dù tốc độ tăng trưởng không cao hơn nhưng có quy mô doanh thu và quy 
mô giá trị gia tăng lớn hơn khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu trong môi trường kinh doanh tốt hơn. Do vậy, 
cải thiện môi trường kinh doanh giúp cho doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa đạt được quy mô lớn hơn. Đối 
với doanh nghiệp siêu nhỏ, môi trường kinh doanh tốt hơn giúp tốc độ tăng doanh thu nhanh hơn. Do vậy, 
cải thiện môi trường kinh doanh giúp cho doanh nghiệp siêu nhỏ có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn và chiếm 
lĩnh thị trường tốt hơn. Kết quả này có đóng góp về mặt lý luận, khẳng định các doanh nghiệp siêu nhỏ cũng 
hưởng lợi từ cải thiện môi trường kinh doanh trong bối cảnh hội nhập khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Các kết quả nghiên cứu gợi mở một số chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng trưởng trong 
bối cảnh hội nhập. Các chính sách khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị toàn cầu cần 
được bổ sung bằng các chính sách cải thiện môi trường kinh doanh. Việc cải thiện môi trường kinh doanh 
không chỉ có ý nghĩa thực tiễn với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa mà còn giúp các doanh nghiệp 
siêu nhỏ tăng trưởng và chiếm lĩnh thị trường nhanh hơn. Do vậy, ở các nước đang phát triển, cải thiện môi 
trường kinh doanh là một chính sách cần ưu tiên để thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng trưởng. Các 
nỗ lực cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh liên quan tới giảm chi phí giao dịch, giảm tham nhũng, 
tăng bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
Ngoài ra, môi trường kinh doanh cần được cải thiện theo hướng đảm bảo mức độ sẵn sàng và khả năng tiếp 
cận tới các dịch vụ liên quan tới công nghệ và xúc tiến thương mại. Khi đó, doanh nghiệp có thể dễ dàng 
tiếp cận thông tin, tri thức, công nghệ, tài chính, nhân lực và các nguồn lực khác khi tham gia chuỗi giá trị 
toàn cầu. 

Nghiên cứu còn có một số hạn chế. Thứ nhất, dữ liệu không cho phép đánh giá mức độ tham gia chuỗi 
giá trị toàn cầu. Thứ hai, dữ liệu không cho phép đánh giá các cơ chế tác động tới tốc độ tăng doanh thu và 
giá trị gia tăng của doanh nghiệp. Các nghiên cứu trong tương lai cần giải quyết được những hạn chế này.

Lời thừa nhận/cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia 
(NAFOSTED) trong đề tài mã số 502.01-2021.30.
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Tóm tắt:
Bài viết này áp dụng công thức tính chỉ số hiệu quả thông tin thị trường do Kristoufek và 
Vosvdra đề xuất năm 2014 để tính toán chỉ số hiệu quả thông tin của thị trường chứng khoán 
của các nước trong ASEAN-6. Việc tính toán được thực hiện với chuỗi lợi suất của các chỉ số 
chứng khoán của Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam cho hai 
giai đoạn: trước COVID-19 (2016 - 2019) và từ khi có COVID-19 (2020 - 2023). Kết quả cho 
thấy mức độ hiệu quả thông tin của thị trường chứng khoán Philippines, Singapore, Thái Lan 
và Việt Nam được cải thiện qua hai giai đoạn trong khi thị trường Indonesia và Malaysia ở 
giai đoạn sau kém hiệu quả thông tin hơn giai đoạn trước. Ngoài ra, xếp hạng dựa vào chỉ số 
hiệu quả thông tin của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng được cải thiện cho thấy mức độ 
phản ánh thông tin sẵn có của giá chứng khoán tại thị trường Việt Nam được cải thiện tốt hơn 
so với các nước khác trong ASEAN-6.
Từ khóa: Chỉ số hiệu quả thông tin, entropy xấp xỉ, giá trị fractal dimension, số mũ Hurst, 
ASEAN-6.
Mã JEL: C00, C10.

The information efficiency of Vietnam’s stock market compared to ASEAN countries 
before and since COVID-19
Abstract:
This study applies the market information efficiency index formula proposed by Kristoufek 
& Vosvdra in 2014 for calculating the information efficiency index of the stock markets of 
ASEAN-6 countries. The calculation is performed with the return series of the main stock 
indices of Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam for two 
periods: (i) before COVID-19 (2016 - 2019), and (ii) since COVID-19 (2020-2023). The 
results reveal that the information efficiency index of the stock markets of the Philippines, 
Singapore, Thailand, and Vietnam improved over the two periods while Indonesia’s market 
and Malaysian’s market in the later period were less information efficient than in the previous 
period. In addition, Vietnam’s improvement in market ranking based on the information 
efficiency index shows that the ability to reflect stock prices’ available information in Vietnam’s 
market is more effective than that of other countries in ASEAN-6.
Keywords: Information efficiency index, approximate entropy, fractal dimension, Hurst 
exponent, ASEAN-6.
JEL Codes: C00, C10.
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1. Giới thiệu     
Thị trường hiệu quả là khái niệm được sử dụng rộng rãi trong lý thuyết tài chính từ giữa thế kỉ XX. Từ 

những năm 1960, Fama đã trình bày khái niệm “thị trường hiệu quả” trong luận văn tiến sĩ của mình, sau đó 
ông và nhiều nhà khoa học khác đã tiếp tục nghiên cứu và phát triển khái niệm này thành lý thuyết thị trường 
hiệu quả. Đến năm 1970, Fama cho rằng thị trường hiệu quả là thị trường mà tại đó giá luôn phản ánh đầy 
đủ những thông tin sẵn có (Fama, 1970). Tại thị trường hiệu quả, các thông tin liên quan đến giá được xử 
lý hoàn toàn theo cơ chế thị trường, các nhà đầu tư không thể dự đoán được lợi nhuận của chuỗi giá trị dựa 
vào các thông tin đã công khai để từ đó thu được lợi nhuận vượt trội trên thị trường.

Trong lý thuyết thị trường hiệu quả, có ba giả thuyết thị trường hiệu quả là thị trường hiệu quả dạng yếu, 
thị trường hiệu quả dạng trung bình và thị trường hiệu quả dạng mạnh. Thị trường là hiệu quả dạng yếu nếu 
giá của tài sản phản ánh đầy đủ thông tin về giá đã công khai trong quá khứ mà các nhà đầu tư có thể dễ 
dàng tiếp cận. Thị trường là hiệu quả dạng trung bình nếu giá của tài sản phản ánh đầy đủ thông tin về giá 
đã công khai trong quá khứ và cả các thông tin vừa công bố xong, nhà đầu tư không thể dựa vào thông tin 
quá khứ và thông tin vừa công bố để mua rẻ bán đắt trên thị trường. Thị trường là hiệu quả dạng mạnh nếu 
giá của tài sản phản ánh đầy đủ thông tin về giá đã công khai trong quá khứ, thông tin vừa công bố và thông 
tin nội bộ, nhà đầu tư biết thông tin nội bộ sẽ ngay lập tức mua bán trên thị trường làm cho giá tài sản thay 
đổi và họ không còn kiếm lợi được nữa. 

Trong vài năm gần đây có khá nhiều nghiên cứu về thị trường hiệu quả đối với thị trường chứng khoán 
các nước ASEAN. Chẳng hạn, các bài viết của Trần Thị Tuấn Anh (2018) đã sử dụng entropy xấp xỉ để chỉ 
ra rằng thị trường chứng khoán các nước ASEAN-6 đều không đạt hiệu quả dạng yếu. Nguyễn Thị Huyền 
Mỹ & Trương Đông Lộc (2022) đã ước lượng số mũ Hurst cho chuỗi lợi suất của chỉ số VN30 của Việt Nam 
trước và sau COVID-19 và kết luận rằng thị trường chứng khoán Việt Nam ở cả hai giai đoạn đều không đạt 
thị trường hiệu quả dạng yếu. Pontoh & Budiarso (2022) đã kiểm định giả thuyết thị trường hiệu quả bằng 
cách sử dụng lý thuyết bước ngẫu nhiên và chỉ ra rằng vào năm 2020 và 2021, chỉ có thị trường Singapore 
năm 2021 đạt điều kiện hiệu quả dạng yếu. Tuy vậy, chưa có bài viết nào ước lượng và so sánh chỉ số hiệu 
quả thông tin của thị trường các nước ASEAN-6 theo công thức của Kristoufek & Vosvdra (2014). Bài viết 
này sẽ dựa trên khái niệm thị trường hiệu quả dạng yếu để ước lượng chỉ số hiệu quả thông tin của thị trường 
chứng khoán các nước ASEAN-6 theo công thức của Kristoufek & Vosvdra (2014), từ đó xếp hạng tính hiệu 
quả thông tin trên thị trường chứng khoán của các nước này trong hai giai đoạn: trước COVID-19 và từ khi 
có COVID-19.

2. Tổng quan nghiên cứu     
Theo mục 1, tại thị trường hiệu quả dạng yếu, mọi nhà đầu tư đều không có lợi thế trong việc dự báo lợi 

nhuận của chỉ số chứng khoán dựa vào dữ liệu lịch sử của chỉ số đó. Theo Kristoufek & Vosvdra (2014) nếu 
một chuỗi giá có tính chất nhớ dài hạn, có xu thế ngắn hạn hoặc có mức độ ngẫu nhiên thấp thì nhà đầu tư có 
thể dự báo lợi nhuận của chuỗi và có thể thu được lợi nhuận vượt trội từ việc dự báo này. Như vậy, nếu một 
chuỗi chỉ số chứng khoán đại diện cho thị trường nào đó có các tính chất vừa nêu thì có thể nói thị trường 
đó không phải là thị trường hiệu quả. Do đó, việc nghiên cứu tính chất nhớ dài hạn, xu thế ngắn hạn và đo 
lường mức độ ngẫu nhiên của các chuỗi chỉ số chứng khoán là một trong các cách để kiểm định giả thuyết 
thị trường hiệu quả. 

Một chuỗi giá có tính chất nhớ dài hạn nếu những cú sốc rất xa trong quá khứ vẫn có ảnh hưởng đến giá 
hiện tại. Trong nhiều nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học dùng số mũ Hurst để đặc trưng cho tính chất 
nhớ dài hạn của chuỗi giá. Chẳng hạn, Cajueiro & Tabak (2005) đã dùng số mũ Hurst để xếp hạng mức độ 
hiệu quả của thị trường chứng khoán 13 nước và kết luận rằng thị trường chứng khoán các nước châu Á hiệu 
quả hơn các nước Mỹ La tinh. Eom & cộng sự (2008) đã ước lượng số mũ Hurst cho 60 chuỗi lợi suất của 
các chỉ số chứng khoán ở nhiều nước khác nhau và chỉ ra rằng số mũ Hurst là hữu ích cho việc dự đoán sự 
thay đổi giá trong tương lai. Sensoy (2013) đã phân tích số mũ Hurst của 15 chuỗi chỉ số chứng khoán của 
các nước khác nhau và chỉ ra rằng các thị trường này đều có tính chất nhớ dài hạn đồng thời tính chất này 
thay đổi theo thời gian. Nguyễn Thị Huyền Mỹ & Trương Đông Lộc (2022) đã ước lượng số mũ Hurst của 
chuỗi lợi suất của chỉ số VN30 giai đoạn trước và sau đại dịch COVID-19, kết luận rút ra là cả hai giai đoạn 
đều có số mũ Hurst lớn hơn 0,5, nghĩa là thị trường ở cả hai giai đoạn đều không phải là thị trường hiệu quả.
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Với các chuỗi giá có có xu thế ngắn hạn thì nhà đầu tư có thể dự báo lợi nhuận của chuỗi trong ngắn hạn. 
Xu thế ngắn hạn của chuỗi dữ liệu sẽ làm cho bề mặt chuỗi trở nên gồ ghề (roughness). Để đặc trưng cho 
sự gồ ghề của bề mặt chuỗi người ta sử dụng giá trị fractal dimension. Gneiting & cộng sự (2012) đã tổng 
hợp nhiều phương pháp để ước lượng giá trị fractal dimension cho một chuỗi thời gian và giới thiệu gói lệnh 
fractaldim để ước lượng giá trị này. Bhatt & cộng sự (2015) đã ước lượng giá trị fractal dimension cho các 
chuỗi như CPI, giá vàng, chỉ số Dow Jones, … và chỉ ra rằng giá trị này có thể dùng để dự báo các chuỗi đó. 
Machado (2020) đã phân tích đồ thị của giá trị fractal dimension của chỉ số Dow Jones qua nhiều thời kì và 
kết luận về tính chất phức tạp của chuỗi giá trị này.

Để đo lường tính ngẫu nhiên của chuỗi thời gian, bài viết này sử dụng entropy xấp xỉ. Entropy xấp xỉ được 
dùng trong các nghiên cứu về y học, viễn thông, kinh tế và khoa học Trái Đất. Bonal & Marshak (2019) đã 
giải thích lý thuyết liên quan đến entropy xấp xỉ, kỹ thuật tính toán và mã nguồn để ước lượng giá trị này. 
Assaf & cộng sự (2022) đã ước lượng entropy xấp xỉ của các chuỗi giá tiền số trong giai đoạn trước và giai 
đoạn sau đại dịch COVID-19, kết quả cho thấy có sự gia tăng tính ngẫu nhiên của các chuỗi giá trong giai 
đoạn sau đại dịch COVID-19. Trần Thị Tuấn Anh (2018) đã tính entropy xấp xỉ cho các chuỗi chỉ số chứng 
khoán và chuỗi tỉ suất sinh lời của các chỉ số đó của các nước ASEAN-6 và kết luận rằng chuỗi tỉ suất sinh 
lời có tính ngẫu nhiên cao hơn bản thân chuỗi chỉ số chứng khoán. Ngoài ra, chuỗi chỉ số của Singapore có 
tính ngẫu nhiên cao nhất và chuỗi chỉ số của Indonesia có tính ngẫu nhiên thấp nhất.  

Trong các nghiên cứu ở trên, số mũ Hurst, giá trị fractal dimension và entropy xấp xỉ được nghiên cứu 
riêng để đánh giá mức độ hiệu quả của thị trường. Do mỗi chỉ số chỉ thể hiện được một mặt nào đó của chuỗi 
số liệu nên Kristoufek & Vosvdra (2014) đã đề xuất công thức tính toán chỉ số hiệu quả thông tin của thị 
trường dựa vào cả ba giá trị đề cập ở trên. Sau khi tính toán chỉ số hiệu quả thị trường của thị trường chứng 
khoán 38 nước, Kristoufek đã xếp hạng các thị trường này và kết luận rằng Hà Lan là nước có thị trường 
chứng khoán hiệu quả nhất. Mai Cẩm Tú (2019) đã áp dụng công thức chỉ số hiệu quả thông tin thị trường 
của Kristoufek & Vosvdra (2014) để tính chỉ số hiệu quả của chuỗi VN Index và HNX Index của Việt Nam 
trong 3 giai đoạn (2000 - 2008, 2009 - 2012 và 2013 - 2019) và kết luận rằng thị trường chứng khoán Việt 
Nam ở giai đoạn sau kém hiệu quả hơn giai đoạn trước. 

Bài viết này sẽ tính toán chỉ số hiệu quả thông tin cho thị trường chứng khoán các nước ASEAN-6 ở hai 
giai đoạn là trước COVID-19 (từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019) và từ khi có 
COVID-19 (từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023). Dựa vào giá trị chỉ số hiệu quả 
thông tin thị trường tính được có thể xếp hạng độ hiệu quả thông tin của thị trường sáu nước và so sánh Việt 
Nam với các nước còn lại, từ đó đưa ra một số ý kiến đề xuất cho nhà đầu tư và nhà quản lí thị trường.

3. Cơ sở lý thuyết và phương pháp ước lượng    
3.1. Phương pháp ước lượng số mũ Hurst     
Có nhiều phương pháp để ước lượng số mũ Hurst như phương pháp tỉ lệ R/S (rescaled range), phương 

pháp phân tích xu hướng biến động (DFA – detrended fluctuation analysis), phương pháp trung bình động 
giảm dần (DMA – detrending moving average), phương pháp ước lượng Whitlle, phương pháp ước lượng 
GPH, … Phần mềm R cung cấp các gói lệnh để ước lượng số mũ Hurst theo các phương pháp vừa nêu. Các 
kết quả ước lượng được theo từng phương pháp có thể bị sai lệch, do đó bài viết này ước lượng số mũ Hurst 
theo hai cách là phương pháp phân tích tỉ lệ R/S và phương pháp phân tích xu hướng biến động DFA. Số mũ 
Hurst sẽ được tính là trung bình cộng của hai kết quả ước lượng ở trên. 

Phương pháp phân tích tỉ lệ R/S do Hurst (1951) đề xuất. Theo phương pháp này, để tìm số mũ Hurst 
của chuỗi dừng x1, x2,…,xT thì cần tìm trung bình của chuỗi là �̅�𝑥              
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 , và độ lệch chuẩn của chuỗi là 
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 Sau đó tính giá trị: 
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Số mũ Hurst được ước tính dựa vào công thức 
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Phương pháp phân tích xu hướng biến động DFA do Peng & cộng sự (1994a, 1994b) giới thiệu và ứng 
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dụng khi phân tích chuỗi DNA. Năm 2013, khi ước lượng số mũ Hurst của các chuỗi lợi suất của các chỉ 
số chứng khoán, Kristoufek & Vosvdra đã trình bày phương pháp DFA như sau: từ chuỗi thời gian dừng 
x1, x2,…,xT tính chuỗi 
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Sau đó chuỗi y1, y2, …,yT được chia thành các hộp nhỏ 
không chồng lên nhau có độ rộng bằng nhau là h và ước lượng đa thức bậc hai phù hợp trên hộp thứ j kí hiệu 
là yj(t). Hàm biến động được tính theo công thức: 
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Quá trình trên được thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần với các giá trị h lần lượt từ 5 đến phần nguyên của 
T/5. Cuối cùng, ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính đơn với biến phụ thuộc là ln(FDFA) và biến độc lập là 
ln(h), hệ số góc ước lượng được chính là số mũ Hurst cần tìm.

3.2. Phương pháp ước lượng giá trị fractal dimension    
Gneiting & cộng sự (2012) đã tổng hợp từ nhiều tài liệu và nêu ra nhiều phương pháp ước lượng giá 

trị fractal dimension như phương pháp đếm hộp (Box-counting method), phương pháp ước lượng Genton, 
phương pháp ước lượng Hall-Wood, phương pháp ước lượng biến thiên, … Trong phần mềm R, có thể sử 
dụng gói lệnh fractaldim để ước lượng giá trị fractal dimension theo các phương pháp vừa nêu. Bài viết này 
sẽ ước lượng giá trị fractal dimension theo phương pháp đếm hộp và phương pháp Genton. Kết quả ước 
lượng giá trị fractal dimension là trung bình cộng của hai giá trị ước lượng được ở trên.

Phương pháp đếm hộp được phát triển bởi Achard & Coeurjolly (2010). Đến năm 2012, Gneiting & cộng 
sự (2012) đã trình bày ý tưởng của phương pháp đếm hộp như sau: ban đầu đồ thị chuỗi thời gian được bao 
phủ bởi 1 hộp lớn, sau đó chia hộp đó thành 4 hộp bằng nhau và đếm số hộp cần thiết để bao phủ hết chuỗi; 
tiếp tục chia mỗi hộp nhỏ thành 4 hộp bằng nhau (như vậy có tổng số 16 hộp) và tiếp tục đếm số hộp cần 
thiết để bao phủ hết chuỗi dữ liệu; quá trình chia hộp và đếm được lặp đi lặp lại nhiều lần. Với hộp có chiều 
rộng là h nào đó thì cần đến N(h) hộp để phủ kín được chuỗi dữ liệu. Ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính 
đơn với biến phụ thuộc là ln(N(h)) và biến độc lập là ln(h), hệ số góc ước lượng được chính là giá trị fractal 
dimension cần tìm.

Phương pháp Genton do Genton (1998) đề xuất năm 1998, là phương pháp ước lượng moment dựa trên giá 
trị variogram và phương pháp đếm hộp. Chuỗi thời gian dừng x1, x2,…,xT được chia thành các hộp có chiều 
rộng h = l/T với l = 1,2,… và tính toán giá trị variogram theo công thức � ���� =

�
�(���)∑ ����� � �(���)�������� . 
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. Từ đó ước tính giá trị fractal dimension theo công thức: 
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3.3. Entropy xấp xỉ     
Công thức tính entropy xấp xỉ do Pincus (1991) giới thiệu. Với chuỗi thời gian x1, x2,…,xT cố định giá trị 

m là một số nguyên và tính các khoảng cách  

� ���� =
�
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Khi đó hàm 1d[i,j]≤r là hàm 
nhận giá trị 1 nếu điều kiện d[i,j] ≤ r được thỏa mãn, và nhận giá trị 0 trong trường hợp ngược lại. Sau đó 
tính các giá trị: 
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Giá trị entropy xấp xỉ được tính theo công thức:
                                  

� ���� =
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Bài viết này chọn m = 2 và r = 0,2s, với s là độ lệch chuẩn mẫu của chuỗi ban đầu để tính toán entropy 
xấp xỉ cho các chuỗi lợi suất của các chỉ số chứng khoán và kí hiệu giá trị entropy xấp xỉ tính được là ApEn.  

3.4. Chỉ số hiệu quả thông tin của thị trường    
Như đã trình bày ở mục 2, Kristoufek & Vosvdra (2014) đã giới thiệu công thức tính chỉ số hiệu quả thông 

tin thị trường dựa trên cả ba giá trị là số mũ Hurst, giá trị fractal dimension và entropy xấp xỉ. Công thức 
đó như sau:
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trong đó, EI là chỉ số hiệu quả thông tin của thị trường, H là số mũ Hurst, D là giá trị fractal dimension 
và ApEn là entropy xấp xỉ của chuỗi thời gian. 

Các nghiên cứu của Alessio & cộng sự (2002), Carbone & cộng sự (2004), Matteo & cộng sự (2005) đều 
chỉ ra rằng số mũ Hurst nhận giá trị trong khoảng từ 0 đến 1 và có kì vọng toán bằng 0,5. Nếu một chuỗi có 
số mũ Hurst lớn hơn 0,5 thì có thể nói chuỗi đó có trí nhớ dài hạn dương, nghĩa là sau một sự tăng lên của 
giá trị trong chuỗi thường sẽ là một sự tăng lên khác và ngược lại. Nếu chuỗi có số mũ Hurst nhỏ hơn 0,5 
thì nói rằng chuỗi có trí nhớ dài hạn âm, nghĩa là có sự đan xen giữa sự tăng lên và sự giảm xuống của các 
giá trị trong chuỗi. Nếu chuỗi có số mũ Hurst bằng 0,5 thì có thể nói chuỗi đó không có trí nhớ dài hạn. Việc 
tính chính xác số mũ Hurst là khó khăn nên các nghiên cứu thường ước lượng giá trị này theo các phương 
pháp đã trình bày trong mục 3.1, giá trị ước lượng được kí hiệu là  

� ���� =
�
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Tương tự như số mũ Hurst, các nghiên cứu của Gneiting & cộng sự (2012), Bhatt & cộng sự (2015) cũng 
chỉ ra rằng giá trị fractal dimension của chuỗi thời gian sẽ thuộc khoảng từ 1 đến 2 và có kì vọng toán bằng 
1,5. Giá trị fractal dimension đặc trưng cho độ gồ ghề của chuỗi. Nếu chuỗi có giá trị fractal dimension lớn 
hơn 1,5 thì có thể nói chuỗi có độ gồ ghề lớn, trong ngắn hạn thường xuất hiện sự tăng hoặc giảm đột ngột 
của các giá trị của chuỗi. Nếu chuỗi có giá trị fractal dimension nhỏ hơn 1,5 thì nói rằng bề mặt chuỗi khá 
mịn, không có hoặc ít có sự bùng nổ giá trị của chuỗi trong ngắn hạn. Nếu chuỗi có giá trị fractal dimension 
bằng 1,5 thì có thể nói chuỗi là ngẫu nhiên, không có xu thế ngắn hạn. Một số phương pháp ước lượng giá 
trị fractal dimension được trình bày ở mục 3.2 ở trên và giá trị ước lượng được kí hiệu là . 

,  

 
Giá trị entropy xấp xỉ được dùng để đo lường tính ngẫu nhiên của chuỗi thời gian. Pincus (1991) đã giới 

thiệu công thức tính entropy xấp xỉ ApEn là chứng minh một số định lý về các tính chất của giá trị này. Cả 
Pincus (1991) và Trần Thị Tuấn Anh (2018) cùng khẳng định rằng một chuỗi có entropy xấp xỉ càng nhỏ 
thì chuỗi càng ngẫu nhiên, ngược lại chuỗi có entropy xấp xỉ lớn thì có độ ngẫu nhiên càng kém. Cách tính 
entropy xấp xỉ được trình bày trong mục 3.3 của bài viết này. 

Như vậy, không tính chính xác được chỉ số hiệu quả thông tin của một chuỗi nhưng có thể ước lượng giá 
trị đó theo công thức sau:

. 

,  

4. Kết quả ước lượng và thảo luận    
4.1. Dữ liệu    
Bài viết chọn nghiên cứu các chỉ số là Jakarta Stock Exchange Composite Index (JKSE) của Indonesia, 

FTSE Malaysia KLCI (KLSE) của Malaysia, PSEi Composite (PSI) của Philippines, FTSE Straits Times 
Singapore (STI) của Singapore, SET Index (SETI) của Thái Lan và VN Index (VNI) của Việt Nam. Các 
chuỗi giá đóng cửa hằng ngày của các chỉ số chứng khoán trên được tải từ trang invessting.com, thời gian 
từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Với mỗi chuỗi giá đóng cửa hằng ngày, chuỗi 
lợi suất được tính theo công thức 

. 

,  trong đó i biểu thị chuỗi chỉ số chứng khoán đang dùng 
để tính lợi suất, Pi,t là giá trị của chuỗi chỉ số chứng khoán tương ứng tại thời điểm đóng cửa của ngày thứ t. 
Bảng 1 liệt kê một số giá trị thống kê mô tả và kết quả kiểm định tính dừng của các chuỗi lợi suất của các chỉ 
số chứng khoán giai đoạn trước COVID-19 (2016 - 2019) và giai đoạn từ khi có COVID -19 (2020 - 2023).

Dựa vào kết quả của Bảng 1, có thể thấy trong giai đoạn trước COVID -19, giá trị lợi suất hằng ngày của 
các chuỗi chỉ số chứng khoán đang xét có trung bình và trung vị đều dương (trừ KLSE của Malaysia có trung 
bình âm) và hệ số bất đối xứng âm (trừ lợi suất của PSI của Phillipines có hệ số bất đối xứng dương và gần 
bằng 0). Điều này cho thấy ở Philippines, số ngày có tỉ suất lợi nhuận chứng khoán dương và số ngày có tỉ 
suất lợi nhuận âm là ngang bằng nhau, trong khi ở năm nước còn lại số ngày có lợi suất dương chiếm tỉ lệ 
cao trong mẫu. 
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Giai đoạn từ khi có COVID-19, các chuỗi lợi suất của chỉ số chứng khoán Indonesia và Việt Nam đều 
có trung bình và trung vị dương, hệ số bất đối xứng âm, cho thấy số ngày có lợi suất dương chiếm tỉ lệ cao 
trong mẫu. Lợi suất của chỉ số KLSE (Malaysia) có hệ số bất đối xứng âm nhưng rất gần với 0, trong khi 
trung bình và trung vị đều âm, cho thấy những ngày có lợi suất âm chiếm tỉ lệ cao trong mẫu. Lợi suất của 
các chỉ số chứng khoán của Philippines và Thái Lan có hệ số bất đối xứng âm đồng thời trung bình âm, 
trung vị dương, cho thấy tỉ lệ những ngày có lợi suất dương lớn trong mẫu nhưng không quá lớn so với tỉ lệ 
những ngày có lợi suất âm. Riêng lợi suất của chỉ số chứng khoán Singapore có hệ số bất đối xứng dương 
và gần bằng 0 với trung bình xấp xỉ bằng 0 và trung vị dương, điều này cho thấy tỉ lệ ngày có lợi suất dương 
và tỉ lệ ngày có lợi suất âm là ngang bằng nhau. Ngoài ra, so sánh độ lệch chuẩn của các chuỗi lợi suất ở hai 
giai đoạn thì có thể kết luận tất cả các chuỗi lợi suất ở giai đoạn từ khi có COVID-19 đều có độ lệch chuẩn 
lớn hơn giai đoạn trước COVID-19, nghĩa là các chuỗi lợi suất ở giai đoạn sau đều biến động mạnh hơn ở 
giai đoạn trước. Mặt khác, ở cả hai giai đoạn, căn cứ và độ lệch chuẩn của các chuỗi lợi suất thì có thể cho 
rằng chuỗi lợi suất của chỉ số PSI (Philippines) biến động mạnh nhất và chuỗi lợi suất của chỉ số KLSE 
(Malaysia) là ổn định nhất.

Để kiểm định tính dừng của các chuỗi lợi suất, bài viết này sử dụng kiểm định ADF (Augmented Dickey-
Fuller). Dựa vào kết quả ở Bảng 1, có thể kết luận tất cả các chuỗi lợi suất của các chỉ số chứng khoán ở 
hai giai đoạn đều là chuỗi dừng. Khi đó, có thể thực hiện ước lượng số mũ Hurst, ước lượng giá trị fractal 
dimension, tính entropy xấp xỉ, từ đó có thể tìm chỉ số hiệu quả thông tin của các chuỗi lợi suất chứng khoán 
theo công thức (7). 

4.2. Kết quả và thảo luận
Theo kết quả từ mục 4.1, các chuỗi lợi suất của các chỉ số chứng khoán đang xét đều là chuỗi dừng nên 

có thể ước lượng các thành phần của công thức (7), từ đó tính được chỉ số hiệu quả thông tin của thị trường 
chứng khoán các nước ASEAN-6. Kết quả ước lượng và tính toán được trình bày trong Bảng 2.

Qua kết quả ước lượng số mũ Hurst ở cả hai giai đoạn ta thấy chỉ có lợi suất của chỉ số chứng khoán 
Indonesia giai đoạn trước COVID-19 có 

 𝐻𝐻� < 0,5.  

  

𝐻𝐻� < 0,5.  

 

 

Như vậy, trong giai đoạn trước đại dịch COVID-19, các giá trị chuỗi lợi suất của chỉ số chứng 
khoán Indonesia có sự đan xen của hiện tượng tăng lên và giảm xuống trong chuỗi. Các trường 
hợp khác đều có 𝐻𝐻� > 0,5 cho thấy các chuỗi đều có trí nhớ dài hạn dương và do đó nhà đầu tư 
có thể dự báo giá trị của chuỗi dựa vào 

Như vậy, trong giai đoạn trước đại dịch COVID-19, 
các giá trị chuỗi lợi suất của chỉ số chứng khoán Indonesia có sự đan xen của hiện tượng tăng lên và giảm 
xuống trong chuỗi. Các trường hợp khác đều có 

 𝐻𝐻� < 0,5.  

  

𝐻𝐻� < 0,5.  

 

 

Như vậy, trong giai đoạn trước đại dịch COVID-19, các giá trị chuỗi lợi suất của chỉ số chứng 
khoán Indonesia có sự đan xen của hiện tượng tăng lên và giảm xuống trong chuỗi. Các trường 
hợp khác đều có 𝐻𝐻� > 0,5 cho thấy các chuỗi đều có trí nhớ dài hạn dương và do đó nhà đầu tư 
có thể dự báo giá trị của chuỗi dựa vào 

 cho thấy các chuỗi đều có trí nhớ dài hạn dương 
và do đó nhà đầu tư có thể dự báo giá trị của chuỗi dựa vào dữ liệu lịch sử của chuỗi. Kết quả ước lượng giá 
trị fractal dimension của các chuỗi lợi suất ở cả hai giai đoạn đều lớn hơn 1,5 (dao động xung quanh 1,8) 

6 

Bảng 1: Một số giá trị thống kê mô tả và kết quả kiểm định tính dừng của các chuỗi lợi suất
R(JKSE) 
Indonesia 

R(KLSE) 
Malaysia 

R(PSI) 
Philippines 

R(STI) 
Singapore 

R(SETI) 
Thái Lan 

R(VNI) 
Việt Nam 

Giai đoạn trước COVID-19 (2016 - 2019) 
Số quan sát 969 977 977 1020 977 1000
Trung bình 0,00033 -0,00006 0,00012 0,00011 0,00021 0,00051
Trung vị 0,00075 0,00005 0,00013 0,00000 0,00047 0,00097
Nhỏ nhất -0,04089 -0,03237 -0,04466 -0,03043 -0,03196 -0,05232
Lớn nhất 0,02813 0,02015 0,03576 0,02656 0,04484 0,03778
Độ lệch chuẩn 0,00806 0,00532 0,01010 0,00737 0,00689 0,00950
Hệ số bất đối xứng -0,37121 -0,58397 0,01690 -0,12977 -0,15352 -0,65365
Tính dừng: 
Thống kê ADF 
Giá trị tới hạn mức 1% 
Kết luận

-15,4537 
-3,4399 

Chuỗi dừng

-13,5950 
-3,4398 

Chuỗi dừng

-14,6755 
-3,4398 

Chuỗi dừng

-12,8747 
-3,4395 

Chuỗi dừng

-14,2095 
-3,4398 

Chuỗi dừng

-13,3271 
-3,4397 

Chuỗi dừng
Giai đoạn từ khi có COVID-19 (2020 - 2023) 
Số quan sát 869 980 988 867 968 1000
Trung bình 0,00011 -0,00009 -0,00019 0,00001 -0,00011 0,00016
Trung vị 0,00034 -0,00019 0,00021 0,00028 0,00018 0,00157
Nhỏ nhất -0,06805 -0,05405 -0,14322 -0,07637 -0,11428 -0,06908
Lớn nhất 0,09704 0,06626 0,07172 0,08717 0,07653 0,04860
Độ lệch chuẩn 0,01119 0,00837 0,01443 0,00991 0,01148 0,01373
Hệ số bất đối xứng -0,05322 -0,02539 -1,50310 0,04655 -1,92746 -0,99838
Tính dừng: 
Thống kê ADF 
Giá trị tới hạn mức 1% 
Kết luận

-11,2621 
-3,4406 

Chuỗi dừng

-12,7475 
-3,4398 

Chuỗi dừng

-13,6800 
-3,4397 

Chuỗi dừng

-11,0133 
-3,4406 

Chuỗi dừng

-11,1654 
-3,4399 

Chuỗi dừng

-13,13552 
-3,4397 

Chuỗi dừng
Nguồn: Các tác giả tự tính toán, sử dụng phần mềm Eviews. 

Giai đoạn từ khi có COVID-19, các chuỗi lợi suất của chỉ số chứng khoán Indonesia và Việt Nam đều 
có trung bình và trung vị dương, hệ số bất đối xứng âm, cho thấy số ngày có lợi suất dương chiếm tỉ lệ 
cao trong mẫu. Lợi suất của chỉ số KLSE (Malaysia) có hệ số bất đối xứng âm nhưng rất gần với 0, 
trong khi trung bình và trung vị đều âm, cho thấy những ngày có lợi suất âm chiếm tỉ lệ cao trong mẫu. 
Lợi suất của các chỉ số chứng khoán của Philippines và Thái Lan có hệ số bất đối xứng âm đồng thời 
trung bình âm, trung vị dương, cho thấy tỉ lệ những ngày có lợi suất dương lớn trong mẫu nhưng không 
quá lớn so với tỉ lệ những ngày có lợi suất âm. Riêng lợi suất của chỉ số chứng khoán Singapore có hệ 
số bất đối xứng dương và gần bằng 0 với trung bình xấp xỉ bằng 0 và trung vị dương, điều này cho thấy 
tỉ lệ ngày có lợi suất dương và tỉ lệ ngày có lợi suất âm là ngang bằng nhau. Ngoài ra, so sánh độ lệch 
chuẩn của các chuỗi lợi suất ở hai giai đoạn thì có thể kết luận tất cả các chuỗi lợi suất ở giai đoạn từ 
khi có COVID-19 đều có độ lệch chuẩn lớn hơn giai đoạn trước COVID-19, nghĩa là các chuỗi lợi suất 
ở giai đoạn sau đều biến động mạnh hơn ở giai đoạn trước. Mặt khác, ở cả hai giai đoạn, căn cứ và độ 
lệch chuẩn của các chuỗi lợi suất thì có thể cho rằng chuỗi lợi suất của chỉ số PSI (Philippines) biến 
động mạnh nhất và chuỗi lợi suất của chỉ số KLSE (Malaysia) là ổn định nhất. 

Để kiểm định tính dừng của các chuỗi lợi suất, bài viết này sử dụng kiểm định ADF (Augmented Dickey-
Fuller). Dựa vào kết quả ở Bảng 1, có thể kết luận tất cả các chuỗi lợi suất của các chỉ số chứng khoán 
ở hai giai đoạn đều là chuỗi dừng. Khi đó, có thể thực hiện ước lượng số mũ Hurst, ước lượng giá trị 
fractal dimension, tính entropy xấp xỉ, từ đó có thể tìm chỉ số hiệu quả thông tin của các chuỗi lợi suất 
chứng khoán theo công thức (7).  

4.2. Kết quả và thảo luận 
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cho thấy các chuỗi đều có độ gồ ghề lớn, trong ngắn hạn thường xuất hiện sự tăng hoặc giảm đột ngột của 
các giá trị của chuỗi. Các giá trị entropy xấp xỉ tính được đều dao động xung quanh 1,5, là khá lớn, cho thấy 
các chuỗi lợi suất của các chỉ số chứng khoán đều có tính ngẫu nhiên thấp. Trần Thị Tuấn Anh (2018) cũng 
tính toán entropy xấp xỉ với m = 2 cho các chuỗi lợi suất của chỉ số chứng khoán các nước ASEAN-6, giai 
đoạn từ năm 2008 đến năm 2016, và thu được các kết quả entropy xấp xỉ đều thuộc khoảng (1,55; 1,6). Như 
vậy kết quả tính toán entropy xấp xỉ cho giai đoạn trước COVID-19 trong bài viết này và trong nghiên cứu 
của Trần Thị Tuấn Anh (2018) là gần giống nhau cho thấy trong giai đoạn trước COVID-19, các chuỗi lợi 
suất đang xét đều có tính ngẫu nhiên thấp.

Từ Bảng 2 có thể thấy trước COVID-19, chỉ số hiệu quả thông tin của các chuỗi lợi suất đều thuộc khoảng 
từ 0,375 đến 0,439, còn chỉ số hiệu quả thông tin tương ứng của giai đoạn từ khi có COVID-19 đều thuộc 
khoảng 0,379 đến 0,450. Các giá trị chỉ số hiệu quả thông tin tính được đều khá lớn cho thấy thị trường 
chứng khoán ở các nước ASEAN-6 đều chưa phải là thị trường hiệu quả. Kết luận này tương tự với kết luận 
của Pontoh & Budiarso (2022) đã đề cập ở cuối mục 1 của bài viết này. Từ Bảng 2, có thể thấy chỉ số hiệu 
quả thông tin của thị trường Indonesia và thị trường Malaysia qua hai giai đoạn đều tăng lên, nghĩa là mức 
độ hiệu quả thông tin của thị trường chứng khoán của hai nước này ở giai đoạn sau kém hơn giai đoạn trước. 
Chỉ số hiệu quả thông tin của thị trường các nước Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam qua hai 
giai đoạn đều giảm xuống, cho thấy thị trường chứng khoán của các nước này ở giai đoạn sau hiệu quả về 
mặt thông tin hơn giai đoạn trước. Ngoài ra xếp hạng các thị trường dựa vào chỉ số hiệu quả thông tin của 
Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam ở giai đoạn sau cũng tốt hơn giai đoạn trước, trong đó Việt 
Nam là nước tăng hạng tốt nhất (từ hạng 6 đã tăng thành hạng 3) cho thấy Việt Nam có chỉ số hiệu quả thông 
tin được cải thiện đáng kể nhất.

5. Kết luận    
Đo lường mức độ hiệu quả thông tin của thị trường chứng khoán là chủ đề đã và đang được các nhà đầu 

tư và các nhà quản lý thị trường quan tâm. Có nhiều nghiên cứu đã sử dụng riêng lẻ số mũ Hurst, giá trị 
fractal dimension và entropy xấp xỉ để đánh giá mức độ hiệu quả thông tin của các thị trường khác nhau trên 
thế giới. Bài viết này sử dụng kết hợp cả ba giá trị vừa nêu để tính chỉ số hiệu quả thông tin theo công thức 
của Kristoufek & Vosvdra (2014) nhằm đo lường mức độ hiệu quả thông tin của thị trường chứng khoán 
các nước ASEAN-6. Dựa vào kết quả ở Bảng 2, ở cả hai giai đoạn nghiên cứu, chuỗi lợi suất của thị trường 
chứng khoán các nước ASEAN-6 đều có số mũ Hurst lớn hơn 0,5 (trừ chỉ số JKSE của Indonesia ở gian 
đoạn trước COVID-19), có giá trị fractal dimension lớn hơn 1,5 và có giá trị entropy xấp xỉ khá lớn cho thấy 
các thị trường chứng khoán của sáu nước đều có trí nhớ dài hạn dương, có xu thế ngắn hạn và tính ngẫu 
nhiên thấp. Do đó, các nhà đầu tư có thể căn cứ vào giá quá khứ để dự báo chuỗi lợi suất trong tương lai, từ 
đó có thể thu được lợi nhuận vượt trội trên thị trường.

Kết quả tính toán cho thấy chỉ số hiệu quả thông tin của cả sáu nước đều khá lớn nên có thể nói thị trường 
chứng khoán của cả sáu nước đều chưa phải là thị trường hiệu quả. So sánh qua hai giai đoạn nghiên cứu 
thì thị trường chứng khoán của Indonesia và Malaysia ở giai đoạn sau kém hiệu quả thông tin hơn giai đoạn 
trước, trong khi thị trường chứng khoán của Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam ở giai đoạn sau 
hiệu quả thông tin hơn giai đoạn trước đó. Nguyên nhân có thể do từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, cơ 
sở hạ tầng về công nghệ thông tin của các nước đều phát triển vượt bậc so với trước kia làm cho thông tin 
dễ dàng được lan truyền hơn, nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thông tin hơn, do đó chỉ số hiệu quả thông tin thị 
trường cũng được cải thiện. Tuy nhiên, Indonesia và Malaysia đã không tận dụng được điều này để gia tăng 
mức độ hiệu quả thông tin của trị trường chứng khoán.

So sánh thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường các nước khác trong ASEAN-6, ở giai đoạn trước 
COVID-19, chỉ số hiệu quả thông tin thị trường của Việt Nam là kém nhất trong sáu nước. Ở giai đoạn từ 
khi có COVID-19, chỉ số hiệu quả thông tin của thị trường Việt Nam đã được cải thiện, đồng thời thứ hạng 
cũng được cải thiện nhiều. Điều này cho thấy Việt Nam đã tận dụng khá tốt sự phát triển của hạ tầng công 
nghệ thông tin để cải thiện mức độ hiệu quả của thị trường chứng khoán.

Theo kết luận ở trên, thị trường chứng khoán Việt Nam ở cả hai giai đoạn nghiên cứu đều chưa phải là thị 
trường hiệu quả nên các nhà đầu tư có thể dự báo lợi nhuận của các chuỗi giá và từ đó có thể thu được lợi 
nhuận vượt trội từ thị trường. Mặt khác, thị trường chứng khoán Việt Nam ở giai đoạn từ khi có COVID-19 
là hiệu quả thông tin hơn giai đoạn trước COVID-19 cho thấy các nhà quản lí thị trường cần tiếp tục tăng 
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cường các biện pháp quản lí nhằm tăng tính minh bạch của thị trường. Mặt khác, các nhà quản lí cũng cần 
tiếp tục nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để các giao dịch trên thị trường được thực hiện nhanh hơn, 
dễ dàng hơn. Ngoài ra, cần hoàn thiện các quy định về công bố thông tin để các nhà đầu tư có thể dễ dàng 
tiếp cận các thông tin cũ và mới của các công ty niêm yết, từ đó có thể nhanh chóng đưa ra các quyết định 
mua, bán trên thị trường.     
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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU 

CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Phan Thu Trang

Trường Đại học Thương mại
Email: trang.pt@tmu.edu.vn
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Tóm tắt:
Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa các loại hình đổi mới sáng tạo và hiệu quả xuất khẩu của 
các doanh nghiệp. Phương pháp mô hình mạng SEM được sử dụng để kiểm định trên mẫu nghiên 
cứu 328 doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động xuất khẩu. Kết quả chỉ ra rằng đổi mới công nghệ 
cơ bản có tác động tiêu cực đến đổi mới tổ chức, không có tác động đáng kể đến hiệu quả xuất 
khẩu; trong khi đổi mới công nghệ phổ cập có tác động tích cực đến đổi mới tổ chức, hiệu quả 
xuất khẩu; và đổi mới tổ chức có tác động tích cực đến hiệu quả xuất khẩu cũng như có vai trò 
trung gian mối quan hệ tác động của cả đổi mới công nghệ căn bản và phổ cập đến hiệu quả 
xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một 
số hàm ý quản trị và chính sách, trong đó nhấn mạnh các doanh nghiệp Việt Nam cần chú trọng 
đào tạo nhân sự, xây dựng chiến lược quản lý. Chính phủ cần ban hành các chính sách khuyến 
khích và hỗ trợ tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, 
góp phần nâng cao hiệu quả xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam.
Từ khóa: Đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ, đổi mới tổ chức, hiệu quả xuất khẩu, Việt Nam.
JEL Codes: F1, F23, F19, Q27

Quantitative study on the relationship between innovation and export performance of 
Vietnamese enterprises
Abstract:
The article studies the impact of different types of corporate innovation on export performance. 
The Structural Equation Modeling (SEM) method was employed to verify the relationships 
within a sample of 328 Vietnamese exporting enterprises. The research results indicate that 
radical technological innovation has a negative impact on organizational innovation and does 
not significantly affect export performance. Meanwhile, extensive technological innovation 
positively affects organizational innovation and export performance. Organizational innovation 
positively influences export performance and serves as an intermediary in the relationship 
between both radical and extensive technological innovation and export performance of 
Vietnamese enterprises. Based on the research findings, we propose some managerial and policy 
implications, emphasizing that Vietnamese enterprises should focus on personnel training and 
strategic management development; also, the government should promote supporting policies to 
encourage corporate innovation in Vietnamese enterprises to enhance their export performance.
Keywords: Innovation, technological innovation, organizational innovation, export performance, 
Vietnam.
JEL Codes: F1, F23, F19, Q27.
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1. Đặt vấn đề
Xuất khẩu đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, là một trong những kênh phổ 

biến nhất để thâm nhập thị trường quốc tế, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, thậm chí cả 
quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa cao độ như hiện nay. Để tham gia hiệu quả thị trường quốc tế, đổi mới 
sáng tạo được đánh giá là nguồn bền vững tạo ra giá trị và quyết định hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệp 
(Bıçakcıoğlu-Peynirci & cộng sự, 2020; Edeh & cộng sự, 2020). Nhiều nghiên cứu đã phân tích vai trò và 
mối quan hệ giữa đổi mới sáng tạo và hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệp, nhưng đa phần tập trung vào 
một loại hình đổi mới sáng tạo, là đổi mới công nghệ (Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt & cộng sự, 2023; Lê Đức 
Nhã & Phạm Tiến Thành, 2022; Ortigueira-Sánchez & cộng sự, 2022). Điều này đặt ra tính cấp thiết cần 
nghiên cứu sâu hơn về tác động của các loại hình đổi mới sáng tạo khác nhau trong doanh nghiệp xuất khẩu, 
không chỉ gồm đổi mới công nghệ mà cả đổi mới tổ chức; trong đó, đổi mới tổ chức có thể đóng vai trò điều 
kiện tiên quyết và tạo điều kiện thuận lợi ứng dụng và khai thác hiệu quả đổi mới công nghệ (Damanpour & 
Aravind, 2012; Azar & Ciabuschi, 2017). 

Theo Báo cáo năm 2023 của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, Việt Nam hiện xếp hạng 46/132 quốc gia 
về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Thứ hạng này chưa phải là thứ hạng phản ánh đúng tiềm năng của nước 
ta khi sở hữu nhiều điều kiện thúc đẩy đổi mới sáng tạo như dân số trẻ, tốc độ phát triển công nghệ thông 
tin nhanh chóng, hoạt động xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ đưa Việt Nam xếp thứ 23 nhà xuất khẩu hàng 
đầu thế giới (WTO, 2023), đạt 354,7 tỷ USD năm 2023, theo số liệu của Tổng Cục thống kê (2024), trong 
bối cảnh tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn. Mặc dù đã có một số nghiên cứu trong nước như Lê 
Đức Nhã & Phạm Tiến Thành (2022) nghiên cứu tác động của đổi mới đến xuất khẩu tại doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, hay nghiên cứu của Nguyễn Minh Ngọc (2022) phân tích tác động của đối mới sáng tạo đến doanh 
số và kim ngạch xuất khẩu, nhưng hiện chưa có nhiều nghiên cứu đi sâu phân tích mối quan hệ và tác động 
giữa đổi mới công nghệ và đổi mới tổ chức đến hiệu quả xuất khẩu ở các doanh nghiệp Việt Nam.

Khai phá khoảng trống nghiên cứu nêu trên, bài viết đi sâu phân tích mối quan hệ giữa đổi mới tổ chức 
và công nghệ cũng như tác động trực tiếp và gián tiếp của những đổi mới đó đến hiệu quả xuất khẩu của 
doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp vào cơ sở lý luận làm rõ hơn vai trò và tác động 
của các loại hình đổi mới sáng tạo khác nhau. Từ đó, đề xuất các giải pháp cụ thể để doanh nghiệp và chính 
phủ thúc đẩy quá trình đổi mới sáng tạo, cải thiện khả năng cạnh tranh và hiệu quả xuất khẩu của các doanh 
nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

2. Tổng quan nghiên cứu
2.1. Tổng quan về đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp
Khái niệm đổi mới sáng tạo lần đầu được Schumpeter (1934) đề cập, cho rằng đổi mới sáng tạo, đặc biệt 

đổi mới công nghệ, là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế và năng lực cạnh tranh. OECD (2018) mô tả đổi mới 
sáng tạo là quá trình tạo ra hoặc cải tiến sản phẩm và quy trình, nhằm tạo ra khác biệt đáng kể so với trước 
đây, và được cung cấp cho người dùng hoặc sử dụng trong đơn vị thực hiện. Quá trình đổi mới chuyển hóa 
ý tưởng thành sản phẩm, dịch vụ, quy trình công nghệ, cơ cấu tổ chức hoặc phương pháp quản lý mới, tạo 
ra giá trị và cải thiện hiệu quả hoạt động. Azar & Ciabuschi (2017) phân loại đổi mới thành hai nhóm lớn, 
bao trùm các loại hình đổi mới đã được các học giả nghiên cứu trước đó (Schumpeter, 1934; Damanpour & 
Aravind, 2012; Damanpour & Evan, 1984), cụ thể gồm đổi mới tổ chức và đổi mới công nghệ.

Đổi mới công nghệ tập trung vào hệ thống công nghệ sản xuất và công nghệ thông tin trong doanh nghiệp, 
có thể bao gồm cả việc phát triển các sản phẩm mới hoặc cải tiến các quy trình sản xuất hiện tại. Đổi mới 
công nghệ được chia thành đổi mới công nghệ căn bản và đổi mới công nghệ phổ cập. Đổi mới công nghệ 
căn bản (radical technological innovation) thay đổi toàn diện, đột ngột và có thể thay đổi toàn bộ ngành 
công nghiệp, ảnh hưởng mạnh mẽ đến cấu trúc và chiến lược tổ chức. Đổi mới công nghệ phổ cập (extensive 
technological innovation) là cải tiến liên tục và nhỏ gọn trong công nghệ hoặc quy trình làm việc, diễn ra 
từ từ và ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh trong tổ chức, thường liên quan đến quy trình sản xuất, công nghệ 
thông tin hoặc quản lý sản phẩm (Damanpour & Aravind, 2012; Azar & Ciabuschi, 2017).

Đổi mới tổ chức (organizational innovation) được Birkinshaw & cộng sự (2008) định nghĩa là việc tạo ra 
và thực hiện một phương pháp, quy trình, cấu trúc hoặc kỹ thuật quản lý mới nhằm nâng cao các mục tiêu 
của tổ chức. Đổi mới tổ chức liên quan đến làm mới các nguyên tắc, quy trình và thông lệ quản lý truyền 
thống hoặc tạo ra sự khác biệt so với các hình thức tổ chức thông thường, thay đổi đáng kể cách thực hiện 
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công việc quản lý, bao gồm việc ra quyết định, quản lý nhân lực và triển khai chiến lược (Damanpour & 
Aravind, 2012; Azar & Ciabuschi, 2017).

2.2. Phát triển các giả thuyết nghiên cứu
Lý thuyết đổi mới sáng tạo nhấn mạnh thúc đẩy xây dựng và triển khai áp dụng những ý tưởng mới để duy 

trì năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp (Schumpeter, 1934; Damanpour & Evan, 
1984). Tiếp cận theo cách phân loại của Azar & Ciabuschi (2017) thành hai loại chính là đổi mới công nghệ 
và đổi mới tổ chức, bài viết phát triển các giả thuyết nghiên cứu về tác động của các loại này đến hiệu quả 
xuất khẩu của doanh nghiệp. 

Thứ nhất về đổi mới công nghệ, Damanpour & cộng sự (1989) nhấn mạnh rằng loại hình đổi mới sáng 
tạo này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới tổ chức, giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu suất, 
tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng thị phần. Các doanh nghiệp xuất khẩu, khi áp dụng đổi mới công nghệ 
căn bản, có thể tận dụng sức mạnh của công nghệ để phân tích dữ liệu thị trường và dự đoán xu hướng tiêu 
dùng, điều này giúp họ thích ứng chiến lược kinh doanh và mở rộng thị trường một cách hiệu quả (Azar & 
Ciabuschi, 2017). Đổi mới công nghệ phổ cập cũng tăng hiệu suất và quy mô sản xuất, cải thiện chất lượng 
sản phẩm và cạnh tranh thông qua tự động hóa và tích hợp hệ thống thông tin (Damanpour & cộng sự, 1989; 
Azar & Ciabuschi, 2017). Từ đó, giả thuyết 1 được đề xuất như sau:

Giả thuyết H1: Đổi mới công nghệ (a) căn bản và (b) phổ cập có tác động tích cực đến đổi mới tổ chức 
trong doanh nghiệp xuất khẩu.

Việc áp dụng đổi mới công nghệ căn bản tăng cường vị thế cạnh tranh bằng cách đưa ra các chức năng 
và lợi ích mới, dẫn đến tăng doanh thu, lợi nhuận, và thị phần. Loại hình đổi mới sáng tạo này giúp doanh 
nghiệp chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu với tiêu chuẩn mới, đồng thời tối ưu hóa quy trình logistics và chuỗi 
cung ứng, giảm chi phí vận chuyển (Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt & cộng sự, 2023). Đối với đổi mới công nghệ 
phổ cập, cũng đóng vai trò quan trọng trong cải thiện hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệp. Đầu tiên, giúp 
tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm thời gian và chi phí vận chuyển, tăng tính linh hoạt khi đối mặt với yêu 
cầu của nhà nhập khẩu. Thứ hai, trong quy trình logistics, giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến vận chuyển 
và lưu kho, duy trì tính linh hoạt trong giao thương quốc tế (Azar & Ciabuschi, 2017). Trong nhiều nghiên 
cứu thực nghiệm, đổi mới công nghệ được xác định có vai trò tích cực đối với hiệu quả xuất khẩu của doanh 
nghiệp (Bıçakcıoğlu-Peynirci & cộng sự, 2020; Dong & cộng sự, 2022). Trong bối cảnh chuyển đổi số và 
cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, các doanh nghiệp đang sử dụng đổi mới công nghệ ở cả mức độ căn 
bản và phổ cập để điều chỉnh chức năng nội bộ, thích ứng với biến động thị trường và cải thiện hiệu suất, 
đặc biệt là trong bối cảnh thị trường biến đổi nhanh chóng và khó lường (Edeh & cộng sự, 2020; Ortigueira-
Sánchez & cộng sự, 2022). Với những lập luận trên đây, giả thuyết 2 được đề xuất như sau:

Giả thuyết H2: Đổi mới công nghệ (a) căn bản và (b) phổ cập có tác động tích cực đến hiệu quả xuất khẩu 
của doanh nghiệp.

Đổi mới tổ chức, tương tự như đổi mới công nghệ, có thể mang lại lợi thế cạnh tranh bền vững và nâng 
cao hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệp. Đổi mới này cải thiện cách thức tổ chức và quản lý công việc, 
đóng vai trò quan trọng trong nâng cao hiệu quả xuất khẩu (Azar & Ciabuschi, 2017). Những cải tiến này 
tạo ra sự linh hoạt trong tổ chức và tác động đến các khía cạnh chính của hoạt động xuất khẩu, mang lại cơ 
hội và lợi ích tích cực. Đổi mới tổ chức dẫn đến thay đổi trong chiến lược, cơ cấu và thủ tục hành chính, 
cải thiện môi trường, giao tiếp, chính sách nhân sự, làm việc nhóm, chia sẻ thông tin và cơ chế phối hợp, 
nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp xuất khẩu. Đổi mới này cũng tối ưu hóa quy trình làm việc 
nội bộ và tạo môi trường làm việc năng động, khuyến khích nhân viên đề xuất ý tưởng mới (Damanpour & 
Aravind, 2012; Phạm Anh Tuấn & Phạm Quốc Trung, 2021; Bùi Quang Hùng & cộng sự, 2023). Từ những 
lập luận trên đây, giả thuyết 3 được đề xuất như sau:

Giả thuyết H3: Đổi mới tổ chức có tác động tích cực đến hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệp
Đổi mới tổ chức đóng vai trò trung gian quan trọng trong việc tác động của đổi mới công nghệ đến hiệu 

quả xuất khẩu của doanh nghiệp (Azar & Ciabuschi, 2017). Khi doanh nghiệp áp dụng các công nghệ mới, 
không chỉ là những cải tiến công nghệ căn bản mà còn cả những công nghệ phổ cập, cần phải có những thay 
đổi về mặt tổ chức để tận dụng hết tiềm năng của những công nghệ này (Damanpour & Evan, 1984). Cụ thể, 
đổi mới công nghệ căn bản thường liên quan đến việc áp dụng những công nghệ hoàn toàn mới hoặc cải tiến 
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đáng kể công nghệ hiện có, đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi cách thức hoạt động của mình. Đổi mới tổ 
chức trong trường hợp này không chỉ giúp doanh nghiệp thích nghi với công nghệ mới mà còn tối ưu hóa 
quy trình làm việc, nâng cao hiệu suất và chất lượng sản phẩm (Azar & Ciabuschi, 2017). 

Tương tự, đổi mới công nghệ phổ cập, tức là việc áp dụng các công nghệ đã được phổ biến rộng rãi trong 
ngành, cũng đòi hỏi sự điều chỉnh về mặt tổ chức để đạt được hiệu quả cao nhất. Mặc dù những công nghệ 
này có thể đã được chấp nhận rộng rãi, việc áp dụng chúng một cách hiệu quả vẫn yêu cầu doanh nghiệp phải 
đổi mới tổ chức để tích hợp công nghệ vào quy trình sản xuất và quản lý. Đổi mới tổ chức trong trường hợp 
này bao gồm việc tối ưu hóa các quy trình hiện có, nâng cao năng lực quản lý và phát triển nguồn nhân lực 
để đảm bảo công nghệ căn bản, phổ cập được triển khai và sử dụng một cách hiệu quả (Yildiz & Aykanat, 
2021; Jabbar & Patır, 2022). Bằng các cách như vậy, doanh nghiệp có thể cải thiện hiệu quả xuất khẩu thông 
qua việc tăng cường năng suất và chất lượng sản phẩm, giảm chi phí và thời gian sản xuất, và đáp ứng tốt 
hơn các yêu cầu của thị trường quốc tế. Từ những lập luận trên đây, giả thuyết 4 được đề xuất như sau:

Giả thuyết H4: Đổi mới tổ chức có vai trò trung gian trong tác động của đổi mới công nghệ (a) căn bản 
và (b) phổ cập đến hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệp.

Tương tự, đổi mới công nghệ phổ cập, tức là việc áp dụng các công nghệ đã được phổ biến rộng rãi 
trong ngành, cũng đòi hỏi sự điều chỉnh về mặt tổ chức để đạt được hiệu quả cao nhất. Mặc dù những 
công nghệ này có thể đã được chấp nhận rộng rãi, việc áp dụng chúng một cách hiệu quả vẫn yêu cầu 
doanh nghiệp phải đổi mới tổ chức để tích hợp công nghệ vào quy trình sản xuất và quản lý. Đổi mới 
tổ chức trong trường hợp này bao gồm việc tối ưu hóa các quy trình hiện có, nâng cao năng lực quản lý 
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có thể cải thiện hiệu quả xuất khẩu thông qua việc tăng cường năng suất và chất lượng sản phẩm, giảm 
chi phí và thời gian sản xuất, và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường quốc tế. Từ những lập luận 
trên đây, giả thuyết 4 được đề xuất như sau: 
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3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Thu thập dữ liệu và mẫu nghiên cứu 

Để triển khai nghiên cứu định lượng, bài viết sử dụng quy trình lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng, kết nối 
với các hiệp hội doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước tại các tỉnh/thành lớn như TP. Hồ Chí Minh, 
Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương .... để thu thập thông tin về các doanh nghiệp xuất khẩu. 
Trong tổng số hơn 450 doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia khảo sát, có 328 doanh nghiệp đã chấp nhận 
và tham gia thành công khảo sát điều tra của nghiên cứu. Trong số này, 36% là doanh nghiệp có kinh 
nghiệm 3-5 năm và 26% là doanh nghiệp có kinh nghiệm 5-10 năm, đây là khoảng thời gian lý tưởng 
để đánh giá tác động của đổi mới đến hiệu quả xuất khẩu. Về quy mô, đa số là doanh nghiệp vừa và 
nhỏ, phản ánh đặc điểm chung của doanh nghiệp tại Việt Nam. Thị trường chính là châu Á (trừ ASEAN) 
chiếm gần 39%, theo sau là thị trường ASEAN và EU. Đối với doanh thu, 31,4% doanh nghiệp đạt 10-
50 tỷ, trong khi 20-21% có doanh thu từ 3-10 tỷ và 50-100 tỷ đồng. 

Bảng 1: Mẫu khảo sát điều tra 

Tiêu chí Số 
lượng Tỷ lệ Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ 

Kinh nghiệm xuất khẩu 328 100% Thị trường chính 328 100% 

Dưới 3 năm 61 18,60% ASEAN 65 19,82% 
Từ 3 đến dưới 5 năm 120 36,59% Châu Á (trừ ASEAN) 127 38,72%
Từ 5 đến dưới 10 năm 85 25,91% Châu Âu EU 50 15,24%
Từ 10 đến dưới 20 năm 41 12,50% Mỹ, Canada 29 8,84%
Từ 20 năm trở lên 21 6,40% Khác 57 17,38%
Lao động (người) 328 100% Doanh thu (VND) 328 100%
≤ 10 người  63 19,21% ≤ 3 tỷ đồng 55 16,77%
Từ 11 đến 50 người 85 25,91% Từ trên 3 đến 10 tỷ đồng 70 21,34%
Từ 51 đến 100 người 96 29,27% Từ trên 10 đến 50 tỷ 103 31,40%
Từ 101 đến 200 người 62 18,90% Từ trên 50 đến 100 tỷ 67 20,43%
Trên 200 người 22 6,71% Từ trên 100 đến 300 tỷ 33 10,06%
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Bảng 1: Mẫu khảo sát điều tra 

Tiêu chí Số 
lượng Tỷ lệ Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ 

Kinh nghiệm xuất khẩu 328 100% Thị trường chính 328 100% 

Dưới 3 năm 61 18,60% ASEAN 65 19,82% 
Từ 3 đến dưới 5 năm 120 36,59% Châu Á (trừ ASEAN) 127 38,72%
Từ 5 đến dưới 10 năm 85 25,91% Châu Âu EU 50 15,24%
Từ 10 đến dưới 20 năm 41 12,50% Mỹ, Canada 29 8,84%
Từ 20 năm trở lên 21 6,40% Khác 57 17,38%
Lao động (người) 328 100% Doanh thu (VND) 328 100%
≤ 10 người  63 19,21% ≤ 3 tỷ đồng 55 16,77%
Từ 11 đến 50 người 85 25,91% Từ trên 3 đến 10 tỷ đồng 70 21,34%
Từ 51 đến 100 người 96 29,27% Từ trên 10 đến 50 tỷ 103 31,40%
Từ 101 đến 200 người 62 18,90% Từ trên 50 đến 100 tỷ 67 20,43%
Trên 200 người 22 6,71% Từ trên 100 đến 300 tỷ 33 10,06%

 

 

3.2. Các biến nghiên cứu và phương pháp phân tích 

Biến phụ thuộc: biến phụ thuộc trong nghiên cứu này là hiệu quả xuất khẩu (EP – export performance). 
Biến này được đo lường dựa trên hai khía cạnh: hiệu quả tài chính và hiệu quả chiến lược. Trong đó, 
hiệu quả tài chính sẽ dựa trên mức độ thay đổi của một số chỉ số tài chính trong khoảng thời gian ba 
năm ở thị trường nước ngoài; còn hiệu quả chiến lược sẽ được đánh giá thông qua hai chỉ số, bao gồm 
đạt được các mục tiêu chiến lược và sự hài lòng với hiệu suất tổng thể. Cụ thể, biến hiệu quả xuất khẩu 
được đo lường theo thang đo Likert 5 điểm từ 1 – rất kém đến 5 – rất tốt, về các khía cạnh doanh thu 
xuất khẩu, tăng trưởng xuất khẩu, lợi nhuận xuất khẩu và thị phần xuất khẩu (Azar & Ciabuschi, 2017; 
Ortigueira-Sánchez & cộng sự, 2022). 

Biến đổi mới công nghệ: để đo lường đổi mới công nghệ, nghiên cứu tập trung vào các khía cạnh sản 
phẩm và quy trình. Khía cạnh sản phẩm đề cập đến những đổi mới liên quan đến việc phát triển sản 
phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm hiện có. Còn khía cạnh quy trình liên quan đến đổi mới trong phương 
pháp, kỹ thuật hoặc quy trình được sử dụng trong quá trình sản xuất hoặc phân phối các sản phẩm này. 
Cụ thể, đổi mới công nghệ căn bản (RTI - radical technological innovation) được đo lường theo thang 
đo Likert 5 điểm từ 1 – thực hiện rất hạn chế đến 5 – thực hiện rất mạnh mẽ), khảo sát trên các khía 
cạnh đổi mới kỹ thuật sản xuất; đổi mới quy trình sản xuất; đổi mới máy móc thiết bị sản xuất; và đổi 
mới đảm bảo chất lượng sản xuất (Damanpour & cộng sự, 1989; Azar & Ciabuschi, 2017). Trong khi 
đổi mới công nghệ phổ cập (ETI - extensive technological innovation) được đo lường theo thang đo 
Likert 5 điểm (từ 1 – thực hiện rất hạn chế đến 5 – thực hiện rất mạnh mẽ), khảo sát trên các khía cạnh 
về nghiên cứu, phát triển và triển khai sản phẩm; tích hợp công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh; 
đổi mới quản trị và chia sẻ kiến thức, thông tin; và đổi mới tư duy và văn hóa sáng tạo (Edeh & cộng 
sự, 2020; Ortigueira-Sánchez & cộng sự, 2022; Azar & Ciabuschi, 2017). 

Biến đổi mới tổ chức: tương tự như biến đổi mới công nghệ, biến đổi mới tổ chức (OI - organizational 
innovation) cũng được đo lường dựa trên thang đo về các khía cạnh quản lý và tiếp thị. Khía cạnh quản 
lý liên quan đến những đổi mới trong thực tiễn, cơ cấu hoặc chiến lược quản lý, trong khi khía cạnh tiếp 
thị bao gồm những đổi mới trong cách tổ chức tiếp cận và tiến hành các hoạt động tiếp thị của doanh 
nghiệp. Biến này được đo lường theo thang đo Likert 5 điểm từ 1 – thực hiện rất hạn chế đến 5 – thực 
hiện rất mạnh mẽ, về các khía cạnh đổi mới quy trình làm việc; đổi mới cấu trúc tổ chức; đổi mới quản 
lý doanh nghiệp; và đổi mới mô hình kinh doanh (Damanpour & Aravind, 2012; Azar & Ciabuschi 
2017). 

Về phương pháp phân tích, mô hình mạng SEM (Structural Equation Modeling) được lựa chọn để đánh 
giá tác động của đổi mới công nghệ đối với hiệu quả xuất khẩu với nhiều lý do. SEM không chỉ giúp 
kiểm định nhân quả mà còn cho phép phân tích đa biến, kiểm định mô hình đo lường và cấu trúc, đánh 
giá ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp, linh hoạt với dữ liệu phức tạp (Kline, 2016). Điều này giúp nghiên 
cứu hiểu rõ mối quan hệ phức tạp giữa đổi mới tổ chức-công nghệ và hiệu quả xuất khẩu, đồng thời 
đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của mô hình. 
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của doanh nghiệp tại Việt Nam. Thị trường chính là châu Á (trừ ASEAN) chiếm gần 39%, theo sau là thị 
trường ASEAN và EU. Đối với doanh thu, 31,4% doanh nghiệp đạt 10-50 tỷ, trong khi 20-21% có doanh 
thu từ 3-10 tỷ và 50-100 tỷ đồng.

3.2. Các biến nghiên cứu và phương pháp phân tích
Biến phụ thuộc: biến phụ thuộc trong nghiên cứu này là hiệu quả xuất khẩu (EP – export performance). 

Biến này được đo lường dựa trên hai khía cạnh: hiệu quả tài chính và hiệu quả chiến lược. Trong đó, hiệu 
quả tài chính sẽ dựa trên mức độ thay đổi của một số chỉ số tài chính trong khoảng thời gian ba năm ở thị 
trường nước ngoài; còn hiệu quả chiến lược sẽ được đánh giá thông qua hai chỉ số, bao gồm đạt được các 
mục tiêu chiến lược và sự hài lòng với hiệu suất tổng thể. Cụ thể, biến hiệu quả xuất khẩu được đo lường 
theo thang đo Likert 5 điểm từ 1 – rất kém đến 5 – rất tốt, về các khía cạnh doanh thu xuất khẩu, tăng trưởng 
xuất khẩu, lợi nhuận xuất khẩu và thị phần xuất khẩu (Azar & Ciabuschi, 2017; Ortigueira-Sánchez & cộng 
sự, 2022).

Biến đổi mới công nghệ: để đo lường đổi mới công nghệ, nghiên cứu tập trung vào các khía cạnh sản 
phẩm và quy trình. Khía cạnh sản phẩm đề cập đến những đổi mới liên quan đến việc phát triển sản phẩm 
mới hoặc cải tiến sản phẩm hiện có. Còn khía cạnh quy trình liên quan đến đổi mới trong phương pháp, kỹ 
thuật hoặc quy trình được sử dụng trong quá trình sản xuất hoặc phân phối các sản phẩm này. Cụ thể, đổi 
mới công nghệ căn bản (RTI - radical technological innovation) được đo lường theo thang đo Likert 5 điểm 
từ 1 – thực hiện rất hạn chế đến 5 – thực hiện rất mạnh mẽ), khảo sát trên các khía cạnh đổi mới kỹ thuật 
sản xuất; đổi mới quy trình sản xuất; đổi mới máy móc thiết bị sản xuất; và đổi mới đảm bảo chất lượng sản 
xuất (Damanpour & cộng sự, 1989; Azar & Ciabuschi, 2017). Trong khi đổi mới công nghệ phổ cập (ETI 
- extensive technological innovation) được đo lường theo thang đo Likert 5 điểm (từ 1 – thực hiện rất hạn 
chế đến 5 – thực hiện rất mạnh mẽ), khảo sát trên các khía cạnh về nghiên cứu, phát triển và triển khai sản 
phẩm; tích hợp công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh; đổi mới quản trị và chia sẻ kiến thức, thông 
tin; và đổi mới tư duy và văn hóa sáng tạo (Edeh & cộng sự, 2020; Ortigueira-Sánchez & cộng sự, 2022; 
Azar & Ciabuschi, 2017).

Biến đổi mới tổ chức: tương tự như biến đổi mới công nghệ, biến đổi mới tổ chức (OI - organizational 
innovation) cũng được đo lường dựa trên thang đo về các khía cạnh quản lý và tiếp thị. Khía cạnh quản lý 
liên quan đến những đổi mới trong thực tiễn, cơ cấu hoặc chiến lược quản lý, trong khi khía cạnh tiếp thị bao 
gồm những đổi mới trong cách tổ chức tiếp cận và tiến hành các hoạt động tiếp thị của doanh nghiệp. Biến 
này được đo lường theo thang đo Likert 5 điểm từ 1 – thực hiện rất hạn chế đến 5 – thực hiện rất mạnh mẽ, 
về các khía cạnh đổi mới quy trình làm việc; đổi mới cấu trúc tổ chức; đổi mới quản lý doanh nghiệp; và đổi 
mới mô hình kinh doanh (Damanpour & Aravind, 2012; Azar & Ciabuschi 2017).

Về phương pháp phân tích, mô hình mạng SEM (Structural Equation Modeling) được lựa chọn để đánh 
giá tác động của đổi mới công nghệ đối với hiệu quả xuất khẩu với nhiều lý do. SEM không chỉ giúp kiểm 
định nhân quả mà còn cho phép phân tích đa biến, kiểm định mô hình đo lường và cấu trúc, đánh giá ảnh 
hưởng trực tiếp và gián tiếp, linh hoạt với dữ liệu phức tạp (Kline, 2016). Điều này giúp nghiên cứu hiểu rõ 
mối quan hệ phức tạp giữa đổi mới tổ chức-công nghệ và hiệu quả xuất khẩu, đồng thời đảm bảo tính chính 
xác và độ tin cậy của mô hình.

4. Kết quả và thảo luận
4.1. Kiểm định thang đo
Để kiểm định thang đo, nghiên cứu đã tiến hành phân tích nhân tố khẳng định (CFA) để kiểm tra độ 

tin cậy và tính hợp lý của các thang đo nghiên cứu. Kết quả trình bày trong Bảng 2 cho thấy mô hình phù 
hợp, với chỉ số CFI là 0,973 (ngoài ra, CMIN/DF = 1,734 < 3; GFI = 0,940 > 0,9; TLI rho2 = 0,968 > 0,9; 
RMSEA = 0,047 < 0,05; PCLOSE = 0,628 > 0,05). Hơn nữa, tất cả các hệ số tải của các mục đều cao hơn 
0,60, càng tăng thêm tính hợp lý và đáng tin cậy của các giá trị.

Bảng 3 cho thấy điểm trích lục phương sai trung bình (AVE) của tất cả đều cao hơn 0,50, đảm bảo tính 
hội tụ và khác biệt của các biến trong mô hình nghiên cứu. Các kết quả trên đã cung cấp cơ sở chắc chắn để 
xác định thang đo nghiên cứu phù hợp và đảm bảo độ tin cậy, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tiếp theo 
trong việc phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM tổng thể.

4.2. Kiểm định mô hình và giả thuyết
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4. Kết quả và thảo luận 
4.1. Kiểm định thang đo 

Để kiểm định thang đo, nghiên cứu đã tiến hành phân tích nhân tố khẳng định (CFA) để kiểm tra độ tin 
cậy và tính hợp lý của các thang đo nghiên cứu. Kết quả trình bày trong Bảng 2 cho thấy mô hình phù 
hợp, với chỉ số CFI là 0,973 (ngoài ra, CMIN/DF = 1,734 < 3; GFI = 0,940 > 0,9; TLI rho2 = 0,968 > 
0,9; RMSEA = 0,047 < 0,05; PCLOSE = 0,628 > 0,05). Hơn nữa, tất cả các hệ số tải của các mục đều 
cao hơn 0,60, càng tăng thêm tính hợp lý và đáng tin cậy của các giá trị.  

 

Bảng 2: Thang đo nghiên cứu 
STT Biến nghiên cứu Ký 

hiệu 
Giá trị 

trung bình 
Độ lệch 
chuẩn 

Hệ số 
tải Nguồn tác giả 

1. Đổi mới công nghệ căn bản (1 – Rất hạn chế đến 5 – Rất 
mạnh mẽ) RTI Cronbach’s Alpha = 0,801;  

KMO = 0,792; Sig, = 0,000 Damanpour & 
cộng sự (1989); 
Azar & Ciabuschi 
(2017) 

1.1 Đổi mới kỹ thuật sản xuất RTI1 3,35 0,962 0,704 
1.2 Đổi mới quy trình sản xuất RTI2 2,76 0,965 0,733 
1.3 Đổi mới máy móc thiết bị sản xuất RTI3 3,49 0,983 0,701 
1.4 Đổi mới đảm bảo chất lượng sản xuất RTI4 3,34 1,015 0,697 

2. Đổi mới công nghệ phổ cập (1 – Rất hạn chế đến 5 – 
Rất mạnh mẽ) ETI Cronbach’s Alpha = 0,890;  

KMO = 0,830; Sig, = 0,000 Edeh & cộng sự 
(2020); Ortigueira-
Sánchez & cộng sự 
(2022); Azar & 
Ciabuschi (2017) 

2.1 Đổi mới nghiên cứu, phát triển và triển khai sản phầm ETI1 4,04 0,707 0,805 
2.2 Tích hợp công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh ETI2 4,10 0,692 0,698 
2.3 Đổi mới quản trị và chia sẻ kiến thức, thông tin ETI3 3,97 0,690 0,885 
2.4 Đổi mới tư duy và văn hóa sáng tạo ETI4 4,05 0,704 0,885 

3. Đổi mới tổ chức (1 – Rất hạn chế đến 5 – Rất mạnh mẽ) OI Cronbach’s Alpha = 0,836; 
KMO = 0,794; Sig, = 0,000 Damanpour & 

Aravind (2012); 
Azar & Ciabuschi 
(2017) 

3.1 Đổi mới quy trình làm việc OI1 4,01 0,633 0,781 
3.2 Đối mới cấu trúc tổ chức OI2 3,86 0,675 0,743 
3.3 Đối mới quản lý doanh nghiệp OI3 4,10 0,571 0,769 
3.4 Đổi mới mô hình kinh doanh OI4 3,91 0,700 0,724 

4. Hiệu quả xuất khẩu (1 – Rất kém 5 – Rất tốt) EP Cronbach’s Alpha = 0,874;  
KMO = 0,805; Sig, = 0,000 Azar & Ciabuschi 

(2017); Ortigueira-
Sánchez & cộng sự 
(2022) 

4.1 Doanh thu xuất khẩu EP1 3,74 0,775 0,700 
4.2 Tăng trưởng xuất khẩu EP2 3,89 0,727 0,892 
4.3 Lợi nhuận xuất khẩu EP3 3,88 0,750 0,916 
4.4 Thị phần xuất khẩu EP4 3,74 0,768 0,715 

 

 

Bảng 3 cho thấy điểm trích lục phương sai trung bình (AVE) của tất cả đều cao hơn 0,50, đảm bảo tính 
hội tụ và khác biệt của các biến trong mô hình nghiên cứu. Các kết quả trên đã cung cấp cơ sở chắc 
chắn để xác định thang đo nghiên cứu phù hợp và đảm bảo độ tin cậy, tạo điều kiện thuận lợi cho quá 
trình tiếp theo trong việc phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM tổng thể. 

Bảng 3: Kiểm định thang đo nghiên cứu 
  CR AVE MSV MaxR(H) EP ETI OI RTI 

EP 0,884 0,659 0,392 0,917 0,812       

ETI 0,892 0,675 0,263 0,909 0,478*** 0,822     

OI 0,841 0,569 0,392 0,842 0,626*** 0,513*** 0,755   

RTI 0,801 0,502 0,106 0,802 -0,154* -0,290*** -0,325*** 0,709 
Ghi chú: *,**,*** lần lượt tương ứng với các mức ý nghĩa thống kê 5%, 1% và 0,1%. Đường chéo với các giá trị 
in đậm là giá trị căn bậc hai của AVE của mỗi biến tiềm ẩn 

4.2. Kiểm định mô hình và giả thuyết 

Kết quả kiểm định mô hình SEM được trình bày trong Bảng 4 và Hình 2, từ đó cho phép đánh giá mô 
hình và các giả thuyết nghiên cứu đã đề xuất. Cụ thể như sau: 

Bảng 4: Kết quả mô hình SEM 

4. Kết quả và thảo luận 
4.1. Kiểm định thang đo 
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cậy và tính hợp lý của các thang đo nghiên cứu. Kết quả trình bày trong Bảng 2 cho thấy mô hình phù 
hợp, với chỉ số CFI là 0,973 (ngoài ra, CMIN/DF = 1,734 < 3; GFI = 0,940 > 0,9; TLI rho2 = 0,968 > 
0,9; RMSEA = 0,047 < 0,05; PCLOSE = 0,628 > 0,05). Hơn nữa, tất cả các hệ số tải của các mục đều 
cao hơn 0,60, càng tăng thêm tính hợp lý và đáng tin cậy của các giá trị.  
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Giá trị 

trung bình 
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chuẩn 
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tải Nguồn tác giả 

1. Đổi mới công nghệ căn bản (1 – Rất hạn chế đến 5 – Rất 
mạnh mẽ) RTI Cronbach’s Alpha = 0,801;  

KMO = 0,792; Sig, = 0,000 Damanpour & 
cộng sự (1989); 
Azar & Ciabuschi 
(2017) 

1.1 Đổi mới kỹ thuật sản xuất RTI1 3,35 0,962 0,704 
1.2 Đổi mới quy trình sản xuất RTI2 2,76 0,965 0,733 
1.3 Đổi mới máy móc thiết bị sản xuất RTI3 3,49 0,983 0,701 
1.4 Đổi mới đảm bảo chất lượng sản xuất RTI4 3,34 1,015 0,697 

2. Đổi mới công nghệ phổ cập (1 – Rất hạn chế đến 5 – 
Rất mạnh mẽ) ETI Cronbach’s Alpha = 0,890;  

KMO = 0,830; Sig, = 0,000 Edeh & cộng sự 
(2020); Ortigueira-
Sánchez & cộng sự 
(2022); Azar & 
Ciabuschi (2017) 

2.1 Đổi mới nghiên cứu, phát triển và triển khai sản phầm ETI1 4,04 0,707 0,805 
2.2 Tích hợp công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh ETI2 4,10 0,692 0,698 
2.3 Đổi mới quản trị và chia sẻ kiến thức, thông tin ETI3 3,97 0,690 0,885 
2.4 Đổi mới tư duy và văn hóa sáng tạo ETI4 4,05 0,704 0,885 

3. Đổi mới tổ chức (1 – Rất hạn chế đến 5 – Rất mạnh mẽ) OI Cronbach’s Alpha = 0,836; 
KMO = 0,794; Sig, = 0,000 Damanpour & 

Aravind (2012); 
Azar & Ciabuschi 
(2017) 

3.1 Đổi mới quy trình làm việc OI1 4,01 0,633 0,781 
3.2 Đối mới cấu trúc tổ chức OI2 3,86 0,675 0,743 
3.3 Đối mới quản lý doanh nghiệp OI3 4,10 0,571 0,769 
3.4 Đổi mới mô hình kinh doanh OI4 3,91 0,700 0,724 

4. Hiệu quả xuất khẩu (1 – Rất kém 5 – Rất tốt) EP Cronbach’s Alpha = 0,874;  
KMO = 0,805; Sig, = 0,000 Azar & Ciabuschi 

(2017); Ortigueira-
Sánchez & cộng sự 
(2022) 

4.1 Doanh thu xuất khẩu EP1 3,74 0,775 0,700 
4.2 Tăng trưởng xuất khẩu EP2 3,89 0,727 0,892 
4.3 Lợi nhuận xuất khẩu EP3 3,88 0,750 0,916 
4.4 Thị phần xuất khẩu EP4 3,74 0,768 0,715 
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hội tụ và khác biệt của các biến trong mô hình nghiên cứu. Các kết quả trên đã cung cấp cơ sở chắc 
chắn để xác định thang đo nghiên cứu phù hợp và đảm bảo độ tin cậy, tạo điều kiện thuận lợi cho quá 
trình tiếp theo trong việc phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM tổng thể. 

 

Bảng 3: Kiểm định thang đo nghiên cứu 
  CR AVE MSV MaxR(H) EP ETI OI RTI 

EP 0,884 0,659 0,392 0,917 0,812       

ETI 0,892 0,675 0,263 0,909 0,478*** 0,822     

OI 0,841 0,569 0,392 0,842 0,626*** 0,513*** 0,755   

RTI 0,801 0,502 0,106 0,802 -0,154* -0,290*** -0,325*** 0,709 
Ghi chú: *,**,*** lần lượt tương ứng với các mức ý nghĩa thống kê 5%, 1% và 0,1%. Đường chéo với các giá trị 
in đậm là giá trị căn bậc hai của AVE của mỗi biến tiềm ẩn. 
 
 

4.2. Kiểm định mô hình và giả thuyết 

Kết quả kiểm định mô hình SEM được trình bày trong Bảng 4 và Hình 2, từ đó cho phép đánh giá mô 
hình và các giả thuyết nghiên cứu đã đề xuất. Cụ thể như sau: 

 

Bảng 4: Kết quả mô hình SEM 
Quan hệ giữa các 
biến nghiên cứu Hệ số Độ lệch 

chuẩn Giá trị P Tác động tìm ra Giả thuyết nghiên cứu 

ETI --> OI 0,322*** 0,045 0,000 Tác động tích cực H1a không được kiểm định đúng 

RTI --> OI -0,119** 0,040 0,003 Tác động tiêu cực H1b được kiểm định đúng 

ETI --> EP 0,251*** 0,068 0,000 Tác động tích cực H2a không được kiểm định đúng 

OI --> EP 0,841*** 0,110 0,000 Tác động tích cực H2b được kiểm định đúng 

RTI --> EP 0,084 0,056 0,134 Không tác động H3 được kiểm định đúng 

ETI --> OI --> EP 0,271*** 0,160 0,001 Trung gian một phần 
H4 được kiểm định đúng 

RTI --> OI --> EP -0,100** -0,176 0,003 Trung gian toàn phần 
Chi-square = 169,942 
Degrees of freedom = 98 
Probability level = 0,000 

CMIN/DF = 1,734; GFI = 0,940;  
TLI rho2 = 0,968; CFI = 0,973;  
RMSEA = 0,047; PCLOSE = 0,628.

Ghi chú: *,**,*** lần lượt tương ứng với các mức ý nghĩa thống kê 5%, 1% và 0,1%. 
 

Hình 2: Kết quả kiểm định mô hình cầu trúc SEM 

 
 

 

Về tác động của đổi mới công nghệ đến đổi mới tổ chức 

Kết quả mô hình SEM ở Bảng 4 cho thấy đổi mới công nghệ căn bản (biến RTI) có tác động ngược 
chiều tiêu cực đến đổi mới tổ chức (biến OI) của doanh nghiệp ở ngưỡng tin cậy 95% (với B = -0,119 
& P = 0,003). Như vậy, không thể khẳng định giả thuyết H1a đúng ở ngưỡng tin cậy 95%: Đổi mới 
công nghệ cơ bản càng mạnh mẽ thì đổi mới tổ chức càng gặp nhiều khó khăn. Kết quả này ngược với 
Damanpour & cộng sự (1989) và Azar & Ciabuschi (2017), và được giải thích vì đổi mới công nghệ cơ 
bản có thể phá vỡ cấu trúc và quy trình hoạt động hiện tại của doanh nghiệp. Khi cấu trúc và quy trình 
hoạt động hiện tại vốn đã quen thuộc bị phá vỡ, sự chống đối từ phía nhân viên cũng sẽ phát sinh bởi 
họ cảm thấy lo lắng và khó khăn khi phải thích nghi với những thay đổi đáng kể. Tình trạng này có thể 
giảm hiệu suất lao động và gây ra môi trường làm việc không ổn định, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất 
khẩu. Thực tế, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ở Việt Nam có cấu trúc nhân sự phổ thông với ít kinh 
nghiệm về các công nghệ mới nên khi doanh nghiệp áp dụng các cải tiến vào quy trình làm việc, nhiều 
nhân viên bày tỏ sự lo lắng khi chưa thể sử dụng công nghệ mới thành thạo. 

Kết quả kiểm định mô hình SEM được trình bày trong Bảng 4 và Hình 2, từ đó cho phép đánh giá mô hình 
và các giả thuyết nghiên cứu đã đề xuất. Cụ thể như sau:

Về tác động của đổi mới công nghệ đến đổi mới tổ chức
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Kết quả mô hình SEM ở Bảng 4 cho thấy đổi mới công nghệ căn bản (biến RTI) có tác động ngược 
chiều tiêu cực đến đổi mới tổ chức (biến OI) của doanh nghiệp ở ngưỡng tin cậy 95% (với B = -0,119 & P 
= 0,003). Như vậy, không thể khẳng định giả thuyết H1a đúng ở ngưỡng tin cậy 95%: Đổi mới công nghệ 
cơ bản càng mạnh mẽ thì đổi mới tổ chức càng gặp nhiều khó khăn. Kết quả này ngược với Damanpour & 
cộng sự (1989) và Azar & Ciabuschi (2017), và được giải thích vì đổi mới công nghệ cơ bản có thể phá vỡ 
cấu trúc và quy trình hoạt động hiện tại của doanh nghiệp. Khi cấu trúc và quy trình hoạt động hiện tại vốn 
đã quen thuộc bị phá vỡ, sự chống đối từ phía nhân viên cũng sẽ phát sinh bởi họ cảm thấy lo lắng và khó 
khăn khi phải thích nghi với những thay đổi đáng kể. Tình trạng này có thể giảm hiệu suất lao động và gây 
ra môi trường làm việc không ổn định, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất khẩu. Thực tế, nhiều doanh nghiệp 
xuất khẩu ở Việt Nam có cấu trúc nhân sự phổ thông với ít kinh nghiệm về các công nghệ mới nên khi doanh 
nghiệp áp dụng các cải tiến vào quy trình làm việc, nhiều nhân viên bày tỏ sự lo lắng khi chưa thể sử dụng 
công nghệ mới thành thạo.

Kết quả mô hình SEM ở Bảng 4 cho thấy đổi mới công nghệ phổ cập (biến ETI) có tác động tích cực đến 
đổi mới tổ chức (biến OI) của doanh nghiệp ở ngưỡng tin cậy 95% (với B = 0,322 & P = 0,000). Như vậy, 
giả thuyết H1b được khẳng định đúng ở ngưỡng tin cậy 95%. Kết quả này khẳng định những nhận định của 
Damanpour & cộng sự (1989) và Azar & Ciabuschi (2017) rằng đổi mới công nghệ phổ cập càng sâu rộng 
thì đổi mới tổ chức càng mạnh mẽ. Như vậy, khác với đổi mới công nghệ căn bản, tính nhỏ gọn và liên tục 
của đổi mới công nghệ phổ cập tăng khả năng thích ứng nhanh chóng với biến động trong môi trường kinh 
doanh khiến tổ chức trở nên linh hoạt và sẵn sàng cho những cải tiến đồng bộ hơn trong cơ cấu của mình. 
Không những thế, vì đổi mới công nghệ phổ cập diễn ra từ từ tại một bộ phận/ quy trình nhất định nên nhân 
viên có thể dễ dàng học hỏi, tiếp thu và áp dụng các thay đổi mới, tạo nên một môi trường sáng tạo, hỗ trợ 
đổi mới tổ chức. 

Tác động của đổi mới công nghệ đến hiệu quả xuất khẩu
Kết quả mô hình SEM ở Bảng 4 cho thấy đổi mới công nghệ căn bản (biến RTI) không có tác động đáng 

kể đến hiệu quả xuất khẩu (biến EP) của doanh nghiệp ở ngưỡng tin cậy 95% (với B = 0,084 & P = 0,134). 
Như vậy, không thể khẳng định giả thuyết H2a đúng ở ngưỡng tin cậy 95%. Kết quả này khác với các nghiên 
cứu trước đó của Bıçakcıoğlu-Peynirci & cộng sự (2020) và Dong & cộng sự (2022), nhưng có thể được 
giải thích vì đổi mới công nghệ căn bản thường đòi hỏi thời gian để triển khai và thấy rõ hiệu quả. Trong 
khi đó, trong lĩnh vực xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp cần kết quả ngay lập tức để đáp ứng nhanh chóng yêu 
cầu của thị trường và khách hàng.

Kết quả mô hình SEM ở Bảng 4 cũng cho thấy đổi mới công nghệ phổ cập (biến ETI) có tác động tích cực 
đến hiệu quả xuất khẩu (biến EP) của doanh nghiệp ở ngưỡng tin cậy 95% (với B = 0,251 & P = 0,000). Như 
vậy, giả thuyết H2b được khẳng định đúng ở ngưỡng tin cậy 95%: Đổi mới công nghệ phổ cập càng sâu rộng 

4.2. Kiểm định mô hình và giả thuyết 

Kết quả kiểm định mô hình SEM được trình bày trong Bảng 4 và Hình 2, từ đó cho phép đánh giá mô 
hình và các giả thuyết nghiên cứu đã đề xuất. Cụ thể như sau: 

 

Bảng 4: Kết quả mô hình SEM 
Quan hệ giữa các 
biến nghiên cứu Hệ số Độ lệch 

chuẩn Giá trị P Tác động tìm ra Giả thuyết nghiên cứu 

ETI --> OI 0,322*** 0,045 0,000 Tác động tích cực H1a không được kiểm định đúng 

RTI --> OI -0,119** 0,040 0,003 Tác động tiêu cực H1b được kiểm định đúng 

ETI --> EP 0,251*** 0,068 0,000 Tác động tích cực H2a không được kiểm định đúng 

OI --> EP 0,841*** 0,110 0,000 Tác động tích cực H2b được kiểm định đúng 

RTI --> EP 0,084 0,056 0,134 Không tác động H3 được kiểm định đúng 

ETI --> OI --> EP 0,271*** 0,160 0,001 Trung gian một phần 
H4 được kiểm định đúng 

RTI --> OI --> EP -0,100** -0,176 0,003 Trung gian toàn phần 
Chi-square = 169,942 
Degrees of freedom = 98 
Probability level = 0,000 

CMIN/DF = 1,734; GFI = 0,940;  
TLI rho2 = 0,968; CFI = 0,973;  
RMSEA = 0,047; PCLOSE = 0,628.

Ghi chú: *,**,*** lần lượt tương ứng với các mức ý nghĩa thống kê 5%, 1% và 0,1%. 
 

Hình 2: Kết quả kiểm định mô hình cầu trúc SEM 

 
 

 

Về tác động của đổi mới công nghệ đến đổi mới tổ chức 

Kết quả mô hình SEM ở Bảng 4 cho thấy đổi mới công nghệ căn bản (biến RTI) có tác động ngược 
chiều tiêu cực đến đổi mới tổ chức (biến OI) của doanh nghiệp ở ngưỡng tin cậy 95% (với B = -0,119 
& P = 0,003). Như vậy, không thể khẳng định giả thuyết H1a đúng ở ngưỡng tin cậy 95%: Đổi mới 
công nghệ cơ bản càng mạnh mẽ thì đổi mới tổ chức càng gặp nhiều khó khăn. Kết quả này ngược với 
Damanpour & cộng sự (1989) và Azar & Ciabuschi (2017), và được giải thích vì đổi mới công nghệ cơ 
bản có thể phá vỡ cấu trúc và quy trình hoạt động hiện tại của doanh nghiệp. Khi cấu trúc và quy trình 
hoạt động hiện tại vốn đã quen thuộc bị phá vỡ, sự chống đối từ phía nhân viên cũng sẽ phát sinh bởi 
họ cảm thấy lo lắng và khó khăn khi phải thích nghi với những thay đổi đáng kể. Tình trạng này có thể 
giảm hiệu suất lao động và gây ra môi trường làm việc không ổn định, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất 
khẩu. Thực tế, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ở Việt Nam có cấu trúc nhân sự phổ thông với ít kinh 
nghiệm về các công nghệ mới nên khi doanh nghiệp áp dụng các cải tiến vào quy trình làm việc, nhiều 
nhân viên bày tỏ sự lo lắng khi chưa thể sử dụng công nghệ mới thành thạo. 
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thì hiệu quả xuất khẩu càng cao. Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu trước đố của Azar & Ciabuschi 
(2017) và Dong & cộng sự (2022). Thực tế, đổi mới công nghệ phổ cập thường liên quan đến quy trình sản 
xuất, công nghệ thông tin và quản lý sản phẩm - những vấn đề rất quan trọng đối với một doanh nghiệp xuất 
khẩu. Do đó, áp dụng đổi mới công nghệ phổ cập giúp tăng cường năng suất, giảm chi phí sản xuất và cải 
thiện chất lượng sản phẩm, từ đó tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu trên thị trường quốc tế. 

Tác động của đổi mới tổ chức
Kết quả mô hình SEM ở Bảng 4 cho thấy đổi mới tổ chức (biến OI) có tác động tích cực đến hiệu quả xuất 

khẩu (biến EP) của doanh nghiệp ở ngưỡng tin cậy 95% (với B = 0,841 & P = 0,000). Như vậy, giả thuyết 
H3 được khẳng định đúng ở ngưỡng tin cậy 95%: Đổi mới tổ chức càng sâu rộng thì hiệu quả xuất khẩu 
càng cao. Kết quả tìm ra này phù hợp với các nghiên cứu trước đó (Damanpour & Aravind, 2012; Phạm 
Anh Tuấn & Phạm Quốc Trung, 2021; Bùi Quang Hùng & cộng sự, 2023). Thực tế, một doanh nghiệp xuất 
khẩu nếu áp dụng các phương pháp đổi mới tổ chức có thể thúc đẩy hiệu quả xuất khẩu ở nhiều góc độ khác 
nhau như: tối ưu hóa quy trình và hiệu suất lao động, đa dạng hóa sản phẩm, cải thiện môi trường làm việc 
thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới liên tục. Tuy nhiên, thực tế tại các doanh nghiệp xuất khẩu ở Việt Nam cho 
thấy nhiều đơn vị vẫn đang sử dụng công nghệ và quy trình sản xuất truyền thống do hạn chế về nguồn lực 
nên gặp khó khăn trong đầu tư và triển khai đổi mới tổ chức, hoặc không thể tiến hành tổ chức đổi mới toàn 
diện trong một khoảng thời gian đủ dài để nhìn thấy hiệu quả xuất khẩu được cải thiện. Đội ngũ lãnh đạo 
của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam nhìn chung vẫn còn thiếu những cá nhân dám mạnh dạn đổi 
mới nên chưa định hướng được cho doanh nghiệp.

Về vai trò trung gian của đổi mới tổ chức, kết quả kiểm định trung gian bootstrap ở Bảng 4 cho thấy đổi 
mới tổ chức (biến OI) có vai trò trung gian mối quan hệ tác động của cả 2 biến đổi mới công nghệ căn bản 
(biến RTI) và phổ cập (biến ETI) đến hiệu quả xuất khẩu (biến EP) của doanh nghiệp, với các cặp giá trị 
thống kê tác động gián tiếp lần lượt B = -0,103 & P = 0,003 và B = 0,246 & P = 0,000. Như vậy, giả thuyết 
H4 được khẳng định đúng ở ngưỡng tin cậy 95%, đồng thời cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của Yildiz 
& Aykanat (2021), Jabbar & Patır (2022).

Cụ thể, đổi mới công nghệ căn bản có tác động trung gian toàn phần, tức không có tác động trực tiếp, mà 
có tác động gián tiếp tiêu cực đến hiệu quả xuất khẩu thông qua đổi mới tổ chức. Trong khi, tích hợp công 
nghệ căn bản vào quy trình hoạt động hiện tại của doanh nghiệp vốn đã phức tạp lại đòi hỏi chi phí lớn về 
tài chính và nguồn nhân sự có trình độ để triển khai những tiến bộ công nghệ mới. Điều này khiến cho nhiều 
doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu nhiều áp lực, gây gián đoạn và ảnh hưởng không tốt 
đến tâm lý của nhân viên, tác động tiêu cực đến hiệu quả xuất khẩu. Ngược lại, đổi mới công nghệ phổ cấp 
có tác động trung gian một phần, tức có cả tác động trực tiếp và tác động gián tiếp tích cực đến hiệu quả xuất 
khẩu thông qua trung gian đổi mới tổ chức. Đây cũng là hình thức đổi mới đang được nhiều doanh nghiệp 
xuất khẩu tại Việt Nam áp dụng bởi nó khắc phục được những nhược điểm của loại hình doanh nghiệp này 
như quy mô nhỏ, vốn mỏng, nhân sự có trình độ cao còn thiếu và yếu. Nhiều doanh nghiệp trong nước đã 
chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm quản lý để tối ưu hóa tìm kiếm, phân tích thông tin, 
giúp quá trình kết nối với khách hàng, dự báo nhu cầu thị trường, giao tiếp nội bộ,... được nhanh chóng, 
chính xác và hiệu quả hơn.

4.3. Một số hàm ý quản trị
Từ kết quả nghiên cứu tìm ra, bài viết đề xuất một số giải pháp và hàm ý quản trị đối với các doanh nghiệp 

xuất khẩu Việt Nam. Đối với đổi mới công nghệ căn bản, để giảm bớt áp lực về tài chính, các doanh nghiệp 
cần hợp tác với các đối tác công nghệ để chia sẻ kiến thức và tiếp cận những giải pháp công nghệ mới, đồng 
thời tham gia vào các liên kết công nghiệp để cùng nhau phát triển và áp dụng công nghệ tiên tiến (Lê Thị 
Mỹ Linh & Nguyễn Ngọc Hiền, 2017). Để áp dụng đổi mới công nghệ phổ cập hiệu quả, các doanh nghiệp 
xuất khẩu Việt Nam cần tổ chức các chương trình đào tạo và phát triển nhân sự nhằm nâng cao hiểu biết về 
công nghệ mới và cách tích hợp chúng vào hoạt động xuất khẩu, song song với đó là xây dựng môi trường 
làm việc khuyến khích học hỏi liên tục và sáng tạo, và chủ động đưa ra những ý tưởng hay hỗ trợ công việc. 
Để đổi mới tổ chức thành công, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần xây dựng và phát triển một chiến 
lược đổi mới tổ chức chặt chẽ với mục tiêu cụ thể và tích hợp chúng với chiến lược tổng thể chung của doanh 
nghiệp. Trong đó, quy trình triển khai chiến lược và các thước đo đánh giá hiệu suất cần được xác định rõ 
ràng để đảm bảo quá trình đổi mới tổ chức diễn ra hiệu quả, mang lại lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp.



Số 327 tháng 9/2024 31

5. Kết luận
Kết quả nghiên cứu mối quan hệ giữa đổi mới sáng tạo và hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệp chỉ ra 

rằng, đổi mới công nghệ cơ bản có tác động ngược chiều tiêu cực đến đổi mới tổ chức, không có tác động 
đáng kể đến hiệu quả xuất khẩu; đổi mới công nghệ phổ cập có tác động tích cực đến đổi mới tổ chức, hiệu 
quả xuất khẩu; và đổi mới tổ chức có tác động tích cực đến hiệu quả xuất khẩu, và có vai trò trung gian mối 
quan hệ tác động của cả đổi mới công nghệ căn bản và phổ cập. Từ kết quả tìm ra, bài viết đề xuất các giải 
pháp và hàm ý quản trị cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam dựa trên kết quả nghiên cứu. Để giảm bớt áp 
lực tài chính khi đổi mới công nghệ căn bản, doanh nghiệp cần hợp tác với đối tác công nghệ và tham gia 
liên kết công nghiệp. Để áp dụng đổi mới công nghệ phổ cập hiệu quả, doanh nghiệp cần tổ chức đào tạo, 
phát triển nhân sự, xây dựng môi trường khuyến khích học hỏi và sáng tạo. Cuối cùng, để đổi mới tổ chức 
thành công, doanh nghiệp cần phát triển chiến lược đổi mới tổ chức với mục tiêu cụ thể, tích hợp với chiến 
lược tổng thể và quy trình đánh giá hiệu suất rõ ràng.

Nghiên cứu có những đóng góp về mặt lý luận với việc phân tích mối quan hệ phức tạp giữa các yếu tố 
ảnh hưởng đến hiệu quả xuất khẩu. Kết quả tìm ra cũng có ý nghĩa thực tiễn bằng cách đưa ra những giải 
pháp cụ thể và khả thi cho doanh nghiệp và chính phủ. Mối liên kết giữa đổi mới tổ chức và công nghệ mở 
ra một hướng nghiên cứu mới để hiểu rõ hơn về cách chúng tác động và tương tác trong ngữ cảnh của doanh 
nghiệp xuất khẩu. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng gặp một số hạn chế, chẳng hạn như phạm vi của nghiên cứu 
có thể bị giới hạn do số lượng doanh nghiệp tham gia. Đồng thời, việc chưa đánh giá đủ mức độ ảnh hưởng 
của yếu tố văn hóa và chính trị cũng là một điểm yếu của nghiên cứu này. Trong tương lai, các nhà nghiên 
cứu có thể tập trung vào việc nghiên cứu sâu hơn về tác động của yếu tố văn hóa và chính trị, cũng như mở 
rộng mô hình để bao gồm thêm các biến số quan trọng. Điều này sẽ mang đến cái nhìn chi tiết hơn và đầy đủ 
hơn về cách đổi mới tổ chức và công nghệ tác động đến hiệu quả xuất khẩu trong bối cảnh hiện nay. 
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Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt, Nguyễn Hoàng Việt & Vũ Tuấn Dương (2023), ‘Chiến lược cạnh tranh của các doanh nghiệp 
chế biến thực phẩm Việt Nam: Vai trò của đổi mới sáng tạo’, Tạp chí Kinh tế và phát triển, 308, 11-21.

OECD (2018), ‘Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation’, In The 
Measurement of Scientific; Technological and Innovation Activities, https://www.oecd.org/science/oslo-manual-
2018-9789264304604-en.htm.

Ortigueira-Sánchez, L. C., Welsh, D. H. B., & Stein, W. C. (2022), ‘Innovation drivers for export performance’, 
Sustainable Technology and Entrepreneurship, 1(2), https://doi.org/10.1016/j.stae.2022.100013.

Phạm Anh Tuấn, & Phạm Quốc Trung (2021), ‘Mối quan hệ giữa quản lý tri thức, đổi mới, và hiệu quả tổ chức: 
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Tóm tắt:
Tiếp cận bằng phương pháp hồi quy không gian, nghiên cứu đã phân tích tác động của bất bình 
đẳng đến tăng trưởng kinh tế tại 63 tỉnh/thành Việt Nam trong giai đoạn 2008– 2021. Kết quả ng-
hiên cứu cho thấy bất bình đẳng đã đem lại những tác động tích cực và tiêu cực đến tăng trưởng kinh 
tế của các tỉnh thành tại Việt Nam. Theo đó, kết quả hồi quy cho thấy, quy mô đầu tư tư nhân, độ mở 
của nền kinh tế, chi tiêu công cho giáo dục bình quân đầu người và tỷ lệ nữ - nam tham gia lực lượng 
lao động không chỉ có tác động tích cực mà còn có vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trưởng trong 
nền kinh tế. Ngoài ra, nghiên cứu cũng tìm thấy tác động tiêu cực của chỉ số phát triển lực lượng 
lao động, tỷ lệ nữ - nam nhập học trung học và đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế 
các địa phương tại Việt Nam. Bên cạnh đó, biến chỉ số giá có tác động tiêu cực nhưng không có ý 
nghĩa thống kê trong tác động kinh tế. Trên cơ sở các kết luận nghiên cứu thực nghiệm, đề tài đưa ra 
một số hàm ý chính sách hạn chế bất bình đẳng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam.
Từ khoá: Tăng trưởng kinh tế, bất bình đẳng, hồi quy không gian, Việt Nam.
Mã JEL: D63, I24, J16.

Impact of gender inequality on economic growth in Vietnam: A spatial econometric approach
Abstract:
Approaching by spatial regression method, the research analyzed the impact of inequality on 
economic growth in 63 provinces/cities in Vietnam from 2008 - 2021. The findings indicate that 
inequality has brought about positive and negative impacts the economic growth of provinces in 
Vietnam. Accordingly, the regression results reveal that size of private investment, the openness of 
the economy, public expenditure on education per capita and ratio of women – men in the labor force 
not only have a positive effect but also play an important role in promoting growth in the economy. 
In addition, the study also found that the labor force development index, female – male ratio of 
high school enrollment and foreign direct investment negatively impact on local economic growth 
in Vietnam. Besides, the price index variable has a negative effect but not statistically significant in 
economic impact. Based on the findings, the study gives some policy implications to limit inequality 
and contribute to economic growth in Vietnam.
Keywords: Economic growth, inequality, spatial regression, Vietnam.
JEL Codes: D63, I24, J16.
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1. Giới thiệu
Bất bình đẳng giới có tác động tiêu cực đáng kể đến phát triển kinh tế, theo Ahang (2014) nếu tỷ lệ phụ 

nữ tham gia lực lượng lao động ngang bằng với nam giới, GDP toàn cầu có thể tăng thêm 28 nghìn tỷ USD, 
tương đương 26% vào năm 2025. Chính vì vậy, sau 2015, nhiều quốc gia đã đưa ra các biện pháp để cải thiện 
khung pháp lý liên quan đến bất bình đẳng giới để cải thiện tăng trưởng kinh tế: như Rwanda là một trong 
những quốc gia tiên phong trong việc đưa ra các biện pháp để tăng đại diện của phụ nữ trong chính trị và 
kinh tế. Trong năm 2016, Rwanda đạt được mục tiêu của mình là có 50% ghế hạ viện được giữ bởi phụ nữ; 
Iceland vào năm 2018 thông qua một luật yêu cầu các công ty có ít nhất 40% thành viên hội đồng quản trị là 
phụ nữ. Luật này nhằm giúp nâng cao đại diện phụ nữ trong các vị trí quyết định và tạo ra một môi trường 
công bằng hơn cho phụ nữ. Tại Việt Nam, khung pháp lý liên tục được hoàn thiện làm cơ sở giải quyết các 
vấn đề bình đẳng giới và coi bình đẳng giới là mục tiêu cũng như nền tảng để phát triển kinh tế, xây dựng 
xã hội ổn định, đồng thời góp phần phát triển đất nước. Tuy nhiên, theo Tổng cục Thống kê (2021), phụ 
nữ Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận việc làm, chỉ có 43% phụ nữ có việc làm là người 
làm công ăn lương còn nam giới là 51,4% cho thấy phụ nữ ít có khả năng tiếp cận việc làm hơn nam giới. 
Về lĩnh vực chính trị, tuy đã có những chính sách ấn tượng nhưng vẫn còn nhiều hạn chế đối với việc thực 
hiện bình đẳng giới. 

Hiện nay, các nghiên cứu về bất bình đẳng giới rất phổ biến như Ahang (2014), Kesti (2018), Bertay & 
cộng sự (2020), Altuzarra & cộng sự (2021)…; ở Việt Nam, có các nghiên cứu gần đây của Phạm Ngọc Toàn 
& Nguyễn Vân Trang (2014), Lê Hồ Phong Linh & Nguyễn Ngọc Anh Trúc (2016). Tuy nhiên, theo LeSage 
(1999), khi nghiên cứu về các tỉnh thành nội bộ trong một quốc gia, tính không gian giữa các địa phương vô 
cùng quan trọng. Cụ thể, các quan sát nếu có sự phụ thuộc với nhau về mặt không gian làm cho giả thuyết 
về sự không tương quan giữa các sai số của các quan sát bị vi phạm khi thực hiện hồi quy. Qua đó, tính chất 
mối liên hệ kinh tế có sự khác nhau theo không gian sẽ dẫn tới những vi phạm giả định về mối quan hệ tuyến 
tính trong mô hình nghiên cứu. Do vậy, vấn đề đặt ra khi nghiên cứu tác động của các yếu tố kinh tế giữa 
những quan sát tồn tại mối tương quan không gian thì các mô hình hồi quy cổ điển chưa giải quyết được.

Tại Việt Nam vẫn chưa có nghiên cứu đầy đủ về tác động của bất bình đẳng giới đến tăng trưởng kinh tế 
khi xem xét mối tương quan không gian giữa các địa phương. Vì vậy, nghiên cứu này chủ yếu khai thác và 
đánh giá tác động của bất bình đẳng giới đến tăng trưởng kinh tế trong mối tương quan không gian giữa các 
tỉnh/thành tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn là cơ sở để đưa ra 
những hàm ý và khuyến nghị chính sách trong việc thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới, hướng tới tăng 
trưởng kinh tế tại Việt Nam.

2. Cơ sở lý thuyết 
2.1. Cơ sở lý thuyết mối quan hệ bất bình đẳng giới và tăng trưởng kinh tế 
Lý thuyết năng suất: Theo Sen (1995), sự phân bố không đều trong quyền lực, giáo dục và sự bình đẳng 

nam và nữ sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng nền kinh tế. Altuzarra & cộng sự (2021) nhận định thêm rằng khi 
nam giới và nữ giới không có cơ hội bình đẳng để tiếp cận với tài nguyên kinh tế, việc làm, giáo dục và 
quyền lực, điều này gây ra lãng phí về vấn đề sử dụng nguồn nhân lực. Cụ thể phụ nữ sẽ gặp hạn chế trong 
việc tham gia vào lực lượng lao động, tiếp cận với các công việc có giá trị cao dẫn đến kinh tế không thể tận 
dụng toàn bộ tiềm năng. Sen (1995) đề cao vai trò của bình đẳng giới trong việc xây dựng một xã hội công 
bằng và phát triển bền vững, việc đảm bảo quyền bình đẳng cho nam giới và nữ giới không chỉ mang lại lợi 
ích kinh tế mà còn thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển chung cho xã hội. Sự tham gia đầy đủ và chính đáng của 
phụ nữ trong nền kinh tế góp phần tạo ra môi trường thuận lợi cho sự sáng tạo, đa dạng hóa và tăng trưởng 
bền vững.

Lý thuyết vốn con người: Theo Galor & Weil (2000), vốn con người đề cập đến kiến thức, kỹ năng và khả 
năng các cá nhân đóng góp vào năng suất và sản lượng kinh tế, bất bình đẳng giới có thể hạn chế sự phát 
triển của nguồn nhân lực bằng cách loại trừ phụ nữ khỏi các cơ hội giáo dục bằng cách hạn chế khả năng tiếp 
cận thị trường lao động. Khi giá trị thị trường lao động về thời gian của phụ nữ tương đối thấp, phụ nữ sẽ 
chịu trách nhiệm chăm sóc con cái và nội trợ trong gia đình. Khả năng sinh sản sẽ cao, và tăng trưởng kinh 
tế sẽ thấp, bởi vì gia tăng dân số có tác động tiêu cực trực tiếp đến hoạt động kinh tế trong dài hạn và bởi vì 
vốn con người tích lũy với tốc độ chậm hơn (thông qua sự đánh đổi giữa số lượng và chất lượng. Hơn nữa, 
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quan điểm của Klasen & Wink (2003), Thomas (1997) chỉ ra rằng tầm quan trọng của việc làm giúp nữ giới 
tăng khả năng thương lượng trong gia đình, điều này không chỉ có lợi cho họ mà còn có tác dụng thúc đẩy 
tăng trưởng bao gồm cả tiết kiệm cao hơn, vì hành vi tiết kiệm của phụ nữ và nam giới là khác nhau (Seguino 
& Floro, 2003), tăng khả năng đầu tư về y tế và giáo dục cho con cái họ, thúc đẩy vốn nhân lực cho thế hệ 
tương lai thúc đẩy phát triển kinh tế (Thomas, 1997). Chính vì vậy, tỷ lệ người phụ nữ tham gia lực lượng 
lao động góp phần quan trọng trong việc tăng trưởng kinh tế (Altuzarra & cộng sự, 2021).

Qua lý thuyết năng suất và lý thuyết vốn con người có thể thấy bất bình đẳng giới tác động đến nền kinh 
tế thông qua bất bình đẳng giới trong việc làm, giáo dục và chính trị.

Về tương quan không gian: Các phương pháp hồi quy truyền thống không xem xét đến các yếu tố về sự 
tương quan không gian, các hiệu ứng lan toả giữa các địa phương như hiệu ứng lan tỏa trong công nghệ, hiệu 
ứng lan toả các chính sách, hiệu ứng lan toả bất bình đẳng giới… Theo Tansel & Gungor (2013), các tỉnh 
thành có mức phát triển kinh tế cao thường có tỷ lệ bất bình đẳng giới thấp hơn so với các tỉnh thành kém 
phát triển. Khi các tỉnh thành giàu có có khả năng đầu tư vào giáo dục, công nghệ, hạ tầng và cơ sở sản xuất, 
họ thường tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thu hút nhân tài từ các tỉnh thành khác. Điều này có thể làm tăng 
bất bình đẳng giới ở các tỉnh thành kém phát triển do mất mát nguồn nhân lực và tài nguyên. Ngoài ra, các 
tỉnh/thành và khu vực phát triển kinh tế mạnh thường cung cấp nhiều cơ hội việc làm và thu nhập cao hơn 
cho nam giới và nữ giới. Tuy nhiên, ở các tỉnh thành nông thôn và khu vực kém phát triển, bất bình đẳng 
giới trong cơ hội việc làm có thể cao hơn. Phụ nữ trong các vùng nông thôn thường gặp khó khăn trong việc 
tiếp cận việc làm, thường làm trong các ngành nông nghiệp, lao động không chính thức và có thu nhập thấp. 

2.2. Lược khảo nghiên cứu 
Các nghiên cứu về bất bình đẳng giới trong giáo dục tác động đến tăng trưởng kinh tế như của Dollar & 

Gatti (1999), nghiên cứu tác động bất bình đẳng giới đến tăng trưởng kinh tế các quốc gia đang phát triển. 
Kết quả chỉ ra bất bình đẳng giới tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế. Seguino (2000) nghiên cứu tác 
động bất bình đẳng giới trong giáo dục đến hoạt động sản xuất, kết quả cho thấy bình đẳng trong giáo dục 
giúp cải thiện nền kinh tế quốc gia. Klasen & Lamanna (2009) nghiên cứu tác động của bất bình đẳng giới 
trong giáo dục và việc làm đối với tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á từ 
giai đoạn 1960-2000; bằng phương pháp OLS, nghiên cứu đã chứng minh tình trạng bất bình đẳng giới 
trong giáo dục ngày càng thu hẹp sẽ đóng vai trò ngày càng giảm trong việc gây tổn hại đến triển vọng tăng 
trưởng ở MENA và Nam Á. Ngoài ra, các nghiên cứu của Kesti (2018), Ezeh (2020), Appiah & McMahon 
(2002), Phạm Ngọc Toàn & Nguyễn Vân Trang (2014), Klasen và Minasyan (2017), Võ Hồng Đức & cộng 
sự (2018), Altuzarra & cộng sự (2021) cũng cho thấy tác động của bất bình đẳng giới đối với sự tăng trưởng 
kinh tế, và tất cả đều nhận thấy khoảng cách trong giáo dục có tác động tiêu cực đến sự tăng trưởng kinh tế.

Các nghiên cứu về bất bình đẳng giới trong việc làm tác động đến tăng trưởng kinh tế như: Tam (1996) 
nghiên cứu bất bình đẳng giới trong việc làm tác động đên tăng trưởng kinh tế tại Đài Loan năm 1991. Kết 
quả cho thấy sự bất bình đẳng trong thu nhập thị trường lao động Đài Loan tác động tiêu cực đến tăng trưởng 
kinh tế. Phạm Ngọc Toàn & Nguyễn Vân Trang (2014) nghiên cứu tác động của bất bình đẳng giới trong 
giáo dục và việc làm đến tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2006, 2008 và 2010 và thực hiện bằng phương pháp 
OLS, FEM, REM. Kết quả chỉ ra rằng không có dấu hiệu về quan hệ giữa khoảng cách về giáo dục theo giới 
và tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra các nghiên cứu của Bertay & cộng sự (2020), Bandiera & Natraj (2013), Ali 
(2015), Chen & Moussié (2017), Altuzarra & cộng sự (2021) cũng cho thấy bất bình đẳng trong việc làm tác 
động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế.

Các nghiên cứu về bất bình đẳng giới trong chính trị tác động đến tăng trưởng kinh tế như: Mdingi & 
Ho (2021) nghiên cứu mối quan hệ giữa bất bình đẳng trong chính trị và tăng trưởng kinh tế. Panzera & 
Postiglione (2022) với dữ liệu khu vực trên 22 quốc gia châu Âu, trong giai đoạn 2003-2016 nghiên cứu tác 
động bất bình đẳng trong chính trị đến tăng trưởng kinh tế. Altuzarra & cộng sự (2021) nghiên cứu tác động 
bất bình đẳng giới đến tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia đang phát triển giai đoạn 1997-2017. Kết quả các 
nghiên cứu này cho thấy bình đẳng giới trong giáo dục góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

2.3. Khoảng trống nghiên cứu
Về mặt nghiên nghiên cứu: Tại Việt Nam, chưa phát hiện bài nghiên cứu nào đánh giá tác động bất bình 

đẳng giới lên tăng trưởng kinh tế Việt Nam ở 63 tỉnh/thành với thước đo đánh giá bất bình đẳng giới kết hợp 
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3 chỉ tiêu bao gồm giáo dục, việc làm và đặc biệt là chính trị.
Về phương pháp nghiên cứu: Qua khảo lược cho thấy các nghiên cứu trước đây sử dụng nhiều phương 

pháp khác nhau như OLS, FEM, REM... để đánh giá tác động bất bình đẳng giới đến tăng trưởng kinh tế 
các quốc gia. Tuy nhiên, theo LeSage (1999), tính không gian giữa các địa phương vô cùng cần thiết, nhưng 
hiện nay chưa phát hiện nghiên cứu nào sử dụng hồi quy không gian để đánh giá tác động bất bình đẳng giới 
đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam. Chính hai khoảng trống nghiên cứu trên, nhóm tác giả chủ yếu khai 
thác và đánh giá tác động của bất bình đẳng giới đến tăng trưởng kinh tế trong mối tương quan không gian 
giữa các tỉnh/thành tại Việt Nam. 

3. Mô hình và phương pháp nghiên cứu
3.1. Mô hình nghiên cứu 
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Từ các lý thuyết trong mục 2.1 và dựa trên nghiên cứu trước đây của Klasen & Lamanna (2009), Altuzarra & 
cộng sự (2021), nhóm tác giả tiến hành xây dựng mô hình bao gồm các biến: Tỷ lệ nữ đại biểu trong quốc hội; 
tỷ lệ nữ - nam tham gia lực lượng lao động và tỷ lệ nhập học trung học của nữ so với nam. Ngoài ra, các biến 
kiểm soát được đưa vào mô hình để tăng mức độ giải thích cho mô hình đồng thời cho thấy mức độ tác động 
của các biến này đối với tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn nghiên cứu.  

LogGRDPi,t = 𝛽𝛽� +  𝛽𝛽�𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹�,� +  𝛽𝛽�𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹𝑅𝑅�,� + 𝛽𝛽�𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�,� + 𝛽𝛽�log (𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼��) + 𝛽𝛽�log (𝑂𝑂𝑅𝑅𝑆𝑆𝐼𝐼��) + 
𝛽𝛽�𝑅𝑅𝑆𝑆𝐿𝐿𝑂𝑂𝑅𝑅 + 𝛽𝛽�𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹�� +𝛽𝛽�𝑅𝑅𝑃𝑃𝐹𝐹�� + 𝛽𝛽�𝑃𝑃𝑅𝑅𝐹𝐹�� + 𝛽𝛽�𝑆𝑆𝐸𝐸𝑅𝑅�� + µ�+ e�� 

Bảng 1: Mô tả các biến 

Tên biến 
(Ký hiệu) 

Kỳ vọng Đo lường Nghiên cứu 
 GRDP 

(+/-) 
Biến phụ thuộc 

Tăng trưởng kinh 
tế(LogGRDP�,�) 

 Log(Tốc độ tăng GDP bình quân đầu người của 
tỉnh/thành phố i tại năm t). 

Võ Hồng Đức 
& cộng sự 

(2018) 
Biến giải thích 

Tỷ lệ nữ đại biểu 
trong quốc hội (%) 

(SEATS) 

+ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
=  Tỷ lệ nữ đại biểu trong đại biểu trong quốc hội 

tổng số đại biểu quốc hội  

, lấy Log.

Mdingi & Ho 
(2021), Panzera 
& Postiglione 

(2022), 
Altuzarra & 

cộng sự (2021) 
Tỷ lệ nữ - nam tham 

gia lực lượng lao 
động (15-64 tuổi) 

(RLFP�,�) 

+ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹𝑅𝑅 = Tỷ lệ nữ tham gia lực lượng lao động 
Tỷ lệ nam tham gia lực lượng lao động 

, lấy Log 

Tỷ lệ nhập học trung 
học của nữ so với 

nam (%) 
(FMHIGH�,�) 

+ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = Tỷ lệ nữ nhập học trung học 
Tỷ lệ nam nhập học trung học 

, lấy Log 

Biến kiểm soát 
Độ mở thương mại 

(Open�,�) 
- Log(Tỷ trọng xuất nhập khẩu với tổng sản phẩm 

quốc nội) 
Altuzarra & 

cộng sự (2021) 
Quy mô đầu tư tư 

nhân 
(INV�,�) 

+ Log(Quy mô đầu tư tư nhân của tỉnh i năm thứ t) 

Lực lượng lao động 
(Labor�,�) 

- 𝑅𝑅𝑆𝑆𝐿𝐿𝑂𝑂𝑅𝑅 = Tỷ lệ lực lượng lao động
Tổng dân số  

, lấy log 

Lê Hồ Phong 
Linh & Nguyễn 
Ngọc Anh Trúc 

(2016) 

Chỉ số giá 
(CPI�,�) 

- Log(Chỉ số giá của tỉnh i năm thứ t) Chen & 
Moussié (2017) 

Chỉ tiêu công 
(𝑆𝑆𝑅𝑅𝐸𝐸�,�) 

+ Log(Chi tiêu công của tỉnh i năm thứ t) 

Chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh 

(𝑅𝑅𝑃𝑃𝐹𝐹�,�) 

+ Log(Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh) Lall (2001) 

Đầu tư trực tiếp nước 
ngoài trên địa bàn 

tỉnh 
(FDI�,�) 

+ Log(Đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh 
của tỉnh i năm thứ i) 

Mathur & cộng 
sự (2017) 

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp. 
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Từ các lý thuyết trong mục 2.1 và dựa trên nghiên cứu trước đây của Klasen & Lamanna (2009), Altuzarra 
& cộng sự (2021), nhóm tác giả tiến hành xây dựng mô hình bao gồm các biến: Tỷ lệ nữ đại biểu trong quốc 
hội; tỷ lệ nữ - nam tham gia lực lượng lao động và tỷ lệ nhập học trung học của nữ so với nam. Ngoài ra, các 
biến kiểm soát được đưa vào mô hình để tăng mức độ giải thích cho mô hình đồng thời cho thấy mức độ tác 
động của các biến này đối với tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn nghiên cứu.
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tỷ lệ nữ - nam tham gia lực lượng lao động và tỷ lệ nhập học trung học của nữ so với nam. Ngoài ra, các biến 
kiểm soát được đưa vào mô hình để tăng mức độ giải thích cho mô hình đồng thời cho thấy mức độ tác động 
của các biến này đối với tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn nghiên cứu.  
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Bảng 1: Mô tả các biến 

Tên biến 
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Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp. 

3.2. Dữ liệu nghiên cứu 
Phạm vi nghiên cứu thực hiện ở 63 tỉnh thành trong giai đoạn 2008-2021. 
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Kiểm tra tồn tại tính không gian 
Moran’s I là chỉ số được sử dụng rộng rãi và mối quan tâm chính thường được tập trung vào hệ số của 

biến phụ thuộc có độ trễ không gian cho tổng thể các đơn vị trong tỉnh/thành phố. Hệ số này cho kết quả tự 
tương quan không gian của các quan sát một cách tổng quát, vì hệ số này phụ thuộc vào ma trận trọng số 
không gian, cho thấy cường độ của các mối quan hệ tỉnh/thành, địa lý… giữa các quan sát trong khu vực 
nhất định. Giá trị Moran’s I nằm trong khoảng [-1, 1].

Hệ số Moran’s I được xác định: 
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Từ các lý thuyết trong mục 2.1 và dựa trên nghiên cứu trước đây của Klasen & Lamanna (2009), Altuzarra & 
cộng sự (2021), nhóm tác giả tiến hành xây dựng mô hình bao gồm các biến: Tỷ lệ nữ đại biểu trong quốc hội; 
tỷ lệ nữ - nam tham gia lực lượng lao động và tỷ lệ nhập học trung học của nữ so với nam. Ngoài ra, các biến 
kiểm soát được đưa vào mô hình để tăng mức độ giải thích cho mô hình đồng thời cho thấy mức độ tác động 
của các biến này đối với tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn nghiên cứu. 

CT1 

Bảng 1 
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Trong đó: 

 𝑥𝑥𝑖𝑖 là giá trị quan sát của đơn vị không gian thứ i 

 𝑥𝑥 ̅ là giá trị trung bình của x  

𝑛𝑛 là số giá trị quan sát của các đơn vị không gian  

𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 là phần tử dòng i, cột j của ma trận trọng số không gian W đã được chuẩn hóa 

Nếu hệ số Moran’s I mang dấu dương nghĩa là các địa phương lân cận sẽ có mối tương quan không gian dương 
với nhau và ngược lại, dấu âm của hệ số Moran’s I cho thấy kết quả tương quan không gian âm giữa các địa 
phương.  

Khi phát hiện có sự phụ thuộc về mặt không gian giữa các địa phương, các dạng mô hình hồi quy không gian 
được sử dụng để xác định tác động của sự tương quan không gian bao gồm mô hình sai số không gian SEM, 
mô hình tự hồi quy không gian SAR và mô hình Durbin không gian SDM, mô hình tự tương quan không gian 
SAC, mô hình không gian ảnh hưởng ngẫu nhiên tổng quát GSPRE. 

3.3.2. Ma trận trọng số không gian  

Trong nghiên cứu này, ma trận trọng số không gian (W) có vai trò quan trọng trong phân tích không gian, thể 
hiện các tương tác không gian giữa các giữa 63 tỉnh thành phố. W là ma trận cấp (n x n) đối xứng. Giá trị Wij 

gọi là trọng số không gian cho từng cặp vị trí i, j xác định mối tương quan giữa hai địa phương i, j. Và quy ước 
rằng các phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận trọng số bằng 0, nghĩa là Wij = 0.  
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5 
 

Từ các lý thuyết trong mục 2.1 và dựa trên nghiên cứu trước đây của Klasen & Lamanna (2009), Altuzarra & 
cộng sự (2021), nhóm tác giả tiến hành xây dựng mô hình bao gồm các biến: Tỷ lệ nữ đại biểu trong quốc hội; 
tỷ lệ nữ - nam tham gia lực lượng lao động và tỷ lệ nhập học trung học của nữ so với nam. Ngoài ra, các biến 
kiểm soát được đưa vào mô hình để tăng mức độ giải thích cho mô hình đồng thời cho thấy mức độ tác động 
của các biến này đối với tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn nghiên cứu. 

CT1 

Bảng 1 

3.2. Dữ liệu nghiên cứu  

Phạm vi nghiên cứu thực hiện ở 63 tỉnh thành trong giai đoạn 2008-2021.  

3.3. Phương pháp nghiên cứu 

3.3.1. Kiểm tra tồn tại tính không gian  

Moran’s I là chỉ số được sử dụng rộng rãi và mối quan tâm chính thường được tập trung vào hệ số của biến 
phụ thuộc có độ trễ không gian cho tổng thể các đơn vị trong tỉnh/thành phố. Hệ số này cho kết quả tự tương 
quan không gian của các quan sát một cách tổng quát, vì hệ số này phụ thuộc vào ma trận trọng số không gian, 
cho thấy cường độ của các mối quan hệ tỉnh/thành, địa lý… giữa các quan sát trong khu vực nhất định. Giá trị 
Moran’s I nằm trong khoảng [-1, 1]. 

Hệ số Moran’s I được xác định:  

𝐼𝐼 𝐼 𝐼 𝑛𝑛
∑ ∑ 𝑊𝑊���

���
�
���

. ∑ ∑ 𝑊𝑊���
���

�
��� (𝑥𝑥� − �̅�𝑥)(𝑥𝑥� − �̅�𝑥)

∑ (𝑥𝑥� − �̅�𝑥)��
���

 

Trong đó: 

 𝑥𝑥𝑖𝑖 là giá trị quan sát của đơn vị không gian thứ i 

 𝑥𝑥 ̅ là giá trị trung bình của x  

𝑛𝑛 là số giá trị quan sát của các đơn vị không gian  

𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 là phần tử dòng i, cột j của ma trận trọng số không gian W đã được chuẩn hóa 

Nếu hệ số Moran’s I mang dấu dương nghĩa là các địa phương lân cận sẽ có mối tương quan không gian dương 
với nhau và ngược lại, dấu âm của hệ số Moran’s I cho thấy kết quả tương quan không gian âm giữa các địa 
phương.  

Khi phát hiện có sự phụ thuộc về mặt không gian giữa các địa phương, các dạng mô hình hồi quy không gian 
được sử dụng để xác định tác động của sự tương quan không gian bao gồm mô hình sai số không gian SEM, 
mô hình tự hồi quy không gian SAR và mô hình Durbin không gian SDM, mô hình tự tương quan không gian 
SAC, mô hình không gian ảnh hưởng ngẫu nhiên tổng quát GSPRE. 

3.3.2. Ma trận trọng số không gian  

Trong nghiên cứu này, ma trận trọng số không gian (W) có vai trò quan trọng trong phân tích không gian, thể 
hiện các tương tác không gian giữa các giữa 63 tỉnh thành phố. W là ma trận cấp (n x n) đối xứng. Giá trị Wij 

gọi là trọng số không gian cho từng cặp vị trí i, j xác định mối tương quan giữa hai địa phương i, j. Và quy ước 
rằng các phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận trọng số bằng 0, nghĩa là Wij = 0.  

Kí hiệu: 
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Moran’s I nằm trong khoảng [-1, 1]. 

Hệ số Moran’s I được xác định:  

𝐼𝐼 𝐼 𝐼 𝑛𝑛
∑ ∑ 𝑊𝑊���

���
�
���

. ∑ ∑ 𝑊𝑊���
���

�
��� (𝑥𝑥� − �̅�𝑥)(𝑥𝑥� − �̅�𝑥)

∑ (𝑥𝑥� − �̅�𝑥)��
���

 

Trong đó: 

 𝑥𝑥𝑖𝑖 là giá trị quan sát của đơn vị không gian thứ i 

 𝑥𝑥 ̅ là giá trị trung bình của x  

𝑛𝑛 là số giá trị quan sát của các đơn vị không gian  

𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 là phần tử dòng i, cột j của ma trận trọng số không gian W đã được chuẩn hóa 

Nếu hệ số Moran’s I mang dấu dương nghĩa là các địa phương lân cận sẽ có mối tương quan không gian dương 
với nhau và ngược lại, dấu âm của hệ số Moran’s I cho thấy kết quả tương quan không gian âm giữa các địa 
phương.  

Khi phát hiện có sự phụ thuộc về mặt không gian giữa các địa phương, các dạng mô hình hồi quy không gian 
được sử dụng để xác định tác động của sự tương quan không gian bao gồm mô hình sai số không gian SEM, 
mô hình tự hồi quy không gian SAR và mô hình Durbin không gian SDM, mô hình tự tương quan không gian 
SAC, mô hình không gian ảnh hưởng ngẫu nhiên tổng quát GSPRE. 

3.3.2. Ma trận trọng số không gian  

Trong nghiên cứu này, ma trận trọng số không gian (W) có vai trò quan trọng trong phân tích không gian, thể 
hiện các tương tác không gian giữa các giữa 63 tỉnh thành phố. W là ma trận cấp (n x n) đối xứng. Giá trị Wij 

gọi là trọng số không gian cho từng cặp vị trí i, j xác định mối tương quan giữa hai địa phương i, j. Và quy ước 
rằng các phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận trọng số bằng 0, nghĩa là Wij = 0.  

Kí hiệu: 

 là số giá trị quan sát của các đơn vị không gian 
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Từ các lý thuyết trong mục 2.1 và dựa trên nghiên cứu trước đây của Klasen & Lamanna (2009), Altuzarra & 
cộng sự (2021), nhóm tác giả tiến hành xây dựng mô hình bao gồm các biến: Tỷ lệ nữ đại biểu trong quốc hội; 
tỷ lệ nữ - nam tham gia lực lượng lao động và tỷ lệ nhập học trung học của nữ so với nam. Ngoài ra, các biến 
kiểm soát được đưa vào mô hình để tăng mức độ giải thích cho mô hình đồng thời cho thấy mức độ tác động 
của các biến này đối với tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn nghiên cứu. 

CT1 

Bảng 1 

3.2. Dữ liệu nghiên cứu  

Phạm vi nghiên cứu thực hiện ở 63 tỉnh thành trong giai đoạn 2008-2021.  

3.3. Phương pháp nghiên cứu 

3.3.1. Kiểm tra tồn tại tính không gian  

Moran’s I là chỉ số được sử dụng rộng rãi và mối quan tâm chính thường được tập trung vào hệ số của biến 
phụ thuộc có độ trễ không gian cho tổng thể các đơn vị trong tỉnh/thành phố. Hệ số này cho kết quả tự tương 
quan không gian của các quan sát một cách tổng quát, vì hệ số này phụ thuộc vào ma trận trọng số không gian, 
cho thấy cường độ của các mối quan hệ tỉnh/thành, địa lý… giữa các quan sát trong khu vực nhất định. Giá trị 
Moran’s I nằm trong khoảng [-1, 1]. 

Hệ số Moran’s I được xác định:  

𝐼𝐼 𝐼 𝐼 𝑛𝑛
∑ ∑ 𝑊𝑊���

���
�
���

. ∑ ∑ 𝑊𝑊���
���

�
��� (𝑥𝑥� − �̅�𝑥)(𝑥𝑥� − �̅�𝑥)

∑ (𝑥𝑥� − �̅�𝑥)��
���

 

Trong đó: 

 𝑥𝑥𝑖𝑖 là giá trị quan sát của đơn vị không gian thứ i 

 𝑥𝑥 ̅ là giá trị trung bình của x  

𝑛𝑛 là số giá trị quan sát của các đơn vị không gian  

𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 là phần tử dòng i, cột j của ma trận trọng số không gian W đã được chuẩn hóa 

Nếu hệ số Moran’s I mang dấu dương nghĩa là các địa phương lân cận sẽ có mối tương quan không gian dương 
với nhau và ngược lại, dấu âm của hệ số Moran’s I cho thấy kết quả tương quan không gian âm giữa các địa 
phương.  

Khi phát hiện có sự phụ thuộc về mặt không gian giữa các địa phương, các dạng mô hình hồi quy không gian 
được sử dụng để xác định tác động của sự tương quan không gian bao gồm mô hình sai số không gian SEM, 
mô hình tự hồi quy không gian SAR và mô hình Durbin không gian SDM, mô hình tự tương quan không gian 
SAC, mô hình không gian ảnh hưởng ngẫu nhiên tổng quát GSPRE. 

3.3.2. Ma trận trọng số không gian  

Trong nghiên cứu này, ma trận trọng số không gian (W) có vai trò quan trọng trong phân tích không gian, thể 
hiện các tương tác không gian giữa các giữa 63 tỉnh thành phố. W là ma trận cấp (n x n) đối xứng. Giá trị Wij 

gọi là trọng số không gian cho từng cặp vị trí i, j xác định mối tương quan giữa hai địa phương i, j. Và quy ước 
rằng các phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận trọng số bằng 0, nghĩa là Wij = 0.  

Kí hiệu: 

 là phần tử dòng i, cột j của ma trận trọng số không gian W đã được chuẩn hóa
Nếu hệ số Moran’s I mang dấu dương nghĩa là các địa phương lân cận sẽ có mối tương quan không gian 

dương với nhau và ngược lại, dấu âm của hệ số Moran’s I cho thấy kết quả tương quan không gian âm giữa 
các địa phương. 

Khi phát hiện có sự phụ thuộc về mặt không gian giữa các địa phương, các dạng mô hình hồi quy không 
gian được sử dụng để xác định tác động của sự tương quan không gian bao gồm mô hình sai số không gian 
SEM, mô hình tự hồi quy không gian SAR và mô hình Durbin không gian SDM, mô hình tự tương quan 
không gian SAC, mô hình không gian ảnh hưởng ngẫu nhiên tổng quát GSPRE.

3.3.2. Ma trận trọng số không gian 
Trong nghiên cứu này, ma trận trọng số không gian (W) có vai trò quan trọng trong phân tích không gian, 

thể hiện các tương tác không gian giữa các giữa 63 tỉnh thành phố. W là ma trận cấp (n x n) đối xứng. Giá 
trị Wij gọi là trọng số không gian cho từng cặp vị trí i, j xác định mối tương quan giữa hai địa phương i, j. Và 
quy ước rằng các phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận trọng số bằng 0, nghĩa là Wij = 0. 

Kí hiệu:
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Từ các lý thuyết trong mục 2.1 và dựa trên nghiên cứu trước đây của Klasen & Lamanna (2009), Altuzarra & 
cộng sự (2021), nhóm tác giả tiến hành xây dựng mô hình bao gồm các biến: Tỷ lệ nữ đại biểu trong quốc hội; 
tỷ lệ nữ - nam tham gia lực lượng lao động và tỷ lệ nhập học trung học của nữ so với nam. Ngoài ra, các biến 
kiểm soát được đưa vào mô hình để tăng mức độ giải thích cho mô hình đồng thời cho thấy mức độ tác động 
của các biến này đối với tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn nghiên cứu. 

CT1 

Bảng 1 

3.2. Dữ liệu nghiên cứu  

Phạm vi nghiên cứu thực hiện ở 63 tỉnh thành trong giai đoạn 2008-2021.  

3.3. Phương pháp nghiên cứu 

3.3.1. Kiểm tra tồn tại tính không gian  

Moran’s I là chỉ số được sử dụng rộng rãi và mối quan tâm chính thường được tập trung vào hệ số của biến 
phụ thuộc có độ trễ không gian cho tổng thể các đơn vị trong tỉnh/thành phố. Hệ số này cho kết quả tự tương 
quan không gian của các quan sát một cách tổng quát, vì hệ số này phụ thuộc vào ma trận trọng số không gian, 
cho thấy cường độ của các mối quan hệ tỉnh/thành, địa lý… giữa các quan sát trong khu vực nhất định. Giá trị 
Moran’s I nằm trong khoảng [-1, 1]. 

Hệ số Moran’s I được xác định:  

CT2 

Trong đó: 

 𝑥𝑥𝑖𝑖 là giá trị quan sát của đơn vị không gian thứ i 

 𝑥𝑥 ̅ là giá trị trung bình của x  

𝑛𝑛 là số giá trị quan sát của các đơn vị không gian  

𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 là phần tử dòng i, cột j của ma trận trọng số không gian W đã được chuẩn hóa 

Nếu hệ số Moran’s I mang dấu dương nghĩa là các địa phương lân cận sẽ có mối tương quan không gian dương 
với nhau và ngược lại, dấu âm của hệ số Moran’s I cho thấy kết quả tương quan không gian âm giữa các địa 
phương.  

Khi phát hiện có sự phụ thuộc về mặt không gian giữa các địa phương, các dạng mô hình hồi quy không gian 
được sử dụng để xác định tác động của sự tương quan không gian bao gồm mô hình sai số không gian SEM, 
mô hình tự hồi quy không gian SAR và mô hình Durbin không gian SDM, mô hình tự tương quan không gian 
SAC, mô hình không gian ảnh hưởng ngẫu nhiên tổng quát GSPRE. 

3.3.2. Ma trận trọng số không gian  

Trong nghiên cứu này, ma trận trọng số không gian (W) có vai trò quan trọng trong phân tích không gian, thể 
hiện các tương tác không gian giữa các giữa 63 tỉnh thành phố. W là ma trận cấp (n x n) đối xứng. Giá trị Wij 

gọi là trọng số không gian cho từng cặp vị trí i, j xác định mối tương quan giữa hai địa phương i, j. Và quy ước 
rằng các phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận trọng số bằng 0, nghĩa là Wij = 0.  

Kí hiệu: 

𝑊𝑊 𝑊𝑊�
𝑊𝑊�� 𝑊𝑊�� … 𝑊𝑊��
𝑊𝑊�� 𝑊𝑊�� ⋯ 𝑊𝑊��
⋮ ⋮ ⋱ ⋮

𝑊𝑊�� 𝑊𝑊�� ⋯ 𝑊𝑊��

� 

Theo cách tiếp cận của Coughlin & Segev (2000), một địa phương i có chung đường biên với địa phương 
j (i≠j) gọi là có tương quan không gian với nhau được xây dựng dựa trên khoảng cách địa lý. Lúc đó, mỗi 
phần tử của ma trận trọng số không gian định bởi:
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Theo cách tiếp cận của Coughlin & Segev (2000), một địa phương i có chung đường biên với địa phương j 
(i≠j) gọi là có tương quan không gian với nhau được xây dựng dựa trên khoảng cách địa lý. Lúc đó, mỗi phần 
tử của ma trận trọng số không gian định bởi: 

𝑊𝑊�� = � 1 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
0 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛� 

3.3.3. Mô hình kinh tế lượng không gian và kiểm định 

a. Mô hình kinh tế lượng không gian  

Mô hình tự hồi quy không gian SAR 

Theo Cliff & Ord (1981), mô hình tự hồi quy không gian SAR mô tả sự tương quan giữa dữ liệu thu nhập theo 
không gian với ý nghĩa rằng biến phụ thuộc ở địa phương i có thể chịu sự tác động của biến phụ thuộc ở các 
địa phương lân cận. 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺�𝑛� = 𝛼𝛼 𝛼 𝛼𝛼 � 𝑊𝑊��𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺��
�

���
𝛼 � 𝐴𝐴��𝛼𝛼�

�

���
𝛼  � 𝑥𝑥��𝛽𝛽� 𝛼 𝜏𝜏� 𝛼 𝜉𝜉� 𝛼  𝜗𝜗��

�

���
 

Với 𝜗𝜗�� = 𝜆𝜆 ∑ 𝑚𝑚��𝜗𝜗� 𝛼  𝜀𝜀�𝑛��
���  ; 𝜆𝜆 = 0 

𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀�𝑙𝑙) 
i = 1, 2…n; t = 1,2…T  

A là véc tơ các biến độc lập bao gồm: biến SEATS; RLFP và FMHIGH 

x: là véc tơ các biến kiểm soát 

W là ma trận không gian  

Mô hình sai số không gian SEM 

Khác với mô hình tự hồi quy không gian cho phép biến trễ không gian đóng vai trò như biến độc lập, mô hình 
sai số không gian SEM lại cho phép sự tương quan không gian diễn ra ở phần sai số. Mô hình SEM có dạng: 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺�𝑛� = 𝛼𝛼 𝛼 � 𝑥𝑥��𝛽𝛽� 𝛼 𝜏𝜏� 𝛼 𝜉𝜉� 𝛼  𝜗𝜗��
�

���
 

Với 𝜗𝜗�� = 𝜆𝜆 ∑ 𝑚𝑚��𝜗𝜗� 𝛼  𝜀𝜀�𝑛�����  

Mô hình Durbin không gian SDM 

Theo Pace & Barry (1998), một mở rộng quan trọng nữa của mô hình hồi quy không gian là có thể cho phép 
sự tác động của biến trễ không gian của biến độc lập X đến biến phụ thuộc Y. Có nghĩa là, biến phụ thuộc ở 
địa phương thứ i còn có thể bị tác động bởi biến độc lập của các địa phương lân cận. Mô hình này được gọi là 
mô hình Durbin không gian: 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺�𝑛� = 𝛼𝛼 𝛼 𝛼𝛼 � 𝑊𝑊��𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺��
�

���
𝛼 � 𝑥𝑥��𝛽𝛽� 𝛼 � � 𝑊𝑊��𝑥𝑥���𝜃𝜃� 𝛼 𝜏𝜏�

�

���
𝛼 𝜉𝜉� 𝛼 𝜗𝜗��

�

���

�

���
 

Với 𝜗𝜗�� = 𝜆𝜆 ∑ 𝑚𝑚��𝜗𝜗� 𝛼  𝜀𝜀�𝑛��
��� ; 𝜆𝜆 = 0 

Mô hình tự tương quan không gian SAC 

Theo Getis (2008), SAC là một khái niệm cơ bản của phân tích không gian. Theo đó, Cliff & Ord (1973), 
Fortin & Dale (2009), tự tương quan không gian (SAC) là sự phụ thuộc của các giá trị của một biến nhất định 
vào các giá trị của cùng một biến được ghi lại tại các vị trí lân cận. Khi các giá trị cao được kết hợp với các 
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3.3.3. Mô hình kinh tế lượng không gian và kiểm định
a. Mô hình kinh tế lượng không gian 
Mô hình tự hồi quy không gian SAR
Theo Cliff & Ord (1981), mô hình tự hồi quy không gian SAR mô tả sự tương quan giữa dữ liệu thu nhập 

theo không gian với ý nghĩa rằng biến phụ thuộc ở địa phương i có thể chịu sự tác động của biến phụ thuộc 
ở các địa phương lân cận.
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Theo cách tiếp cận của Coughlin & Segev (2000), một địa phương i có chung đường biên với địa phương j 
(i≠j) gọi là có tương quan không gian với nhau được xây dựng dựa trên khoảng cách địa lý. Lúc đó, mỗi phần 
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địa phương lân cận. 
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i = 1, 2…n; t = 1,2…T  

A là véc tơ các biến độc lập bao gồm: biến SEATS; RLFP và FMHIGH 

x: là véc tơ các biến kiểm soát 

W là ma trận không gian  

Mô hình sai số không gian SEM 

Khác với mô hình tự hồi quy không gian cho phép biến trễ không gian đóng vai trò như biến độc lập, mô hình 
sai số không gian SEM lại cho phép sự tương quan không gian diễn ra ở phần sai số. Mô hình SEM có dạng: 

CT6 
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b. Kiểm định lựa chọn mô hình không gian
Kiểm định lựa chọn mô hình SAR và SDM (thống kê kiểm định LR - Likelihood ratio)
Kiểm định LR để xem xem SDM có thể đơn giản hóa thành SAR được hay không. Với giả thuyết:
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𝐻𝐻0: 𝜃𝜃 𝜃 0 

H1: 𝜃𝜃 𝜃0 

Giá trị p-value < 5% sẽ bác bỏ H0 tức mô hình SDM phù hợp hơn. 

Kiểm định lựa chọn mô hình SEM và SDM (thống kê kiểm định LR - Likelihood Ratio) 

Kiểm định LR để xem xem SDM có thể đơn giản hóa thành SEM được hay không. Với giả thuyết:  
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H1: 𝜃𝜃 𝜃 𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃 𝜃0 

Giá trị p-value < 5% sẽ bác bỏ H0 tức mô hình SDM phù hợp hơn. 

Kiểm định lựa chọn mô hình SAC, GSPRE và SDM 

Để kiểm định mô hình tối ưu giữa 3 mô hình SDM, SAC và GSPRE, tác giả sử dụng tiêu chuẩn AIC và BIC, 
giá trị của AIC và BIC càng nhỏ chứng tỏ mô hình càng phù hợp.  

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Kết quả thống kê mô tả  

Bảng 2: Thống kê mô tả dữ liệu 

Biến Trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị lớn nhất Giá trị nhỏ nhất 
GRDP 3,7444 0,6260 5,9762 2,0728 

FMHIGH 4,7394 0,2377 7,3337 2,7187
RFLP 4,5474 0,2259 7,6115 3,5940 

SEATS 3,2023 0,4229 4,0456 2,3026
INV 4,0017 0,3977 5,5617 2,9238 

OPEN 16,3831 0,9568 18,7123 12,6612
LABOR 4,0659 0,7450 10,9259 1,6094 

CPI 4,5179 0,0447 4,6198 4,3589 
EXP 9,7145 1,5449 16,6748 7,2972 
PCI 4,0910 0,0925 4,3302 3,5943 
FDI 8,7057 1,6018 10,9635 0,0000 

Nguồn: Tác giả tính toán từ phần mềm Stata. 

 

Bảng 2 thống kê mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu trong giai đoạn từ 2008 đến 2021, cho thấy rằng tất 
cả các biến đều có giá trị trung bình là dương. Trong đó, tốc độ tăng GRDP bình quân của 63 tỉnh/thành phố 
(dưới dạng log) là 3,74 với độ lệch chuẩn là 0,63, giá trị nhỏ nhất là 2,07 và giá trị lớn nhất là 5,98. 

4.2. Kết quả hồi quy không gian 

4.2.1. Kiểm định về hồi quy không gian  

Bảng 3: Chỉ số Moran’I về GRDP 

Year I E(I) Sd(I) Z p-value 
2008 0,3163 -0,0161 0,0926 3,5894 0,0003 
2009 0,3163 -0,0161 0,0926 3,5894 0,0003 
2010 0,2901 -0,0161 0,0915 3,3479 0,0008 
2011 0,2951 -0,0161 0,0906 3,4351 0,0006 
2012 0,3106 -0,0161 0,0886 3,6874 0,0002 
2013 0,3024 -0,0161 0,0899 3,5442 0,0004 
2014 0,3126 -0,0161 0,0902 3,6439 0,0003
2015 0,2919 -0,0161 0,0933 3,3017 0,0010 
2016 0,2888 -0,0161 0,0937 3,2526 0,0011

Giá trị p-value < 5% sẽ bác bỏ H0 tức mô hình SDM phù hợp hơn.
Kiểm định lựa chọn mô hình SEM và SDM (thống kê kiểm định LR - Likelihood Ratio)
Kiểm định LR để xem xem SDM có thể đơn giản hóa thành SEM được hay không. Với giả thuyết: 
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(dưới dạng log) là 3,74 với độ lệch chuẩn là 0,63, giá trị nhỏ nhất là 2,07 và giá trị lớn nhất là 5,98. 

4.2. Kết quả hồi quy không gian 

4.2.1. Kiểm định về hồi quy không gian  

Bảng 3: Chỉ số Moran’I về GRDP 

Year I E(I) Sd(I) Z p-value 
2008 0,3163 -0,0161 0,0926 3,5894 0,0003 
2009 0,3163 -0,0161 0,0926 3,5894 0,0003 
2010 0,2901 -0,0161 0,0915 3,3479 0,0008 
2011 0,2951 -0,0161 0,0906 3,4351 0,0006 
2012 0,3106 -0,0161 0,0886 3,6874 0,0002 
2013 0,3024 -0,0161 0,0899 3,5442 0,0004 
2014 0,3126 -0,0161 0,0902 3,6439 0,0003
2015 0,2919 -0,0161 0,0933 3,3017 0,0010 
2016 0,2888 -0,0161 0,0937 3,2526 0,0011

Bảng 2 thống kê mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu trong giai đoạn từ 2008 đến 2021, cho thấy 
rằng tất cả các biến đều có giá trị trung bình là dương. Trong đó, tốc độ tăng GRDP bình quân của 63 tỉnh/
thành phố (dưới dạng log) là 3,74 với độ lệch chuẩn là 0,63, giá trị nhỏ nhất là 2,07 và giá trị lớn nhất là 5,98.

4.2. Kết quả hồi quy không gian
4.2.1. Kiểm định về hồi quy không gian
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𝐻𝐻0: CT 0 

H1: CT 0 

Giá trị p-value < 5% sẽ bác bỏ H0 tức mô hình SDM phù hợp hơn. 

Kiểm định lựa chọn mô hình SEM và SDM (thống kê kiểm định LR - Likelihood Ratio) 

Kiểm định LR để xem xem SDM có thể đơn giản hóa thành SEM được hay không. Với giả thuyết:  

𝐻𝐻0: CT 0 

H1: CT 0 

Giá trị p-value < 5% sẽ bác bỏ H0 tức mô hình SDM phù hợp hơn. 

Kiểm định lựa chọn mô hình SAC, GSPRE và SDM 

Để kiểm định mô hình tối ưu giữa 3 mô hình SDM, SAC và GSPRE, tác giả sử dụng tiêu chuẩn AIC và BIC, 
giá trị của AIC và BIC càng nhỏ chứng tỏ mô hình càng phù hợp.  

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Kết quả thống kê mô tả  

Bảng 2 

Bảng 2 thống kê mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu trong giai đoạn từ 2008 đến 2021, cho thấy rằng tất 
cả các biến đều có giá trị trung bình là dương. Trong đó, tốc độ tăng GRDP bình quân của 63 tỉnh/thành phố 
(dưới dạng log) là 3,74 với độ lệch chuẩn là 0,63, giá trị nhỏ nhất là 2,07 và giá trị lớn nhất là 5,98. 

4.2. Kết quả hồi quy không gian 

4.2.1. Kiểm định về hồi quy không gian 

  

Bảng 3: Chỉ số Moran’I về GRDP 

Year I E(I) Sd(I) Z p-value 
2008 0,3163 -0,0161 0,0926 3,5894 0,0003
2009 0,3163 -0,0161 0,0926 3,5894 0,0003 
2010 0,2901 -0,0161 0,0915 3,3479 0,0008
2011 0,2951 -0,0161 0,0906 3,4351 0,0006 
2012 0,3106 -0,0161 0,0886 3,6874 0,0002
2013 0,3024 -0,0161 0,0899 3,5442 0,0004 
2014 0,3126 -0,0161 0,0902 3,6439 0,0003
2015 0,2919 -0,0161 0,0933 3,3017 0,0010 
2016 0,2888 -0,0161 0,0937 3,2526 0,0011
2017 0,2861 -0,0161 0,0940 3,2156 0,0013 
2018 0,2888 -0,0161 0,0941 3,2418 0,0012
2019 0,3189 -0,0161 0,0943 3,5533 0,0004 
2020 0,3304 -0,0161 0,0945 3,6658 0,0002 
2021 0,3163 -0,0161 0,0926 3,5894 0,0003 

Nguồn: Tính toán từ nhóm nghiên cứu. 

 

Kết quả Bảng 3 cho thấy chỉ số Moran’I mức GRDP bình quân giai đoạn 2008-2021 có giá trị dương với mức 
ý nghĩa thống kê là 5%, nghĩa là GRDP tại một địa phương có mức tương quan cùng chiều với GRDP của các 
địa phương lân cận. Bảng 4 cho thấy kết quả của 5 mô hình SEM, SAR, SDM, SAC, GSPRE cho thấy các hệ 
số lambda của mô hình SEM; rho của 2 mô hình SAR và SDM; lambda và rho của mô hình SAC; lambda và 
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Kết quả Bảng 3 cho thấy chỉ số Moran’I mức GRDP bình quân giai đoạn 2008-2021 có giá trị dương với 
mức ý nghĩa thống kê là 5%, nghĩa là GRDP tại một địa phương có mức tương quan cùng chiều với GRDP 
của các địa phương lân cận. Bảng 4 cho thấy kết quả của 5 mô hình SEM, SAR, SDM, SAC, GSPRE cho 
thấy các hệ số lambda của mô hình SEM; rho của 2 mô hình SAR và SDM; lambda và rho của mô hình SAC; 
lambda và phi của mô hình GSPRE đều có mức ý nghĩa thống kê, điều này cho ta đi đến được kết luận là có 
sự tồn tại sự tương quan không gian của GRDP giữa các tỉnh/thành phố với nhau. 

Tiếp theo, xét hai chỉ tiêu AIC và BIC để tìm ra được mô hình phù hợp giữa giữa các mô hình trong Bảng 
4. Kết quả ở bảng cũng cho ta thấy hai chỉ tiêu AIC và BIC của mô hình SDM này là nhỏ nhất trong tất cả 
các mô hình, thêm vào đó kiểm định Hausman để chọn ra được mô hình phù hợp giữa mô hình SDM – FE 
và SDM - RE là 119,78 và có ý nghĩa thống kê. Cho nên mô hình SDM-FE là phù hợp nhất và được sử dụng 
để phân tích.
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4.2.2. Kết quả hồi quy không gian
Bảng 5 kết quả mô hình SDM-FE cho thấy biến SEATS không có tác động đến tăng trưởng kinh tế, kết 

quả chưa tương đồng với nghiên cứu của Altuzarra & cộng sự (2021). Có thể thấy rằng tuy số lượng nữ giới 
trong quốc hội có thể ảnh hưởng đến các chính sách và quyết định chung của chính phủ các nước, tuy nhiên 
tại Việt Nam, điều này không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Việc tăng cường 
đại diện của phụ nữ trong quốc hội tại Việt Nam là một bước tiến quan trọng trong hướng đến bình đẳng 
giới và giải quyết các vấn đề xã hội, nhưng không phải là giải pháp duy nhất và tức thời để đạt được tăng 
trưởng kinh tế. Hơn nữa, việc tăng cường đại diện của phụ nữ trong quốc hội Việt Nam hiện nay chưa đánh 
giá đúng về mặt kinh tế, vì không đảm bảo rằng những người đại diện này sẽ luôn đưa ra các quyết định tốt 
cho phụ nữ và xã hội. 

Biến tỷ lệ nữ - nam tham gia lực lượng lao động (15-64 tuổi) (RLFP): Kết quả hồi quy cho thấy biến RLFP 
tác động dương đến GRDP, đều này tương đồng với nghiên cứu và công trình nghiên cứu của Altuzarra 
& cộng sự (2021). Điều này ngụ ý rằng, tại Việt Nam khi tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các ngành nghề và thị 
trường lao động càng tăng, nền kinh tế sẽ tiếp nhận thêm nguồn nhân lực lao động, sự phân công lao động 
giữa nam và nữ ngày càng đa dạng và hợp lý hơn, điều này giúp nền kinh tế tăng trưởng. Hơn nữa, khi phụ 
nữ có thu nhập và độc lập về kinh tế, họ có thể nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình và cộng đồng. 
Điều này có thể tạo ra một chu trình tích cực trong việc đầu tư vào giáo dục, sức khỏe và phát triển bền vững 
tại Việt Nam.

Biến tỷ lệ nhập học trung học của nữ so với nam (FMHIGH): Kết quả nghiên cứu cho biến FMHIGH 
tác động âm đến tăng trưởng kinh tế trong suốt giai đoạn nghiên cứu. Kết quả trái ngược với nghiên cứu 
của Kesti (2018) cho rằng tỷ lệ nhập học trung học của nữ cao hơn so với nam có thể là một yếu tố tích cực 
trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, tác động này là tiêu cực đối với nền kinh tế Việt Nam, tỷ lệ nữ nhập học 
trung học cao không mang lại lợi ích cho nền kinh tế nguyên nhân là vì còn nhiều yếu tố khác có thể ảnh 
hưởng đến sự phát triển kinh tế của một quốc gia và đặc biệt Việt Nam vẫn còn mang nặng tư tưởng trọng 
nam khinh nữ. Mặc khác, một trong những yếu tố quan trọng nhất là chất lượng giáo dục. Nếu chất lượng 
giáo dục không tốt, ngay cả khi nhiều nữ sinh nhập học trung học, họ cũng không thể đóng góp nhiều cho 
nền kinh tế vì thiếu các kỹ năng cần thiết để tham gia vào lực lượng lao động.

5. Kết luận và hàm ý chính sách
5.1. Kết luận 
Nghiên cứu trên được thực hiện nhằm mục đích xác định bất bình đẳng giới có tác động như thế nào đến 

tăng trưởng kinh tế ở 63 tỉnh/thành phố tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2008-2021. Nhóm tác giả đã 
sử dụng phương pháp hồi quy không gian để kiểm định 5 mô hình gồm: mô hình sai số không gian (SEM), 
mô hình độ trễ không gian (SAR), mô hình Durbin không gian (SDM), mô hình hồi quy không gian nhiễu 
(SAC) và mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên không gian tổng quát (GSPRE). Trong bài nghiên cứu, nhóm tác 
giả sử dụng mô hình Durbin không gian (SDM) để đo lường mức độ tác động của bất bình đẳng đến tăng 
trưởng kinh tế ở Việt Nam. Các biến đại diện cho bất bình đẳng giới: tỷ lệ nữ đại biểu trong đại biểu trong 
quốc hội /tổng số đại biểu quốc hội (SEATS) không tác động đến tăng trưởng kinh tế; tỷ lệ nữ-nam tham gia 
lực lượng lao động (15-64 tuổi) (RLFP) có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế và biến tỷ lệ nhập học 
trung học của nữ so với nam (FMHIGH) tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Từ kết quả trên nhóm 
tác giả đề xuất các hàm ý chính sách phù hợp cho Việt Nam. 

5.2. Hàm ý chính sách 
Thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc: Điều này có thể được thực hiện bằng cách thực hiện các chính 

sách đảm bảo trả lương bình đẳng cho công việc như nhau, cung cấp chế độ nghỉ thai sản và nghỉ sinh con 
cũng như sắp xếp công việc linh hoạt. Khi phụ nữ có thể tham gia đầy đủ vào lực lượng lao động và được 
đối xử công bằng, họ có nhiều khả năng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Thúc đẩy giáo dục và đào tạo công bằng: Đảm bảo phụ nữ và nam giới đều có cơ hội tiếp cận giáo dục 
và đào tạo chất lượng. Điều này có thể bao gồm việc đầu tư vào giáo dục mầm non, tiếp cận giáo dục phổ 
thông, và hỗ trợ học bổng cho phụ nữ trong các ngành công nghệ, khoa học và kỹ thuật.
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Võ Hồng Đức, Nguyễn Công Thắng, Hồ Minh Chí, Võ Thế Anh & Phạm Ngọc Thạch (2018), ‘Bất bình đẳng thu nhập 
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TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 
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Tóm tắt:
Nghiên cứu tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người nước 
ngoài trên địa bàn Hà Nội gồm bốn nhóm nhân tố và sáu giả thuyết được đề xuất. Phương 
pháp ra quyết định đánh giá và thử nghiệm (DEMATEL) và mô hình cấu trúc bình phương 
nhỏ nhất từng phần (PLS-SEM) được sử dụng phân tích 184 phiếu khảo sát của người nước 
ngoài tại Hà Nội. Kết quả cho thấy sự thuận tiện được xác định là nhân tố quan trọng nhất và 
tác động cùng chiều đến biến hành vi, tiếp theo là dịch vụ trực tuyến, trong khi sự tin tưởng và 
rủi ro, tính không chắc chắn là những nhân tố tác động ngược chiều. Ngoài ra, sự thuận tiện 
có tác động gián tiếp đến hành vi mua sắm trực tuyến của người nước ngoài tại Hà Nội thông 
qua hai nhân tố tính không chắc chắn, sự tin tưởng và rủi ro. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, 
bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hành vi mua sắm trực tuyến của người nước 
ngoài trên địa bàn Hà Nội.
Từ khóa: DEMATEL, các nhân tố, người nước ngoài, hành vi mua sắm trực tuyến, PLS-SEM.
Mã JEL: D12, M31.

Determinants influencing online shopping behavior of foreigners in Hanoi
Abstract:
The study investigates the determinants affecting the online shopping behaviors of foreigners 
in Hanoi, including four groups of determinants and six proposed hypotheses. The evaluation 
and test decision-making method (DEMATEL) and the partial least squares structural model 
(PLS-SEM) are employed to analyze 184 survey questionnaires of foreigners in Hanoi. The 
results show that convenience has been identified as the most important factor and positively 
affects the behavioral variable, followed by online service. At the same time, imagination and 
risk, uncertainty are the negative factors. In addition, convenience has an indirect impact on 
the online shopping behaviors of foreigners in Hanoi through intermediary factors such as 
uncertainty, trust and risk. Based on the findings, several solutions are proposed for promoting 
the online shopping behaviors of foreigners in Hanoi.
Keywords: DEMATEL, determinants, foreigners, online shopping behavior, PLS-SEM.
JEL codes: D12, M31.
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1. Giới thiệu
Theo Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam năm 2022, Hà Nội đứng thứ hai trên cả nước với 85,9 

điểm (Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, 2022). Mua sắm trực tuyến đang là xu thế tất yếu trong thời 
kỳ 4.0, trong bối cảnh Covid-19, các nước đưa ra chính sách giãn cách xã hội, hạn chế tiếp xúc người với 
người thì mua sắm trực tuyến là giải pháp hàng đầu giải quyết nhu cầu mua/bán của mọi người. Việc nghiên 
cứu hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng là rất cần thiết để phát triển những mô hình kinh doanh 
thương mại điện tử hiệu quả.

Hà Nội đứng thứ ba cả nước về tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), là điểm đến của nhiều nhà 
đầu tư, chuyên gia nước ngoài đến làm việc lâu dài. Về du lịch, theo Sở Du lịch Hà Nội công bố năm 2019, 
thành phố đón hơn 7 triệu lượt khách quốc tế. Năm 2022, mặc dù mới mở cửa sau ba năm chịu tác động 
Covid nhưng dự báo sẽ có 1,5 triệu lượt khách quốc tế đến; khi dịch bệnh được kiểm soát, ước tính số người 
nước ngoài tại Hà Nội khoảng gần 1 triệu người, xấp xỉ 10% dân số Thủ đô.

Người nước ngoài tại Việt Nam là tập khách hàng tiềm năng của mua sắm trực tuyến do họ có xu hướng 
sử dụng phương thức này để giải quyết những khó khăn gặp phải về ngôn ngữ và mặc cả giá. Nhiều nghiên 
cứu trên thế giới chỉ ra các quốc gia khác nhau, hành vi mua sắm trực tuyến của người dân là khác nhau, vì 
vậy, tập hợp những người nước ngoài tại Việt Nam có thể có sự khác biệt với người bản địa. 

Hiện nay, có rất nhiều nghiên cứu về hành vi mua sắm trực tuyến của người Việt Nam, tuy nhiên chưa có 
nghiên cứu nào phân tích nhóm đối tượng người nước ngoài. Dựa vào thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) và 
mô hình chấp nhận công nghệ (TAM), nghiên cứu kế thừa chọn lọc các nhân tố đã được chứng minh có ảnh 
hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng nước ngoài để đảm bảo phù hợp với đối tượng 
nghiên cứu. Với mong muốn xác định chính xác nhất nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến 
của người nước ngoài tại Hà Nội, nhóm tác giả sử dụng kết hợp phương pháp ra quyết định đánh giá và thử 
nghiệm (DEMATEL) dựa trên ý kiến chuyên gia người Việt Nam xác định các nhân tố ảnh hưởng, sau đó 
kiểm định lại bằng phương pháp PLS-SEM qua ý kiến khảo sát của người tiêu dùng nước ngoài tại Hà Nội. 
Mục đích nghiên cứu nhằm xác định mức độ ảnh hưởng và chiều tác động của các nhân tố lên hành vi mua 
sắm trực tuyến của nước ngoài từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp phù hợp thúc đẩy hành vi mua sắm trực 
tuyến của người nước ngoài trên địa bàn Hà Nội.

2. Khung phân tích
2.1. Xác định nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người nước ngoài tại Hà Nội
Hành vi mua sắm trực tuyến (HV) là một dạng nhận thức và đánh giá tổng thể của một cá nhân đối với sản 

phẩm hoặc dịch vụ trong quá trình mua sắm trực tuyến, nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra hành vi là cấu 
trúc đa chiều và được khái niệm hóa theo nhiều cách khác nhau (Li & Zhang, 2002). Một số tiêu chí dùng để 
đo lường cho hành vi mua sắm trực tuyến được tìm thấy như mức độ thường xuyên mua sắm trực tuyến, số 
tiền dành cho hoạt động mua sắm trực tuyến, khoảng thời gian người tiêu dùng bỏ ra để mua sắm trực tuyến 
và mức độ sẵn sàng giới thiệu của người tiêu dùng đối với những người xung quanh (Lê Kim Dung, 2020). 

Dịch vụ trực tuyến (DVTT) được định nghĩa là các dịch vụ được cung cấp thông qua internet (Rust & 
Lemon, 2001). Các vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ trực tuyến đã được xác định là một thang đo 
gồm mười khía cạnh: độ tin cậy, tính hữu hình, năng lực, sự phản hồi, bảo mật, lịch sự, giao tiếp, thấu hiểu, 
truy cập và uy tín (Parasuraman & cộng sự, 1988). Theo Chen & cộng sự (2016), tốc độ, độ chính xác của sự 
phản hồi, khả năng giao tiếp, tương tác giữa người mua với nhau và mức độ tin cậy của nhà bán lẻ là nhân tố 
ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của khách hàng. Bên cạnh đó, Lee & Lin (2005) cho rằng thiết 
kế website trực quan, dễ sử dụng là nhân tố quan trọng trong dịch vụ trực tuyến.

Sự thuận tiện (STT) là nguồn cảm hứng chính để khách hàng mua các sản phẩm trực tuyến (Duarte & cộng 
sự, 2018). Mua hàng trực tuyến đem lại lợi ích như tiết kiệm thời gian và công sức, ít chi phí vận chuyển và 
tìm kiếm thông tin hơn, không phải chờ đợi, so sánh giá chính xác, thu thập thông tin sản phẩm thuận lợi và 
có nhiều sự lựa chọn sản phẩm dịch vụ theo Chen & cộng sự (2016). Nghiên cứu của Lina & cộng sự (2022) 
đã chứng minh sự thuận tiện về truy cập, tìm kiếm, đánh giá, giao dịch là nhân tố thúc đẩy đối với hành vi 
mua sắm trực tuyến.

Sự tin tưởng và rủi ro (STRR), sự tin tưởng là một trong những điều quan trọng nhất trong vấn đề ảnh 
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hưởng đến sự thành công hay thất bại của các nhà bán lẻ trực tuyến (Prasad & Aryasri, 2009) và được định 
nghĩa là tập hợp niềm tin về độ tin cậy của cửa hàng trực tuyến và chính sách bảo mật (Chen & cộng sự, 
2016). Nhận thức về rủi ro xảy ra khi khách hàng được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin thẻ 
tín dụng trước khi mua sản phẩm (Akhter, 2012). Trong đó, rủi ro về quyền riêng tư bao gồm thông tin cá 
nhân, thông tin thanh toán và rủi ro về bảo mật giao dịch liên quan đến thông tin thẻ tín dụng là những nhân 
tố đóng vai trò rào cản trong việc ra quyết định mua sắm trực tuyến của người mua (Chen & cộng sự, 2016). 

Tính không chắc chắn (KCC) được hiểu là mức độ mà kết quả giao dịch không thể dự đoán chính xác do 
các yếu tố liên quan đến chất lượng nhà bán lẻ và chất lượng sản phẩm (Pavlou & cộng sự, 2007). Nghiên 
cứu của Yang & cộng sự (2019) đã chỉ ra tính không chắc chắn ảnh hưởng tiêu cực đến ý định mua hàng của 
người tiêu dùng. Nghiên cứu này sử dụng bộ tiêu chí đánh giá tính không chắc chắn của Chen & cộng sự 
(2016) bao gồm rủi ro hiệu suất sản phẩm, rủi ro sản phẩm và chất lượng sản phẩm.

2.2. Khung khổ nghiên cứu
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liệu được lấy từ bảng câu hỏi khảo sát được thu thập để xác nhận độ tin cậy và tính hợp lệ phân biệt của các 
nhân tố và kiểm tra lại giả thuyết nghiên cứu đã được đề xuất dựa trên kết quả DEMATEL (Hình 1). 
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Nguồn: Nguyễn Phi Hùng (2022) 
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trình DEMATEL là một biểu đồ quan hệ tác động các vấn đề cần giải quyết (Nguyễn Trọng Tôn Hiền & 
Nguyễn Quỳnh Mai, 2022). 

Gần đây, phương pháp DEMATEL được ứng dụng rộng rãi vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Phân tích nhân tố 
ảnh hưởng đến ý định tiêm vaccine của người Việt Nam trong giai đoạn Covid 19 (Nguyễn Phi Hùng, 2022). 
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Ma trận quan hệ trực tiếp 
giữa các nhân tố 

Ma trận tổng quát 

Sơ đồ quan hệ nhân - quả 

Phân loại chỉ số 

Phát triển mô hình lý 
thuyết 

Xác định quan hệ nhân 
quả giữa các biến 

Xác minh tính phù hợp 
của mô hình 

Kiểm tra giả thuyết 

PLS-SEM 

Nghiên cứu hành vi mua sắm trực tuyến trong nhiều nghiên cứu trước đây được nhận định là một vấn đề 
ra quyết định đa tiêu chí (Multi-criteria decision-making - MCDM). Trong số những mô hình MCDM, kỹ 
thuật DEMATEL được thiết kế đánh giá tác động tương tác của các yếu tố mà không cần xem xét các giả 
thuyết được đặt ra. Dựa trên đánh giá của các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu để xây dựng bản đồ ảnh 
hưởng và chỉ ra mối quan hệ nhân quả giữa các nhân tố và kích thước để hình dung kết quả. Tuy nhiên, hạn 
chế của phương pháp này là số chuyên gia nên được giới hạn từ 5-15 người do các tiêu chuẩn áp dụng hạn 
chế của phương pháp. Việc thu thập dữ liệu dựa trên các đánh giá của chuyên gia có thể mang tính chủ quan.
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Phương pháp PLS-SEM là một trong những phương pháp hữu hiệu thường được sử dụng trong mô hình 
nghiên cứu phức tạp với cỡ mẫu thu thập lớn (Hair & cộng sự, 2014). Ưu điểm của PLS-SEM là tiếp cận tất 
cả các biến tiềm ẩn, ngoại sinh và nội sinh đều có thể ước lượng đồng thời, từ đó thể hiện mối quan hệ nhân 
quả và bộc lộ tất cả các ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp giữa các biến và các chỉ số tiềm ẩn. Tuy nhiên, 
hạn chế là sửa đổi mô hình quá nhiều so với mô hình ban đầu, là giảm tính ứng dụng của mô hình này chỉ áp 
dụng cho mẫu cụ thể thay vì tổng quát hóa. Ngoài ra, toàn bộ khuôn khổ nghiên cứu PLS–SEM phải được 
giả thuyết dựa trên những điều tra trước, vấn đề xác thực độ tin cậy của các giả định đã bị thay đổi quá mức 
cần phải được xem xét.

Có thể thấy, khi kết hợp ưu điểm và hạn chế của hai phương pháp này bổ sung cho nhau. Trong khi, ưu 
điểm được giữ nguyên thì hạn chế của chúng được loại bỏ (Nguyễn Phi Hùng, 2022).

Bước đầu, phương pháp DEMATEL xác định mối liên hệ giữa các yếu tố trên ý kiến của một nhóm 
chuyên gia. Tiếp theo, phương pháp PLS-SEM làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa các yếu tố được đề xuất, 
cải thiện nhược điểm đánh giá chủ quan của nhóm chuyên gia trong phương pháp DEMATEL. PLS-SEM sử 
dụng dữ liệu được lấy từ bảng câu hỏi khảo sát được thu thập để xác nhận độ tin cậy và tính hợp lệ phân biệt 
của các nhân tố và kiểm tra lại giả thuyết nghiên cứu đã được đề xuất dựa trên kết quả DEMATEL (Hình 1).

2.3. Phương pháp DEMATEL
DEMATEL chuyển đổi các hệ thống phức tạp sang một cấu trúc nhân quả rõ ràng, giúp đơn giản hóa mối 

quan hệ qua lại giữa các nhân tố của các hệ thống phức tạp thành nhóm nguyên nhân và nhóm hiệu ứng; do 
đó, nó giúp xác định các yếu tố nguyên nhân và cải tiến các hệ thống phức tạp thông qua mức độ tương quan 
giữa các đặc điểm chất lượng được định lượng (Tzeng & cộng sự, 2007; Sun, 2013). Sản phẩm cuối cùng 
của quy trình DEMATEL là một biểu đồ quan hệ tác động các vấn đề cần giải quyết (Nguyễn Trọng Tôn 
Hiền & Nguyễn Quỳnh Mai, 2022).

Gần đây, phương pháp DEMATEL được ứng dụng rộng rãi vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Phân tích nhân 
tố ảnh hưởng đến ý định tiêm vaccine của người Việt Nam trong giai đoạn Covid 19 (Nguyễn Phi Hùng, 
2022). Đánh giá tầm quan trọng, mối quan hệ đan xen giữa các yếu tố rủi ro trong chuỗi cung ứng thực phẩm 
tại Việt Nam (Nguyễn Trọng Tôn Hiền & Nguyễn Quỳnh Mai, 2022). Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng 
rất phức tạp và luôn thay đổi (Lê Kim Dung, 2020) vì vậy sử dụng phương pháp DEMATEL được tác giả 
cho là phù hợp. 

Phương pháp DEMATEL là một phương pháp khảo sát hẹp gồm năm bước:
Bước 1: Tạo ra ma trận quan hệ trực tiếp X 
Các chuyên gia được yêu cầu so sánh từng cặp nhân tố với nhau theo thang đo độ ảnh hưởng: 4 = Ảnh 

hưởng rất mạnh; 3 = Ảnh hưởng mạnh; 2 = Ảnh hưởng vừa phải; 1 = Ảnh hưởng nhẹ; 0 = Không ảnh hưởng.
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Bước 3: Chuẩn hóa ma trận      
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Tổng (𝐷𝐷�  +  𝑅𝑅�) cho biết tầm quan trọng của tiêu chí và hiệu (𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) xác định tiêu chí thành hai nhóm 
nguyên nhân và kết quả của hệ thống nghiên cứu. Khi (𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) > 0 thì tiêu chí nằm ở nhóm nguyên nhân; khi 
(𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) < 0, tiêu chí nằm ở nhóm kết quả. Kết quả được trình bày dưới dạng biểu đồ. 

Bước 5: Xây dựng biểu đồ quan hệ nhân quả 

Trục tung, trục hoành của của biểu đồ lần lượt là (𝐷𝐷� −  𝑅𝑅�) và (𝐷𝐷� +  𝑅𝑅�). Như vậy, một biểu đồ nhân quả hai 
chiều được xây dựng bởi bốn góc phần tư. Trong đó, các điểm thuộc góc phần tư I biểu thị tính cấp bách, cần 
được cải tiến “trực tiếp” với mức độ ưu tiên hàng đầu vì chúng đóng vai trò là nguyên nhân và có mức ảnh 
hưởng lớn. Các điểm thuộc góc phần tư IV cũng cần được cải thiện nhưng theo cách “gián tiếp” do đây là 
những yếu tố kết quả bị ảnh hưởng lớn. Ngược lại, các điểm góc phần tư II không phải là những yếu tố nguyên 
nhân chính có mức độ ảnh hưởng nhỏ, nhưng có thể cải tiến một cách “trực tiếp” khi có đủ nguồn lực. Các 
điểm nằm ở góc phần tư III biểu diễn nhóm nhân tố bị ảnh hưởng nhỏ và có mức độ ưu tiên cải thiện thấp nhất. 

2.4. Phương pháp PLS-SEM 

Dữ liệu phân tích được thu thập thông qua bảng khảo sát online tạo bởi Google Form trong khoảng thời gian 
từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022. Đối tượng nghiên cứu là người nước ngoài tại Hà Nội trong độ 
tuổi từ 18 - 65, là độ tuổi có khả năng tự chi trả và có nhu cầu mua sắm trực tuyến lớn. Thông tin thu thập được 
từ người khảo sát đều được bảo mật. Phiếu điều tra được chia thành hai phần, phần một bao gồm những thông 
tin chung giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, tình trạng, học vấn, thu nhập, quốc tịch; phần hai bao gồm những câu 
hỏi liên quan đến hành vi mua sắm trực tuyến như Hành vi, Dịch vụ trực tuyến, Sự thuận tiện, Sự tin tưởng và 
rủi ro và Tính không chắc chắn. Với số lượng biến độc lập là 4, cùng giá trị 𝑅𝑅� dự kiến là 0,1 cần ít nhất 158 
quan sát. Tổng cộng có 184 phiếu khảo sát được thu về. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Phương pháp DEMATEL 

Nghiên cứu này lựa chọn chuyên gia có góc nhìn sâu sắc trong ngành bán lẻ trực tuyến. 10 chuyên gia tác giả 
lựa chọn bao gồm 4 nhân viên, 2 trưởng phòng, 3 giám đốc của các doanh nghiệp có hoạt thương mại điện tử 
hoặc đã làm việc trong ngành trên 3 năm và 1 giảng viên khoa Quản trị kinh doanh được yêu cầu so sánh từng 
cặp nhân tố với nhau. 

  

 cho biết tầm quan trọng của tiêu chí và hiệu 
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Tổng (𝐷𝐷�  +  𝑅𝑅�) cho biết tầm quan trọng của tiêu chí và hiệu (𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) xác định tiêu chí thành hai nhóm 
nguyên nhân và kết quả của hệ thống nghiên cứu. Khi (𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) > 0 thì tiêu chí nằm ở nhóm nguyên nhân; khi 
(𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) < 0, tiêu chí nằm ở nhóm kết quả. Kết quả được trình bày dưới dạng biểu đồ. 

Bước 5: Xây dựng biểu đồ quan hệ nhân quả 

Trục tung, trục hoành của của biểu đồ lần lượt là (𝐷𝐷� −  𝑅𝑅�) và (𝐷𝐷� +  𝑅𝑅�). Như vậy, một biểu đồ nhân quả hai 
chiều được xây dựng bởi bốn góc phần tư. Trong đó, các điểm thuộc góc phần tư I biểu thị tính cấp bách, cần 
được cải tiến “trực tiếp” với mức độ ưu tiên hàng đầu vì chúng đóng vai trò là nguyên nhân và có mức ảnh 
hưởng lớn. Các điểm thuộc góc phần tư IV cũng cần được cải thiện nhưng theo cách “gián tiếp” do đây là 
những yếu tố kết quả bị ảnh hưởng lớn. Ngược lại, các điểm góc phần tư II không phải là những yếu tố nguyên 
nhân chính có mức độ ảnh hưởng nhỏ, nhưng có thể cải tiến một cách “trực tiếp” khi có đủ nguồn lực. Các 
điểm nằm ở góc phần tư III biểu diễn nhóm nhân tố bị ảnh hưởng nhỏ và có mức độ ưu tiên cải thiện thấp nhất. 

2.4. Phương pháp PLS-SEM 

Dữ liệu phân tích được thu thập thông qua bảng khảo sát online tạo bởi Google Form trong khoảng thời gian 
từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022. Đối tượng nghiên cứu là người nước ngoài tại Hà Nội trong độ 
tuổi từ 18 - 65, là độ tuổi có khả năng tự chi trả và có nhu cầu mua sắm trực tuyến lớn. Thông tin thu thập được 
từ người khảo sát đều được bảo mật. Phiếu điều tra được chia thành hai phần, phần một bao gồm những thông 
tin chung giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, tình trạng, học vấn, thu nhập, quốc tịch; phần hai bao gồm những câu 
hỏi liên quan đến hành vi mua sắm trực tuyến như Hành vi, Dịch vụ trực tuyến, Sự thuận tiện, Sự tin tưởng và 
rủi ro và Tính không chắc chắn. Với số lượng biến độc lập là 4, cùng giá trị 𝑅𝑅� dự kiến là 0,1 cần ít nhất 158 
quan sát. Tổng cộng có 184 phiếu khảo sát được thu về. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Phương pháp DEMATEL 

Nghiên cứu này lựa chọn chuyên gia có góc nhìn sâu sắc trong ngành bán lẻ trực tuyến. 10 chuyên gia tác giả 
lựa chọn bao gồm 4 nhân viên, 2 trưởng phòng, 3 giám đốc của các doanh nghiệp có hoạt thương mại điện tử 
hoặc đã làm việc trong ngành trên 3 năm và 1 giảng viên khoa Quản trị kinh doanh được yêu cầu so sánh từng 
cặp nhân tố với nhau. 

  

 xác định tiêu chí thành hai nhóm 
nguyên nhân và kết quả của hệ thống nghiên cứu. Khi 
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Tổng (𝐷𝐷�  +  𝑅𝑅�) cho biết tầm quan trọng của tiêu chí và hiệu (𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) xác định tiêu chí thành hai nhóm 
nguyên nhân và kết quả của hệ thống nghiên cứu. Khi (𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) > 0 thì tiêu chí nằm ở nhóm nguyên nhân; khi 
(𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) < 0, tiêu chí nằm ở nhóm kết quả. Kết quả được trình bày dưới dạng biểu đồ. 

Bước 5: Xây dựng biểu đồ quan hệ nhân quả 

Trục tung, trục hoành của của biểu đồ lần lượt là (𝐷𝐷� −  𝑅𝑅�) và (𝐷𝐷� +  𝑅𝑅�). Như vậy, một biểu đồ nhân quả hai 
chiều được xây dựng bởi bốn góc phần tư. Trong đó, các điểm thuộc góc phần tư I biểu thị tính cấp bách, cần 
được cải tiến “trực tiếp” với mức độ ưu tiên hàng đầu vì chúng đóng vai trò là nguyên nhân và có mức ảnh 
hưởng lớn. Các điểm thuộc góc phần tư IV cũng cần được cải thiện nhưng theo cách “gián tiếp” do đây là 
những yếu tố kết quả bị ảnh hưởng lớn. Ngược lại, các điểm góc phần tư II không phải là những yếu tố nguyên 
nhân chính có mức độ ảnh hưởng nhỏ, nhưng có thể cải tiến một cách “trực tiếp” khi có đủ nguồn lực. Các 
điểm nằm ở góc phần tư III biểu diễn nhóm nhân tố bị ảnh hưởng nhỏ và có mức độ ưu tiên cải thiện thấp nhất. 

2.4. Phương pháp PLS-SEM 

Dữ liệu phân tích được thu thập thông qua bảng khảo sát online tạo bởi Google Form trong khoảng thời gian 
từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022. Đối tượng nghiên cứu là người nước ngoài tại Hà Nội trong độ 
tuổi từ 18 - 65, là độ tuổi có khả năng tự chi trả và có nhu cầu mua sắm trực tuyến lớn. Thông tin thu thập được 
từ người khảo sát đều được bảo mật. Phiếu điều tra được chia thành hai phần, phần một bao gồm những thông 
tin chung giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, tình trạng, học vấn, thu nhập, quốc tịch; phần hai bao gồm những câu 
hỏi liên quan đến hành vi mua sắm trực tuyến như Hành vi, Dịch vụ trực tuyến, Sự thuận tiện, Sự tin tưởng và 
rủi ro và Tính không chắc chắn. Với số lượng biến độc lập là 4, cùng giá trị 𝑅𝑅� dự kiến là 0,1 cần ít nhất 158 
quan sát. Tổng cộng có 184 phiếu khảo sát được thu về. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Phương pháp DEMATEL 

Nghiên cứu này lựa chọn chuyên gia có góc nhìn sâu sắc trong ngành bán lẻ trực tuyến. 10 chuyên gia tác giả 
lựa chọn bao gồm 4 nhân viên, 2 trưởng phòng, 3 giám đốc của các doanh nghiệp có hoạt thương mại điện tử 
hoặc đã làm việc trong ngành trên 3 năm và 1 giảng viên khoa Quản trị kinh doanh được yêu cầu so sánh từng 
cặp nhân tố với nhau. 
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Tổng (𝐷𝐷�  +  𝑅𝑅�) cho biết tầm quan trọng của tiêu chí và hiệu (𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) xác định tiêu chí thành hai nhóm 
nguyên nhân và kết quả của hệ thống nghiên cứu. Khi (𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) > 0 thì tiêu chí nằm ở nhóm nguyên nhân; khi 
(𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) < 0, tiêu chí nằm ở nhóm kết quả. Kết quả được trình bày dưới dạng biểu đồ. 

Bước 5: Xây dựng biểu đồ quan hệ nhân quả 

Trục tung, trục hoành của của biểu đồ lần lượt là (𝐷𝐷� −  𝑅𝑅�) và (𝐷𝐷� +  𝑅𝑅�). Như vậy, một biểu đồ nhân quả hai 
chiều được xây dựng bởi bốn góc phần tư. Trong đó, các điểm thuộc góc phần tư I biểu thị tính cấp bách, cần 
được cải tiến “trực tiếp” với mức độ ưu tiên hàng đầu vì chúng đóng vai trò là nguyên nhân và có mức ảnh 
hưởng lớn. Các điểm thuộc góc phần tư IV cũng cần được cải thiện nhưng theo cách “gián tiếp” do đây là 
những yếu tố kết quả bị ảnh hưởng lớn. Ngược lại, các điểm góc phần tư II không phải là những yếu tố nguyên 
nhân chính có mức độ ảnh hưởng nhỏ, nhưng có thể cải tiến một cách “trực tiếp” khi có đủ nguồn lực. Các 
điểm nằm ở góc phần tư III biểu diễn nhóm nhân tố bị ảnh hưởng nhỏ và có mức độ ưu tiên cải thiện thấp nhất. 

2.4. Phương pháp PLS-SEM 

Dữ liệu phân tích được thu thập thông qua bảng khảo sát online tạo bởi Google Form trong khoảng thời gian 
từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022. Đối tượng nghiên cứu là người nước ngoài tại Hà Nội trong độ 
tuổi từ 18 - 65, là độ tuổi có khả năng tự chi trả và có nhu cầu mua sắm trực tuyến lớn. Thông tin thu thập được 
từ người khảo sát đều được bảo mật. Phiếu điều tra được chia thành hai phần, phần một bao gồm những thông 
tin chung giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, tình trạng, học vấn, thu nhập, quốc tịch; phần hai bao gồm những câu 
hỏi liên quan đến hành vi mua sắm trực tuyến như Hành vi, Dịch vụ trực tuyến, Sự thuận tiện, Sự tin tưởng và 
rủi ro và Tính không chắc chắn. Với số lượng biến độc lập là 4, cùng giá trị 𝑅𝑅� dự kiến là 0,1 cần ít nhất 158 
quan sát. Tổng cộng có 184 phiếu khảo sát được thu về. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Phương pháp DEMATEL 

Nghiên cứu này lựa chọn chuyên gia có góc nhìn sâu sắc trong ngành bán lẻ trực tuyến. 10 chuyên gia tác giả 
lựa chọn bao gồm 4 nhân viên, 2 trưởng phòng, 3 giám đốc của các doanh nghiệp có hoạt thương mại điện tử 
hoặc đã làm việc trong ngành trên 3 năm và 1 giảng viên khoa Quản trị kinh doanh được yêu cầu so sánh từng 
cặp nhân tố với nhau. 

  

< 0, tiêu chí nằm ở nhóm kết quả. Kết quả được trình bày dưới dạng biểu đồ.
Bước 5: Xây dựng biểu đồ quan hệ nhân quả
Trục tung, trục hoành của của biểu đồ lần lượt là 
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Tổng (𝐷𝐷�  +  𝑅𝑅�) cho biết tầm quan trọng của tiêu chí và hiệu (𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) xác định tiêu chí thành hai nhóm 
nguyên nhân và kết quả của hệ thống nghiên cứu. Khi (𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) > 0 thì tiêu chí nằm ở nhóm nguyên nhân; khi 
(𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) < 0, tiêu chí nằm ở nhóm kết quả. Kết quả được trình bày dưới dạng biểu đồ. 

Bước 5: Xây dựng biểu đồ quan hệ nhân quả 

Trục tung, trục hoành của của biểu đồ lần lượt là (𝐷𝐷� −  𝑅𝑅�) và (𝐷𝐷� +  𝑅𝑅�). Như vậy, một biểu đồ nhân quả hai 
chiều được xây dựng bởi bốn góc phần tư. Trong đó, các điểm thuộc góc phần tư I biểu thị tính cấp bách, cần 
được cải tiến “trực tiếp” với mức độ ưu tiên hàng đầu vì chúng đóng vai trò là nguyên nhân và có mức ảnh 
hưởng lớn. Các điểm thuộc góc phần tư IV cũng cần được cải thiện nhưng theo cách “gián tiếp” do đây là 
những yếu tố kết quả bị ảnh hưởng lớn. Ngược lại, các điểm góc phần tư II không phải là những yếu tố nguyên 
nhân chính có mức độ ảnh hưởng nhỏ, nhưng có thể cải tiến một cách “trực tiếp” khi có đủ nguồn lực. Các 
điểm nằm ở góc phần tư III biểu diễn nhóm nhân tố bị ảnh hưởng nhỏ và có mức độ ưu tiên cải thiện thấp nhất. 

2.4. Phương pháp PLS-SEM 

Dữ liệu phân tích được thu thập thông qua bảng khảo sát online tạo bởi Google Form trong khoảng thời gian 
từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022. Đối tượng nghiên cứu là người nước ngoài tại Hà Nội trong độ 
tuổi từ 18 - 65, là độ tuổi có khả năng tự chi trả và có nhu cầu mua sắm trực tuyến lớn. Thông tin thu thập được 
từ người khảo sát đều được bảo mật. Phiếu điều tra được chia thành hai phần, phần một bao gồm những thông 
tin chung giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, tình trạng, học vấn, thu nhập, quốc tịch; phần hai bao gồm những câu 
hỏi liên quan đến hành vi mua sắm trực tuyến như Hành vi, Dịch vụ trực tuyến, Sự thuận tiện, Sự tin tưởng và 
rủi ro và Tính không chắc chắn. Với số lượng biến độc lập là 4, cùng giá trị 𝑅𝑅� dự kiến là 0,1 cần ít nhất 158 
quan sát. Tổng cộng có 184 phiếu khảo sát được thu về. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Phương pháp DEMATEL 

Nghiên cứu này lựa chọn chuyên gia có góc nhìn sâu sắc trong ngành bán lẻ trực tuyến. 10 chuyên gia tác giả 
lựa chọn bao gồm 4 nhân viên, 2 trưởng phòng, 3 giám đốc của các doanh nghiệp có hoạt thương mại điện tử 
hoặc đã làm việc trong ngành trên 3 năm và 1 giảng viên khoa Quản trị kinh doanh được yêu cầu so sánh từng 
cặp nhân tố với nhau. 

  

. Như vậy, một biểu đồ nhân 
quả hai chiều được xây dựng bởi bốn góc phần tư. Trong đó, các điểm thuộc góc phần tư I biểu thị tính cấp 
bách, cần được cải tiến “trực tiếp” với mức độ ưu tiên hàng đầu vì chúng đóng vai trò là nguyên nhân và có 
mức ảnh hưởng lớn. Các điểm thuộc góc phần tư IV cũng cần được cải thiện nhưng theo cách “gián tiếp” 
do đây là những yếu tố kết quả bị ảnh hưởng lớn. Ngược lại, các điểm góc phần tư II không phải là những 
yếu tố nguyên nhân chính có mức độ ảnh hưởng nhỏ, nhưng có thể cải tiến một cách “trực tiếp” khi có đủ 
nguồn lực. Các điểm nằm ở góc phần tư III biểu diễn nhóm nhân tố bị ảnh hưởng nhỏ và có mức độ ưu tiên 
cải thiện thấp nhất.

2.4. Phương pháp PLS-SEM
Dữ liệu phân tích được thu thập thông qua bảng khảo sát online tạo bởi Google Form trong khoảng thời 

gian từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022. Đối tượng nghiên cứu là người nước ngoài tại Hà Nội 
trong độ tuổi từ 18 - 65, là độ tuổi có khả năng tự chi trả và có nhu cầu mua sắm trực tuyến lớn. Thông tin 
thu thập được từ người khảo sát đều được bảo mật. Phiếu điều tra được chia thành hai phần, phần một bao 
gồm những thông tin chung giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, tình trạng, học vấn, thu nhập, quốc tịch; phần 
hai bao gồm những câu hỏi liên quan đến hành vi mua sắm trực tuyến như Hành vi, Dịch vụ trực tuyến, Sự 
thuận tiện, Sự tin tưởng và rủi ro và Tính không chắc chắn. Với số lượng biến độc lập là 4, cùng giá trị 
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Tổng (𝐷𝐷�  +  𝑅𝑅�) cho biết tầm quan trọng của tiêu chí và hiệu (𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) xác định tiêu chí thành hai nhóm 
nguyên nhân và kết quả của hệ thống nghiên cứu. Khi (𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) > 0 thì tiêu chí nằm ở nhóm nguyên nhân; khi 
(𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) < 0, tiêu chí nằm ở nhóm kết quả. Kết quả được trình bày dưới dạng biểu đồ. 

Bước 5: Xây dựng biểu đồ quan hệ nhân quả 
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điểm nằm ở góc phần tư III biểu diễn nhóm nhân tố bị ảnh hưởng nhỏ và có mức độ ưu tiên cải thiện thấp nhất. 

2.4. Phương pháp PLS-SEM 

Dữ liệu phân tích được thu thập thông qua bảng khảo sát online tạo bởi Google Form trong khoảng thời gian 
từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022. Đối tượng nghiên cứu là người nước ngoài tại Hà Nội trong độ 
tuổi từ 18 - 65, là độ tuổi có khả năng tự chi trả và có nhu cầu mua sắm trực tuyến lớn. Thông tin thu thập được 
từ người khảo sát đều được bảo mật. Phiếu điều tra được chia thành hai phần, phần một bao gồm những thông 
tin chung giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, tình trạng, học vấn, thu nhập, quốc tịch; phần hai bao gồm những câu 
hỏi liên quan đến hành vi mua sắm trực tuyến như Hành vi, Dịch vụ trực tuyến, Sự thuận tiện, Sự tin tưởng và 
rủi ro và Tính không chắc chắn. Với số lượng biến độc lập là 4, cùng giá trị 𝑅𝑅� dự kiến là 0,1 cần ít nhất 158 
quan sát. Tổng cộng có 184 phiếu khảo sát được thu về. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Phương pháp DEMATEL 

Nghiên cứu này lựa chọn chuyên gia có góc nhìn sâu sắc trong ngành bán lẻ trực tuyến. 10 chuyên gia tác giả 
lựa chọn bao gồm 4 nhân viên, 2 trưởng phòng, 3 giám đốc của các doanh nghiệp có hoạt thương mại điện tử 
hoặc đã làm việc trong ngành trên 3 năm và 1 giảng viên khoa Quản trị kinh doanh được yêu cầu so sánh từng 
cặp nhân tố với nhau. 
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Bảng 1: Thống kê mẫu nghiên cứu phương pháp DEMATEL 

 Phân loại Số 
lượng 

Tỷ lệ 
(%) 

 Phân loại Số 
lượng 

Tỷ lệ 
(%) 

Giới tính Nam 3 30 Học vấn Dưới đại học 0 0 
Nữ 7 70 Đại học 6 60 

Khác 0 0 Thạc sĩ 3 30 
Độ tuổi Dưới 30 tuổi 4 40 Tiến sĩ 1 10 

31 - 41 tuổi 4 40 Thu nhập 
(USD) 

Dưới 1000 2 20 
41 - 60 tuổi 2 20 1000 – 3000 3 30 
Trên 60 tuổi 0 0 2000 – 3000 4 40 

Tình trạng Kết hôn 5 50 Trên 3000 1 10 
Độc thân 5 50 Tổng  10 100 

Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra của tác giả 

 

3.2. Phương pháp PLS-SEM 

Dữ liệu được mô tả bởi phần mềm SPSS 20, phiếu khảo sát được gửi đến những người nước ngoài sống tại 
thành phố Hà Nội. Trong tổng 184 người trả lời câu hỏi có 83 nam, 79 nữ và 22 người thuộc giới tính khác, 
cho thấy phiếu được phân bổ đồng đều các giới tính. Độ tuổi dưới 30 tuổi và từ 31 - 41 tuổi chiếm tổng tỷ lệ 
70,7%, là độ tuổi có nhu cầu mua sắm lớn và chiếm phần đông trong nhóm người nước ngoài tại Hà Nội. Nghề 
nghiệp chủ yếu là nhân viên văn phòng (26,6%) và giáo viên (31,5%). Đa phần số người được khảo sát có 
trình độ đại học (65,5%) và thu nhập phần lớn từ 1000 USD – 2000 USD (38,6%) và 2000 USD – 3000 USD 
(26,6%). Tỷ lệ độc thân (57,6%) cao hơn không nhiều so với tỷ lệ đã kết hôn (42,4%). Trong số những người 
nước ngoài được khảo sát có 31,5% người Tung Quốc, 23,4% người Hàn Quốc, 16,8% người Nhật Bản, 10,3% 
người Mỹ và các quốc gia khác chiếm 18% còn lại (Bảng 2). 

 

Bảng 2: Thông tin đối tượng khảo sát 

 Phân loại Số lượng Tỷ lệ (%)  Phân loại Số lượng Tỷ lệ (%) 
Giới 
tính 

Nam 83 45,1 Học 
vấn 

Dưới đại học 32 17,4 
Nữ 79 42,9 Đại học 89 65,8 

Khác 22 12,0 Thạc sĩ 45 24,5 
Độ tuổi Dưới 30 tuổi 62 33,7 Tiến sĩ 18 9,8 

31-41 tuổi 68 37,0 Thu 
nhập 

(USD) 

Dưới 1000 34 18,5 
41-60 tuổi 39 21,2 1000 - 2000 71 38,6 

Trên 60 tuổi 15 8,2 2000 - 3000 49 26,6 
Nghề 

nghiệp 
Kinh doanh 28 15,2 Trên 3000 30 16,3 
Văn phòng 49 26,6 Quốc 

tịch 
Trung Quốc 58 31,5 

Học sinh/sinh 
viên 

14 7,6 Nhật Bản 31 16,8 

Giáo viên 58 31,5 Hàn Quốc 43 23,4 
Khác 35 19,0 Mỹ 19 10,3 

Tình 
trạng 

Độc thân 106 57,6 Khác 33 18 
Đã kết hôn 78 42,4 Tổng  184 100 

Nguồn: Kết quả từ phần mềm SPSS Statistics 20. 

 

4. Kết quả và thảo luận 

4.1. Kết quả DEMATEL 
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Nghiên cứu này lựa chọn chuyên gia có góc nhìn sâu sắc trong ngành bán lẻ trực tuyến. 10 chuyên gia tác 
giả lựa chọn bao gồm 4 nhân viên, 2 trưởng phòng, 3 giám đốc của các doanh nghiệp có hoạt thương mại 
điện tử hoặc đã làm việc trong ngành trên 3 năm và 1 giảng viên khoa Quản trị kinh doanh được yêu cầu so 
sánh từng cặp nhân tố với nhau.

3.2. Phương pháp PLS-SEM
Dữ liệu được mô tả bởi phần mềm SPSS 20, phiếu khảo sát được gửi đến những người nước ngoài sống 

tại thành phố Hà Nội. Trong tổng 184 người trả lời câu hỏi có 83 nam, 79 nữ và 22 người thuộc giới tính 
khác, cho thấy phiếu được phân bổ đồng đều các giới tính. Độ tuổi dưới 30 tuổi và từ 31 - 41 tuổi chiếm 
tổng tỷ lệ 70,7%, là độ tuổi có nhu cầu mua sắm lớn và chiếm phần đông trong nhóm người nước ngoài tại 
Hà Nội. Nghề nghiệp chủ yếu là nhân viên văn phòng (26,6%) và giáo viên (31,5%). Đa phần số người được 
khảo sát có trình độ đại học (65,5%) và thu nhập phần lớn từ 1000 USD – 2000 USD (38,6%) và 2000 USD 
– 3000 USD (26,6%). Tỷ lệ độc thân (57,6%) cao hơn không nhiều so với tỷ lệ đã kết hôn (42,4%). Trong số 
những người nước ngoài được khảo sát có 31,5% người Tung Quốc, 23,4% người Hàn Quốc, 16,8% người 
Nhật Bản, 10,3% người Mỹ và các quốc gia khác chiếm 18% còn lại (Bảng 2).
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Kết quả phương pháp DEMATEL được trình bày từ Bảng 3 đến Bảng 6.
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Kết quả phương pháp DEMATEL được trình bày từ Bảng 3 đến Bảng 6. 

 

Bảng 3: Ma trận trung bình A 
A DVTT STT STRR KCC HV 

DVTT 0,0000 1,8000 1,5000 1,5000 2,8000
STT 1,4000 0,0000 2,0000 2,5000 2,8000 

STRR 1,9000 1,5000 0,0000 1,5000 2,6000
KCC 1,6000 1,7000 1,6000 0,0000 2,6000 
HV 1,7000 1,7000 1,9000 1,9000 0,0000 

Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra của tác giả. 

 

Bảng 4: Ma trận quan hệ trực tiếp ban đầu N 
N DVTT STT STRR KCC HV 

DVTT 0,0000 0,1667 0,1389 0,1389 0,2593
STT 0,1296 0,0000 0,2037 0,2315 0,2593 

STRR 0,1759 0,1389 0,0000 0,1389 0,2407
KCC 0,1481 0,1574 0,1481 0,0000 0,2407 
HV 0,1574 0,1574 0,1759 0,1759 0,0000

Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra của tác giả. 

 

Bảng 5: Ma trận tổng quát T
T DVTT STT STRR KCC HV 

DVTT 0,3256 0,4722 0,4742 0,4818 0,6962
STT 0,4883 0,3758 0,5717 0,6004 0,7654 

STRR 0,4715 0,4467 0,3458 0,4748 0,6763
KCC 0,4509 0,4612 0,4764 0,3547 0,6773 
HV 0,4478 0,4506 0,4852 0,4922 0,4682

Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra của tác giả. 

 

Bảng 6: Kết quả tính toán sơ đồ nhân quả 
𝑫𝑫𝒊𝒊 𝑹𝑹𝒋𝒋 𝑫𝑫𝒊𝒊 + 𝑹𝑹𝒋𝒋 𝑫𝑫𝒊𝒊 −  𝑹𝑹𝒋𝒋

DVTT 2,4499 2,1841 4,6340 0,2658
STT 2,8016 2,2064 5,0080 0,5952 

STRR 2,4150 2,3532 4,7683 0,0618 
KCC 2,4205 2,4038 4,8242 0,0167 
HV 2,3440 3,2835 5,6275 -0,9395 

Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra của tác giả. 

 

Bảng 6 thể hiện tổng tác động cho và nhận của năm nhân tố. Giá trị (𝐷𝐷�  +  𝑅𝑅�) cho biết tầm quan trọng của 
nhân tố đó, giá trị (𝐷𝐷�  + 𝑅𝑅�) càng cao, mức độ quan trọng ảnh hưởng của nhân tố đó trong tổng tác động với 
các nhân tố khác càng lớn. Theo kết quả Bảng 6, STT (5,0080) là nhân tố có ảnh hưởng nhiều nhất đến hành 
vi mua sắm trực tuyến (HV) của người nước ngoài tại Hà Nội, nhân tố thứ hai là KCC (4,8242). Nhân tố có 
ảnh hưởng nhỏ nhất đến biến HV là DVTT (4,6340). Giá trị (𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) cho biết nhân tố thuộc nhóm nhân tố 

nguyên nhân hay kết quả. Theo Bảng 5, duy nhất nhân tố HV có giá trị �𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�� âm còn lại nhân tố STT 
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STRR 2,4150 2,3532 4,7683 0,0618 
KCC 2,4205 2,4038 4,8242 0,0167 
HV 2,3440 3,2835 5,6275 -0,9395 

Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra của tác giả. 

 

Bảng 6 thể hiện tổng tác động cho và nhận của năm nhân tố. Giá trị (𝐷𝐷�  +  𝑅𝑅�) cho biết tầm quan trọng của 
nhân tố đó, giá trị (𝐷𝐷�  + 𝑅𝑅�) càng cao, mức độ quan trọng ảnh hưởng của nhân tố đó trong tổng tác động với 
các nhân tố khác càng lớn. Theo kết quả Bảng 6, STT (5,0080) là nhân tố có ảnh hưởng nhiều nhất đến hành 
vi mua sắm trực tuyến (HV) của người nước ngoài tại Hà Nội, nhân tố thứ hai là KCC (4,8242). Nhân tố có 
ảnh hưởng nhỏ nhất đến biến HV là DVTT (4,6340). Giá trị (𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) cho biết nhân tố thuộc nhóm nhân tố 

nguyên nhân hay kết quả. Theo Bảng 5, duy nhất nhân tố HV có giá trị �𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�� âm còn lại nhân tố STT 
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Bảng 6 thể hiện tổng tác động cho và nhận của năm nhân tố. Giá trị 
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Kết quả phương pháp DEMATEL được trình bày từ Bảng 3 đến Bảng 6. 

Bảng 3
Bảng 4 
Bảng 5 
Bảng 6 
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ảnh hưởng đến nhân tố HV.  

Giá trị Threshold được sử dụng đánh giá mức tác động giữa các nhân tố được tính bằng trung bình các phần 
tử trong ma trận tổng quát T là 0,4972. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố ảnh hưởng được đề xuất ban 
đầu đều ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người nước ngoài. Trong đó, STT nguyên nhân chính 
và cũng là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến HV. Bên cạnh đó, phương pháp đã tìm ra mối quan hệ tác 
động giữa nhân tố STT đến STRR và KCC (Hình 2). Kết quả này sẽ được sử dụng làm giả thuyết và được 
kiểm định một lần nữa bởi phương pháp PLS-SEM, thông qua phiếu khảo sát của 184 người nước ngoài tại 
Hà Nội (Hình 3). 

 

Hình 2: Bản đồ quan hệ nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm  
của người nước ngoài tại Hà Nội 

 
Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra của tác giả. 
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6 
 

Kết quả phương pháp DEMATEL được trình bày từ Bảng 3 đến Bảng 6. 

Bảng 3
Bảng 4 
Bảng 5 
Bảng 6 

Bảng 6 thể hiện tổng tác động cho và nhận của năm nhân tố. Giá trị �𝐷𝐷�  � 𝑅𝑅�� cho biết tầm quan trọng của 
nhân tố đó, giá trị �𝐷𝐷�  �  𝑅𝑅�� càng cao, mức độ quan trọng ảnh hưởng của nhân tố đó trong tổng tác động với 
các nhân tố khác càng lớn. Theo kết quả Bảng 6, STT (5,0080) là nhân tố có ảnh hưởng nhiều nhất đến hành 
vi mua sắm trực tuyến (HV) của người nước ngoài tại Hà Nội, nhân tố thứ hai là KCC (4,8242). Nhân tố có 
ảnh hưởng nhỏ nhất đến biến HV là DVTT (4,6340). Giá trị �𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�� cho biết nhân tố thuộc nhóm nhân tố 

nguyên nhân hay kết quả. Theo Bảng 5, duy nhất nhân tố HV có giá trị �𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�� âm còn lại nhân tố STT 
(0,5952), DVTT (0,2658), STRR (0,0618), KCC (0,0167) đều mang giá trị dương và đóng vai trò nguyên nhân 
ảnh hưởng đến nhân tố HV.  

Giá trị Threshold được sử dụng đánh giá mức tác động giữa các nhân tố được tính bằng trung bình các phần 
tử trong ma trận tổng quát T là 0,4972. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố ảnh hưởng được đề xuất ban 
đầu đều ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người nước ngoài. Trong đó, STT nguyên nhân chính 
và cũng là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến HV. Bên cạnh đó, phương pháp đã tìm ra mối quan hệ tác 
động giữa nhân tố STT đến STRR và KCC (Hình 2). Kết quả này sẽ được sử dụng làm giả thuyết và được 
kiểm định một lần nữa bởi phương pháp PLS-SEM, thông qua phiếu khảo sát của 184 người nước ngoài tại 
Hà Nội (Hình 3). 

 

Hình 2: Bản đồ quan hệ nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm  
của người nước ngoài tại Hà Nội 

 
Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra của tác giả. 

 

 

 cho biết nhân tố thuộc 
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trò nguyên nhân ảnh hưởng đến nhân tố HV. 
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Kết quả phương pháp DEMATEL được trình bày từ Bảng 3 đến Bảng 6. 

 

Bảng 3: Ma trận trung bình A 
A DVTT STT STRR KCC HV 

DVTT 0,0000 1,8000 1,5000 1,5000 2,8000
STT 1,4000 0,0000 2,0000 2,5000 2,8000 

STRR 1,9000 1,5000 0,0000 1,5000 2,6000
KCC 1,6000 1,7000 1,6000 0,0000 2,6000 
HV 1,7000 1,7000 1,9000 1,9000 0,0000 

Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra của tác giả. 

 

Bảng 4: Ma trận quan hệ trực tiếp ban đầu N 
N DVTT STT STRR KCC HV 

DVTT 0,0000 0,1667 0,1389 0,1389 0,2593
STT 0,1296 0,0000 0,2037 0,2315 0,2593 

STRR 0,1759 0,1389 0,0000 0,1389 0,2407
KCC 0,1481 0,1574 0,1481 0,0000 0,2407 
HV 0,1574 0,1574 0,1759 0,1759 0,0000

Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra của tác giả. 

 

Bảng 5: Ma trận tổng quát T
T DVTT STT STRR KCC HV 

DVTT 0,3256 0,4722 0,4742 0,4818 0,6962
STT 0,4883 0,3758 0,5717 0,6004 0,7654 

STRR 0,4715 0,4467 0,3458 0,4748 0,6763
KCC 0,4509 0,4612 0,4764 0,3547 0,6773 
HV 0,4478 0,4506 0,4852 0,4922 0,4682

Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra của tác giả. 

 

Bảng 6: Kết quả tính toán sơ đồ nhân quả 
𝑫𝑫𝒊𝒊 𝑹𝑹𝒋𝒋 𝑫𝑫𝒊𝒊 + 𝑹𝑹𝒋𝒋 𝑫𝑫𝒊𝒊 −  𝑹𝑹𝒋𝒋

DVTT 2,4499 2,1841 4,6340 0,2658
STT 2,8016 2,2064 5,0080 0,5952 

STRR 2,4150 2,3532 4,7683 0,0618 
KCC 2,4205 2,4038 4,8242 0,0167 
HV 2,3440 3,2835 5,6275 -0,9395 

Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra của tác giả. 
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KCC 2,4205 2,4038 4,8242 0,0167 
HV 2,3440 3,2835 5,6275 -0,9395 

Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra của tác giả. 

 

Bảng 6 thể hiện tổng tác động cho và nhận của năm nhân tố. Giá trị (𝐷𝐷�  +  𝑅𝑅�) cho biết tầm quan trọng của 
nhân tố đó, giá trị (𝐷𝐷�  + 𝑅𝑅�) càng cao, mức độ quan trọng ảnh hưởng của nhân tố đó trong tổng tác động với 
các nhân tố khác càng lớn. Theo kết quả Bảng 6, STT (5,0080) là nhân tố có ảnh hưởng nhiều nhất đến hành 
vi mua sắm trực tuyến (HV) của người nước ngoài tại Hà Nội, nhân tố thứ hai là KCC (4,8242). Nhân tố có 
ảnh hưởng nhỏ nhất đến biến HV là DVTT (4,6340). Giá trị (𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) cho biết nhân tố thuộc nhóm nhân tố 

nguyên nhân hay kết quả. Theo Bảng 5, duy nhất nhân tố HV có giá trị �𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�� âm còn lại nhân tố STT 
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Kết quả phương pháp DEMATEL được trình bày từ Bảng 3 đến Bảng 6. 

Bảng 3
Bảng 4 
Bảng 5 
Bảng 6 

Bảng 6 thể hiện tổng tác động cho và nhận của năm nhân tố. Giá trị �𝐷𝐷�  � 𝑅𝑅�� cho biết tầm quan trọng của 
nhân tố đó, giá trị �𝐷𝐷�  �  𝑅𝑅�� càng cao, mức độ quan trọng ảnh hưởng của nhân tố đó trong tổng tác động với 
các nhân tố khác càng lớn. Theo kết quả Bảng 6, STT (5,0080) là nhân tố có ảnh hưởng nhiều nhất đến hành 
vi mua sắm trực tuyến (HV) của người nước ngoài tại Hà Nội, nhân tố thứ hai là KCC (4,8242). Nhân tố có 
ảnh hưởng nhỏ nhất đến biến HV là DVTT (4,6340). Giá trị �𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�� cho biết nhân tố thuộc nhóm nhân tố 

nguyên nhân hay kết quả. Theo Bảng 5, duy nhất nhân tố HV có giá trị �𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�� âm còn lại nhân tố STT 
(0,5952), DVTT (0,2658), STRR (0,0618), KCC (0,0167) đều mang giá trị dương và đóng vai trò nguyên nhân 
ảnh hưởng đến nhân tố HV.  

Giá trị Threshold được sử dụng đánh giá mức tác động giữa các nhân tố được tính bằng trung bình các phần 
tử trong ma trận tổng quát T là 0,4972. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố ảnh hưởng được đề xuất ban 
đầu đều ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người nước ngoài. Trong đó, STT nguyên nhân chính 
và cũng là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến HV. Bên cạnh đó, phương pháp đã tìm ra mối quan hệ tác 
động giữa nhân tố STT đến STRR và KCC (Hình 2). Kết quả này sẽ được sử dụng làm giả thuyết và được 
kiểm định một lần nữa bởi phương pháp PLS-SEM, thông qua phiếu khảo sát của 184 người nước ngoài tại 
Hà Nội (Hình 3). 

 

Hình 2: Bản đồ quan hệ nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm  
của người nước ngoài tại Hà Nội 

 
Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra của tác giả. 
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H1: Dịch vụ trực tuyến tác động đến hành vi mua sắm trực tuyến của người nước ngoài tại Hà Nội.
H2: Sự thuận tiện tác động đến hành vi mua sắm trực tuyến của người nước ngoài tại Hà Nội.
H3: Sự tin tưởng và rủi ro tác động đến hành vi mua sắm trực tuyến của người nước ngoài tại Hà Nội.
H4: Tính không chắc chắn tác động đến hành vi mua sắm trực tuyến của người nước ngoài tại Hà Nội.
H5: Sự thuận tiện tác động đến sự tin tưởng và rủi ro.
H6: Sự thuận tiện tác động đến tính không chắc chắn.
4.2. Kết quả phương pháp PLS-SEM
Dựa trên kết quả thu được từ phương pháp DEMATEL, bốn nhân tố được sử dụng trong mô hình bao gồm 

DVTT (4 biến chỉ báo), STT (3 biến chỉ báo), STRR (3 biến chỉ báo), KCC (3 biến chỉ báo). Nghiên cứu sử 
dụng thang đo Likert 5 mức độ với mức độ 1- Hoàn toàn không đồng ý, mức độ 2- Không đồng ý, mức độ 
3- Bình thường, mức độ 4- Đồng ý và mức độ 5- Hoàn toàn đồng ý.

Đánh giá mô hình đo lường kết quả: Để đảm bảo độ tin cậy của biến quan sát, giá trị hệ số tải ngoài đều 
phải lớn hơn 0,70 (Hair & cộng sự, 2014). Kết quả Bảng 7 cho thấy biến quan sát có hệ số tải nhân tố ngoài 
thấp nhất là HV1 (0,777) lớn hơn 0,7, cho thấy các biến quan sát đều đạt độ tin cậy. Giá trị CR và Cronbach’s 
alpha nằm trong khoảng từ 0,6 đến 0,9, mô hình đo lường kết quả đạt tính nhất quán nội bộ. Hệ số AVE lớn 
hơn 0,5, mô hình đạt mức độ chính xác về sự hội tụ. Như vậy, các thang đo có độ tin cậy cao và đạt được 
tính hội tụ có thể giải thích cho khái niệm nghiên cứu. Không biến quan sát nào bị loại khỏi nghiên cứu và 
tất cả có thể tiếp tục đưa vào các bước kiểm định mô hình nghiên cứu đề xuất tiếp theo.
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Kết quả phương pháp DEMATEL được trình bày từ Bảng 3 đến Bảng 6. 

Bảng 3
Bảng 4 
Bảng 5 
Bảng 6 

Bảng 6 thể hiện tổng tác động cho và nhận của năm nhân tố. Giá trị CT cho biết tầm quan trọng của nhân tố 
đó, giá trị CT càng cao, mức độ quan trọng ảnh hưởng của nhân tố đó trong tổng tác động với các nhân tố khác 
càng lớn. Theo kết quả Bảng 6, STT (5,0080) là nhân tố có ảnh hưởng nhiều nhất đến hành vi mua sắm trực 
tuyến (HV) của người nước ngoài tại Hà Nội, nhân tố thứ hai là KCC (4,8242). Nhân tố có ảnh hưởng nhỏ 
nhất đến biến HV là DVTT (4,6340). Giá trị CT cho biết nhân tố thuộc nhóm nhân tố nguyên nhân hay kết 
quả. Theo Bảng 5, duy nhất nhân tố HV có giá trị CT âm còn lại nhân tố STT (0,5952), DVTT (0,2658), STRR 
(0,0618), KCC (0,0167) đều mang giá trị dương và đóng vai trò nguyên nhân ảnh hưởng đến nhân tố HV.  

Giá trị Threshold được sử dụng đánh giá mức tác động giữa các nhân tố được tính bằng trung bình các phần 
tử trong ma trận tổng quát T là 0,4972. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố ảnh hưởng được đề xuất ban 
đầu đều ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người nước ngoài. Trong đó, STT nguyên nhân chính 
và cũng là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến HV. Bên cạnh đó, phương pháp đã tìm ra mối quan hệ tác 
động giữa nhân tố STT đến STRR và KCC (Hình 2). Kết quả này sẽ được sử dụng làm giả thuyết và được 
kiểm định một lần nữa bởi phương pháp PLS-SEM, thông qua phiếu khảo sát của 184 người nước ngoài tại 
Hà Nội (Hình 3). 

 

Hình 2
 

Hình 3: Giả thuyết nghiên cứu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra của tác giả 
 

H1: Dịch vụ trực tuyến tác động đến hành vi mua sắm trực tuyến của người nước ngoài tại Hà Nội. 

H2: Sự thuận tiện tác động đến hành vi mua sắm trực tuyến của người nước ngoài tại Hà Nội. 

Dịch vụ trực tuyến (DVTT) 

Sự tin tưởng và rủi ro (SRR) 

Sự thuận tiện (STT) 

Tính không chắc chắn (KCC) 

Hành vi mua sắm trực 
tuyến (HV) 

H2

H1 

H3

H4

H5 

H6 
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Bảng 7: Kết quả mô hình đo lường kết quả 
Biến quan sát Hệ số tải Cronbach’s 

alpha
Độ tin cậy tổng 

hợp (CR) 
AVE 

> 0,70 0,60 – 0,90 0,60 – 0,90 > 0,50
HV1- Thường xuyên mua sắm trực tuyến 0,776 0,831 0,899 0,749 
HV2- Mua sắm trực tuyến trong thời gian dài 0,905
HV3- Sẵn sàng giới thiệu người quen sử dụng 
dịch vụ mua sắm trực tuyến 

0,910 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm SmartPLS 4 

 

Đánh giá mô hình đo lường nguyên nhân: Theo kết quả Bảng 8, DVTT1 có giá trị VIF cao nhất (2,365), do đó 
tất cả các giá trị VIF đều dưới ngưỡng giá trị 5. Mô hình đo lường nguyên nhân không xuất hiện hiện tượng 
đa cộng tuyến. Các biến quan sát nguyên nhân không được giải thích bởi các biến quan sát khác trong cùng 
một khối. 

Để đánh giá mức ý nghĩa thống kê của trọng số, kỹ thuật Bootstrap được sử dụng với mức ý nghĩa 5% và theo 
quy ước chung kiểm định 2 đuôi. Giá trị p trong mô hình đo lường nguyên nhân phải nhỏ hơn 0,05 để thiết lập 
trọng số ngoài có ý nghĩa tại mức 5%. 

Giá trị p của tất cả các biến quan sát đều nhỏ hơn ngưỡng 0,05, trong đó giá trị cao nhất là STT3 với p = 0,004 
(Bảng 8). Kết luận, tất cả chỉ báo có ý nghĩa đo lường cho biến tiềm ẩn trong mô hình đo lường nguyên nhân. 

Đánh giá mô hình cấu trúc: Hệ số VIF được sử dụng đánh giá mức độ đa cộng tuyến, kết quả kiểm định cho 
thấy mô hình không gặp hiện tượng đa cộng tuyến do hệ số VIF của tất cả các biến tiềm ẩn đều nhỏ hơn 3, giá 
trị lớn nhất chỉ bằng 2,732. 

Để đánh giá mức ý nghĩa các hệ số đường dẫn mô hình cấu trúc, nghiên cứu sử dụng giá trị p. Khi giả định 
mức ý nghĩa là 5%, giá trị p phải nhỏ hơn 0,05 để kết luận mối quan hệ được xem xét có ý nghĩa thống kê ở 
mức 5%.  

Từ Bảng 9 và Hình 4, các mối quan hệ trong mô hình đều có ý nghĩa nghiên cứu và kết luận tất cả giả thuyết 
dựa trên kết quả nghiên cứu từ phương pháp DEMATEL đều được chấp nhận. STT và DVTT là hai nhân tố 
tác động tích cực đến biến hành vi do hệ số đường dẫn mang giá trị dương lần lượt 0,353 và 0,369. Ngược lại, 
STRR và KCC đóng vai trò là rào cản trong mối quan hệ tác động đến biến phụ thuộc hành vi, do hệ số đường 
dẫn mang giá trị âm là -0,223 và -0,122. Ngoài ra, STT cũng có tác trái chiều đến hai biến KCC và STRR.  

  

Đánh giá mô hình đo lường nguyên nhân: Theo kết quả Bảng 8, DVTT1 có giá trị VIF cao nhất (2,365), 
do đó tất cả các giá trị VIF đều dưới ngưỡng giá trị 5. Mô hình đo lường nguyên nhân không xuất hiện hiện 
tượng đa cộng tuyến. Các biến quan sát nguyên nhân không được giải thích bởi các biến quan sát khác trong 
cùng một khối.
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Để đánh giá mức ý nghĩa thống kê của trọng số, kỹ thuật Bootstrap được sử dụng với mức ý nghĩa 5% và 
theo quy ước chung kiểm định 2 đuôi. Giá trị p trong mô hình đo lường nguyên nhân phải nhỏ hơn 0,05 để 
thiết lập trọng số ngoài có ý nghĩa tại mức 5%.

Giá trị p của tất cả các biến quan sát đều nhỏ hơn ngưỡng 0,05, trong đó giá trị cao nhất là STT3 với p 
= 0,004 (Bảng 8). Kết luận, tất cả chỉ báo có ý nghĩa đo lường cho biến tiềm ẩn trong mô hình đo lường 
nguyên nhân.

Đánh giá mô hình cấu trúc: Hệ số VIF được sử dụng đánh giá mức độ đa cộng tuyến, kết quả kiểm định 
cho thấy mô hình không gặp hiện tượng đa cộng tuyến do hệ số VIF của tất cả các biến tiềm ẩn đều nhỏ hơn 
3, giá trị lớn nhất chỉ bằng 2,732.

Để đánh giá mức ý nghĩa các hệ số đường dẫn mô hình cấu trúc, nghiên cứu sử dụng giá trị p. Khi giả 
định mức ý nghĩa là 5%, giá trị p phải nhỏ hơn 0,05 để kết luận mối quan hệ được xem xét có ý nghĩa thống 
kê ở mức 5%. 

8 
 

Bảng 8: Kết quả kiểm định ý nghĩa trọng số  
ngoài khái niệm nghiên cứu nguyên nhân 

Khái niệm nghiên cứu VIF < 
5 

Trọng 
số 

ngoài 

Giá trị 
t 

Khoảng tin cậy 
95% 

Ý nghĩa 
p< 0.05 

DVTT 
DVTT1 – Tốc độ phản hồi nhanh và chính xác 
của nhà bán lẻ trực tuyến giúp quá trình mua 
sắm trực tuyến dễ dàng hơn. 

2,365 0,433 5,293 [0,272; 0,590] 0,000 

DVTT2 – Giao tiếp và tương tác trong quá trình 
mua sắm giữa những người mua giúp đưa ra 
quyết định mua sắm trực tuyến. 

1,467 0,229 3,304 [0,096; 0,372] 0,001 

DVTT3 – Nhà bán lẻ trực tuyến cung cấp sản 
phẩm/dịch vụ trực tuyến đúng cam kết giúp đưa 
ra quyết định mua sắm trực tuyến. 

1,882 0,297 4,101 [0,164; 0,450] 0,000 

DVTT4 – Thiết kế website dễ hiểu, dễ sử dụng 
giúp đưa ra quyết định mua sắm trực tuyến.

1,674 0,254 3,198 [0,108; 0,426] 0,001 

STT 
STT1 – Dễ dàng so sánh giá cả giữa các kênh 
mua sắm trực tuyến. 

1,896 0,505 4,970 [0,304; 0,702] 0,000 

STT2 – Mua sắm vào thời gian thuận tiện khi 
sử dụng dịch vụ mua sắm trực tuyến. 

1,980 0,418 3,843 [0,207; 0,638] 0,000 

STT3 – Nhiều thông tin hữu ích về sản phẩm 
khi mua sắm trực tuyến. 

1,357 0,250 2,909 [0,075; 0,414] 0,004 

STRR 
STRR1 – Nhà cung cấp có danh tiếng sẽ cung 
cấp sản phẩm/dịch vụ tốt hơn. 

1,009 0,671 9,384 [0,530; 0,814] 0,000 

STRR2 – Mua sắm trực tuyến có thể khiến 
thông tin cá nhân, thông tin thanh toán và thông 
tin giao dịch bị mất. 

1,003 
 

0,661 9,411 [0,513; 0,788] 0,000 

STRR3 – Mua sắm trực tuyến có thể khiến 
thông tin tài chính, thẻ ngân hàng bị mất.

0,012 0,323 3,831 [0,146; 0,480] 0,000 

KCC 
KCC1 – Sản phẩm được mua trực tuyến không 
hoạt động như mong đợi. 

1,022 0,491 5,433 [0,309; 0,670] 0,000 

KCC2 – Sản phẩm được mua online không 
được giao đến. 

1,035 0,362 3,986 [0,185; 0,541] 0,000 

KCC3 – Sản phẩm sau khi mua trực tuyến khó 
được bảo hành, đổi trả, khắc phục khi xảy ra sự 
cố. 

1,015 0,689 9,268 [0,524; 0,821] 0,000 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm SmartPLS 4 

 

Hình 4: Kết quả kiểm định mức ý nghĩa mô hình cấu trúc thông qua thuật toán Bootstrap 

Từ Bảng 9 và Hình 4, các mối quan hệ trong mô hình đều có ý nghĩa nghiên cứu và kết luận tất cả giả 
thuyết dựa trên kết quả nghiên cứu từ phương pháp DEMATEL đều được chấp nhận. STT và DVTT là hai 
nhân tố tác động tích cực đến biến hành vi do hệ số đường dẫn mang giá trị dương lần lượt 0,353 và 0,369. 
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Ngược lại, STRR và KCC đóng vai trò là rào cản trong mối quan hệ tác động đến biến phụ thuộc hành vi, 
do hệ số đường dẫn mang giá trị âm là -0,223 và -0,122. Ngoài ra, STT cũng có tác trái chiều đến hai biến 
KCC và STRR. 
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Đánh giá mô hình đo lường nguyên nhân: Theo kết quả Bảng 8, DVTT1 có giá trị VIF cao nhất (2,365), do đó 
tất cả các giá trị VIF đều dưới ngưỡng giá trị 5. Mô hình đo lường nguyên nhân không xuất hiện hiện tượng 
đa cộng tuyến. Các biến quan sát nguyên nhân không được giải thích bởi các biến quan sát khác trong cùng 
một khối. 

Để đánh giá mức ý nghĩa thống kê của trọng số, kỹ thuật Bootstrap được sử dụng với mức ý nghĩa 5% và theo 
quy ước chung kiểm định 2 đuôi. Giá trị p trong mô hình đo lường nguyên nhân phải nhỏ hơn 0,05 để thiết lập 
trọng số ngoài có ý nghĩa tại mức 5%. 

Giá trị p của tất cả các biến quan sát đều nhỏ hơn ngưỡng 0,05, trong đó giá trị cao nhất là STT3 với p = 0,004 
(Bảng 8). Kết luận, tất cả chỉ báo có ý nghĩa đo lường cho biến tiềm ẩn trong mô hình đo lường nguyên nhân. 

Đánh giá mô hình cấu trúc: Hệ số VIF được sử dụng đánh giá mức độ đa cộng tuyến, kết quả kiểm định cho 
thấy mô hình không gặp hiện tượng đa cộng tuyến do hệ số VIF của tất cả các biến tiềm ẩn đều nhỏ hơn 3, giá 
trị lớn nhất chỉ bằng 2,732. 

Để đánh giá mức ý nghĩa các hệ số đường dẫn mô hình cấu trúc, nghiên cứu sử dụng giá trị p. Khi giả định 
mức ý nghĩa là 5%, giá trị p phải nhỏ hơn 0,05 để kết luận mối quan hệ được xem xét có ý nghĩa thống kê ở 
mức 5%.  

Từ Bảng 9 và Hình 4, các mối quan hệ trong mô hình đều có ý nghĩa nghiên cứu và kết luận tất cả giả thuyết 
dựa trên kết quả nghiên cứu từ phương pháp DEMATEL đều được chấp nhận. STT và DVTT là hai nhân tố 
tác động tích cực đến biến hành vi do hệ số đường dẫn mang giá trị dương lần lượt 0,353 và 0,369. Ngược lại, 
STRR và KCC đóng vai trò là rào cản trong mối quan hệ tác động đến biến phụ thuộc hành vi, do hệ số đường 
dẫn mang giá trị âm là -0,223 và -0,122. Ngoài ra, STT cũng có tác trái chiều đến hai biến KCC và STRR.  

Bảng 8 

Hình 4: Kết quả kiểm định mức ý nghĩa mô hình cấu trúc  
thông qua thuật toán Bootstrap 

 
Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm SmartPLS 4 

Bên cạnh cung cấp các kết quả tác động trực tiếp, nghiên cứu cung cấp các tác động gián tiếp của các nhân 
tố trong mô hình. Theo Bảng 10, kết quả cho thấy các tác động gián tiếp đều mang giá trị dương. Nghĩa là, 
các tác động gián tiếp góp phần làm tăng hiệu quả tác động của các nhân tố lên nhau, tổng tác động STT lên 
HV đạt giá trị 0,519.
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Bảng 9: Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu 
Mã giả thuyết Giả thuyết Hệ số tác động Giá trị p Kết luận

H1 DVTT -> HV 0,369 0,000 Chấp nhận
H2 STT -> HV 0,353 0,000 Chấp nhận 
H3 STRR -> HV -0,223 0,000 Chấp nhận
H4 KCC -> HV -0,122 0,003 Chấp nhận 
H5 STT -> STRR -0,494 0,000 Chấp nhận
H6 STT -> KCC -0,465 0,000 Chấp nhận 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm SmartPLS 4 
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Bảng 10: Mức độ tác động gián tiếp của các nhân tố 
 Hệ số tác động Giá trị p 

STT -> STRR -> HV 0,110 0,000 
STT -> KCC -> HV 0,057 0,005 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm SmartPLS 4 
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Tổng (𝐷𝐷�  +  𝑅𝑅�) cho biết tầm quan trọng của tiêu chí và hiệu (𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) xác định tiêu chí thành hai nhóm 
nguyên nhân và kết quả của hệ thống nghiên cứu. Khi (𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) > 0 thì tiêu chí nằm ở nhóm nguyên nhân; khi 
(𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) < 0, tiêu chí nằm ở nhóm kết quả. Kết quả được trình bày dưới dạng biểu đồ. 

Bước 5: Xây dựng biểu đồ quan hệ nhân quả 

Trục tung, trục hoành của của biểu đồ lần lượt là (𝐷𝐷� −  𝑅𝑅�) và (𝐷𝐷� +  𝑅𝑅�). Như vậy, một biểu đồ nhân quả hai 
chiều được xây dựng bởi bốn góc phần tư. Trong đó, các điểm thuộc góc phần tư I biểu thị tính cấp bách, cần 
được cải tiến “trực tiếp” với mức độ ưu tiên hàng đầu vì chúng đóng vai trò là nguyên nhân và có mức ảnh 
hưởng lớn. Các điểm thuộc góc phần tư IV cũng cần được cải thiện nhưng theo cách “gián tiếp” do đây là 
những yếu tố kết quả bị ảnh hưởng lớn. Ngược lại, các điểm góc phần tư II không phải là những yếu tố nguyên 
nhân chính có mức độ ảnh hưởng nhỏ, nhưng có thể cải tiến một cách “trực tiếp” khi có đủ nguồn lực. Các 
điểm nằm ở góc phần tư III biểu diễn nhóm nhân tố bị ảnh hưởng nhỏ và có mức độ ưu tiên cải thiện thấp nhất. 

2.4. Phương pháp PLS-SEM 

Dữ liệu phân tích được thu thập thông qua bảng khảo sát online tạo bởi Google Form trong khoảng thời gian 
từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022. Đối tượng nghiên cứu là người nước ngoài tại Hà Nội trong độ 
tuổi từ 18 - 65, là độ tuổi có khả năng tự chi trả và có nhu cầu mua sắm trực tuyến lớn. Thông tin thu thập được 
từ người khảo sát đều được bảo mật. Phiếu điều tra được chia thành hai phần, phần một bao gồm những thông 
tin chung giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, tình trạng, học vấn, thu nhập, quốc tịch; phần hai bao gồm những câu 
hỏi liên quan đến hành vi mua sắm trực tuyến như Hành vi, Dịch vụ trực tuyến, Sự thuận tiện, Sự tin tưởng và 
rủi ro và Tính không chắc chắn. Với số lượng biến độc lập là 4, cùng giá trị 𝑅𝑅� dự kiến là 0,1 cần ít nhất 158 
quan sát. Tổng cộng có 184 phiếu khảo sát được thu về. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Phương pháp DEMATEL 

Nghiên cứu này lựa chọn chuyên gia có góc nhìn sâu sắc trong ngành bán lẻ trực tuyến. 10 chuyên gia tác giả 
lựa chọn bao gồm 4 nhân viên, 2 trưởng phòng, 3 giám đốc của các doanh nghiệp có hoạt thương mại điện tử 
hoặc đã làm việc trong ngành trên 3 năm và 1 giảng viên khoa Quản trị kinh doanh được yêu cầu so sánh từng 
cặp nhân tố với nhau. 

  

 dùng để xác định mức độ dự báo của mô hình nghiên cứu, với giá trị 
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hỏi liên quan đến hành vi mua sắm trực tuyến như Hành vi, Dịch vụ trực tuyến, Sự thuận tiện, Sự tin tưởng và 
rủi ro và Tính không chắc chắn. Với số lượng biến độc lập là 4, cùng giá trị 𝑅𝑅� dự kiến là 0,1 cần ít nhất 158 
quan sát. Tổng cộng có 184 phiếu khảo sát được thu về. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Phương pháp DEMATEL 

Nghiên cứu này lựa chọn chuyên gia có góc nhìn sâu sắc trong ngành bán lẻ trực tuyến. 10 chuyên gia tác giả 
lựa chọn bao gồm 4 nhân viên, 2 trưởng phòng, 3 giám đốc của các doanh nghiệp có hoạt thương mại điện tử 
hoặc đã làm việc trong ngành trên 3 năm và 1 giảng viên khoa Quản trị kinh doanh được yêu cầu so sánh từng 
cặp nhân tố với nhau. 

  

 càng cao thì mức độ 
dự báo càng chính xác. Các giá trị 
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Tổng (𝐷𝐷�  +  𝑅𝑅�) cho biết tầm quan trọng của tiêu chí và hiệu (𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) xác định tiêu chí thành hai nhóm 
nguyên nhân và kết quả của hệ thống nghiên cứu. Khi (𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) > 0 thì tiêu chí nằm ở nhóm nguyên nhân; khi 
(𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) < 0, tiêu chí nằm ở nhóm kết quả. Kết quả được trình bày dưới dạng biểu đồ. 

Bước 5: Xây dựng biểu đồ quan hệ nhân quả 

Trục tung, trục hoành của của biểu đồ lần lượt là (𝐷𝐷� −  𝑅𝑅�) và (𝐷𝐷� +  𝑅𝑅�). Như vậy, một biểu đồ nhân quả hai 
chiều được xây dựng bởi bốn góc phần tư. Trong đó, các điểm thuộc góc phần tư I biểu thị tính cấp bách, cần 
được cải tiến “trực tiếp” với mức độ ưu tiên hàng đầu vì chúng đóng vai trò là nguyên nhân và có mức ảnh 
hưởng lớn. Các điểm thuộc góc phần tư IV cũng cần được cải thiện nhưng theo cách “gián tiếp” do đây là 
những yếu tố kết quả bị ảnh hưởng lớn. Ngược lại, các điểm góc phần tư II không phải là những yếu tố nguyên 
nhân chính có mức độ ảnh hưởng nhỏ, nhưng có thể cải tiến một cách “trực tiếp” khi có đủ nguồn lực. Các 
điểm nằm ở góc phần tư III biểu diễn nhóm nhân tố bị ảnh hưởng nhỏ và có mức độ ưu tiên cải thiện thấp nhất. 

2.4. Phương pháp PLS-SEM 

Dữ liệu phân tích được thu thập thông qua bảng khảo sát online tạo bởi Google Form trong khoảng thời gian 
từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022. Đối tượng nghiên cứu là người nước ngoài tại Hà Nội trong độ 
tuổi từ 18 - 65, là độ tuổi có khả năng tự chi trả và có nhu cầu mua sắm trực tuyến lớn. Thông tin thu thập được 
từ người khảo sát đều được bảo mật. Phiếu điều tra được chia thành hai phần, phần một bao gồm những thông 
tin chung giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, tình trạng, học vấn, thu nhập, quốc tịch; phần hai bao gồm những câu 
hỏi liên quan đến hành vi mua sắm trực tuyến như Hành vi, Dịch vụ trực tuyến, Sự thuận tiện, Sự tin tưởng và 
rủi ro và Tính không chắc chắn. Với số lượng biến độc lập là 4, cùng giá trị 𝑅𝑅� dự kiến là 0,1 cần ít nhất 158 
quan sát. Tổng cộng có 184 phiếu khảo sát được thu về. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Phương pháp DEMATEL 

Nghiên cứu này lựa chọn chuyên gia có góc nhìn sâu sắc trong ngành bán lẻ trực tuyến. 10 chuyên gia tác giả 
lựa chọn bao gồm 4 nhân viên, 2 trưởng phòng, 3 giám đốc của các doanh nghiệp có hoạt thương mại điện tử 
hoặc đã làm việc trong ngành trên 3 năm và 1 giảng viên khoa Quản trị kinh doanh được yêu cầu so sánh từng 
cặp nhân tố với nhau. 

  

 = 0,25; 0,50; 0,75 được xem là yếu, trung bình và đáng kể (Hair & 
cộng sự, 2014; Henserler & cộng sự, 2009).
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Đánh giá mô hình đo lường nguyên nhân: Theo kết quả Bảng 8, DVTT1 có giá trị VIF cao nhất (2,365), do đó 
tất cả các giá trị VIF đều dưới ngưỡng giá trị 5. Mô hình đo lường nguyên nhân không xuất hiện hiện tượng 
đa cộng tuyến. Các biến quan sát nguyên nhân không được giải thích bởi các biến quan sát khác trong cùng 
một khối. 

Để đánh giá mức ý nghĩa thống kê của trọng số, kỹ thuật Bootstrap được sử dụng với mức ý nghĩa 5% và theo 
quy ước chung kiểm định 2 đuôi. Giá trị p trong mô hình đo lường nguyên nhân phải nhỏ hơn 0,05 để thiết lập 
trọng số ngoài có ý nghĩa tại mức 5%. 

Giá trị p của tất cả các biến quan sát đều nhỏ hơn ngưỡng 0,05, trong đó giá trị cao nhất là STT3 với p = 0,004 
(Bảng 8). Kết luận, tất cả chỉ báo có ý nghĩa đo lường cho biến tiềm ẩn trong mô hình đo lường nguyên nhân. 

Đánh giá mô hình cấu trúc: Hệ số VIF được sử dụng đánh giá mức độ đa cộng tuyến, kết quả kiểm định cho 
thấy mô hình không gặp hiện tượng đa cộng tuyến do hệ số VIF của tất cả các biến tiềm ẩn đều nhỏ hơn 3, giá 
trị lớn nhất chỉ bằng 2,732. 

Để đánh giá mức ý nghĩa các hệ số đường dẫn mô hình cấu trúc, nghiên cứu sử dụng giá trị p. Khi giả định 
mức ý nghĩa là 5%, giá trị p phải nhỏ hơn 0,05 để kết luận mối quan hệ được xem xét có ý nghĩa thống kê ở 
mức 5%.  

Từ Bảng 9 và Hình 4, các mối quan hệ trong mô hình đều có ý nghĩa nghiên cứu và kết luận tất cả giả thuyết 
dựa trên kết quả nghiên cứu từ phương pháp DEMATEL đều được chấp nhận. STT và DVTT là hai nhân tố 
tác động tích cực đến biến hành vi do hệ số đường dẫn mang giá trị dương lần lượt 0,353 và 0,369. Ngược lại, 
STRR và KCC đóng vai trò là rào cản trong mối quan hệ tác động đến biến phụ thuộc hành vi, do hệ số đường 
dẫn mang giá trị âm là -0,223 và -0,122. Ngoài ra, STT cũng có tác trái chiều đến hai biến KCC và STRR.  

Bảng 8 
Hình 4 
Bảng 9

Bên cạnh cung cấp các kết quả tác động trực tiếp, nghiên cứu cung cấp các tác động gián tiếp của các nhân tố 
trong mô hình. Theo Bảng 10, kết quả cho thấy các tác động gián tiếp đều mang giá trị dương. Nghĩa là, các 
tác động gián tiếp góp phần làm tăng hiệu quả tác động của các nhân tố lên nhau, tổng tác động STT lên HV 
đạt giá trị 0,519. 

Bảng 10
Giá trị CT dùng để xác định mức độ dự báo của mô hình nghiên cứu, với giá trị CT càng cao thì mức độ dự 
báo càng chính xác. Các giá trị CT = 0,25; 0,50; 0,75 được xem là yếu, trung bình và đáng kể (Hair & cộng 
sự, 2014; Henserler & cộng sự, 2009). 

 

Bảng 11: Giá trị hệ số xác định 𝑹𝑹𝟐𝟐 

 𝑹𝑹𝟐𝟐 Giá trị p 
Hành vi mua sắm trực tuyến 0,811 0,000 
Sự tin tưởng và rủi ro 0,244 0,000 
Tính không chắc chắn 0,216 0,001 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm SmartPLS 4 
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Tổng (𝐷𝐷�  +  𝑅𝑅�) cho biết tầm quan trọng của tiêu chí và hiệu (𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) xác định tiêu chí thành hai nhóm 
nguyên nhân và kết quả của hệ thống nghiên cứu. Khi (𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) > 0 thì tiêu chí nằm ở nhóm nguyên nhân; khi 
(𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) < 0, tiêu chí nằm ở nhóm kết quả. Kết quả được trình bày dưới dạng biểu đồ. 

Bước 5: Xây dựng biểu đồ quan hệ nhân quả 

Trục tung, trục hoành của của biểu đồ lần lượt là (𝐷𝐷� −  𝑅𝑅�) và (𝐷𝐷� +  𝑅𝑅�). Như vậy, một biểu đồ nhân quả hai 
chiều được xây dựng bởi bốn góc phần tư. Trong đó, các điểm thuộc góc phần tư I biểu thị tính cấp bách, cần 
được cải tiến “trực tiếp” với mức độ ưu tiên hàng đầu vì chúng đóng vai trò là nguyên nhân và có mức ảnh 
hưởng lớn. Các điểm thuộc góc phần tư IV cũng cần được cải thiện nhưng theo cách “gián tiếp” do đây là 
những yếu tố kết quả bị ảnh hưởng lớn. Ngược lại, các điểm góc phần tư II không phải là những yếu tố nguyên 
nhân chính có mức độ ảnh hưởng nhỏ, nhưng có thể cải tiến một cách “trực tiếp” khi có đủ nguồn lực. Các 
điểm nằm ở góc phần tư III biểu diễn nhóm nhân tố bị ảnh hưởng nhỏ và có mức độ ưu tiên cải thiện thấp nhất. 

2.4. Phương pháp PLS-SEM 

Dữ liệu phân tích được thu thập thông qua bảng khảo sát online tạo bởi Google Form trong khoảng thời gian 
từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022. Đối tượng nghiên cứu là người nước ngoài tại Hà Nội trong độ 
tuổi từ 18 - 65, là độ tuổi có khả năng tự chi trả và có nhu cầu mua sắm trực tuyến lớn. Thông tin thu thập được 
từ người khảo sát đều được bảo mật. Phiếu điều tra được chia thành hai phần, phần một bao gồm những thông 
tin chung giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, tình trạng, học vấn, thu nhập, quốc tịch; phần hai bao gồm những câu 
hỏi liên quan đến hành vi mua sắm trực tuyến như Hành vi, Dịch vụ trực tuyến, Sự thuận tiện, Sự tin tưởng và 
rủi ro và Tính không chắc chắn. Với số lượng biến độc lập là 4, cùng giá trị 𝑅𝑅� dự kiến là 0,1 cần ít nhất 158 
quan sát. Tổng cộng có 184 phiếu khảo sát được thu về. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Phương pháp DEMATEL 

Nghiên cứu này lựa chọn chuyên gia có góc nhìn sâu sắc trong ngành bán lẻ trực tuyến. 10 chuyên gia tác giả 
lựa chọn bao gồm 4 nhân viên, 2 trưởng phòng, 3 giám đốc của các doanh nghiệp có hoạt thương mại điện tử 
hoặc đã làm việc trong ngành trên 3 năm và 1 giảng viên khoa Quản trị kinh doanh được yêu cầu so sánh từng 
cặp nhân tố với nhau. 

  

 đạt mức ý nghĩa thống kê (Bảng 11). Giá trị 
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Tổng (𝐷𝐷�  +  𝑅𝑅�) cho biết tầm quan trọng của tiêu chí và hiệu (𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) xác định tiêu chí thành hai nhóm 
nguyên nhân và kết quả của hệ thống nghiên cứu. Khi (𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) > 0 thì tiêu chí nằm ở nhóm nguyên nhân; khi 
(𝐷𝐷� – 𝑅𝑅�) < 0, tiêu chí nằm ở nhóm kết quả. Kết quả được trình bày dưới dạng biểu đồ. 

Bước 5: Xây dựng biểu đồ quan hệ nhân quả 

Trục tung, trục hoành của của biểu đồ lần lượt là (𝐷𝐷� −  𝑅𝑅�) và (𝐷𝐷� +  𝑅𝑅�). Như vậy, một biểu đồ nhân quả hai 
chiều được xây dựng bởi bốn góc phần tư. Trong đó, các điểm thuộc góc phần tư I biểu thị tính cấp bách, cần 
được cải tiến “trực tiếp” với mức độ ưu tiên hàng đầu vì chúng đóng vai trò là nguyên nhân và có mức ảnh 
hưởng lớn. Các điểm thuộc góc phần tư IV cũng cần được cải thiện nhưng theo cách “gián tiếp” do đây là 
những yếu tố kết quả bị ảnh hưởng lớn. Ngược lại, các điểm góc phần tư II không phải là những yếu tố nguyên 
nhân chính có mức độ ảnh hưởng nhỏ, nhưng có thể cải tiến một cách “trực tiếp” khi có đủ nguồn lực. Các 
điểm nằm ở góc phần tư III biểu diễn nhóm nhân tố bị ảnh hưởng nhỏ và có mức độ ưu tiên cải thiện thấp nhất. 

2.4. Phương pháp PLS-SEM 

Dữ liệu phân tích được thu thập thông qua bảng khảo sát online tạo bởi Google Form trong khoảng thời gian 
từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022. Đối tượng nghiên cứu là người nước ngoài tại Hà Nội trong độ 
tuổi từ 18 - 65, là độ tuổi có khả năng tự chi trả và có nhu cầu mua sắm trực tuyến lớn. Thông tin thu thập được 
từ người khảo sát đều được bảo mật. Phiếu điều tra được chia thành hai phần, phần một bao gồm những thông 
tin chung giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, tình trạng, học vấn, thu nhập, quốc tịch; phần hai bao gồm những câu 
hỏi liên quan đến hành vi mua sắm trực tuyến như Hành vi, Dịch vụ trực tuyến, Sự thuận tiện, Sự tin tưởng và 
rủi ro và Tính không chắc chắn. Với số lượng biến độc lập là 4, cùng giá trị 𝑅𝑅� dự kiến là 0,1 cần ít nhất 158 
quan sát. Tổng cộng có 184 phiếu khảo sát được thu về. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Phương pháp DEMATEL 

Nghiên cứu này lựa chọn chuyên gia có góc nhìn sâu sắc trong ngành bán lẻ trực tuyến. 10 chuyên gia tác giả 
lựa chọn bao gồm 4 nhân viên, 2 trưởng phòng, 3 giám đốc của các doanh nghiệp có hoạt thương mại điện tử 
hoặc đã làm việc trong ngành trên 3 năm và 1 giảng viên khoa Quản trị kinh doanh được yêu cầu so sánh từng 
cặp nhân tố với nhau. 

  

 của biến HV là 0,811 > 0,75 cho biết bốn biến 
DVTT, STT, STRR, KCC có mức độ giải thích cao đối với biến phụ thuộc HV. Tương tự, 24,4% STRR được 
giải thích bởi STT và 21,6% KCC được giải thích bởi STT.

5. Kết luận và hàm ý chính sách
Nghiên cứu phân tích hành vi mua sắm trực tuyến của người nước ngoài tại Hà Nội bằng việc kết hợp hai 

phương pháp DEMATEL và PLS-SEM. Kết quả phân tích dựa trên khảo sát người nước ngoài tại Hà Nội 
(PLS-SEM) tương thích với kết quả khảo sát chuyên gia người Việt Nam (DEMATEL) về ảnh hưởng của 
các biến độc lập đến biến phụ thuộc hành vi. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở thứ tự quan trọng của các biến. 
Người nước ngoài tại Hà Nội cho rằng STT là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến HV mua hàng online 
của họ, tiếp theo lần lượt là DVTT, STRR, KCC. Nghiên cứu cũng cho thấy STT và DVTT có tác động tích 
cực, là động lực giúp người nước ngoài đưa ra quyết định mua sắm trực tuyến, ngược lại STRR và KCC là 
rào cản khiến họ do dự. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Lê Kim Dung (2020), Ngô Xuân Niệm 
& Bùi Văn Quang (2018), Nguyễn Lê Phương Thanh (2013) cho thấy cả người nước ngoài và người Việt 
Nam đều nhận thấy những lợi ích của mua sắm trực tuyến là động lực, nỗi lo về rủi ro trong quá trình thanh 
toán và sản phẩm là rào cản trong việc ra quyết định mua hàng online. Bên cạnh đó, STT được tìm thấy là 
tác động gián tiếp lên biến HV thông qua tác động ngược chiều lên STRR, KCC, điều này nghĩa là những 
người nước tại Hà Nội cảm thấy những lợi ích từ STT và DVTT mang lại lớn hơn nỗi lo rủi ro họ có thể 
nhận được khi mua hàng trực tuyến. Đây là một khám phá thú vị, có thể do thời gian thực hiện nghiên cứu là 
thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp nên STT được cho là quan trọng nhất trong quá trình người 
nước ngoài mua sắm trực tuyến.

Một số hàm ý quản trị để thúc đẩy hành vi mua sắm trực tuyến của người nước ngoài tại Hà Nội như sau:
Thứ nhất, tăng cường sự thuận tiện trong mua sắm trực tuyến, doanh nghiệp nên cung cấp thông tin giá 

sản phẩm một cách rõ ràng và minh bạch, xây dựng chương trình khuyến mại giá tốt thu hút khách hàng 
nước ngoài, đơn giản hóa các bước trong quy trình mua sắm, quy trình thanh toán, cung cấp các sản phẩm 
liên quan khách hàng có thể quan tâm và so sánh trên trang web. Đầu tư công cụ dịch thuật trên website giúp 
người nước ngoài dễ dàng hiểu thông tin mà nhà bán lẻ muốn truyền tải.

Thứ hai, doanh nghiệp cần nâng cao dịch vụ trực tuyến, Chú trọng nâng cao khả năng phản hồi, nhà bán 
lẻ nên tập trung giải quyết kịp thời các thắc mắc và vấn đề người mua gặp phải trong quá trình mua, thiết 
kế website trực quan, dễ sử dụng. Cho phép người mua giao tiếp và tương tác với người bán và với người 
mua khác.

Thứ ba, doanh nghiệp cần giảm thiểu rủi ro của người nước ngoài khi mua sắm trực tuyến bằng cách hoàn 
thiện, đồng bộ, đầu tư nâng cấp hệ thống quản lý thông tin giúp bảo mật thông tin trên mạng được an toàn, 
tối ưu quy trình thanh toán, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp khinh doanh online.

Thứ tư, loại bỏ tính không chắc chắn của người mua hàng trong phương thức mua sắm trực tuyến. Doanh 
nghiệp cần đảm bảo chất lượng sản phẩm, sản phẩm thực tế giống với thông tin được mô tả trên internet để 
giảm thiểu rủi ro hiệu suất sản phẩm. Loại bỏ rủi ro sản phẩm hỏng, mất trong quá trình vận chuyển.

Thứ năm, tăng cường tìm hiểu thông tin, cập nhật và nghiêm túc chấp hành các văn bản quy phạm liên 
quan đến lĩnh vực thương mại điện tử, như Luật giao dịch điện tử, Luật Công nghệ thông tin, chứng từ điện 
tử, giao kết và thực hiện hợp đồng trên website thương mại điện tử nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện 
theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh cho người bán lẫn người mua.
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Tóm tắt
Nghiên cứu phân tích mối quan hệ giữa thuế môi trường), tăng trưởng kinh tế, phát triển tài chính), 
và năng lượng tái tạo tại Việt Nam trong giai đoạn từ 2003 đến 2021 sử dụng mô hình hồi quy phân 
vịcùng với kiểm định nhân quả Granger trên từng phân vị. Kết quả chỉ ra rằng thuế môi trường, tăng 
trưởng và phát triển tài chính đều có ảnh hưởng đáng kể đến năng lượng tái tạo. Ảnh hưởng trên có 
thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực hoặc tích cực đối với tiêu thụ năng lượng sạch, tùy thuộc vào bối cảnh 
và điều kiện cụ thể. Kết quả nghiên cứu khẳng định thuế môi trường như một chiến lược hiệu quả 
nhất để thúc đẩy việc sử dụng nguồn năng lượng xanh và đề xuất các chính sách cụ thể nhấn mạnh 
vào việc nâng cao vai trò của năng lượng tái tạo trong chiến lược phát triển về một tương lai năng 
lượng sạch và bền vững của Việt Nam.
Từ khóa: Thuế môi trường, Phát triển tài chính, GDP, năng lượng tái tạo, Việt Nam.
Mã JEL: H20; Q55; Q56; Q58.

Effects of environmental tax, economic growth, and financial development on shaping renewable 
energy: Evidence from Vietnam
Abstract
This study aims to analyze the asymmetric relationship between environmental tax, economic growth, 
financial development, and renewable energy consumption  in Vietnam over the period 2003–2021. 
To achieve this, we employ Quantile on Quantile regression and quantile Granger causality tests to 
identify the causal associations between the selected variables. The results reveal that environmental 
tax, economic growth and financial development significantly impact renewable energy consumption. 
The influences may have positive or negative effects on clean energy usage, depending on various 
economic situations. These findings suggest that environmental taxes are the most effective strategy 
to promote the use of green energy sources and specific policies that bolster the role of renewable 
energy in Vietnam’s pursuit of sustainability.
Keywords: Environmental tax, financial development, GDP, renewable energy, Vietnam.
JEL classifications: H20; Q55; Q56; Q58
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1. Giới thiệu
Kỷ nguyên nóng lên của trái đất không chỉ là một dự đoán nữa, mà nó đang trở thành sự thực tế đối với 

con người. Năm 2023, đã được ghi nhận là năm nóng nhất trong suốt 125.000 năm qua, là một cảnh báo rõ 
ràng về sự cần thiết phải đối mặt với vấn đề năng lượng và biến đổi khí hậu một cách cấp bách. Hiện nay, 
khoảng 80% năng lượng toàn cầu đến từ các nguồn như dầu mỏ, khí đốt và than đá. Tuy nhiên, việc sử dụng 
quá mức và khai thác không kiểm soát đang dần làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên, gây tổn thương nghiêm 
trọng cho hành tinh xanh. Các nghiên cứu gần đây cho thấy ô nhiễm không khí, có liên quan đến tỷ lệ tử 
vong ở trẻ sơ sinh và sự phát triển của bệnh hen suyễn và dị ứng (Schwartz, 2004). Thống kê tại Việt Nam, 
mỗi ngày có tới 500.000 tấn CO2 được thải ra vào không khí, con số này ước tính khoảng 200 triệu tấn mỗi 
năm, chiếm khoảng 1% của tổng số trên toàn thế giới ( San& Hưng, 2023). Nhận thức được những tác động 
tiêu cực của nguồn các nguồn năng lượng truyền thống gây ra cho môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời 
sống, đặc biệt là sức khỏe của con người, nhóm nghiên cứu đã có những băn khoăn làm thế nào chúng ta có 
những giải pháp hiệu quả chuyển đổi từ những nguồn năng lượng gây hại này sang các nguồn năng lượng 
sạch, tái tạo và bền vững để bảo vệ tương lai của đất nước và Trái Đất nói chung.

Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng việc đánh thuế môi trường là có lợi cho môi trường trong việc hạn chế ô 
nhiễm và giảm lượng khí thải carbon (Cai & cộng sự, 2018). Theo nghiên cứu của Freire-González (2018) 
thuế môi trường được coi là một công cụ kinh tế hữu hiệu nhằm tạo động lực thúc đẩy thói quen sản xuất 
và tiêu dùng sạch hơn. Là một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, việc đánh thuế bảo vệ môi trường 
sao cho phù hợp để thu hút được vốn đầu tư, phát triển kinh tế, đồng thời thúc đẩy tiêu thụ các nguồn năng 
lượng sạch là thách thức vô cùng nan giải. 

Với cam kết đến năm 2050, Việt Nam sẽ đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0, thông qua quy hoạch phát 
triển hệ thống điện Việt Nam theo hướng xanh và bền vững. Vì vậy, cần thực hiện thêm nhiều nghiên cứu 
đánh giá mối quan hệ giữa các yếu tố quan trọng đối với năng lượng tái tạo. Góp phần thúc đẩy quá trình 
này diễn ra nhanh hơn, đây là cơ sở xây dựng những chính sách mới cho một nền kinh tế đa dạng, giảm sự 
phụ thuộc vào nguồn năng lượng truyền thống và thị trường năng lượng quốc tế. Đồng thời, hướng tới mục 
tiêu bảo vệ môi trường và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, giúp Việt Nam đạt được những cam kết 
quan trọng trong đoàn kết quốc tế, chung tay vào hành trình phát triển thịnh vượng của nhân loại.

Nghiên cứu hiện tại áp dụng mô hình hồi quy phân vị QQR và nhiều phương pháp định lượng khác nhau 
để phân tích tác động của thuế môi trường, tăng trưởng kinh tế và phát triển tài chính đến năng lượng tái tạo 
tại Việt Nam trong giai đoạn 2003-2021. Nỗ lực nhằm mục đích tạo ra cái nhìn rõ ràng và chi tiết về mối 
tương quan giữa một số yếu tố gắn liền với xã hội đến lượng tiêu thụ năng lượng sạch nhằm mục tiêu xem 
xét liệu có phù hợp để phát triển và sử dụng rộng rãi các nguồn năng lượng xanh vào thực tiễn sản xuất và 
tiêu dùng ở Việt Nam trong bối cảnh phải đảm bảo sự ổn định của tăng trưởng kinh tế, phát triển tài chính 
mà không làm ảnh hưởng xấu đến môi trường, từ đó đề xuất các chính sách nhằm tăng cường sự chuyển đổi 
và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

2. Tổng quan nghiên cứu
2.1. Thuế môi trường và năng lượng tái tạo 
Nghiên cứu về thuế môi trường và năng lượng tái tạo, Ali & cộng sự (2023) đã chỉ ra rằng thuế môi trường 

đóng vai trò chủ đạo trong việc thay đổi cơ cấu năng lượng theo hướng tích cực. Abbas & cộng sự (2023), 
sử dụng dữ liệu từ 2012– 2021 ở Trung Quốc và mô hình hồi quy phân vị đã kết luận rằng việc áp dụng thuế 
môi trường cao hơn cho các nguồn năng lượng không tái tạo có thể khuyến khích sử dụng và phát triển năng 
lượng tái tạo. Dogan & cộng sự (2023)  tập trung vào tác động của thuế môi trường đối với triển khai năng 
lượng tái tạo trong EU bằng mô hình IPS và dữ liệu từ 1995 – 2019 để phân tích. Kết quả cho thấy, ET có tác 
động tích cực đến triển khai REN. Nchofoung & cộng sự (2023) sử dụng phương pháp hồi quy GMM, với 
số liệu của 49 quốc gia để xác định mối quan hệ giữa ET và REN. Các phát hiện cho thấy việc tăng 1 đơn 
vị ET sẽ làm tăng khả năng áp dụng các công nghệ năng lượng tái tạo trong sản xuất kinh doanh lên khoảng 
0,0907 đơn vị, nghĩa là nó tác động tích cực lên việc quan tâm hơn đến các nguồn năng lượng xanh Popp 
(2002) tập trung vào tác động của các biện pháp chính sách môi trường đối với phát triển công nghệ năng 
lượng tái tạo đã chỉ ra việc áp dụng ET có thể thúc đẩy sự đầu tư và phát triển công nghệ REN.

Một điều đáng chú ý là không phải lúc nào cũng tồn tại mối quan hệ tích cực giữa ET và REN khi chúng 
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tôi tìm được một số nghiên cứu về sự tương quan không đồng thuận giữa ET và REN. Muhammad Farhan 
Bashir & cộng sự (2022) tìm hiểu vai trò của thuế môi trường và quy định đối với tiêu thụ năng lượng tái 
tạo trong các nền kinh tế thuộc OECD bằng cách dùng mô hình FMOLS và OLS, phân tích cho thấy các 
quy định về môi trường đang cản trở việc tiêu thụ năng lượng tái tạo. Hay trong nghiên cứu tác động của 
thuế môi trường lên lợi nhuận của các doanh nghiệp năng lượng tái tạo tại Thổ Nhĩ Kỳ từ 2008-2020 của 
Katircioglu & Katircioglu (2023) đã cho thấy việc áp dụng thuế môi trường có thể có tác động tiêu cực đến 
lợi nhuận của các doanh nghiệp năng lượng tái tạo. 

2.2. Phát triển tài chính và năng lượng tái tạo
Theo nghiên cứu của Mukhtarov & cộng sự (2022) đã tập trung đánh giá ảnh hưởng của FD đến việc sử 

dụng năng lượng, đặc biệt là REN. Kết quả của nghiên cứu đã chứng minh rằng mức tăng trưởng tài chính 
tăng 1% sẽ dẫn đến mức tiêu thụ REN tăng 0,21%. Điều này gợi ý rằng FD có thể đóng vai trò quan trong 
việc thúc đẩy sử dụng REN. Burcak Polat (2021) cũng tìm hiểu về mối liên hệ giữa FD và tiêu thụ REN, tập 
trung vào 37 quốc gia thuộc OECD. Sử dụng phương pháp GMM và chứng minh rằng FD có mối liên hệ 
tích cực với việc tiêu thụ REN. Prempeh (2023) cũng cho thấy rằng FD thúc đẩy việc sử dụng REN ở Ghana.

2.3. Tăng trưởng kinh tế với năng lượng tái tạo
Nghiên cứu của Wang & cộng sự (2022) đã xem xét mối quan hệ giữa REN và tăng trưởng kinh tế. Kết 

quả cho thấy tác động tích cực của REN đối với GDP. Lin & Moubarak (2014) sử dụng phương pháp ARDL, 
và chứng minh mối quan hệ nhân quả dài hạn hai chiều giữa tiêu thụ RENvà GDP. Một nghiên cứu khác 
của Samuel Adams & cộng sự (2018) cũng sử dụng các phương pháp trên và cho ra kết quả ngắn hạn không 
chắc chắn, điều này cho thấy các khoản đầu tư vào ngành năng lượng có tính chất dài hạn. Amri & cộng 
sự (2017) đã tiến hành thử nghiệm ARDL và chỉ ra rằng năng lượng tái tạo không cho thấy bất kỳ tác động 
đáng kể nào đến GDP. 

3. Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu
3.1. Hồi quy phân vị trên phân vị (QQR)
Mô hình hồi quy QQR phân tích mối quan hệ giữa ET, GDP, FD với REN như sau:
                            Yt = Yσ(Xt) + μt

σ   (1)
Trong đó:
 Yt:   biến phụ thuộc trong khoảng thời gian t
 Xt: biến độc lập trong thời gian t. 
 σ: σth     phân vị về sự phân bố của X. 
μt

σ: mô tả thuật ngữ lỗi phân vị (σth :  phân vị ước lượng bằng không , Yσ (.) : độ dốc của mối quan hệ này )
Đồng thời thêm phân vị  Xt đã được khai triển Taylor bậc nhất vào phương trình (1):

 Yσ(Xt) ≈ Yσ(Xt) + Yσ’(Xt)(Xt - X
t)   (2)    

Với: Yσ’: biểu thị tác động dưới dạng độ dốc là đại diện cho hàm riêng của Yσ’ (Xt). Có thể thấy 𝜏 là dạng 
hàm của X và Xτ và σ là dạng hàm của Yσ’(Xt). Nếu Y0(σ, 𝜏) và Y1(σ, 𝜏) là biểu thức hay thế cho Yσ(Xt).  () 
và Yσ’(Xt)  thì có phương trình như sau:

            Yσ(Xt) ≈ Y0(σ, 𝜏) + Y1(σ, 𝜏)( Xt - X
t)    (3)     

Phương trình có được sau khi thay (3) vào (1) là: 
               Yt = Y0(σ,τ)  + Y1(σ,τ)( Xt  - X

t) + μt
σ     (4)

Một phép tối thiểu hóa tương tự trong bình phương nhỏ nhất thông thường (OLS) được sử dụng cho ra 
phương trình:

                            Yt = Yσ(Xt) + μt
σ   (1) 

   

Yσ(Xt) ≈ Yσ(Xt) + Yσ’(Xt)(Xt - Xt)   (2)     

 

            Yσ(Xt) ≈ Y0(σ, 𝜏𝜏) + Y1(σ, 𝜏𝜏)( Xt - Xt)    (3)      

 

               Yt = Y0(σ,τ)  + Y1(σ,τ)( Xt  - Xt) + μt
σ     (4) 

 

           Min
��,��

∑ ρ�[Y� – b�  – b�( X�  −  X�)]K ( ��(��)� �
�

 ) �
���           (5) 

 Trong đó,  ρσ (𝜇) là hàm phân vị của ρσ (𝜇) = 𝜇( 𝜎-I ( 𝜇 < 0 )) và K(.) là hàm mật độ hạt nhân và h đại diện 
có tham số băng thông hàm mật độ hạt nhân.

3.2. Dữ liệu
Mục tiêu chính của bài nghiên cứu là xem xét mối quan hệ giữa thuế môi trường, tăng trưởng kinh tế, 
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phát triển tài chính và năng lượng tái tạo, tại Việt Nam, giai đoạn 2003 – 2021 sử dụng dữ liệu theo tháng. 
Tránh mắc phải vấn đề về phương sai thay đổi, trong bài nghiên cứu này dữ liệu đã được chuyển đổi từ năm 
sang tháng, cách làm trên được dựa theo những nghiên cứu đã thực hiện (Shahbaz & cộng sự, 2018); Tổng 
số quan sát đạt 228. Phần mềm Matlab được sử dụng để ước lượng các mô hình nghiên cứu.

 
Bảng 1: Mô tả dữ liệu 

Tên biến Đo lường Nguồn dữ liệu 
Thuế môi trường (ET) Quy đổi về triệu USD OECD 
Tăng trưởng kinh tế (GDP) Tổng sản phẩm trong nước, đơn vị USD World Bank 
Phát triển tài chính (FD) Tỷ số tín dụng khu vực tư nhân, đơn vị % World Bank 
Năng lượng tái tạo (REN) Tiêu dùng năng lượng tái tạo, đơn vị % World Bank 

 

 

4. Kết quả và thảo luận  

4.1. Thống kê mô tả  

Hình 1 mô tả tương quan tuyến tính giữa các chỉ số REN, GDP, FD và ET. Kết quả cho thấy có sự 
tương quan tích cực giữa hai cặp biến quan sát GDP – FD và FD – ET với hệ số tương quan lần lượt 
là 0,283 và 0,872. Ngược lại, tồn tại mối tương quan tiêu cựu giữa REN-ET và REN-GDP. Sự phức 
tạp trong mối quan hệ của các biến đã đặt ra việc cần thiết tìm hiểu tác động của GDP, FD và ET lên 
REN.  

4. Kết quả và thảo luận 
4.1. Thống kê mô tả 
Hình 1 mô tả tương quan tuyến tính giữa các chỉ số REN, GDP, FD và ET. Kết quả cho thấy có sự tương 

quan tích cực giữa hai cặp biến quan sát GDP – FD và FD – ET với hệ số tương quan lần lượt là 0,283 và 
0,872. Ngược lại, tồn tại mối tương quan tiêu cựu giữa REN-ET và REN-GDP. Sự phức tạp trong mối quan 
hệ của các biến đã đặt ra việc cần thiết tìm hiểu tác động của GDP, FD và ET lên REN. 

 

 

Hình 1. Ma trận tương quan 

 

 

 

Bảng 2 thể hiện thống kê mô tả các biến nghiên cứu. Kết quả cho thấy FD có giá trị trung bình cao 
nhất (7,182), tiếp đến lần lượt là GDP, ET và REN. Hơn nữa, dựa vào chỉ số độ lệch chuẩn, FD và ET 
có biến động cao nhất trong khi đó GDP thay đổi ít nhất trong giai đoạn nghiên cứu. Bên cạnh đó, kết 
quả kiểm định Jarque-Bera cũng xác định các chỉ số không tuân theo phân phối chuẩn. Điều này càng 
chứng minh những phát hiện trên chính là cơ sở quan trọng để nghiên cứu hiện tại tiếp tục thực hiện 
phân tích mô hình hồi quy QQR. 
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Bảng 2 thể hiện thống kê mô tả các biến nghiên cứu. Kết quả cho thấy FD có giá trị trung bình cao nhất 
(7,182), tiếp đến lần lượt là GDP, ET và REN. Hơn nữa, dựa vào chỉ số độ lệch chuẩn, FD và ET có biến 
động cao nhất trong khi đó GDP thay đổi ít nhất trong giai đoạn nghiên cứu. Bên cạnh đó, kết quả kiểm định 
Jarque-Bera cũng xác định các chỉ số không tuân theo phân phối chuẩn. Điều này càng chứng minh những 
phát hiện trên chính là cơ sở quan trọng để nghiên cứu hiện tại tiếp tục thực hiện phân tích mô hình hồi quy 
QQR. 

Bảng 2. Tóm tắt thống kê mô tả 

 REN ET GDP FD 
Trung bình 2,849 4,044 5,183 7,182 
Độ lệch chuẩn 0,803 0,910 0,313 1,612 
Giá trị lớn nhất 4,513 5,457 5,765 10,395 
Giá trị nhỏ nhất 1,525 2,798 3,224 3,426 
Chỉ số độ lệch -0,237 0,270 -1,226 -0,165 
Jarque-Bera 12,548*** 20,786*** 393,996*** 5.999** 

Chú thích: dấu *, **, *** tương ứng mức ý nghĩa 10%, 5%, 1%. 

 

 

4.2. Kiểm định tính dừng  

Bảng 3 mô tả kiểm định nghiệm đơn vị trên từng phân vị, đồng thời cung cấp ước lượng và thống kê t 
cho giả thuyết H�: 𝛼𝛼 (𝜏𝜏)  = 1 với 19 phân vị. Mặc dù chỉ số GDP không dừng lại ở các phân vị thấp 
nhất trong bảng nhưng chúng tôi vẫn có thể chấp nhận giả thuyết H� đối với GDP ở các phân vị trung 
bình và cao hơn với mức ý nghĩa 5%. Phân tích chi tiết chỉ ra rằng hầu hết các giá trị tuyệt đối của 
thống kê t đều nhỏ hơn giá trị tuyệt đối của α. Tuy có sự biến động mạnh ở biến GDP nhưng nhìn 
chung việc có nhiều giá trị tuyệt đối của thống kê t nhỏ hơn giá trị tuyệt đối của α cũng được xem là 
một hiện chứng nhằm bổ sung cho việc không thể bác bỏ giả thuyết H�. Kết quả kiểm định cho thấy, 
hệ số của cả bốn biến quan sát đều không dừng trên từng phân vị. Do đó, việc quyết định tiếp tục 
kiểm định tính đồng liên kết, nhằm mang lại cái nhìn toàn diện hơn về mối quan hệ giữa các biến 
trong nghiên cứu là điều cần phải làm. 

 

Bảng 3. Kiểm định tính dừng trên từng phân vị 

𝜏𝜏 REN ET GDP FD 
 𝜶𝜶� Thống kê 

t 
𝜶𝜶� Thống kê t 𝜶𝜶� Thống kê t 𝜶𝜶� Thống kê t 

0,05 -3,410 -0,026 -2,742 -0,058 -2,310 64,671 -2,684 -1,757 
0,10 -3,410 -0,778 -3,102 0,279 -2,310 55,446 -3,230 -1,942 
0,15 -3,410 -0.590 -3.213 1.037 -2.310 37.145 -3.410 -3.311 
0,20 -3,410 -0,094 -3,410 2,331 -2,310 34,840 -3,410 -4,338 
0,25 -3,410 0,162 -3,410 2,172 -2,310 36,963 -3,410 -2,257 
0,30 -3,410 0,540 -3,410 1,788 -2,310 25,087 -3,410 -1,880 
0,35 -3,410 0,755 -3,410 1,606 -2,310 22,027 -3,410 -1,785 
0,40 -3,410 1,170 -3,410 0,711 -2,552 18,653 -3,410 -1,796 
0,45 -3,410 1,146 -3,410 0,739 -2,620 -0,103 -3,410 -1,951 
0,50 -3,410 0,981 -3,410 0,632 -2,593 -3,678 -3,410 -1,573 
0,55 -3,410 0,175 -3,410 0,318 -2,549 -19,608 -3,410 -2,342 
0,60 -3,410 -0,460 -3,410 0,283 -2,460 -21,668 -3,410 -2,022 
0,65 -3,410 -0,144 -3,410 0,072 -2,3533 -30,856 -3,410 -2,505 
0,70 -3,410 0,518 -3,410 -0,886 -2,310 -36,870 -3,410 -2,010 
0,75 -3,410 1,435 -3,410 -1,110 -2,310 -55,099 -3,410 -2,401 
0,80 -3,410 2,160 -3,410 -1,877 -2,310 -93,170 -3,410 -2,334 
0,85 -3,410 2,575 -3,410 -2,247 -2,310 -70,228 -3,410 -2,200 
0,90 -3,410 0,600 -3,410 -2,594 -2,310 -94,901 -3,410 -3,057 
0,95 -2,943 -0,103 -3,410 -0,549 -2,310 -34,062 -3,062 0,322 

 

4.3. Kiểm định tính đồng liên kết 

Chúng tôi thực hiện kiểm định tính đồng liên kết dựa trên phương pháp được phát triển bởi Xiao 
(2009) trên từng phân vị. Sử dụng các hệ số ẞ và γ tại các mức ý nghĩa 1%, 5%, 10% để đánh giá sự 

4.2. Kiểm định tính dừng 
Bảng 3 mô tả kiểm định nghiệm đơn vị trên từng phân vị, đồng thời cung cấp ước lượng và thống kê t cho 

giả thuyết  = 1 với 19 phân vị. Mặc dù chỉ số GDP không dừng lại ở các phân vị thấp nhất trong bảng nhưng 
chúng tôi vẫn có thể chấp nhận giả thuyết  đối với GDP ở các phân vị trung bình và cao hơn với mức ý nghĩa 
5%. Phân tích chi tiết chỉ ra rằng hầu hết các giá trị tuyệt đối của thống kê t đều nhỏ hơn giá trị tuyệt đối của 
α. Tuy có sự biến động mạnh ở biến GDP nhưng nhìn chung việc có nhiều giá trị tuyệt đối của thống kê t 
nhỏ hơn giá trị tuyệt đối của α cũng được xem là một hiện chứng nhằm bổ sung cho việc không thể bác bỏ 
giả thuyết . Kết quả kiểm định cho thấy, hệ số của cả bốn biến quan sát đều không dừng trên từng phân vị. 
Do đó, việc quyết định tiếp tục kiểm định tính đồng liên kết, nhằm mang lại cái nhìn toàn diện hơn về mối 
quan hệ giữa các biến trong nghiên cứu là điều cần phải làm.

 

Bảng 2. Tóm tắt thống kê mô tả 

 REN ET GDP FD 
Trung bình 2,849 4,044 5,183 7,182 
Độ lệch chuẩn 0,803 0,910 0,313 1,612 
Giá trị lớn nhất 4,513 5,457 5,765 10,395 
Giá trị nhỏ nhất 1,525 2,798 3,224 3,426 
Chỉ số độ lệch -0,237 0,270 -1,226 -0,165 
Jarque-Bera 12,548*** 20,786*** 393,996*** 5.999** 

Chú thích: dấu *, **, *** tương ứng mức ý nghĩa 10%, 5%, 1%. 

 

 

4.2. Kiểm định tính dừng  

Bảng 3 mô tả kiểm định nghiệm đơn vị trên từng phân vị, đồng thời cung cấp ước lượng và thống kê t 
cho giả thuyết H�: 𝛼𝛼 (𝜏𝜏)  = 1 với 19 phân vị. Mặc dù chỉ số GDP không dừng lại ở các phân vị thấp 
nhất trong bảng nhưng chúng tôi vẫn có thể chấp nhận giả thuyết H� đối với GDP ở các phân vị trung 
bình và cao hơn với mức ý nghĩa 5%. Phân tích chi tiết chỉ ra rằng hầu hết các giá trị tuyệt đối của 
thống kê t đều nhỏ hơn giá trị tuyệt đối của α. Tuy có sự biến động mạnh ở biến GDP nhưng nhìn 
chung việc có nhiều giá trị tuyệt đối của thống kê t nhỏ hơn giá trị tuyệt đối của α cũng được xem là 
một hiện chứng nhằm bổ sung cho việc không thể bác bỏ giả thuyết H�. Kết quả kiểm định cho thấy, 
hệ số của cả bốn biến quan sát đều không dừng trên từng phân vị. Do đó, việc quyết định tiếp tục 
kiểm định tính đồng liên kết, nhằm mang lại cái nhìn toàn diện hơn về mối quan hệ giữa các biến 
trong nghiên cứu là điều cần phải làm. 

 

Bảng 3. Kiểm định tính dừng trên từng phân vị 

𝜏𝜏 REN ET GDP FD 
 𝜶𝜶� Thống kê 

t 
𝜶𝜶� Thống kê t 𝜶𝜶� Thống kê t 𝜶𝜶� Thống kê t 

0,05 -3,410 -0,026 -2,742 -0,058 -2,310 64,671 -2,684 -1,757 
0,10 -3,410 -0,778 -3,102 0,279 -2,310 55,446 -3,230 -1,942 
0,15 -3,410 -0.590 -3.213 1.037 -2.310 37.145 -3.410 -3.311 
0,20 -3,410 -0,094 -3,410 2,331 -2,310 34,840 -3,410 -4,338 
0,25 -3,410 0,162 -3,410 2,172 -2,310 36,963 -3,410 -2,257 
0,30 -3,410 0,540 -3,410 1,788 -2,310 25,087 -3,410 -1,880 
0,35 -3,410 0,755 -3,410 1,606 -2,310 22,027 -3,410 -1,785 
0,40 -3,410 1,170 -3,410 0,711 -2,552 18,653 -3,410 -1,796 
0,45 -3,410 1,146 -3,410 0,739 -2,620 -0,103 -3,410 -1,951 
0,50 -3,410 0,981 -3,410 0,632 -2,593 -3,678 -3,410 -1,573 
0,55 -3,410 0,175 -3,410 0,318 -2,549 -19,608 -3,410 -2,342 
0,60 -3,410 -0,460 -3,410 0,283 -2,460 -21,668 -3,410 -2,022 
0,65 -3,410 -0,144 -3,410 0,072 -2,3533 -30,856 -3,410 -2,505 
0,70 -3,410 0,518 -3,410 -0,886 -2,310 -36,870 -3,410 -2,010 
0,75 -3,410 1,435 -3,410 -1,110 -2,310 -55,099 -3,410 -2,401 
0,80 -3,410 2,160 -3,410 -1,877 -2,310 -93,170 -3,410 -2,334 
0,85 -3,410 2,575 -3,410 -2,247 -2,310 -70,228 -3,410 -2,200 
0,90 -3,410 0,600 -3,410 -2,594 -2,310 -94,901 -3,410 -3,057 
0,95 -2,943 -0,103 -3,410 -0,549 -2,310 -34,062 -3,062 0,322 

 

4.3. Kiểm định tính đồng liên kết 

Chúng tôi thực hiện kiểm định tính đồng liên kết dựa trên phương pháp được phát triển bởi Xiao 
(2009) trên từng phân vị. Sử dụng các hệ số ẞ và γ tại các mức ý nghĩa 1%, 5%, 10% để đánh giá sự 

4.3. Kiểm định tính đồng liên kết

Chúng tôi thực hiện kiểm định tính đồng liên kết dựa trên phương pháp được phát triển bởi Xiao (2009) 

trên từng phân vị. Sử dụng các hệ số ẞ và γ tại các mức ý nghĩa 1%, 5%, 10% để đánh giá sự tồn tại của 
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mối quan hệ dài hạn giữa các cặp biến nghiên cứu, bao gồm REN- ET, REN- GDP và REN- FD. Kết quả 
kiểm định từ Bảng 4 cho thấy các cặp biến có giá trị ẞ và γ lớn hơn mức ý nghĩa 1% chiếm phần lớn mặc 
dù vẫn còn một vài giá trị bé hơn mức ý nghĩa này ở phần nhỏ các phân vị. Điều đó nghĩa là chúng thể hiện 
tính đồng liên kết.

 
tồn tại của mối quan hệ dài hạn giữa các cặp biến nghiên cứu, bao gồm REN- ET, REN- GDP và 
REN- FD. Kết quả kiểm định từ Bảng 4 cho thấy các cặp biến có giá trị ẞ và γ lớn hơn mức ý nghĩa 
1% chiếm phần lớn mặc dù vẫn còn một vài giá trị bé hơn mức ý nghĩa này ở phần nhỏ các phân vị. 
Điều đó nghĩa là chúng thể hiện tính đồng liên kết. 

 

Bảng 4: Kiểm định tính đồng liên kết trên từng phân vị 

Quantile REN→ET  REN→GDP  REN→FD  
𝝉𝝉 𝜷𝜷(𝝉𝝉)′ 𝜸𝜸(𝝉𝝉)′ 𝜷𝜷(𝝉𝝉)′ 𝜸𝜸(𝝉𝝉)′ 𝜷𝜷(𝝉𝝉)′ 𝜸𝜸(𝝉𝝉)′ 

0,05 -0,751 1,662 -0,583 1,374*** -0,566 1,368*** 
0,10 -0,824*** 0,852*** -0,356 1,743 -0,547 1,778 
0,15 -0,840*** 1,069*** -0,026 4,093 -0,533 1,666 
0,20 -0,853*** 0,820*** -2,605 1,866 -0,520 1,480 
0,25 -0,869 1,175*** -2,665 5,074 -0,504 1,559 
0,30 -0,873 1,839*** -2,661 2,827 -0,493 1,731 
0,35 -0,871 2,064 -2,673 1,420*** -0,480 1,920 
0,40 -0,869 1,986 -2,683 2,493 -0,472*** 1,092*** 
0,45 -0,866 1,899 -2,617 1,464 -0,461 1,989 
0,50 -0,860 1,759 -2,590*** 0,804*** -0,455 1,777 
0,55 -0,852 1,466 -2,610 1,506 -0,451 1,560 
0,60 -0,856 1,373*** -2,596*** 0,739*** -0,439 1,180*** 
0,65 -0,848 1,177*** -2,524 1,754 -0,426*** 0,997*** 
0,70 -0,852 1,594 -2,476 1,616 -0,404*** 0,925*** 
0,75 -0,842 1,929 -2,361 2,382 -0,384*** 0,948*** 
0,80 -0,852 1,826 -2,112 2,366 -0,364*** 0,843*** 
0,85 -0,885 2,211 -2,046 2,034 -0,346*** 1,078*** 
0,90 -0,896 2,175 -2,150 1,800 -0,291 1,660 
0,95 -0,938 1,181*** -2,307 1,490 -0,272 1,993 

Chú thích: dấu *, **, *** tương ứng mức ý nghĩa 10%, 5%, 1%. 

 

 

4.4. Hồi quy QQR 

Trong phần này, nghiên cứu trình bày kết quả thực nghiệm của việc phân tích mô hình hồi quy QQR 
về ảnh hưởng của ET, GDP, FD đối với REN trong giai đoạn từ năm 2003 đến 2021 tại Việt Nam. 
Bằng cách sử dụng biểu đồ ba chiều trong Hình 2, 3 và 4, nhóm nghiên cứu đã làm rõ các hệ số góc 
của độ dốc 𝑏𝑏� (𝜎𝜎, π). Mô hình đã làm nổi bật sự đa dạng này thông qua màu sắc, với màu đỏ biểu thị 
tương quan dương và màu xanh dương biểu thị tương quan âm.  

Hình 2 thể hiện rõ chiều hướng tác động giữa ET và REN. Chúng ta thấy rằng điều thú vị là phần lớn 
ở cả hai đầu phân vị thấp và cao của REN đều có giá trị dương, trong khi phần trung lại mang tác 
động âm. Khoảng phân vị thấp (0.1-0.2) của REN và tất cả các phân vị của ET đều mang gam màu 
xanh lá chuyển dần sang đỏ đậm có nghĩa là sự tác động dương của thuế môi trường lên REN. Tác 
động dương mạnh mẽ của phân vị ET là tín hiệu tích cực, khuyến khích sự đổi mới và đầu tư vào các 
dự án năng lượng sạch. Điều này không chỉ thể hiện sự tăng trưởng tích cực của nguồn thu nhập cho 
ngân sách mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy đầu tư và phát triển trong lĩnh vực năng lượng tái 
tạo. Nyantakyi & cộng sự (2023) tại Tây Phi cũng cho thấy mối nhân quả 1 chiều tích cực giữa cặp 
biến trên. Tuy nhiên, khi chuyển qua xem xét tác động ở vùng phân vị trung của REN lại cho thấy tác 
động âm đối với hầu hết các phân vị của ET. Việc áp đặt các biện pháp thuế nặng hơn, ngành công 
nghiệp năng lượng tái tạo thường phải đối mặt với áp lực giảm chi phí và hạn chế đầu tư. Do đó, năng 
lượng tái tạo giảm sức hấp dẫn và khả năng phát triển của nó bị hạn chế. Nghiên cứu của Dogan & 

 
cộng sự (2023)  về sự tác động của mối quan hệ này tại các quốc gia Châu Âu cũng cho kết quả tương 
tự kết quả mà nhóm tác giả đang nghiên cứu.  

 

Hình 2. Sự tác động giữa Thuế môi trường ET và năng lượng tái tạo REN 

 

 

Thông qua Hình 3, có thể quan sát rõ mối liên kết giữa tăng trưởng kinh tế và năng lượng tái tạo. Kết 
quả cho thấy tác động âm trong cặp biến này, với hầu hết diện tích của biểu đồ màu xanh dương, 
chứng tỏ mối quan hệ nghịch chiều giữa GDP và REN. Trong bối cảnh mà việc bảo vệ môi trường 
ngày càng trở nên quan trọng, sự tăng trưởng của GDP thường đi kèm với sự giảm của nguồn cung và 
sử dụng năng lượng sạch. Điều này không chỉ là một vấn đề quốc gia mà còn là một thách thức toàn 
cầu. Nghiên cứu của tác giả, đã chứng minh rằng từ năm 1995 đến 2019 tại Việt Nam, GDP có tác 
động ngược chiều đến tiêu thụ năng lượng tái tạo trong thời gian dài. Thường xuất phát từ sự ưu tiên 
và ưu ái của doanh nghiệp, và người tiêu dùng đối với nguồn năng lượng truyền thống. Khi nền kinh 
tế phát triển, quy mô sản xuất và tiêu thụ năng lượng tăng lên, làm giảm giá thành của nguồn năng 
lượng truyền thống. Tuy nhiên, ở các nền kinh tế phát triển mạnh, tác động có thể trái ngược khi GDP 
được sử dụng để đầu tư vào công nghệ hiện đại và các khu công nghiệp xanh, nhằm giảm thiểu sự phụ 
thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch và làm đa dạng hơn nguồn cung năng lượng. Các nghiên 
cứu như của Ntanos & cộng sự (2018), cũng đã cho ra kết quả tương tự và mở rộng thêm vào nhận 
định này. 
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4.4. Hồi quy QQR
Trong phần này, nghiên cứu trình bày kết quả thực nghiệm của việc phân tích mô hình hồi quy QQR về 

ảnh hưởng của ET, GDP, FD đối với REN trong giai đoạn từ năm 2003 đến 2021 tại Việt Nam. Bằng cách 
sử dụng biểu đồ ba chiều trong Hình 2, 3 và 4, nhóm nghiên cứu đã làm rõ các hệ số góc của độ dốc  (𝜎, π). 
Mô hình đã làm nổi bật sự đa dạng này thông qua màu sắc, với màu đỏ biểu thị tương quan dương và màu 
xanh dương biểu thị tương quan âm. 

Hình 2 thể hiện rõ chiều hướng tác động giữa ET và REN. Chúng ta thấy rằng điều thú vị là phần lớn ở 
cả hai đầu phân vị thấp và cao của REN đều có giá trị dương, trong khi phần trung lại mang tác động âm. 
Khoảng phân vị thấp (0.1-0.2) của REN và tất cả các phân vị của ET đều mang gam màu xanh lá chuyển 
dần sang đỏ đậm có nghĩa là sự tác động dương của thuế môi trường lên REN. Tác động dương mạnh mẽ 
của phân vị ET là tín hiệu tích cực, khuyến khích sự đổi mới và đầu tư vào các dự án năng lượng sạch. Điều 
này không chỉ thể hiện sự tăng trưởng tích cực của nguồn thu nhập cho ngân sách mà còn là động lực quan 
trọng thúc đẩy đầu tư và phát triển trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Nyantakyi & cộng sự (2023) tại Tây 
Phi cũng cho thấy mối nhân quả 1 chiều tích cực giữa cặp biến trên. Tuy nhiên, khi chuyển qua xem xét tác 
động ở vùng phân vị trung của REN lại cho thấy tác động âm đối với hầu hết các phân vị của ET. Việc áp 
đặt các biện pháp thuế nặng hơn, ngành công nghiệp năng lượng tái tạo thường phải đối mặt với áp lực giảm 
chi phí và hạn chế đầu tư. Do đó, năng lượng tái tạo giảm sức hấp dẫn và khả năng phát triển của nó bị hạn 
chế. Nghiên cứu của Dogan & cộng sự (2023)  về sự tác động của mối quan hệ này tại các quốc gia Châu 
Âu cũng cho kết quả tương tự kết quả mà nhóm tác giả đang nghiên cứu. 

Thông qua Hình 3, có thể quan sát rõ mối liên kết giữa tăng trưởng kinh tế và năng lượng tái tạo. Kết 
quả cho thấy tác động âm trong cặp biến này, với hầu hết diện tích của biểu đồ màu xanh dương, chứng tỏ 
mối quan hệ nghịch chiều giữa GDP và REN. Trong bối cảnh mà việc bảo vệ môi trường ngày càng trở nên 
quan trọng, sự tăng trưởng của GDP thường đi kèm với sự giảm của nguồn cung và sử dụng năng lượng 
sạch. Điều này không chỉ là một vấn đề quốc gia mà còn là một thách thức toàn cầu. Nghiên cứu của tác giả, 
đã chứng minh rằng từ năm 1995 đến 2019 tại Việt Nam, GDP có tác động ngược chiều đến tiêu thụ năng  

Hình 3. Sự tác động giữa tăng trưởng kinh tế GDP và năng lượng tái tạo REN 

 

Hình 4 mô tả tác động của phát triển tài chính đến REN. Kết quả cho thấy rằng cặp biến này không 
chỉ có sự tác động lẫn nhau mà còn thay đổi theo cả hai hướng, tích cực và tiêu cực. Khi quan sát mối 
quan hệ giữa FD và REN tại vùng phân vị thấp của REN (0.1 – 0.4), chúng tôi nhận thấy sự tác động 
dương. Nói cách khác, khi FD tăng, lượng sử dụng năng lượng tái tạo REN cũng tăng theo, ít nhất là 
trong tương lai ngắn. Kết quả trùng khớp những nghiên cứu trước đó, như nghiên cứu của tại 35 quốc 
gia trên toàn cầu và ở UAE. Chúng tôi cũng phát hiện rằng có sự biến động khác biệt trong dài hạn, 
tại vùng phân vị cao từ 0.5 – 0.1 của REN. Điều này chỉ ra rằng, trong dài hạn, FD và REN có thể tác 
động âm, Khi FD tăng, có thể dẫn đến giảm năng lượng tái tạo REN. Kết quả này trùng khớp với 
nghiên cứu của  Ha (2022) tại Việt Nam. Qua đây, có thể nhìn nhận cặp biến FD và REN có tác động 
tương quan lẫn nhau, là mối quan hệ vừa âm và vừa dương. 
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lượng tái tạo trong thời gian dài. Thường xuất phát từ sự ưu tiên và ưu ái của doanh nghiệp, và người tiêu 
dùng đối với nguồn năng lượng truyền thống. Khi nền kinh tế phát triển, quy mô sản xuất và tiêu thụ năng 
lượng tăng lên, làm giảm giá thành của nguồn năng lượng truyền thống. Tuy nhiên, ở các nền kinh tế phát 
triển mạnh, tác động có thể trái ngược khi GDP được sử dụng để đầu tư vào công nghệ hiện đại và các khu 
công nghiệp xanh, nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch và làm đa dạng hơn 
nguồn cung năng lượng. Các nghiên cứu như của Ntanos & cộng sự (2018), cũng đã cho ra kết quả tương tự 
và mở rộng thêm vào nhận định này.

Hình 4 mô tả tác động của phát triển tài chính đến REN. Kết quả cho thấy rằng cặp biến này không chỉ có 
sự tác động lẫn nhau mà còn thay đổi theo cả hai hướng, tích cực và tiêu cực. Khi quan sát mối quan hệ giữa 
FD và REN tại vùng phân vị thấp của REN (0.1 – 0.4), chúng tôi nhận thấy sự tác động dương. Nói cách 
khác, khi FD tăng, lượng sử dụng năng lượng tái tạo REN cũng tăng theo, ít nhất là trong tương lai ngắn. 
Kết quả trùng khớp những nghiên cứu trước đó, như nghiên cứu của tại 35 quốc gia trên toàn cầu và ở UAE. 
Chúng tôi cũng phát hiện rằng có sự biến động khác biệt trong dài hạn, tại vùng phân vị cao từ 0.5 – 0.1 của 
REN. Điều này chỉ ra rằng, trong dài hạn, FD và REN có thể tác động âm, Khi FD tăng, có thể dẫn đến giảm 
năng lượng tái tạo REN. Kết quả này trùng khớp với nghiên cứu của  Ha (2022) tại Việt Nam. Qua đây, có 
thể nhìn nhận cặp biến FD và REN có tác động tương quan lẫn nhau, là mối quan hệ vừa âm và vừa dương. 

Hình 4. Sự tác động giữa phát triển tài chính FD và năng lượng tái tạo REN 

 

 

4.5. Kiểm định nhân quả Granger trên từng phân vị  

Với kết quả được trình bày ở Bảng 5 để phân tích mối quan hệ giữa thuế môi trường, tăng trưởng kinh 
tế, phát triển tài chính và năng lượng tái tạo ở Việt Nam, kết quả nghiên cứu đã sử dụng kiểm định 
nhân quả Ganger trên từng phân vị. Trước hết, nhìn vào mối quan hệ giữa cặp ET và REN, thấy rõ 
mối quan hệ nhân quả giữa hai biến số này trên hầu hết các phân vị. Ngoài ra, tồn tại mối quan hệ một 
chiều từ REN đến ET ở các phân vị trung 0.5 và từ ET đến REN ở phân vị 0.45. Khi xem xét mối 
quan hệ nhân quả giữa GDP và REN, ta thấy rằng, ở hầu hết các phân vị, GDP và REN đều có mối 
quan hệ tác động qua lại lẫn nhau, trừ phân vị 0.5. Điều này cho thấy mối quan hệ hai chiều chặt chẽ 
và ảnh hưởng mạnh mẽ giữa GDP và REN. Cuối cùng, phân tích cặp FD và REN cho thấy rằng, trừ 
tại phân vị trung 0.5 không có sự mối quan hệ hai chiều nào giữa FD và REN, các phân vị khác đều 
thể hiện mối quan hệ nhân quả hai chiều giữa FD và REN. Kết quả này tương đồng với Dogan & cộng 
sự (2023) . 

Quantile ET→REN REN→ET GDP→REN REN→ 𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆   FD→REN     REN→ 𝐅𝐅𝐆𝐆 
0,05 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 
0,10 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 
0,15 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 
0,20 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 
0,25 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 
0,30 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 
0,35 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 
0,40 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 
0,45 0,055*** 0,940 0,055* 0,005*** 0,055* 0,005*** 
0,50 0,918 0,005*** 0,918 0,005*** 0,918 0,220 
0,55 0,011** 0,005*** 0,011** 0,005*** 0,011** 0,005*** 
0,60 0,011** 0,005*** 0,011** 0,005*** 0,011** 0,005*** 
0,65 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 

4.5. Kiểm định nhân quả Granger trên từng phân vị 
Với kết quả được trình bày ở Bảng 5 để phân tích mối quan hệ giữa thuế môi trường, tăng trưởng kinh tế, 

phát triển tài chính và năng lượng tái tạo ở Việt Nam, kết quả nghiên cứu đã sử dụng kiểm định nhân quả 
Ganger trên từng phân vị. Trước hết, nhìn vào mối quan hệ giữa cặp ET và REN, thấy rõ mối quan hệ nhân 
quả giữa hai biến số này trên hầu hết các phân vị. Ngoài ra, tồn tại mối quan hệ một chiều từ REN đến ET 
ở các phân vị trung 0.5 và từ ET đến REN ở phân vị 0.45. Khi xem xét mối quan hệ nhân quả giữa GDP và 
REN, ta thấy rằng, ở hầu hết các phân vị, GDP và REN đều có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau, trừ 
phân vị 0.5. Điều này cho thấy mối quan hệ hai chiều chặt chẽ và ảnh hưởng mạnh mẽ giữa GDP và REN. 
Cuối cùng, phân tích cặp FD và REN cho thấy rằng, trừ tại phân vị trung 0.5 không có sự mối quan hệ hai 
chiều nào giữa FD và REN, các phân vị khác đều thể hiện mối quan hệ nhân quả hai chiều giữa FD và REN. 
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Kết quả này tương đồng với Dogan & cộng sự (2023) .
 

 

Bảng 5. Kiểm định nhân quả Granger trên từng phân vị 

Chú thích: dấu *, **, *** tương ứng mức ý nghĩa 10%, 5%, 1%. 

 

 

Kết quả trùng khớp với mô hình chính QQR được nhóm sử dụng. Từ đó có thể khẳng định rằng các 
biến thuế môi trường, tăng trưởng kinh tế, phát triển tài chính và năng lượng tái tạo có mối quan hệ 
nhân quả hai chiều. 

4.6. Kiểm định sự phù hợp của mô hình  

Phương pháp hồi quy phân vị truyền thống được sử dụng để xác định tác động của các biến biến thuế 
môi trường, tăng trưởng kinh tế, phát triển tài chính lên năng lượng tái tạo trên các phân vị khác nhau. 
Quan trọng hơn là xác định tính chính xác của mô hình QQR và kiểm định nhân quả Granger. Bảng 6 
cho thấy tác động âm của các biến ET, GDP và FD lên REN. Hơn nữa, kết quả từ phương pháp OLS 
cũng có kết quả tương tự và phù hợp với mô hình hồi quy phân vị truyền thống và QQR. Do đó, kết 
quả nghiên cứu là đáng tin cậy.  

 

Bảng 6. Hồi qui phân vị 

Quantile ET-REN GDP-REN FD-REN 

0,05 -0,74*** -0,110 -0,548*** 
0,10 -0,818*** -1,841 -0,538*** 
0,15 -0,838*** -2,790*** -0,524*** 
0,20 -0,854*** -2,795*** -0,511*** 
0,25 -0,872*** -2,813*** -0,498*** 
0,30 -0,877*** -2,771*** -0,487*** 
0,35 -0,876*** -2,752*** -0,476*** 
0,40 -0,876*** -2,737*** -0,471*** 
0,45 -0,873*** -2,741*** -0,464*** 
0,50 -0,869*** -2,713*** -0,459*** 
0,55 -0,861*** -2,684*** -0,456*** 
0,60 -0,865*** -2,730*** -0,443*** 

Quantile ET→REN REN→ET GDP→REN REN→ 𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆   FD→REN     REN→ 𝐅𝐅𝐆𝐆 
0,05 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 
0,10 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 
0,15 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 
0,20 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 
0,25 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 
0,30 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 
0,35 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 
0,40 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 
0,45 0,055*** 0,940 0,055* 0,005*** 0,055* 0,005*** 
0,50 0,918 0,005*** 0,918 0,005*** 0,918 0,220 
0,55 0,011** 0,005*** 0,011** 0,005*** 0,011** 0,005*** 
0,60 0,011** 0,005*** 0,011** 0,005*** 0,011** 0,005*** 
0,65 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 
0,70 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 
0,75 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 
0,80 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 
0,85 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 
0,90 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 
0,95 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 

Kết quả trùng khớp với mô hình chính QQR được nhóm sử dụng. Từ đó có thể khẳng định rằng các biến 
thuế môi trường, tăng trưởng kinh tế, phát triển tài chính và năng lượng tái tạo có mối quan hệ nhân quả hai 
chiều.

4.6. Kiểm định sự phù hợp của mô hình 
Phương pháp hồi quy phân vị truyền thống được sử dụng để xác định tác động của các biến biến thuế môi 

trường, tăng trưởng kinh tế, phát triển tài chính lên năng lượng tái tạo trên các phân vị khác nhau. Quan trọng 
hơn là xác định tính chính xác của mô hình QQR và kiểm định nhân quả Granger. Bảng 6 cho thấy tác động  

Bảng 6. Hồi qui phân vị 

Quantile ET-REN GDP-REN FD-REN 

0,05 -0,74*** -0,110 -0,548*** 
0,10 -0,818*** -1,841 -0,538*** 
0,15 -0,838*** -2,790*** -0,524*** 
0,20 -0,854*** -2,795*** -0,511*** 
0,25 -0,872*** -2,813*** -0,498*** 
0,30 -0,877*** -2,771*** -0,487*** 
0,35 -0,876*** -2,752*** -0,476*** 
0,40 -0,876*** -2,737*** -0,471*** 
0,45 -0,873*** -2,741*** -0,464*** 
0,50 -0,869*** -2,713*** -0,459*** 
0,55 -0,861*** -2,684*** -0,456*** 
0,60 -0,865*** -2,730*** -0,443*** 
0,65 -0,859*** -2,661*** -0,432*** 
0,70 -0,865*** -2,551*** -0,411*** 
0,75 -0,850*** -2,549*** -0,391*** 
0,80 -0,870*** -2,355*** -0,372*** 
0,85 -0,902*** -2,176*** -0,341*** 
0,90 -0,917*** -2,253*** -0,271*** 
0,95 -0,951*** -2,332*** -0,267*** 
OLS -0,862*** -1,755*** -0,442*** 

                Chú thích: dấu *, **, *** tương ứng mức ý nghĩa 10%, 5%, 1%. 

 

 

5. Kết luận và hàm ý chính sách 

Qua các khái niệm và kết quả trong nghiên cứu nhằm khẳng định rằng thuế môi trường, tăng trưởng 
kinh tế và phát triển tài chính đều có ảnh hưởng đáng kể đến lượng tiêu thụ năng lượng tái tạo tại Việt 
Nam trong giai đoạn 2003 - 2021, mặc dù giữa chúng có sự tác động theo chiều hướng khác nhau. 
Một cách khái quát, nghiên cứu đã cho thấy các phát hiện quan trọng: mối tương quan giữa ET và FD 
đối với REN là vừa âm vừa dương. Trong cặp biến thuế môi trường và REN, trong trung hạn, có khả 
năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc sử dụng các nguồn năng lượng xanh. Tuy nhiên, khi thuế môi 
trường đạt được sự ổn định trong ngắn và dài hạn, chúng lại có tác động tích cực đáng kể đối với năng 
lượng tái tạo. Đối với FD, tồn tại tác động tích cực trong ngắn hạn, nhưng trong dài hạn, FD và REN 
có mối quan hệ tiêu cực. Tuy nhiên, khác với hai biến trước, GDP lại có tác động tiêu cực đến REN, 
khiến cho việc sử dụng REN giảm xuống. 

Việc phát triển một cách bền vững, đồng thời tối ưu hóa sử dụng các nguồn năng lượng sạch, là yếu tố 
vô cùng then chốt để đảm bảo rằng sự phát triển không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế mà còn giữ 
vững và bảo vệ nguồn lực cho thế hệ tương lai. Kết hợp với độ tin cậy cao đã được minh chứng từ kết 
quả, chúng tôi đã xem đó nền tảng cơ sở để từ đó xây dựng các đề xuất và giải pháp dưới đây: 

Thứ nhất, FD và REN không chỉ có mối quan hệ chặt chẽ, mà trong lâu dài chúng lại có tác động hai 
chiều với nhau. Điều này mở ra cơ hội đặc biệt cho các tổ chức tài chính có thể đóng góp tích cực vào 
giải quyết vấn đề suy thoái nguồn năng lượng. Do đó, Chính phủ cần sử dụng các công cụ tài chính 
hiệu quả và thiết lập môi trường đầu tư thân thiện và hỗ trợ tài chính để kích thích sự phát triển của 
lĩnh vực này.  

Thứ hai, trong ngắn hạn, GDP thường đi đôi với sự gia tăng đáng kể về nhu cầu năng lượng, đặt ra áp 
lực lớn lên nguồn cung năng lượng. Tuy nhiên, khi nhìn xa hơn, quan điểm dài hạn lại mang đến cái 
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âm của các biến ET, GDP và FD lên REN. Hơn nữa, kết quả từ phương pháp OLS cũng có kết quả tương tự 
và phù hợp với mô hình hồi quy phân vị truyền thống và QQR. Do đó, kết quả nghiên cứu là đáng tin cậy. 

5. Kết luận và hàm ý chính sách
Qua các khái niệm và kết quả trong nghiên cứu nhằm khẳng định rằng thuế môi trường, tăng trưởng kinh 

tế và phát triển tài chính đều có ảnh hưởng đáng kể đến lượng tiêu thụ năng lượng tái tạo tại Việt Nam trong 
giai đoạn 2003 - 2021, mặc dù giữa chúng có sự tác động theo chiều hướng khác nhau. Một cách khái quát, 
nghiên cứu đã cho thấy các phát hiện quan trọng: mối tương quan giữa ET và FD đối với REN là vừa âm vừa 
dương. Trong cặp biến thuế môi trường và REN, trong trung hạn, có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến 
việc sử dụng các nguồn năng lượng xanh. Tuy nhiên, khi thuế môi trường đạt được sự ổn định trong ngắn và 
dài hạn, chúng lại có tác động tích cực đáng kể đối với năng lượng tái tạo. Đối với FD, tồn tại tác động tích 
cực trong ngắn hạn, nhưng trong dài hạn, FD và REN có mối quan hệ tiêu cực. Tuy nhiên, khác với hai biến 
trước, GDP lại có tác động tiêu cực đến REN, khiến cho việc sử dụng REN giảm xuống.

Việc phát triển một cách bền vững, đồng thời tối ưu hóa sử dụng các nguồn năng lượng sạch, là yếu tố vô 
cùng then chốt để đảm bảo rằng sự phát triển không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế mà còn giữ vững và bảo 
vệ nguồn lực cho thế hệ tương lai. Kết hợp với độ tin cậy cao đã được minh chứng từ kết quả, chúng tôi đã 
xem đó nền tảng cơ sở để từ đó xây dựng các đề xuất và giải pháp dưới đây:

Thứ nhất, FD và REN không chỉ có mối quan hệ chặt chẽ, mà trong lâu dài chúng lại có tác động hai 
chiều với nhau. Điều này mở ra cơ hội đặc biệt cho các tổ chức tài chính có thể đóng góp tích cực vào giải 
quyết vấn đề suy thoái nguồn năng lượng. Do đó, Chính phủ cần sử dụng các công cụ tài chính hiệu quả và 
thiết lập môi trường đầu tư thân thiện và hỗ trợ tài chính để kích thích sự phát triển của lĩnh vực này. 

Thứ hai, trong ngắn hạn, GDP thường đi đôi với sự gia tăng đáng kể về nhu cầu năng lượng, đặt ra áp lực 
lớn lên nguồn cung năng lượng. Tuy nhiên, khi nhìn xa hơn, quan điểm dài hạn lại mang đến cái nhìn tích 
cực. Chính vì vậy, các ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, như điện gió, năng lượng mặt trời, và năng 
lượng sinh học, được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng cho sự đổi mới và phát triển bền vững. Việt 
Nam cần đặt trọng tâm vào phát triển hạ tầng năng lượng tái tạo. Đầu tư mạnh mẽ vào việc xây dựng và nâng 
cấp hạ tầng, đặc biệt là trong lĩnh vực truyền tải và phân phối năng lượng tái tạo.

Thứ ba, qua nghiên cứu nhận thấy có một số vấn đề cấp bách cần được chú ý và điều chỉnh trong chính 
sách thuế môi trường tại Việt Nam trong thời gian tới. Thuế bảo vệ môi trường (BVMT) hiện nay tập trung 
vào việc đánh thuế các sản phẩm, hàng hóa gây tác động xấu đến môi trường khi sử dụng. Tuy nhiên, thực 
tế tại Việt Nam, vẫn còn nhiều sản phẩm, hàng hóa chưa được xác định rõ về việc thuộc đối tượng chịu thuế 
BVMT. Điều này đặt ra yêu cầu cần phải  điều chỉnh mức thuế phù hợp để đồng bộ với mục tiêu và chính 
sách phát triển của quốc gia. Phản ánh đúng mức độ ảnh hưởng đến môi trường và có các chính sách khuyến 
khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Cuối cùng, Việt Nam nên: tăng cường hỗ trợ nghiên cứu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, để thúc đẩy sự 
đổi mới và tiến bộ, giúp nâng cao hiệu suất và giảm chi phí của các công nghệ năng lượng tái tạo; tích cực 
tham gia vào các thỏa thuận và cam kết quốc tế liên quan đến giảm phát thải và sử dụng năng lượng sạch; 
ổn định và cải thiện cho chính sách năng lượng tái tạo nội địa, hơn nữa đóng góp vào nỗ lực của toàn cầu; 
tham gia vào cộng đồng quốc tế, để chia sẻ trách nhiệm và đảm bảo rằng mọi quốc gia, châu lục đều cùng 
nhau chung tay vào mục tiêu chung của sự bền vững và giảm tác động của biến đổi khí hậu.
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Tóm tắt:
Công nghệ điện toán đám mây (Cloud computing) được ứng dụng rất nhiều trong lĩnh vực ngân 
hàng. Nhờ đó, các ngân hàng có thể tăng tốc độ xử lý và khả năng xử lý dữ liệu trong công việc. Mục 
tiêu của bài báo này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng công nghệ điện toán đám 
mây dựa trên khung lý thuyết TOEH (Technology - Organization - Environment - Human) và đánh 
giá mức độ quan trọng của nhân tố này trong lĩnh vực ngân hàng bằng cách sử dụng phương pháp 
phân tích thứ bậc mờ (Fuzzy Analytic Hierarchy Process - FAHP). Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng 
trong 15 nhân tố thì các nhân tố sự tin tưởng của khách hàng, môi trường pháp lý, an toàn và bảo 
mật thông tin là những nhân tố quan trọng nhất để áp dụng công nghệ điện toán đám mây trong ngân 
hàng. Các thảo luận và đề xuất cũng được trình bày. Kết quả của nghiên cứu là tài liệu tham khảo 
cho các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, các nhà quản lý và các cơ quan chính phủ trong 
việc thúc đẩy sử dụng các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam.
Từ khóa: Công nghệ điện toán đám mây trong ngân hàng, xếp hạng nhân tố ảnh hưởng, phương 
pháp phân tích thứ bậc mờ (FAHP), khung lý thuyết TOEH.
Mã JEL: G21, M15.

Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process to rank the factors influencing cloud 
computing adoption in the Vietnamese banks
Abstract:
Applications of cloud computing in the banking sector have been increasing recently. Therefore, 
banks have many chances to increase speed and efficiency in their operations. This research is 
conducted to explore determinants influencing AI adoption and evaluate their importance level in 
banking sectors. First, a conceptual framework based on the TOEH (Technology –Organization – 
Environment - Human) theory was employed to identify the factors influencing cloud computing 
adoption in the context of the Vietnamese bank sector. Then, the Fuzzy Analytic Hierarchy Process 
method was used to rank and prioritize the determinants for cloud computing adoption using relative 
importance weights. The results reveal that banking users’ trust, regulatory environment, security, 
and privacy are the most significant factors in adopting cloud computing in banking. Discussion, 
conclusion, limitations, and suggestions for future research are also presented. This study contributes 
to the understanding of cloud computing technology and its features and highlights the importance 
of new technology and solutions in the banking sector. The study’s findings will be valuable for 
information technology suppliers, chief information officers, and government agencies in developing 
appropriate regulations to promote advanced technology use in the banking sector.
Keywords: Cloud computing application in banking, ranking influencing factors, Fuzzy Analytical 
Hierarchy Process, TOEH framework.
JEL Codes: G21, M15



Số 327 tháng 9/2024 69

1. Giới thiệu
Sự phát triển của công nghệ thông tin đã thúc đẩy sự thay đổi nhanh chóng tại nhiều lĩnh vực. Sự phát 

triển của công nghệ thông tin gắn liền với việc ứng dụng ngày càng rộng rãi các công nghệ tiên tiến thuộc 
Cách mạng Công nghiệp 4.0, bao gồm trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, điện toán đám mây, công nghệ chuỗi 
khối và dữ liệu lớn. Trong lĩnh vực ngân hàng tài chính, ứng dụng các công nghệ mới đem đến nhiều cơ hội 
và thách thức. Công nghệ điện toán đám mây có nhiều ưu điểm và mang lại nhiều lợi ích cho cả người sử 
dụng và ngân hàng. Tuy nhiên việc ứng dụng công nghệ điện toán đám mây và mức độ triển khai còn nhiều 
hạn chế do các e ngại về vấn đề an toàn thông tin, bảo mật kinh doanh, các rủi ro về đánh cắp dữ liệu và tấn 
công mạng (Vinoth & cộng sự, 2022). Để triển khai thành công công nghệ điện toán đám mây, việc xác định 
các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của chúng đến sự chấp nhận ứng dụng công nghệ điện toán đám mây đóng 
vai trò quan trọng vì các lý do sau đây: (1) Thứ tự xếp hạng các nhân tố giúp tổ chức xác định các yếu tố 
quan trọng nhất đối với sự chấp nhận công nghệ điện toán đám mây. Điều này cho phép họ tập trung nỗ lực 
và tài nguyên vào những điểm quan trọng nhất để đạt được thành công; (2) Tổ chức có thể tối ưu hóa việc 
sử dụng tài nguyên bằng cách đảm bảo rằng họ đầu tư hợp lý nhất; (3) Thứ tự xếp hạng giúp tổ chức hiểu 
được những rủi ro và thách thức chính mà họ có thể gặp phải khi triển khai công nghệ điện toán đám mây. 
Điều này giúp họ chuẩn bị và đối phó hiệu quả hơn; (4) Thông qua việc hiểu rõ thứ tự các yếu tố ảnh hưởng, 
tổ chức có thể đưa ra quyết định chiến lược về việc triển khai công nghệ, bao gồm việc chọn lựa công nghệ 
phù hợp và phương pháp triển khai.

Bài báo này nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng công nghệ điện toán đám mây và xếp 
hạng mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó thông qua phương pháp phân tích thứ bậc mờ (Fuzzy Analytic 
Hierarchy Process - FAHP). Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp để nâng cao mức độ ứng dụng công 
nghệ điện toán đám mây trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam.

2. Cơ sở lý thuyết 
Việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng công nghệ điện toán đám mây tại các ngân hàng 

rất quan trọng vì các lý do sau: nâng cao hiệu quả hoạt động bằng cách triển khai và sử dụng công nghệ 
điện toán đám mây một cách hiệu quả hơn, góp phần nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí và cải thiện 
chất lượng dịch vụ; quản lý rủi ro liên quan đến an ninh, tuân thủ pháp lý, tính sẵn sàng của dịch vụ...; 
hoạch định chiến lược ứng dụng điện toán đám mây phù hợp, đồng bộ với mục tiêu kinh doanh; tăng tính 
cạnh tranh như tăng tốc độ ra mắt sản phẩm mới, cải thiện trải nghiệm khách hàng… Bằng việc hiểu rõ 
hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận và ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, các ngân hàng 
có thể áp dụng các biện pháp hỗ trợ và đào tạo hiệu quả để tối ưu hóa quá trình triển khai và tăng cường 
sự thành công của dự án (Dora & cộng sự, 2022). Trong nghiên cứu này, việc chấp nhận ứng dụng công 
nghệ điện toán đám mây trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam được dựa trên mô hình tích hợp TOEH 
bao gồm các nhân tố công nghệ, tổ chức, môi trường và con người. Các nhân tố và thành phần của mô 
hình được trình bày trong Bảng 1.  

Bảng 1: Các nhân tố và thành phần 

Nhân tố Thành phần Định nghĩa Nguồn 

Công nghệ (F1) 

Mức độ sẵn sàng 
công nghệ (F11) 

Đề cập đến khả năng chấp nhận một 
công nghệ mới. Janssen & cộng sự (2020) 

Độ phức tạp công 
nghệ (F12) 

Mức độ khó khăn, phức tạp khi một 
công nghệ mới khi được triển khai và 
sử dụng.

Oliveira & cộng sự (2014); 
Yang & cộng sự (2013) 

Khả năng tương 
thích (F13) 

Sự phù hợp giữa công nghệ mới và 
nhu cầu sử dụng.

Azadegan & Teich (2010); 
Pumplun & cộng sự (2019)

Lợi thế tương đối 
(F14) 

Mức độ mà một công nghệ mới được 
coi là ưu việt hơn công nghệ mà nó 
thay thế.

El Khatib & cộng sự (2019); 
Ransbotham & cộng sự (2017); 
Tussyadiah (2020) 

An toàn và bảo mật 
thông tin (F15) 

Khả năng bảo vệ thông tin và hệ thống 
thông tin nói chung khỏi các truy cập 
trái phép, sử dụng, làm lộ, làm hỏng, 
chỉnh sửa, sao chép không được phép.

Spanaki & cộng sự (2022) 

Tổ chức (F2) 

Quy mô tổ chức 
(F21) 

Chỉ kích thước, mức độ, trình độ phát 
triển của tổ chức.

Aboelmaged (2014); Duan & 
cộng sự (2010) 

Văn hóa tổ chức 
(F22) 

Văn hóa đổi mới sáng tạo có nhiều 
khả năng áp dụng công nghệ mới vào 
hoạt động

Huang & Teo (2020) 

Hỗ trợ từ các cấp 
quản lý (F23) 

Sự tham gia, ủng hộ và cam kết của 
các lãnh đạo và quản lý cấp cao khi 
phát triển các ứng dụng điện toán đám 
mây.

Lo & Fu (2016) 

Nguồn lực sẵn có 
(F24) 

Yếu tố con người, thiết bị phần cứng, 
máy tính, dữ liệu và cơ sở hạ tầng 
mạng cần thiết để áp dụng công nghệ 
điện toán đám mây.

Ransbotham & cộng sự (2017) 

Môi trường (F3) 

Môi trường pháp lý 
(F31) 

Chính sách và quy định của chính phủ 
được xây dựng để quản lý việc sử 
dụng và phát triển các công nghệ mới.

Agrawal & cộng sự (2019); 
Chittipaka & cộng sự (2022) 

Áp lực cạnh tranh 
(F32) 

Mức độ áp lực từ các đối thủ cạnh 
tranh trong ngành. Baker (2012) 

Nhà cung cấp giải 
pháp công nghệ 
(F33) 

Sự hợp tác với các nhà cung cấp, đối 
tác giải pháp công nghệ 

Sulaiman & Wickramasinghe 
(2014) 

Con người (F4) 

Năng lực của nhân 
viên (F41) 

Trình độ kiến thức và kỹ năng cần 
thiết của nhân viên khi thực hiện 
nghiệp vụ trên nền tảng mới.

Chehrehpak & cộng sự (2018); 
Hernandez-de-Menendez & 
cộng sự (2020) 

Sự chấp nhận của 
nhân viên (F42) 

Quan điểm, thái độ của nhân viên về 
việc ủng hộ đối với công nghệ mới. Choi (2021) 

Sự tin tưởng của 
khách hàng (F43) 

Mức độ mà khách hàng cảm thấy yên 
tâm khi thực hiện các giao dịch trên 
các ứng dụng dựa trên nền tảng công 
nghệ điện toán đám mây.

Patani & cộng sự (2014) 

 

3. Phương pháp phân tích thứ bậc mờ 
Phương pháp AHP bắt nguồn từ lý thuyết đo lường mức độ quan trọng dựa trên cơ sở toán học và tâm lý 
học (Saaty, 1980). Dựa trên nguyên tắc so sánh cặp, phương pháp AHP có thể được mô tả với 3 nguyên tắc 
chính, đó là phân tích, đánh giá và tổng hợp. Người ra quyết định sẽ xác định mức độ quan trọng tương đối 
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3. Phương pháp phân tích thứ bậc mờ
Phương pháp AHP bắt nguồn từ lý thuyết đo lường mức độ quan trọng dựa trên cơ sở toán học và tâm lý 

học (Saaty, 1980). Dựa trên nguyên tắc so sánh cặp, phương pháp AHP có thể được mô tả với 3 nguyên tắc 
chính, đó là phân tích, đánh giá và tổng hợp. Người ra quyết định sẽ xác định mức độ quan trọng tương đối 
của các tiêu chí. Trong phương pháp AHP, việc so sánh và xác định mức độ quan trọng, ưa thích của các tiêu 
chí và phương án được thể hiện dưới dạng các số rõ. Tuy nhiên, con người thường cảm thấy khó khăn khi 
đưa ra các ý kiến dưới dạng định tính hơn là định lượng. Vì vậy, phương pháp AHP dựa trên số mờ đã được 
phát triển và được dùng để giải quyết các bài toán ra quyết định trong thực tế.

3.1. Lý thuyết tập mờ
Lý thuyết tập mờ (Zadeh, 1975) được phát triển để xử lý các vấn đề liên quan đến tính không chắc chắn 

của dữ liệu. Một tập mờ 

Bảng 1 

3. Phương pháp phân tích thứ bậc mờ 
Phương pháp AHP bắt nguồn từ lý thuyết đo lường mức độ quan trọng dựa trên cơ sở toán học và tâm lý 
học (Saaty, 1980). Dựa trên nguyên tắc so sánh cặp, phương pháp AHP có thể được mô tả với 3 nguyên tắc 
chính, đó là phân tích, đánh giá và tổng hợp. Người ra quyết định sẽ xác định mức độ quan trọng tương đối 
của các tiêu chí. Trong phương pháp AHP, việc so sánh và xác định mức độ quan trọng, ưa thích của các 
tiêu chí và phương án được thể hiện dưới dạng các số rõ. Tuy nhiên, con người thường cảm thấy khó khăn 
khi đưa ra các ý kiến dưới dạng định tính hơn là định lượng. Vì vậy, phương pháp AHP dựa trên số mờ đã 
được phát triển và được dùng để giải quyết các bài toán ra quyết định trong thực tế. 

3.1. Lý thuyết tập mờ 

Lý thuyết tập mờ (Zadeh, 1975) được phát triển để xử lý các vấn đề liên quan đến tính không chắc chắn 
của dữ liệu. Một tập mờ 𝐴𝐴� = ��𝑥𝑥, 𝜇𝜇��(𝑥𝑥)��𝑥𝑥 � �� là một tập hợp các cặp có thứ tự và X là tập con của các 
số thực R, trong đó 𝜇𝜇��(𝑥𝑥) được gọi là hàm thành viên gắn với đối tượng x nhận giá trị từ 0 đến 1. Số mờ 
hình tam giác (Triangular Fuzzy Number - TFN) phổ biến nhất do tính đơn giản và hiệu quả tính toán cao. 
Một số mờ hình tam giác (Hình 1), có ký hiệu là 𝐴𝐴� = (𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙), với l là giá trị nhỏ nhất có thể xảy ra của 
đại lượng, m là giá trị trung tâm của đại lượng và u là giá trị lớn nhất có thể xảy ra của đại lượng. Khi đó, 
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3. Phương pháp phân tích thứ bậc mờ 
Phương pháp AHP bắt nguồn từ lý thuyết đo lường mức độ quan trọng dựa trên cơ sở toán học và tâm lý 
học (Saaty, 1980). Dựa trên nguyên tắc so sánh cặp, phương pháp AHP có thể được mô tả với 3 nguyên tắc 
chính, đó là phân tích, đánh giá và tổng hợp. Người ra quyết định sẽ xác định mức độ quan trọng tương đối 
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tiêu chí và phương án được thể hiện dưới dạng các số rõ. Tuy nhiên, con người thường cảm thấy khó khăn 
khi đưa ra các ý kiến dưới dạng định tính hơn là định lượng. Vì vậy, phương pháp AHP dựa trên số mờ đã 
được phát triển và được dùng để giải quyết các bài toán ra quyết định trong thực tế. 

3.1. Lý thuyết tập mờ 

Lý thuyết tập mờ (Zadeh, 1975) được phát triển để xử lý các vấn đề liên quan đến tính không chắc chắn 
của dữ liệu. Một tập mờ 𝐴𝐴� = ��𝑥𝑥, 𝜇𝜇��(𝑥𝑥)��𝑥𝑥 � �� là một tập hợp các cặp có thứ tự và X là tập con của các 
số thực R, trong đó 𝜇𝜇��(𝑥𝑥) được gọi là hàm thành viên gắn với đối tượng x nhận giá trị từ 0 đến 1. Số mờ 
hình tam giác (Triangular Fuzzy Number - TFN) phổ biến nhất do tính đơn giản và hiệu quả tính toán cao. 
Một số mờ hình tam giác (Hình 1), có ký hiệu là 𝐴𝐴� = (𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙), với l là giá trị nhỏ nhất có thể xảy ra của 
đại lượng, m là giá trị trung tâm của đại lượng và u là giá trị lớn nhất có thể xảy ra của đại lượng. Khi đó, 
hàm thành viên 𝜇𝜇��(𝑥𝑥) được xác định như sau: 
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Giả sử có hai số mờ tam giác 𝐴𝐴�� và 𝐴𝐴�� , 𝐴𝐴�� = (𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙�) và 𝐴𝐴�� = (𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙�), có các phép toán đối với 
hai số mờ 𝐴𝐴�� và 𝐴𝐴��  như sau: 

Phép cộng: 𝐴𝐴��⨁𝐴𝐴�� = (𝑙𝑙� + 𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙� + 𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙� + 𝑙𝑙�)        (2) 

Phép nhân: 𝐴𝐴��⨂𝐴𝐴�� = (𝑙𝑙� × 𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙� × 𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙� × 𝑙𝑙�) với 𝑙𝑙� > 0, 𝑙𝑙� > 0, 𝑙𝑙� > 0, 𝑖𝑖 = 𝑖,𝑖   (3) 

Phép chia: 𝐴𝐴��/𝐴𝐴�� = � ��
��

𝑙 ��
��

𝑙 ��
��

� với 𝑙𝑙� > 0, 𝑙𝑙� > 0, 𝑙𝑙� > 0, 𝑖𝑖 = 𝑖,𝑖    (4) 

Phép nghịch đảo: 𝐴𝐴���� ≈ � �
��

𝑙 �
��

𝑙 �
��

� với 𝑙𝑙� > 0, 𝑙𝑙� > 0, 𝑙𝑙� > 0 (5) 

3.2. Phương pháp phân tích thứ bậc mờ 

𝜇𝜇𝐴𝐴�(𝑥𝑥) = �
(𝑥𝑥 𝑥 𝑙𝑙) (𝑙𝑙 𝑥 𝑙𝑙⁄ )𝑙 𝑙𝑙 𝑙 𝑥𝑥 𝑙 𝑙𝑙
(𝑙𝑙 𝑥 𝑥𝑥) (𝑙𝑙 𝑥 𝑙𝑙⁄ )𝑙 𝑙𝑙 𝑙 𝑥𝑥 𝑙 𝑙𝑙
0𝑙 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑔 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

(𝑖) 

được gọi là hàm thành viên gắn với đối tượng x nhận giá trị từ 0 đến 1. Số mờ 
hình tam giác (Triangular Fuzzy Number - TFN) phổ biến nhất do tính đơn giản và hiệu quả tính toán cao. 
Một số mờ hình tam giác (Hình 1), có ký hiệu là 
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3. Phương pháp phân tích thứ bậc mờ 
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tiêu chí và phương án được thể hiện dưới dạng các số rõ. Tuy nhiên, con người thường cảm thấy khó khăn 
khi đưa ra các ý kiến dưới dạng định tính hơn là định lượng. Vì vậy, phương pháp AHP dựa trên số mờ đã 
được phát triển và được dùng để giải quyết các bài toán ra quyết định trong thực tế. 
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hàm thành viên 𝜇𝜇��(𝑥𝑥) được xác định như sau: 
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hình tam giác (Triangular Fuzzy Number - TFN) phổ biến nhất do tính đơn giản và hiệu quả tính toán cao. 
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3. Phương pháp phân tích thứ bậc mờ 
Phương pháp AHP bắt nguồn từ lý thuyết đo lường mức độ quan trọng dựa trên cơ sở toán học và tâm lý 
học (Saaty, 1980). Dựa trên nguyên tắc so sánh cặp, phương pháp AHP có thể được mô tả với 3 nguyên tắc 
chính, đó là phân tích, đánh giá và tổng hợp. Người ra quyết định sẽ xác định mức độ quan trọng tương đối 
của các tiêu chí. Trong phương pháp AHP, việc so sánh và xác định mức độ quan trọng, ưa thích của các 
tiêu chí và phương án được thể hiện dưới dạng các số rõ. Tuy nhiên, con người thường cảm thấy khó khăn 
khi đưa ra các ý kiến dưới dạng định tính hơn là định lượng. Vì vậy, phương pháp AHP dựa trên số mờ đã 
được phát triển và được dùng để giải quyết các bài toán ra quyết định trong thực tế. 

3.1. Lý thuyết tập mờ 

Lý thuyết tập mờ (Zadeh, 1975) được phát triển để xử lý các vấn đề liên quan đến tính không chắc chắn 
của dữ liệu. Một tập mờ 𝐴𝐴� = ��𝑥𝑥, 𝜇𝜇��(𝑥𝑥)��𝑥𝑥 � �� là một tập hợp các cặp có thứ tự và X là tập con của các 
số thực R, trong đó 𝜇𝜇��(𝑥𝑥) được gọi là hàm thành viên gắn với đối tượng x nhận giá trị từ 0 đến 1. Số mờ 
hình tam giác (Triangular Fuzzy Number - TFN) phổ biến nhất do tính đơn giản và hiệu quả tính toán cao. 
Một số mờ hình tam giác (Hình 1), có ký hiệu là 𝐴𝐴� = (𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙), với l là giá trị nhỏ nhất có thể xảy ra của 
đại lượng, m là giá trị trung tâm của đại lượng và u là giá trị lớn nhất có thể xảy ra của đại lượng. Khi đó, 
hàm thành viên 𝜇𝜇��(𝑥𝑥) được xác định như sau: 

 

 

 

Hình 1: Số mờ hình tam giác, 𝑨𝑨� = (𝒍𝒍𝑙 𝒍𝒍𝑙 𝒍𝒍) 

 xA~

x
 

Giả sử có hai số mờ tam giác 𝐴𝐴�� và 𝐴𝐴�� , 𝐴𝐴�� = (𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙�) và 𝐴𝐴�� = (𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙�), có các phép toán đối với 
hai số mờ 𝐴𝐴�� và 𝐴𝐴��  như sau: 

Phép cộng: 𝐴𝐴��⨁𝐴𝐴�� = (𝑙𝑙� + 𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙� + 𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙� + 𝑙𝑙�)        (2) 

Phép nhân: 𝐴𝐴��⨂𝐴𝐴�� = (𝑙𝑙� × 𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙� × 𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙� × 𝑙𝑙�) với 𝑙𝑙� > 0, 𝑙𝑙� > 0, 𝑙𝑙� > 0, 𝑖𝑖 = 𝑖,𝑖   (3) 

Phép chia: 𝐴𝐴��/𝐴𝐴�� = � ��
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� với 𝑙𝑙� > 0, 𝑙𝑙� > 0, 𝑙𝑙� > 0, 𝑖𝑖 = 𝑖,𝑖    (4) 

Phép nghịch đảo: 𝐴𝐴���� ≈ � �
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��

𝑙 �
��

� với 𝑙𝑙� > 0, 𝑙𝑙� > 0, 𝑙𝑙� > 0 (5) 

3.2. Phương pháp phân tích thứ bậc mờ 

𝜇𝜇𝐴𝐴�(𝑥𝑥) = �
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(𝑙𝑙 𝑥 𝑥𝑥) (𝑙𝑙 𝑥 𝑙𝑙⁄ )𝑙 𝑙𝑙 𝑙 𝑥𝑥 𝑙 𝑙𝑙
0𝑙 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑔 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
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Giả sử có hai số mờ tam giác 
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3. Phương pháp phân tích thứ bậc mờ 
Phương pháp AHP bắt nguồn từ lý thuyết đo lường mức độ quan trọng dựa trên cơ sở toán học và tâm lý 
học (Saaty, 1980). Dựa trên nguyên tắc so sánh cặp, phương pháp AHP có thể được mô tả với 3 nguyên tắc 
chính, đó là phân tích, đánh giá và tổng hợp. Người ra quyết định sẽ xác định mức độ quan trọng tương đối 
của các tiêu chí. Trong phương pháp AHP, việc so sánh và xác định mức độ quan trọng, ưa thích của các 
tiêu chí và phương án được thể hiện dưới dạng các số rõ. Tuy nhiên, con người thường cảm thấy khó khăn 
khi đưa ra các ý kiến dưới dạng định tính hơn là định lượng. Vì vậy, phương pháp AHP dựa trên số mờ đã 
được phát triển và được dùng để giải quyết các bài toán ra quyết định trong thực tế. 

3.1. Lý thuyết tập mờ 

Lý thuyết tập mờ (Zadeh, 1975) được phát triển để xử lý các vấn đề liên quan đến tính không chắc chắn 
của dữ liệu. Một tập mờ 𝐴𝐴� = ��𝑥𝑥, 𝜇𝜇��(𝑥𝑥)��𝑥𝑥 � �� là một tập hợp các cặp có thứ tự và X là tập con của các 
số thực R, trong đó 𝜇𝜇��(𝑥𝑥) được gọi là hàm thành viên gắn với đối tượng x nhận giá trị từ 0 đến 1. Số mờ 
hình tam giác (Triangular Fuzzy Number - TFN) phổ biến nhất do tính đơn giản và hiệu quả tính toán cao. 
Một số mờ hình tam giác (Hình 1), có ký hiệu là 𝐴𝐴� = (𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙), với l là giá trị nhỏ nhất có thể xảy ra của 
đại lượng, m là giá trị trung tâm của đại lượng và u là giá trị lớn nhất có thể xảy ra của đại lượng. Khi đó, 
hàm thành viên 𝜇𝜇��(𝑥𝑥) được xác định như sau: 

 

 

 

Hình 1: Số mờ hình tam giác, 𝑨𝑨� = (𝒍𝒍𝑙 𝒍𝒍𝑙 𝒍𝒍) 

 xA~
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Giả sử có hai số mờ tam giác 𝐴𝐴�� và 𝐴𝐴�� , 𝐴𝐴�� = (𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙�) và 𝐴𝐴�� = (𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙�), có các phép toán đối với 
hai số mờ 𝐴𝐴�� và 𝐴𝐴��  như sau: 

Phép cộng: 𝐴𝐴��⨁𝐴𝐴�� = (𝑙𝑙� + 𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙� + 𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙� + 𝑙𝑙�)        (2) 

Phép nhân: 𝐴𝐴��⨂𝐴𝐴�� = (𝑙𝑙� × 𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙� × 𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙� × 𝑙𝑙�) với 𝑙𝑙� > 0, 𝑙𝑙� > 0, 𝑙𝑙� > 0, 𝑖𝑖 = 𝑖,𝑖   (3) 

Phép chia: 𝐴𝐴��/𝐴𝐴�� = � ��
��
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𝑙 ��
��

� với 𝑙𝑙� > 0, 𝑙𝑙� > 0, 𝑙𝑙� > 0, 𝑖𝑖 = 𝑖,𝑖    (4) 

Phép nghịch đảo: 𝐴𝐴���� ≈ � �
��

𝑙 �
��

𝑙 �
��

� với 𝑙𝑙� > 0, 𝑙𝑙� > 0, 𝑙𝑙� > 0 (5) 

3.2. Phương pháp phân tích thứ bậc mờ 

𝜇𝜇𝐴𝐴�(𝑥𝑥) = �
(𝑥𝑥 𝑥 𝑙𝑙) (𝑙𝑙 𝑥 𝑙𝑙⁄ )𝑙 𝑙𝑙 𝑙 𝑥𝑥 𝑙 𝑙𝑙
(𝑙𝑙 𝑥 𝑥𝑥) (𝑙𝑙 𝑥 𝑙𝑙⁄ )𝑙 𝑙𝑙 𝑙 𝑥𝑥 𝑙 𝑙𝑙
0𝑙 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑔 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
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 có các phép toán đối với 
hai số mờ 
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3. Phương pháp phân tích thứ bậc mờ 
Phương pháp AHP bắt nguồn từ lý thuyết đo lường mức độ quan trọng dựa trên cơ sở toán học và tâm lý 
học (Saaty, 1980). Dựa trên nguyên tắc so sánh cặp, phương pháp AHP có thể được mô tả với 3 nguyên tắc 
chính, đó là phân tích, đánh giá và tổng hợp. Người ra quyết định sẽ xác định mức độ quan trọng tương đối 
của các tiêu chí. Trong phương pháp AHP, việc so sánh và xác định mức độ quan trọng, ưa thích của các 
tiêu chí và phương án được thể hiện dưới dạng các số rõ. Tuy nhiên, con người thường cảm thấy khó khăn 
khi đưa ra các ý kiến dưới dạng định tính hơn là định lượng. Vì vậy, phương pháp AHP dựa trên số mờ đã 
được phát triển và được dùng để giải quyết các bài toán ra quyết định trong thực tế. 

3.1. Lý thuyết tập mờ 

Lý thuyết tập mờ (Zadeh, 1975) được phát triển để xử lý các vấn đề liên quan đến tính không chắc chắn 
của dữ liệu. Một tập mờ 𝐴𝐴� = ��𝑥𝑥, 𝜇𝜇��(𝑥𝑥)��𝑥𝑥 � �� là một tập hợp các cặp có thứ tự và X là tập con của các 
số thực R, trong đó 𝜇𝜇��(𝑥𝑥) được gọi là hàm thành viên gắn với đối tượng x nhận giá trị từ 0 đến 1. Số mờ 
hình tam giác (Triangular Fuzzy Number - TFN) phổ biến nhất do tính đơn giản và hiệu quả tính toán cao. 
Một số mờ hình tam giác (Hình 1), có ký hiệu là 𝐴𝐴� = (𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙), với l là giá trị nhỏ nhất có thể xảy ra của 
đại lượng, m là giá trị trung tâm của đại lượng và u là giá trị lớn nhất có thể xảy ra của đại lượng. Khi đó, 
hàm thành viên 𝜇𝜇��(𝑥𝑥) được xác định như sau: 

 

 

 

Hình 1: Số mờ hình tam giác, 𝑨𝑨� = (𝒍𝒍𝑙 𝒍𝒍𝑙 𝒍𝒍) 
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Giả sử có hai số mờ tam giác 𝐴𝐴�� và 𝐴𝐴�� , 𝐴𝐴�� = (𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙�) và 𝐴𝐴�� = (𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙�), có các phép toán đối với 
hai số mờ 𝐴𝐴�� và 𝐴𝐴��  như sau: 

Phép cộng: 𝐴𝐴��⨁𝐴𝐴�� = (𝑙𝑙� + 𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙� + 𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙� + 𝑙𝑙�)        (2) 

Phép nhân: 𝐴𝐴��⨂𝐴𝐴�� = (𝑙𝑙� × 𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙� × 𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙� × 𝑙𝑙�) với 𝑙𝑙� > 0, 𝑙𝑙� > 0, 𝑙𝑙� > 0, 𝑖𝑖 = 𝑖,𝑖   (3) 

Phép chia: 𝐴𝐴��/𝐴𝐴�� = � ��
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� với 𝑙𝑙� > 0, 𝑙𝑙� > 0, 𝑙𝑙� > 0, 𝑖𝑖 = 𝑖,𝑖    (4) 

Phép nghịch đảo: 𝐴𝐴���� ≈ � �
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� với 𝑙𝑙� > 0, 𝑙𝑙� > 0, 𝑙𝑙� > 0 (5) 

3.2. Phương pháp phân tích thứ bậc mờ 

𝜇𝜇𝐴𝐴�(𝑥𝑥) = �
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 như sau:
Phép cộng: 
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3. Phương pháp phân tích thứ bậc mờ 
Phương pháp AHP bắt nguồn từ lý thuyết đo lường mức độ quan trọng dựa trên cơ sở toán học và tâm lý 
học (Saaty, 1980). Dựa trên nguyên tắc so sánh cặp, phương pháp AHP có thể được mô tả với 3 nguyên tắc 
chính, đó là phân tích, đánh giá và tổng hợp. Người ra quyết định sẽ xác định mức độ quan trọng tương đối 
của các tiêu chí. Trong phương pháp AHP, việc so sánh và xác định mức độ quan trọng, ưa thích của các 
tiêu chí và phương án được thể hiện dưới dạng các số rõ. Tuy nhiên, con người thường cảm thấy khó khăn 
khi đưa ra các ý kiến dưới dạng định tính hơn là định lượng. Vì vậy, phương pháp AHP dựa trên số mờ đã 
được phát triển và được dùng để giải quyết các bài toán ra quyết định trong thực tế. 

3.1. Lý thuyết tập mờ 

Lý thuyết tập mờ (Zadeh, 1975) được phát triển để xử lý các vấn đề liên quan đến tính không chắc chắn 
của dữ liệu. Một tập mờ 𝐴𝐴� = ��𝑥𝑥, 𝜇𝜇��(𝑥𝑥)��𝑥𝑥 � �� là một tập hợp các cặp có thứ tự và X là tập con của các 
số thực R, trong đó 𝜇𝜇��(𝑥𝑥) được gọi là hàm thành viên gắn với đối tượng x nhận giá trị từ 0 đến 1. Số mờ 
hình tam giác (Triangular Fuzzy Number - TFN) phổ biến nhất do tính đơn giản và hiệu quả tính toán cao. 
Một số mờ hình tam giác (Hình 1), có ký hiệu là 𝐴𝐴� = (𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙), với l là giá trị nhỏ nhất có thể xảy ra của 
đại lượng, m là giá trị trung tâm của đại lượng và u là giá trị lớn nhất có thể xảy ra của đại lượng. Khi đó, 
hàm thành viên 𝜇𝜇��(𝑥𝑥) được xác định như sau: 

 

 

 

Hình 1: Số mờ hình tam giác, 𝑨𝑨� = (𝒍𝒍𝑙 𝒍𝒍𝑙 𝒍𝒍) 
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Giả sử có hai số mờ tam giác 𝐴𝐴�� và 𝐴𝐴�� , 𝐴𝐴�� = (𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙�) và 𝐴𝐴�� = (𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙�), có các phép toán đối với 
hai số mờ 𝐴𝐴�� và 𝐴𝐴��  như sau: 

Phép cộng: 𝐴𝐴��⨁𝐴𝐴�� = (𝑙𝑙� + 𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙� + 𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙� + 𝑙𝑙�)        (2) 

Phép nhân: 𝐴𝐴��⨂𝐴𝐴�� = (𝑙𝑙� × 𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙� × 𝑙𝑙�𝑙 𝑙𝑙� × 𝑙𝑙�) với 𝑙𝑙� > 0, 𝑙𝑙� > 0, 𝑙𝑙� > 0, 𝑖𝑖 = 𝑖,𝑖   (3) 

Phép chia: 𝐴𝐴��/𝐴𝐴�� = � ��
��

𝑙 ��
��

𝑙 ��
��

� với 𝑙𝑙� > 0, 𝑙𝑙� > 0, 𝑙𝑙� > 0, 𝑖𝑖 = 𝑖,𝑖    (4) 

Phép nghịch đảo: 𝐴𝐴���� ≈ � �
��

𝑙 �
��

𝑙 �
��

� với 𝑙𝑙� > 0, 𝑙𝑙� > 0, 𝑙𝑙� > 0 (5) 

3.2. Phương pháp phân tích thứ bậc mờ 

𝜇𝜇𝐴𝐴�(𝑥𝑥) = �
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Phép nhân: 

Bảng 1 

3. Phương pháp phân tích thứ bậc mờ 
Phương pháp AHP bắt nguồn từ lý thuyết đo lường mức độ quan trọng dựa trên cơ sở toán học và tâm lý 
học (Saaty, 1980). Dựa trên nguyên tắc so sánh cặp, phương pháp AHP có thể được mô tả với 3 nguyên tắc 
chính, đó là phân tích, đánh giá và tổng hợp. Người ra quyết định sẽ xác định mức độ quan trọng tương đối 
của các tiêu chí. Trong phương pháp AHP, việc so sánh và xác định mức độ quan trọng, ưa thích của các 
tiêu chí và phương án được thể hiện dưới dạng các số rõ. Tuy nhiên, con người thường cảm thấy khó khăn 
khi đưa ra các ý kiến dưới dạng định tính hơn là định lượng. Vì vậy, phương pháp AHP dựa trên số mờ đã 
được phát triển và được dùng để giải quyết các bài toán ra quyết định trong thực tế. 

3.1. Lý thuyết tập mờ 

Lý thuyết tập mờ (Zadeh, 1975) được phát triển để xử lý các vấn đề liên quan đến tính không chắc chắn 
của dữ liệu. Một tập mờ 𝐴𝐴� = ��𝑥𝑥, 𝜇𝜇��(𝑥𝑥)��𝑥𝑥 � �� là một tập hợp các cặp có thứ tự và X là tập con của các 
số thực R, trong đó 𝜇𝜇��(𝑥𝑥) được gọi là hàm thành viên gắn với đối tượng x nhận giá trị từ 0 đến 1. Số mờ 
hình tam giác (Triangular Fuzzy Number - TFN) phổ biến nhất do tính đơn giản và hiệu quả tính toán cao. 
Một số mờ hình tam giác (Hình 1), có ký hiệu là 𝐴𝐴� = (𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙), với l là giá trị nhỏ nhất có thể xảy ra của 
đại lượng, m là giá trị trung tâm của đại lượng và u là giá trị lớn nhất có thể xảy ra của đại lượng. Khi đó, 
hàm thành viên 𝜇𝜇��(𝑥𝑥) được xác định như sau: 
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Bảng 1: Các nhân tố và thành phần 

Nhân tố Thành phần Định nghĩa Nguồn 

Công nghệ (F1) 

Mức độ sẵn sàng 
công nghệ (F11) 

Đề cập đến khả năng chấp nhận một 
công nghệ mới. Janssen & cộng sự (2020) 

Độ phức tạp công 
nghệ (F12) 

Mức độ khó khăn, phức tạp khi một 
công nghệ mới khi được triển khai và 
sử dụng.

Oliveira & cộng sự (2014); 
Yang & cộng sự (2013) 

Khả năng tương 
thích (F13) 

Sự phù hợp giữa công nghệ mới và 
nhu cầu sử dụng.

Azadegan & Teich (2010); 
Pumplun & cộng sự (2019)

Lợi thế tương đối 
(F14) 

Mức độ mà một công nghệ mới được 
coi là ưu việt hơn công nghệ mà nó 
thay thế.

El Khatib & cộng sự (2019); 
Ransbotham & cộng sự (2017); 
Tussyadiah (2020) 

An toàn và bảo mật 
thông tin (F15) 

Khả năng bảo vệ thông tin và hệ thống 
thông tin nói chung khỏi các truy cập 
trái phép, sử dụng, làm lộ, làm hỏng, 
chỉnh sửa, sao chép không được phép.

Spanaki & cộng sự (2022) 

Tổ chức (F2) 

Quy mô tổ chức 
(F21) 

Chỉ kích thước, mức độ, trình độ phát 
triển của tổ chức.

Aboelmaged (2014); Duan & 
cộng sự (2010) 

Văn hóa tổ chức 
(F22) 

Văn hóa đổi mới sáng tạo có nhiều 
khả năng áp dụng công nghệ mới vào 
hoạt động

Huang & Teo (2020) 

Hỗ trợ từ các cấp 
quản lý (F23) 

Sự tham gia, ủng hộ và cam kết của 
các lãnh đạo và quản lý cấp cao khi 
phát triển các ứng dụng điện toán đám 
mây.

Lo & Fu (2016) 

Nguồn lực sẵn có 
(F24) 

Yếu tố con người, thiết bị phần cứng, 
máy tính, dữ liệu và cơ sở hạ tầng 
mạng cần thiết để áp dụng công nghệ 
điện toán đám mây.

Ransbotham & cộng sự (2017) 

Môi trường (F3) 

Môi trường pháp lý 
(F31) 

Chính sách và quy định của chính phủ 
được xây dựng để quản lý việc sử 
dụng và phát triển các công nghệ mới.

Agrawal & cộng sự (2019); 
Chittipaka & cộng sự (2022) 

Áp lực cạnh tranh 
(F32) 

Mức độ áp lực từ các đối thủ cạnh 
tranh trong ngành. Baker (2012) 

Nhà cung cấp giải 
pháp công nghệ 
(F33) 

Sự hợp tác với các nhà cung cấp, đối 
tác giải pháp công nghệ 

Sulaiman & Wickramasinghe 
(2014) 

Con người (F4) 

Năng lực của nhân 
viên (F41) 

Trình độ kiến thức và kỹ năng cần 
thiết của nhân viên khi thực hiện 
nghiệp vụ trên nền tảng mới.

Chehrehpak & cộng sự (2018); 
Hernandez-de-Menendez & 
cộng sự (2020) 

Sự chấp nhận của 
nhân viên (F42) 

Quan điểm, thái độ của nhân viên về 
việc ủng hộ đối với công nghệ mới. Choi (2021) 

Sự tin tưởng của 
khách hàng (F43) 

Mức độ mà khách hàng cảm thấy yên 
tâm khi thực hiện các giao dịch trên 
các ứng dụng dựa trên nền tảng công 
nghệ điện toán đám mây.

Patani & cộng sự (2014) 

 

3. Phương pháp phân tích thứ bậc mờ 
Phương pháp AHP bắt nguồn từ lý thuyết đo lường mức độ quan trọng dựa trên cơ sở toán học và tâm lý 
học (Saaty, 1980). Dựa trên nguyên tắc so sánh cặp, phương pháp AHP có thể được mô tả với 3 nguyên tắc 
chính, đó là phân tích, đánh giá và tổng hợp. Người ra quyết định sẽ xác định mức độ quan trọng tương đối 
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Phép chia: 

Bảng 1 

3. Phương pháp phân tích thứ bậc mờ 
Phương pháp AHP bắt nguồn từ lý thuyết đo lường mức độ quan trọng dựa trên cơ sở toán học và tâm lý 
học (Saaty, 1980). Dựa trên nguyên tắc so sánh cặp, phương pháp AHP có thể được mô tả với 3 nguyên tắc 
chính, đó là phân tích, đánh giá và tổng hợp. Người ra quyết định sẽ xác định mức độ quan trọng tương đối 
của các tiêu chí. Trong phương pháp AHP, việc so sánh và xác định mức độ quan trọng, ưa thích của các 
tiêu chí và phương án được thể hiện dưới dạng các số rõ. Tuy nhiên, con người thường cảm thấy khó khăn 
khi đưa ra các ý kiến dưới dạng định tính hơn là định lượng. Vì vậy, phương pháp AHP dựa trên số mờ đã 
được phát triển và được dùng để giải quyết các bài toán ra quyết định trong thực tế. 

3.1. Lý thuyết tập mờ 

Lý thuyết tập mờ (Zadeh, 1975) được phát triển để xử lý các vấn đề liên quan đến tính không chắc chắn 
của dữ liệu. Một tập mờ 𝐴𝐴� = ��𝑥𝑥, 𝜇𝜇��(𝑥𝑥)��𝑥𝑥 � �� là một tập hợp các cặp có thứ tự và X là tập con của các 
số thực R, trong đó 𝜇𝜇��(𝑥𝑥) được gọi là hàm thành viên gắn với đối tượng x nhận giá trị từ 0 đến 1. Số mờ 
hình tam giác (Triangular Fuzzy Number - TFN) phổ biến nhất do tính đơn giản và hiệu quả tính toán cao. 
Một số mờ hình tam giác (Hình 1), có ký hiệu là 𝐴𝐴� = (𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙), với l là giá trị nhỏ nhất có thể xảy ra của 
đại lượng, m là giá trị trung tâm của đại lượng và u là giá trị lớn nhất có thể xảy ra của đại lượng. Khi đó, 
hàm thành viên 𝜇𝜇��(𝑥𝑥) được xác định như sau: 
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Một số mờ hình tam giác (Hình 1), có ký hiệu là 𝐴𝐴� = (𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙), với l là giá trị nhỏ nhất có thể xảy ra của 
đại lượng, m là giá trị trung tâm của đại lượng và u là giá trị lớn nhất có thể xảy ra của đại lượng. Khi đó, 
hàm thành viên 𝜇𝜇��(𝑥𝑥) được xác định như sau: 
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3.2. Phương pháp phân tích thứ bậc mờ
Một ma trận mờ Một ma trận mờ 𝐴𝐴� được xây dựng từ các cặp so sánh mờ. 

 
trong đó 𝑎𝑎��� = ����;  𝑚𝑚��; 𝑢𝑢��� là giá trị so sánh giữa nhân tố 𝑖𝑖 và nhân tố 𝑗𝑗 (với 𝑗𝑗 và 𝑗𝑗 nhận giá trị từ 1 đến 
n). 

Trọng số mờ của từng tiêu chí được tính như sau: 

�̃�𝑟� = (𝑎𝑎��� �𝑎𝑎��� � 𝑖 �𝑎𝑎��� )��� với 𝑖𝑖 = 1𝑖𝑖𝑖 𝑖 𝑖 𝑖𝑖      (7) 

𝑤𝑤�� = ���
�������𝑖���� với 𝑖𝑖 = 1𝑖𝑖𝑖 𝑖 𝑖 𝑖𝑖           (8) 

Trong đó �̃�𝑟� là giá trị trung bình nhân của số mờ so sánh giữa tiêu chí i với các tiêu chí còn lại, và 𝑤𝑤�� là 
trọng số mờ của tiêu chí thứ i. 

Véc tơ trọng số mờ 𝑊𝑊�  được tính như sau: 

 
Với T là phép toán chuyển vị ma trận. 

Các bước sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc mờ để xác định xếp hạng các nhân tố như sau: 

Bước 1: Xây dựng cấu trúc phân cấp 

Bước này xác định các nhân tố và các nhân tố thành phần của nó. Để tránh không nhầm lẫn trong quá trình 
ra quyết định, không nên có quá chín nhân tố trong một ma trận so sánh (Miller, 1956). 

Bước 2: Thành lập nhóm chuyên gia 

Các thành viên trong nhóm là những chuyên gia có kinh nghiệm về lĩnh vực nghiên cứu.  

Bước 3: Xác định biến ngôn ngữ 

Các biến ngôn ngữ trong nghiên cứu này bao gồm: quan trọng như nhau (Equally important - EI), quan 
trọng hơn một chút (Weakly important - WI), quan trọng hơn vừa phải (Fairly important - FI), quan trọng 
hơn rất nhiều (Strongly important - SI) và quan trọng hơn tuyệt đối (Absolutely important - AI) được sử 
dụng để mô tả mức độ của từng cặp so sánh. Các biến ngôn ngữ này được chuyển sang các số mờ thông 
qua thang đo như trong Hình 2 và Bảng 2. 
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 là giá trị so sánh giữa nhân tố i và nhân tố j (với j và j nhận giá trị từ  đến n).
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trong đó 𝑎𝑎��� = ����;  𝑚𝑚��; 𝑢𝑢��� là giá trị so sánh giữa nhân tố 𝑖𝑖 và nhân tố 𝑗𝑗 (với 𝑗𝑗 và 𝑗𝑗 nhận giá trị từ 1 đến 
n). 

Trọng số mờ của từng tiêu chí được tính như sau: 

�̃�𝑟� = (𝑎𝑎��� �𝑎𝑎��� � 𝑖 �𝑎𝑎��� )��� với 𝑖𝑖 = 1𝑖𝑖𝑖 𝑖 𝑖 𝑖𝑖      (7) 

𝑤𝑤�� = ���
�������𝑖���� với 𝑖𝑖 = 1𝑖𝑖𝑖 𝑖 𝑖 𝑖𝑖           (8) 

Trong đó �̃�𝑟� là giá trị trung bình nhân của số mờ so sánh giữa tiêu chí i với các tiêu chí còn lại, và 𝑤𝑤�� là 
trọng số mờ của tiêu chí thứ i. 

Véc tơ trọng số mờ 𝑊𝑊�  được tính như sau: 

 
Với T là phép toán chuyển vị ma trận. 

Các bước sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc mờ để xác định xếp hạng các nhân tố như sau: 

Bước 1: Xây dựng cấu trúc phân cấp 

Bước này xác định các nhân tố và các nhân tố thành phần của nó. Để tránh không nhầm lẫn trong quá trình 
ra quyết định, không nên có quá chín nhân tố trong một ma trận so sánh (Miller, 1956). 

Bước 2: Thành lập nhóm chuyên gia 

Các thành viên trong nhóm là những chuyên gia có kinh nghiệm về lĩnh vực nghiên cứu.  

Bước 3: Xác định biến ngôn ngữ 

Các biến ngôn ngữ trong nghiên cứu này bao gồm: quan trọng như nhau (Equally important - EI), quan 
trọng hơn một chút (Weakly important - WI), quan trọng hơn vừa phải (Fairly important - FI), quan trọng 
hơn rất nhiều (Strongly important - SI) và quan trọng hơn tuyệt đối (Absolutely important - AI) được sử 
dụng để mô tả mức độ của từng cặp so sánh. Các biến ngôn ngữ này được chuyển sang các số mờ thông 
qua thang đo như trong Hình 2 và Bảng 2. 
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Trong đó 

Một ma trận mờ 𝐴𝐴� được xây dựng từ các cặp so sánh mờ. 

 
trong đó 𝑎𝑎��� = ����;  𝑚𝑚��; 𝑢𝑢��� là giá trị so sánh giữa nhân tố 𝑖𝑖 và nhân tố 𝑗𝑗 (với 𝑗𝑗 và 𝑗𝑗 nhận giá trị từ 1 đến 
n). 

Trọng số mờ của từng tiêu chí được tính như sau: 

�̃�𝑟� = (𝑎𝑎��� �𝑎𝑎��� � 𝑖 �𝑎𝑎��� )��� với 𝑖𝑖 = 1𝑖𝑖𝑖 𝑖 𝑖 𝑖𝑖      (7) 

𝑤𝑤�� = ���
�������𝑖���� với 𝑖𝑖 = 1𝑖𝑖𝑖 𝑖 𝑖 𝑖𝑖           (8) 

Trong đó �̃�𝑟� là giá trị trung bình nhân của số mờ so sánh giữa tiêu chí i với các tiêu chí còn lại, và 𝑤𝑤�� là 
trọng số mờ của tiêu chí thứ i. 

Véc tơ trọng số mờ 𝑊𝑊�  được tính như sau: 

 
Với T là phép toán chuyển vị ma trận. 

Các bước sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc mờ để xác định xếp hạng các nhân tố như sau: 

Bước 1: Xây dựng cấu trúc phân cấp 

Bước này xác định các nhân tố và các nhân tố thành phần của nó. Để tránh không nhầm lẫn trong quá trình 
ra quyết định, không nên có quá chín nhân tố trong một ma trận so sánh (Miller, 1956). 

Bước 2: Thành lập nhóm chuyên gia 

Các thành viên trong nhóm là những chuyên gia có kinh nghiệm về lĩnh vực nghiên cứu.  

Bước 3: Xác định biến ngôn ngữ 

Các biến ngôn ngữ trong nghiên cứu này bao gồm: quan trọng như nhau (Equally important - EI), quan 
trọng hơn một chút (Weakly important - WI), quan trọng hơn vừa phải (Fairly important - FI), quan trọng 
hơn rất nhiều (Strongly important - SI) và quan trọng hơn tuyệt đối (Absolutely important - AI) được sử 
dụng để mô tả mức độ của từng cặp so sánh. Các biến ngôn ngữ này được chuyển sang các số mờ thông 
qua thang đo như trong Hình 2 và Bảng 2. 
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 là giá trị trung bình nhân của số mờ so sánh giữa tiêu chí i với các tiêu chí còn lại, và 

Một ma trận mờ 𝐴𝐴� được xây dựng từ các cặp so sánh mờ. 

 
trong đó 𝑎𝑎��� = ����;  𝑚𝑚��; 𝑢𝑢��� là giá trị so sánh giữa nhân tố 𝑖𝑖 và nhân tố 𝑗𝑗 (với 𝑗𝑗 và 𝑗𝑗 nhận giá trị từ 1 đến 
n). 

Trọng số mờ của từng tiêu chí được tính như sau: 

�̃�𝑟� = (𝑎𝑎��� �𝑎𝑎��� � 𝑖 �𝑎𝑎��� )��� với 𝑖𝑖 = 1𝑖𝑖𝑖 𝑖 𝑖 𝑖𝑖      (7) 

𝑤𝑤�� = ���
�������𝑖���� với 𝑖𝑖 = 1𝑖𝑖𝑖 𝑖 𝑖 𝑖𝑖           (8) 

Trong đó �̃�𝑟� là giá trị trung bình nhân của số mờ so sánh giữa tiêu chí i với các tiêu chí còn lại, và 𝑤𝑤�� là 
trọng số mờ của tiêu chí thứ i. 

Véc tơ trọng số mờ 𝑊𝑊�  được tính như sau: 

 
Với T là phép toán chuyển vị ma trận. 

Các bước sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc mờ để xác định xếp hạng các nhân tố như sau: 

Bước 1: Xây dựng cấu trúc phân cấp 

Bước này xác định các nhân tố và các nhân tố thành phần của nó. Để tránh không nhầm lẫn trong quá trình 
ra quyết định, không nên có quá chín nhân tố trong một ma trận so sánh (Miller, 1956). 

Bước 2: Thành lập nhóm chuyên gia 

Các thành viên trong nhóm là những chuyên gia có kinh nghiệm về lĩnh vực nghiên cứu.  

Bước 3: Xác định biến ngôn ngữ 

Các biến ngôn ngữ trong nghiên cứu này bao gồm: quan trọng như nhau (Equally important - EI), quan 
trọng hơn một chút (Weakly important - WI), quan trọng hơn vừa phải (Fairly important - FI), quan trọng 
hơn rất nhiều (Strongly important - SI) và quan trọng hơn tuyệt đối (Absolutely important - AI) được sử 
dụng để mô tả mức độ của từng cặp so sánh. Các biến ngôn ngữ này được chuyển sang các số mờ thông 
qua thang đo như trong Hình 2 và Bảng 2. 
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 là 
trọng số mờ của tiêu chí thứ i.

Véc tơ trọng số mờ 

Một ma trận mờ 𝐴𝐴� được xây dựng từ các cặp so sánh mờ. 

 
trong đó 𝑎𝑎��� = ����;  𝑚𝑚��; 𝑢𝑢��� là giá trị so sánh giữa nhân tố 𝑖𝑖 và nhân tố 𝑗𝑗 (với 𝑗𝑗 và 𝑗𝑗 nhận giá trị từ 1 đến 
n). 

Trọng số mờ của từng tiêu chí được tính như sau: 

�̃�𝑟� = (𝑎𝑎��� �𝑎𝑎��� � 𝑖 �𝑎𝑎��� )��� với 𝑖𝑖 = 1𝑖𝑖𝑖 𝑖 𝑖 𝑖𝑖      (7) 

𝑤𝑤�� = ���
�������𝑖���� với 𝑖𝑖 = 1𝑖𝑖𝑖 𝑖 𝑖 𝑖𝑖           (8) 

Trong đó �̃�𝑟� là giá trị trung bình nhân của số mờ so sánh giữa tiêu chí i với các tiêu chí còn lại, và 𝑤𝑤�� là 
trọng số mờ của tiêu chí thứ i. 

Véc tơ trọng số mờ 𝑊𝑊�  được tính như sau: 

 
Với T là phép toán chuyển vị ma trận. 

Các bước sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc mờ để xác định xếp hạng các nhân tố như sau: 

Bước 1: Xây dựng cấu trúc phân cấp 

Bước này xác định các nhân tố và các nhân tố thành phần của nó. Để tránh không nhầm lẫn trong quá trình 
ra quyết định, không nên có quá chín nhân tố trong một ma trận so sánh (Miller, 1956). 

Bước 2: Thành lập nhóm chuyên gia 

Các thành viên trong nhóm là những chuyên gia có kinh nghiệm về lĩnh vực nghiên cứu.  

Bước 3: Xác định biến ngôn ngữ 

Các biến ngôn ngữ trong nghiên cứu này bao gồm: quan trọng như nhau (Equally important - EI), quan 
trọng hơn một chút (Weakly important - WI), quan trọng hơn vừa phải (Fairly important - FI), quan trọng 
hơn rất nhiều (Strongly important - SI) và quan trọng hơn tuyệt đối (Absolutely important - AI) được sử 
dụng để mô tả mức độ của từng cặp so sánh. Các biến ngôn ngữ này được chuyển sang các số mờ thông 
qua thang đo như trong Hình 2 và Bảng 2. 
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 được tính như sau:

Một ma trận mờ 𝐴𝐴� được xây dựng từ các cặp so sánh mờ. 

 
trong đó 𝑎𝑎��� = ����;  𝑚𝑚��; 𝑢𝑢��� là giá trị so sánh giữa nhân tố 𝑖𝑖 và nhân tố 𝑗𝑗 (với 𝑗𝑗 và 𝑗𝑗 nhận giá trị từ 1 đến 
n). 

Trọng số mờ của từng tiêu chí được tính như sau: 

�̃�𝑟� = (𝑎𝑎��� �𝑎𝑎��� � 𝑖 �𝑎𝑎��� )��� với 𝑖𝑖 = 1𝑖𝑖𝑖 𝑖 𝑖 𝑖𝑖      (7) 

𝑤𝑤�� = ���
�������𝑖���� với 𝑖𝑖 = 1𝑖𝑖𝑖 𝑖 𝑖 𝑖𝑖           (8) 

Trong đó �̃�𝑟� là giá trị trung bình nhân của số mờ so sánh giữa tiêu chí i với các tiêu chí còn lại, và 𝑤𝑤�� là 
trọng số mờ của tiêu chí thứ i. 

Véc tơ trọng số mờ 𝑊𝑊�  được tính như sau: 

 
Với T là phép toán chuyển vị ma trận. 

Các bước sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc mờ để xác định xếp hạng các nhân tố như sau: 

Bước 1: Xây dựng cấu trúc phân cấp 

Bước này xác định các nhân tố và các nhân tố thành phần của nó. Để tránh không nhầm lẫn trong quá trình 
ra quyết định, không nên có quá chín nhân tố trong một ma trận so sánh (Miller, 1956). 

Bước 2: Thành lập nhóm chuyên gia 

Các thành viên trong nhóm là những chuyên gia có kinh nghiệm về lĩnh vực nghiên cứu.  

Bước 3: Xác định biến ngôn ngữ 

Các biến ngôn ngữ trong nghiên cứu này bao gồm: quan trọng như nhau (Equally important - EI), quan 
trọng hơn một chút (Weakly important - WI), quan trọng hơn vừa phải (Fairly important - FI), quan trọng 
hơn rất nhiều (Strongly important - SI) và quan trọng hơn tuyệt đối (Absolutely important - AI) được sử 
dụng để mô tả mức độ của từng cặp so sánh. Các biến ngôn ngữ này được chuyển sang các số mờ thông 
qua thang đo như trong Hình 2 và Bảng 2. 
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Với T là phép toán chuyển vị ma trận.
Các bước sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc mờ để xác định xếp hạng các nhân tố như sau:
Bước 1: Xây dựng cấu trúc phân cấp
Bước này xác định các nhân tố và các nhân tố thành phần của nó. Để tránh không nhầm lẫn trong quá trình 

ra quyết định, không nên có quá chín nhân tố trong một ma trận so sánh (Miller, 1956).
Bước 2: Thành lập nhóm chuyên gia
Các thành viên trong nhóm là những chuyên gia có kinh nghiệm về lĩnh vực nghiên cứu. 

Một ma trận mờ 𝐴𝐴� được xây dựng từ các cặp so sánh mờ. 

 
trong đó 𝑎𝑎��� = ����;  𝑚𝑚��; 𝑢𝑢��� là giá trị so sánh giữa nhân tố 𝑖𝑖 và nhân tố 𝑗𝑗 (với 𝑗𝑗 và 𝑗𝑗 nhận giá trị từ 1 đến 
n). 

Trọng số mờ của từng tiêu chí được tính như sau: 

�̃�𝑟� = (𝑎𝑎��� �𝑎𝑎��� � 𝑖 �𝑎𝑎��� )��� với 𝑖𝑖 = 1𝑖𝑖𝑖 𝑖 𝑖 𝑖𝑖      (7) 

𝑤𝑤�� = ���
�������𝑖���� với 𝑖𝑖 = 1𝑖𝑖𝑖 𝑖 𝑖 𝑖𝑖           (8) 

Trong đó �̃�𝑟� là giá trị trung bình nhân của số mờ so sánh giữa tiêu chí i với các tiêu chí còn lại, và 𝑤𝑤�� là 
trọng số mờ của tiêu chí thứ i. 

Véc tơ trọng số mờ 𝑊𝑊�  được tính như sau: 

 
Với T là phép toán chuyển vị ma trận. 

Các bước sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc mờ để xác định xếp hạng các nhân tố như sau: 

Bước 1: Xây dựng cấu trúc phân cấp 

Bước này xác định các nhân tố và các nhân tố thành phần của nó. Để tránh không nhầm lẫn trong quá trình 
ra quyết định, không nên có quá chín nhân tố trong một ma trận so sánh (Miller, 1956). 

Bước 2: Thành lập nhóm chuyên gia 

Các thành viên trong nhóm là những chuyên gia có kinh nghiệm về lĩnh vực nghiên cứu.  

Bước 3: Xác định biến ngôn ngữ 

Các biến ngôn ngữ trong nghiên cứu này bao gồm: quan trọng như nhau (Equally important - EI), quan 
trọng hơn một chút (Weakly important - WI), quan trọng hơn vừa phải (Fairly important - FI), quan trọng 
hơn rất nhiều (Strongly important - SI) và quan trọng hơn tuyệt đối (Absolutely important - AI) được sử 
dụng để mô tả mức độ của từng cặp so sánh. Các biến ngôn ngữ này được chuyển sang các số mờ thông 
qua thang đo như trong Hình 2 và Bảng 2. 
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Bước 3: Xác định biến ngôn ngữ
Các biến ngôn ngữ trong nghiên cứu này bao gồm: quan trọng như nhau (Equally important - EI), quan 

trọng hơn một chút (Weakly important - WI), quan trọng hơn vừa phải (Fairly important - FI), quan trọng 
hơn rất nhiều (Strongly important - SI) và quan trọng hơn tuyệt đối (Absolutely important - AI) được sử 
dụng để mô tả mức độ của từng cặp so sánh. Các biến ngôn ngữ này được chuyển sang các số mờ thông qua 
thang đo như trong Hình 2 và Bảng 2.

Bước 2: Thành lập nhóm chuyên gia 

Các thành viên trong nhóm là những chuyên gia có kinh nghiệm về lĩnh vực nghiên cứu.  

Bước 3: Xác định biến ngôn ngữ 

Các biến ngôn ngữ trong nghiên cứu này bao gồm: quan trọng như nhau (Equally important - EI), quan 
trọng hơn một chút (Weakly important - WI), quan trọng hơn vừa phải (Fairly important - FI), quan trọng 
hơn rất nhiều (Strongly important - SI) và quan trọng hơn tuyệt đối (Absolutely important - AI) được sử 
dụng để mô tả mức độ của từng cặp so sánh. Các biến ngôn ngữ này được chuyển sang các số mờ thông 
qua thang đo như trong Hình 2 và Bảng 2. 
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Bảng 2: Biến ngôn ngữ và số mờ tương ứng 

Biến ngôn ngữ Số mờ tam giác Số mờ tam giác nghịch đảo 
Quan trọng như nhau (1; 1; 1) (1;1;1) 
Quan trọng hơn một chút (1; 3; 5) (1/5; 1/3; 1) 
Quan trọng hơn vừa phải (3; 5; 7) (1/7; 1/5; 1/3) 
Quan trọng hơn rất nhiều (5; 7; 9) (1/9; 1/7; 1/5) 
Quan trọng hơn tuyệt đối (7; 9; 11) (1/11;1/9; 1/7) 

 

Bước 4: Thành lập các ma trận so sánh 

Giả sử có n nhân tố, khi đó các trọng số của nhân tố i so với nhân tố j được thể hiện dưới dạng số mờ 𝑎𝑎��� =
����;𝑚𝑚��; 𝑢𝑢���. Giống như phương pháp AHP, ma trận so sánh 𝐴𝐴� = �𝑎𝑎���� được thành lập như sau: 

 

 

Bước 5: Tính chỉ số nhất quán và giá trị nhất quán của ma trận so sánh 

Chỉ số nhất quán được Saaty (1980) được đề xuất như một phương pháp đo lường tính nhất quán. Trong 
nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng công thức sau để tính chỉ số nhất quán CI (Consistence Index) của một 
ma trận so sánh: 

 
Trong đó, λmax là giá trị riêng lớn nhất của ma trận và n là cỡ của ma trận. 

Theo Davies (1994), tỷ lệ nhất quán CR (Consistency Ratio) được tính như sau. 

 
Trong đó, RI(n) là giá trị nhất quán ngẫu nhiên theo n, như trong Bảng 3. 
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Bước 4: Thành lập các ma trận so sánh
Giả sử có n nhân tố, khi đó các trọng số của nhân tố i so với nhân tố j được thể hiện dưới dạng số mờ 

Bước 2: Thành lập nhóm chuyên gia 

Các thành viên trong nhóm là những chuyên gia có kinh nghiệm về lĩnh vực nghiên cứu.  

Bước 3: Xác định biến ngôn ngữ 

Các biến ngôn ngữ trong nghiên cứu này bao gồm: quan trọng như nhau (Equally important - EI), quan 
trọng hơn một chút (Weakly important - WI), quan trọng hơn vừa phải (Fairly important - FI), quan trọng 
hơn rất nhiều (Strongly important - SI) và quan trọng hơn tuyệt đối (Absolutely important - AI) được sử 
dụng để mô tả mức độ của từng cặp so sánh. Các biến ngôn ngữ này được chuyển sang các số mờ thông 
qua thang đo như trong Hình 2 và Bảng 2. 
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Trong đó, λmax là giá trị riêng lớn nhất của ma trận và n là cỡ của ma trận. 

Theo Davies (1994), tỷ lệ nhất quán CR (Consistency Ratio) được tính như sau. 
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. Giống như phương pháp AHP, ma trận so sánh 

Bước 2: Thành lập nhóm chuyên gia 

Các thành viên trong nhóm là những chuyên gia có kinh nghiệm về lĩnh vực nghiên cứu.  

Bước 3: Xác định biến ngôn ngữ 

Các biến ngôn ngữ trong nghiên cứu này bao gồm: quan trọng như nhau (Equally important - EI), quan 
trọng hơn một chút (Weakly important - WI), quan trọng hơn vừa phải (Fairly important - FI), quan trọng 
hơn rất nhiều (Strongly important - SI) và quan trọng hơn tuyệt đối (Absolutely important - AI) được sử 
dụng để mô tả mức độ của từng cặp so sánh. Các biến ngôn ngữ này được chuyển sang các số mờ thông 
qua thang đo như trong Hình 2 và Bảng 2. 
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 được thành lập như sau:

Bước 2: Thành lập nhóm chuyên gia 

Các thành viên trong nhóm là những chuyên gia có kinh nghiệm về lĩnh vực nghiên cứu.  

Bước 3: Xác định biến ngôn ngữ 

Các biến ngôn ngữ trong nghiên cứu này bao gồm: quan trọng như nhau (Equally important - EI), quan 
trọng hơn một chút (Weakly important - WI), quan trọng hơn vừa phải (Fairly important - FI), quan trọng 
hơn rất nhiều (Strongly important - SI) và quan trọng hơn tuyệt đối (Absolutely important - AI) được sử 
dụng để mô tả mức độ của từng cặp so sánh. Các biến ngôn ngữ này được chuyển sang các số mờ thông 
qua thang đo như trong Hình 2 và Bảng 2. 
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Chỉ số nhất quán được Saaty (1980) được đề xuất như một phương pháp đo lường tính nhất quán. Trong 

nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng công thức sau để tính chỉ số nhất quán CI (Consistence Index) của một 
ma trận so sánh:

Bước 2: Thành lập nhóm chuyên gia 

Các thành viên trong nhóm là những chuyên gia có kinh nghiệm về lĩnh vực nghiên cứu.  
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quan trọng tương đối của nhân tố i với nhân tố j, được đánh giá bởi thành viên thứ k. Công thức sau được sử 
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Bước 7: Tính trọng số của các nhân tố
Trọng số của các nhân tố được tính theo công thức (7) - (9). Trong xếp hạng thứ bậc sử dụng phương pháp 

phân tích thứ bậc mờ, trọng số được sử dụng để xác định mức độ quan trọng của từng nhân tố. Nhân tố có 
trọng số cao nhất sẽ có mức độ quan trọng cao nhất. Bằng cách này, trọng số giúp xếp hạng mức độ quan 
trọng của các nhân tố một cách có hệ thống và nhất quán.

3.3. Thu thập dữ liệu
Để thu thập dữ liệu, các tác giả đã thực hiện phỏng vấn 42 chuyên gia trong lĩnh vực liên quan, bao gồm 

02 giám đốc công nghệ, 03 quản trị viên hệ thống, 03 trưởng phòng công nghệ, 06 kỹ thuật viên bộ phận 
trợ giúp khách hàng, 12 kỹ sư triển khai hệ thống và 16 kỹ thuật viên. Các chuyên gia đến từ các ngân hàng 
Ngân hàng Bưu điện LPBank, BIDV, Agribank, VIB và Techcombank. Tất cả các chuyên gia đều có kinh 
nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam hơn bảy năm. Các chuyên gia sẽ đánh giá mức độ 
quan trọng của 15 nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong lĩnh vực ngân 
hàng tại Việt Nam.

Bảng câu hỏi được thiết kế dựa trên phương pháp phân tích thứ bậc mờ với các biến ngôn ngữ so sánh. 
Vào tháng 11 năm 2023, bảng câu hỏi đã được gửi đến các chuyên gia để thu thập ý kiến đánh giá. Sau khi 
thu thập dữ liệu, tất cả các ma trận so sánh đều được tính tỷ số nhất quán (CR). Bảy bảng câu hỏi có câu trả 
lời không phù hợp do tỷ số nhất quán không đảm bảo đã được loại. Các ma trận so sánh của 35 chuyên gia 
còn lại có giá trị CR nhỏ hơn 0,1. Vì vậy, kết quả của nghiên cứu này dựa trên quan điểm của 35 chuyên gia. 
Theo nghiên cứu của Hwang & Lin (2012) cần có ít nhất 10 phiếu trả lời để đảm bảo độ tin cậy trong các 
đánh giá, do đó số lượng mẫu trong nghiên cứu đảm bảo yêu cầu.

4. Kết quả và thảo luận
Sau khi phân tích kết quả bảng câu hỏi, các ma trận so sánh được thành lập. Tiếp theo tỷ số nhất quán của 

từng ma trận được tính toán. Trọng số của từng nhân tố và nhân tố thành phần được sử dụng để xác định 
thứ hạng của các nhân tố. Để tính trọng số tổng thể và xếp hạng của các nhân tố thành phần, thực hiện nhân 
trọng số của từng nhân tố thành phần với trọng số của nhân tố mà nó thuộc về. Kết quả của các ma trận so 
sánh, trọng số và xếp hạng cuối cùng được trình bày trong Bảng 14. Các ma trận này là ma trận tổng hợp của 
35 chuyên gia và được tính toán bằng công thức 13. Hình 2 cho biết thứ hạng của các nhân tố thành phần 
ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong lĩnh vực ngân hàng. Bảng 4 là ma trận so 
sánh tổng hợp của 35 chuyên gia đối với các nhân tố F1, F2, F3 và F4 được tính theo công thức (13). Bảng 5 
là trọng số mờ được tính toán từ ma trận ở Bảng 4 theo công thức (7)-(9). Các giá trị trong Bảng 4 và Bảng 
5 là những số mờ tam giác. Tương tự, các Bảng 7, Bảng 9, Bảng 11 và Bảng 13 cũng được tính toán từ các 
ma trận trong các Bảng 6, Bảng 8, Bảng 10 và Bảng 12 tương ứng.

nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam hơn bảy năm. Các chuyên gia sẽ đánh giá mức độ 
quan trọng của 15 nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong lĩnh vực ngân 
hàng tại Việt Nam. 

Bảng câu hỏi được thiết kế dựa trên phương pháp phân tích thứ bậc mờ với các biến ngôn ngữ so sánh. Vào 
tháng 11 năm 2023, bảng câu hỏi đã được gửi đến các chuyên gia để thu thập ý kiến đánh giá. Sau khi thu 
thập dữ liệu, tất cả các ma trận so sánh đều được tính tỷ số nhất quán (CR). Bảy bảng câu hỏi có câu trả lời 
không phù hợp do tỷ số nhất quán không đảm bảo đã được loại. Các ma trận so sánh của 35 chuyên gia còn 
lại có giá trị CR nhỏ hơn 0,1. Vì vậy, kết quả của nghiên cứu này dựa trên quan điểm của 35 chuyên gia. 
Theo nghiên cứu của Hwang & Lin (2012) cần có ít nhất 10 phiếu trả lời để đảm bảo độ tin cậy trong các 
đánh giá, do đó số lượng mẫu trong nghiên cứu đảm bảo yêu cầu. 

Bảng 4: Ma trận so sánh tổng hợp của các nhân tố 

 F1 F2 F3 F4 
F1 (1;1;1) (1;3;5) (0,2;0,33;1) (0,2;0,33;1) 
F2 (0,2;0,33;1) (1;1;1) (1;1;1) (0,14;0,26;1) 
F3 (1;3;5) (1;1;1) (1;1;1) (0,14;0,23;1) 
F4 (1;3;5) (1;3,87;7) (1;4,4;7) (1;1;1) 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Bảng 5: Trọng số mờ của các nhân tố 

Nhân tố Trọng số 
F1 (0,059;0,161;0,605) 
F2 (0,054;0,115;0,404) 
F3 (0,081;0,193;0,605) 
F4 (0,131;0,532;1,471) 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Bảng 6: Ma trận so sánh tổng hợp của các nhân tố thành phần  
thuộc nhân tố Công nghệ (F1) 

 F11 F12 F13 F14 F15 
F11 (1;1;1) (1;1,35;7) (1;1;1) (1;4,54;7) (0,11;0,15;0,33) 
F12 (0,14;0,74;1) (1;1;1) (1;1,41;5) (0,2;1,99;5) (0,14;0,2;0,33) 
F13 (1;1;1) (0,2;0,71;1) (1;1;1) (1;1;1) (0,11;0,14;0,2) 
F14 (0,14;0,22;1) (0,2;0,5;5) (1;1;1) (1;1;1) (0,11;0,18;0,33) 
F15 (3;6,57;9) (3;5;7) (5;7;9) (3;5,55;9) (1;1;1) 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Bảng 7: Trọng số mờ của các nhân tố thành phần thuộc nhân tố Công nghệ (F1) 

Nhân tố Trọng số thành phần 
F11 (0,061;0,139;0,395) 
F12 (0,031;0,118;0,345) 
F13 (0,044;0,089;0,164) 
F14 (0,03;0,064;0,25) 
F15 (0,251;0,589;1,246) 

Nguồn: Tính toán của tác giả 
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nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam hơn bảy năm. Các chuyên gia sẽ đánh giá mức độ 
quan trọng của 15 nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong lĩnh vực ngân 
hàng tại Việt Nam. 

Bảng câu hỏi được thiết kế dựa trên phương pháp phân tích thứ bậc mờ với các biến ngôn ngữ so sánh. Vào 
tháng 11 năm 2023, bảng câu hỏi đã được gửi đến các chuyên gia để thu thập ý kiến đánh giá. Sau khi thu 
thập dữ liệu, tất cả các ma trận so sánh đều được tính tỷ số nhất quán (CR). Bảy bảng câu hỏi có câu trả lời 
không phù hợp do tỷ số nhất quán không đảm bảo đã được loại. Các ma trận so sánh của 35 chuyên gia còn 
lại có giá trị CR nhỏ hơn 0,1. Vì vậy, kết quả của nghiên cứu này dựa trên quan điểm của 35 chuyên gia. 
Theo nghiên cứu của Hwang & Lin (2012) cần có ít nhất 10 phiếu trả lời để đảm bảo độ tin cậy trong các 
đánh giá, do đó số lượng mẫu trong nghiên cứu đảm bảo yêu cầu. 

Bảng 4: Ma trận so sánh tổng hợp của các nhân tố 

 F1 F2 F3 F4 
F1 (1;1;1) (1;3;5) (0,2;0,33;1) (0,2;0,33;1) 
F2 (0,2;0,33;1) (1;1;1) (1;1;1) (0,14;0,26;1) 
F3 (1;3;5) (1;1;1) (1;1;1) (0,14;0,23;1) 
F4 (1;3;5) (1;3,87;7) (1;4,4;7) (1;1;1) 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Bảng 5: Trọng số mờ của các nhân tố 

Nhân tố Trọng số 
F1 (0,059;0,161;0,605) 
F2 (0,054;0,115;0,404) 
F3 (0,081;0,193;0,605) 
F4 (0,131;0,532;1,471) 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Bảng 6: Ma trận so sánh tổng hợp của các nhân tố thành phần  
thuộc nhân tố Công nghệ (F1) 

 F11 F12 F13 F14 F15 
F11 (1;1;1) (1;1,35;7) (1;1;1) (1;4,54;7) (0,11;0,15;0,33) 
F12 (0,14;0,74;1) (1;1;1) (1;1,41;5) (0,2;1,99;5) (0,14;0,2;0,33) 
F13 (1;1;1) (0,2;0,71;1) (1;1;1) (1;1;1) (0,11;0,14;0,2) 
F14 (0,14;0,22;1) (0,2;0,5;5) (1;1;1) (1;1;1) (0,11;0,18;0,33) 
F15 (3;6,57;9) (3;5;7) (5;7;9) (3;5,55;9) (1;1;1) 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Bảng 7: Trọng số mờ của các nhân tố thành phần thuộc nhân tố Công nghệ (F1) 

Nhân tố Trọng số thành phần 
F11 (0,061;0,139;0,395) 
F12 (0,031;0,118;0,345) 
F13 (0,044;0,089;0,164) 
F14 (0,03;0,064;0,25) 
F15 (0,251;0,589;1,246) 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Bảng 8: Ma trận so sánh tổng hợp của các nhân tố thành phần  
thuộc nhân tố Tổ chức (F2) 

 F21 F22 F23 F24 
F21 (1;1;1) (0,14;0,2;0,33) (0,11;0,14;0,2) (0,11;0,14;0,2) 
F22 (3;5;7) (1;1;1) (0,2;0,62;1) (0,2;0,62;1) 
F23 (5;7;9) (1;1,62;5) (1;1;1) (0,2;0,71;5) 
F24 (5;7;9) (1;1,62;5) (0,2;1,41;5) (1;1;1) 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Bảng 9: Trọng số mờ của các nhân tố thành phần  
thuộc nhân tố Tổ chức (F2) 

Nhân tố thành phần Trọng số 
F21 (0,021;0,049;0,122) 
F22 (0,061;0,23;0,582) 
F23 (0,103;0,329;1,386) 
F24 (0,103;0,391;1,386) 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Bảng 10: Ma trận so sánh tổng hợp của các nhân tố thành phần  
thuộc nhân tố Môi trường (F3) 

 F31 F32 F33 
F31 (1;1;1) (1;4,26;7) (1;3;5) 
F32 (0,14;0,23;1) (1;1;1) (0,2;0,33;1) 
F33 (0,2;0,33;1) (1;3;5) (1;1;1) 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Bảng 11: Trọng số mờ của các nhân tố thành phần  
thuộc nhân tố Môi trường (F3) 

Nhân tố thành phần Trọng số 
F31 (0,167;0,621;1,73) 
F32 (0,051;0,114;0,529) 
F33 (0,098;0,266;0,905) 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Bảng 12: Ma trận so sánh tổng hợp của các nhân tố thành phần  
thuộc nhân tố Con người (F4) 

 F41 F42 F43 
F41 (1;1;1) (1;1;1) (0,11;0,17;0,33) 
F42 (1;1;1) (1;1;1) (0,11;0,15;0,33) 
F43 (3;6,04;9) (3;6,57;9) (1;1;1) 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

 

Bảng 13: Trọng số mờ của các nhân tố thành phần thuộc nhân tố Con người (F4) 
Nhân tố thành phần Trọng số 

Bảng 8: Ma trận so sánh tổng hợp của các nhân tố thành phần  
thuộc nhân tố Tổ chức (F2) 

 F21 F22 F23 F24 
F21 (1;1;1) (0,14;0,2;0,33) (0,11;0,14;0,2) (0,11;0,14;0,2) 
F22 (3;5;7) (1;1;1) (0,2;0,62;1) (0,2;0,62;1) 
F23 (5;7;9) (1;1,62;5) (1;1;1) (0,2;0,71;5) 
F24 (5;7;9) (1;1,62;5) (0,2;1,41;5) (1;1;1) 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Bảng 9: Trọng số mờ của các nhân tố thành phần  
thuộc nhân tố Tổ chức (F2) 

Nhân tố thành phần Trọng số 
F21 (0,021;0,049;0,122) 
F22 (0,061;0,23;0,582) 
F23 (0,103;0,329;1,386) 
F24 (0,103;0,391;1,386) 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Bảng 10: Ma trận so sánh tổng hợp của các nhân tố thành phần  
thuộc nhân tố Môi trường (F3) 

 F31 F32 F33 
F31 (1;1;1) (1;4,26;7) (1;3;5) 
F32 (0,14;0,23;1) (1;1;1) (0,2;0,33;1) 
F33 (0,2;0,33;1) (1;3;5) (1;1;1) 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Bảng 11: Trọng số mờ của các nhân tố thành phần  
thuộc nhân tố Môi trường (F3) 

Nhân tố thành phần Trọng số 
F31 (0,167;0,621;1,73) 
F32 (0,051;0,114;0,529) 
F33 (0,098;0,266;0,905) 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Bảng 12: Ma trận so sánh tổng hợp của các nhân tố thành phần  
thuộc nhân tố Con người (F4) 

 F41 F42 F43 
F41 (1;1;1) (1;1;1) (0,11;0,17;0,33) 
F42 (1;1;1) (1;1;1) (0,11;0,15;0,33) 
F43 (3;6,04;9) (3;6,57;9) (1;1;1) 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

 

Bảng 13: Trọng số mờ của các nhân tố thành phần thuộc nhân tố Con người (F4) 
Nhân tố thành phần Trọng số 
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Bảng 13: Trọng số mờ của các nhân tố thành phần  
thuộc nhân tố Con người (F4) 

Nhân tố thành phần Trọng số 
F41 (0,084;0,122;0,228) 
F42 (0,084;0,119;0,228) 
F43 (0,364;0,759;1,423) 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Bảng 14: Tổng hợp trọng số và xếp hạng của các nhân tố  
và nhân tố thành phần 

Nhân tố Trọng số của nhân 
tố 

Trọng số của nhân tố 
thành phần 

Trọng số của nhân 
tố thành phần  

(toàn cục)
Trọng số 

(số rõ)  
Xếp 
hạng 

Công nghệ (F1) (0,059;0,161;0,605)   0,187 3 
Mức độ sẵn sàng 
công nghệ (F11)  (0,061;0,139;0,395) (0,004;0,022;0,239) 0,030 11 

Độ phức tạp công 
nghệ (F12)  (0,031;0,118;0,345) (0,002;0,019;0,209) 0,026 12 

Khả năng tương 
thích (F13)  (0,044;0,089;0,164) (0,003;0,014;0,099) 0,013 14 

Lợi thế tương đối 
(F14)  (0,03;0,064;0,25) (0,002;0,01;0,151) 0,018 13 

An toàn và bảo 
mật thông tin 
(F15) 

 (0,251;0,589;1,246) (0,015;0,095;0,753) 0,099 3 

Tổ chức (F2) (0,054;0,115;0,404)   0,130 4 
Quy mô tổ chức 
(F21)  (0,021;0,049;0,122) (0,001;0,006;0,049) 0,006 15 

Văn hóa tổ chức 
(F22)  (0,061;0,23;0,582) (0,003;0,026;0,235) 0,030 10 

Hỗ trợ từ các cấp 
quản lý (F23)  (0,103;0,329;1,386) (0,006;0,038;0,561) 0,066 6 

Nguồn lực sẵn có 
(F24)  (0,103;0,391;1,386) (0,006;0,045;0,561) 0,068 5 

Môi trường (F3) (0,081;0,193;0,605)   0,199 2 
Môi trường pháp 
lý (F31)  (0,167;0,621;1,73) (0,013;0,12;1,046) 0,134 2 

Áp lực cạnh 
tranh (F32)  (0,051;0,114;0,529) (0,004;0,022;0,32) 0,038 9 

Nhà cung cấp 
giải pháp công 
nghệ (F33) 

 (0,098;0,266;0,905) (0,008;0,051;0,547) 0,068 4 

Con người (F4) (0,131;0,532;1,471)   0,484 1 
Năng lực của 
nhân viên (F41)  (0,084;0,122;0,228) (0,011;0,065;0,335) 0,049 7 

Sự chấp nhận của 
nhân viên (F42)  (0,084;0,119;0,228) (0,011;0,063;0,335) 0,049 8 

Sự tin tưởng của 
khách hàng (F43)  (0,364;0,759;1,423) (0,048;0,404;2,092) 0,305 1 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Bảng 8: Ma trận so sánh tổng hợp của các nhân tố thành phần  
thuộc nhân tố Tổ chức (F2) 

 F21 F22 F23 F24 
F21 (1;1;1) (0,14;0,2;0,33) (0,11;0,14;0,2) (0,11;0,14;0,2) 
F22 (3;5;7) (1;1;1) (0,2;0,62;1) (0,2;0,62;1) 
F23 (5;7;9) (1;1,62;5) (1;1;1) (0,2;0,71;5) 
F24 (5;7;9) (1;1,62;5) (0,2;1,41;5) (1;1;1) 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Bảng 9: Trọng số mờ của các nhân tố thành phần  
thuộc nhân tố Tổ chức (F2) 

Nhân tố thành phần Trọng số 
F21 (0,021;0,049;0,122) 
F22 (0,061;0,23;0,582) 
F23 (0,103;0,329;1,386) 
F24 (0,103;0,391;1,386) 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Bảng 10: Ma trận so sánh tổng hợp của các nhân tố thành phần  
thuộc nhân tố Môi trường (F3) 

 F31 F32 F33 
F31 (1;1;1) (1;4,26;7) (1;3;5) 
F32 (0,14;0,23;1) (1;1;1) (0,2;0,33;1) 
F33 (0,2;0,33;1) (1;3;5) (1;1;1) 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Bảng 11: Trọng số mờ của các nhân tố thành phần  
thuộc nhân tố Môi trường (F3) 

Nhân tố thành phần Trọng số 
F31 (0,167;0,621;1,73) 
F32 (0,051;0,114;0,529) 
F33 (0,098;0,266;0,905) 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Bảng 12: Ma trận so sánh tổng hợp của các nhân tố thành phần  
thuộc nhân tố Con người (F4) 

 F41 F42 F43 
F41 (1;1;1) (1;1;1) (0,11;0,17;0,33) 
F42 (1;1;1) (1;1;1) (0,11;0,15;0,33) 
F43 (3;6,04;9) (3;6,57;9) (1;1;1) 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

 

Bảng 13: Trọng số mờ của các nhân tố thành phần thuộc nhân tố Con người (F4) 
Nhân tố thành phần Trọng số 
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Theo như kết quả trong Bảng 14, nhân tố Con người (F4) là nhân tố được coi là quan trọng nhất, tiếp sau 
đó là các nhân tố Môi trường (F3) đứng thứ hai, nhân tố Công nghệ (F1) đứng thứ ba, và cuối cùng nhân tố 
Tổ chức (F2) đứng ở vị trí cuối cùng.

Hình 3: Xếp hạng các nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng công nghệ điện toán đám mây  
trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam 

 

 

Như trong Bảng 14 và Hình 3, nhân tố sự tin tưởng của khách hàng giữ vai trò quan trọng nhất (0,305) 
trong việc triển khai thành công công nghệ điện toán đám mây. Kết quả này tương đồng với kết quả của 
các nghiên cứu khác (Yildirim & Ali-Eldin, 2019) chỉ ra rằng ảnh hưởng lớn của sự tin tưởng của khách 
hàng trong việc triển khai công nghệ. Người dùng lo ngại thông tin của họ sẽ rơi vào bên thứ ba hoặc bị sử 
dụng sai mục đích. Nó cần được bảo mật vì việc đảm bảo an ninh hệ thống và an toàn cho người sử dụng 
là rất quan trọng trong việc xây dựng niềm tin. Khách hàng sẽ chấp nhận sử dụng công nghệ nếu họ tin 
tưởng vào nó. 

Môi trường pháp lý (F31) đóng vai trò quan trọng thứ hai trong việc triển khai các ứng dụng công nghệ 
điện toán đám mây trong ngân hàng. Nhận thức về rủi ro, các yêu cầu pháp lý và sự can thiệp vào môi 
trường dịch vụ ngân hàng đã tăng lên sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Các quy định của chính phủ 
đã đóng một vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy việc áp dụng công nghệ mới như điện toán đám mây 
(Kruse & cộng sự, 2019). Các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có thể giúp các ngân hàng đáp ứng 
các yêu cầu pháp lý, như các quy định tại Nghị định 53/2022/NĐ-CP của Chính phủ về nội địa hóa dữ liệu 
tại Việt Nam và Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo mật dữ liệu cá nhân. Việc tuân thủ quy định về dữ liệu 
và bảo mật là cần thiết để đảm bảo rằng ngân hàng đang hoạt động hợp pháp và bảo vệ dữ liệu của khách 
hàng. Ngoài ra, các tổ chức ngân hàng cũng cần phải tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin để đảm 
bảo tính pháp lý và trách nhiệm của mình. 

An toàn và bảo mật thông tin (F15) đóng vai trò quan trọng thứ ba trong việc triển khai các công nghệ điện 
toán đám mây. Ứng dụng điện toán đám mây trong ngân hàng hỗ trợ tổ chức phân tích dữ liệu một cách 
hiệu quả. Các tổ chức ngân hàng dựa vào hệ thống dựa trên điện toán đám mây để thực hiện các nghiệp vụ 
của mình. Tuy nhiên, điều này tạo ra một số thách thức, bao gồm các vấn đề về bảo mật và quyền riêng tư. 
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Như trong Bảng 14 và Hình 3, nhân tố sự tin tưởng của khách hàng giữ vai trò quan trọng nhất (0,305) 
trong việc triển khai thành công công nghệ điện toán đám mây. Kết quả này tương đồng với kết quả của các 
nghiên cứu khác (Yildirim & Ali-Eldin, 2019) chỉ ra rằng ảnh hưởng lớn của sự tin tưởng của khách hàng 
trong việc triển khai công nghệ. Người dùng lo ngại thông tin của họ sẽ rơi vào bên thứ ba hoặc bị sử dụng 
sai mục đích. Nó cần được bảo mật vì việc đảm bảo an ninh hệ thống và an toàn cho người sử dụng là rất 
quan trọng trong việc xây dựng niềm tin. Khách hàng sẽ chấp nhận sử dụng công nghệ nếu họ tin tưởng vào 
nó.

Môi trường pháp lý (F31) đóng vai trò quan trọng thứ hai trong việc triển khai các ứng dụng công nghệ 
điện toán đám mây trong ngân hàng. Nhận thức về rủi ro, các yêu cầu pháp lý và sự can thiệp vào môi trường 
dịch vụ ngân hàng đã tăng lên sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Các quy định của chính phủ đã 
đóng một vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy việc áp dụng công nghệ mới như điện toán đám mây (Kruse 
& cộng sự, 2019). Các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có thể giúp các ngân hàng đáp ứng các yêu 
cầu pháp lý, như các quy định tại Nghị định 53/2022/NĐ-CP của Chính phủ về nội địa hóa dữ liệu tại Việt 
Nam và Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo mật dữ liệu cá nhân. Việc tuân thủ quy định về dữ liệu và bảo 
mật là cần thiết để đảm bảo rằng ngân hàng đang hoạt động hợp pháp và bảo vệ dữ liệu của khách hàng. 
Ngoài ra, các tổ chức ngân hàng cũng cần phải tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin để đảm bảo tính 
pháp lý và trách nhiệm của mình.

An toàn và bảo mật thông tin (F15) đóng vai trò quan trọng thứ ba trong việc triển khai các công nghệ 
điện toán đám mây. Ứng dụng điện toán đám mây trong ngân hàng hỗ trợ tổ chức phân tích dữ liệu một cách 
hiệu quả. Các tổ chức ngân hàng dựa vào hệ thống dựa trên điện toán đám mây để thực hiện các nghiệp vụ 
của mình. Tuy nhiên, điều này tạo ra một số thách thức, bao gồm các vấn đề về bảo mật và quyền riêng tư. 
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Khách hàng phải chắc chắn rằng thông tin cá nhân của họ sẽ không bị sử dụng sai mục đích. Họ phải được 
đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu của họ được đáp ứng. Tuy các nhà cung cấp dịch vụ đám 
mây sẽ chịu trách nhiệm bảo mật cho các lớp cơ sở hạ tầng, các ngân hàng vẫn cần thiết lập các biện pháp 
bảo mật để đảm bảo tính an toàn cho hệ thống, như cập nhật các bản nâng cấp bảo mật, giám sát và phát hiện 
sớm các vấn đề về an ninh, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Khi các ngân hàng coi trọng vấn đề bảo mật 
và quyền riêng tư dữ liệu của khách hàng một cách nghiêm túc và trung thực sẽ xây dựng được niềm tin từ 
phía khách hàng (Chatterjee & cộng sự, 2021).

Tuy nhiên, quy mô tổ chức (F21) và khả năng tương thích (F13) là những nhân tố ít ảnh hưởng nhất. Một 
số nghiên cứu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo đã phân tích yếu tố quy mô tổ chức, yếu tố này được coi là 
dấu hiệu quan trọng trong việc xác định mức độ áp dụng công nghệ cao, phức tạp của tổ chức. Tuy nhiên, 
một số nghiên cứu khác, bao gồm cả nghiên cứu này, tìm thấy rất ít mối liên hệ giữa quy mô tổ chức và việc 
áp dụng công nghệ như điện toán đám mây (Alhammadi & cộng sự, 2015). Trong khi đó, khả năng tương 
thích, theo Lý thuyết khuếch tán đổi mới, là một thuộc tính công nghệ quan trọng được người sử dụng công 
nhận. Quyết định chọn một hệ thống mới được thúc đẩy bởi khả năng tương thích. Một số nghiên cứu đã 
được thực hiện nhằm đưa ra mô tả về vai trò tương thích và ảnh hưởng của nó đối với việc áp dụng đổi mới 
(Salah & cộng sự, 2021).

5. Kết luận
Công nghệ điện toán đám mây ngày càng phổ biến trong ngành ngân hàng. Các lợi ích của công nghệ đám 

mây, như khả năng mở rộng, hiệu quả chi phí và bảo mật nâng cao, khiến điện toán đám mây trở thành một 
giải pháp hấp dẫn cho các ngân hàng đang tìm cách chuyển đổi, cải thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 
để cải thiện hoạt động nghiệp vụ. Thông qua việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng công 
nghệ điện toán đám mây trong ngân hàng, nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà quản lý 
và những người triển khai hệ thống công nghệ. Bằng cách xem xét thứ hạng của các nhân tố, các tổ chức 
ngân hàng có thể sử dụng để đánh giá khả năng áp dụng công nghệ điện toán đám mây thành công. Nghiên 
cứu này là một trong những nghiên cứu đầu tiên áp dụng phương pháp AHP mờ để phân tích các yếu tố ảnh 
hưởng đến việc triển khai công nghệ điện toán đám mây trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam. Điều này 
rất quan trọng vì môi trường kinh doanh, pháp lý, và văn hóa ở Việt Nam có những đặc điểm riêng biệt so 
với các quốc gia khác. Việc sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc mờ giúp xử lý tốt hơn tính không chắc 
chắn và tính mơ hồ trong đánh giá các nhân tố. Điều này tạo ra một mô hình đánh giá linh hoạt và chính 
xác hơn, phản ánh được sự phức tạp và tính không rõ ràng của các yếu tố ảnh hưởng trong bối cảnh thực 
tế. Kết quả nghiên cứu có thể được áp dụng trực tiếp trong các ngân hàng tại Việt Nam, giúp nâng cao hiệu 
quả và an toàn trong việc triển khai công nghệ điện toán đám mây, từ đó cải thiện chất lượng dịch vụ và sự 
tin tưởng của khách hàng.

Theo kết quả nghiên cứu, yếu tố quan trọng nhất trong việc áp dụng công nghệ điện toán đám mây là niềm 
tin của người sử dụng. Để có được lòng tin của người dùng đối với công nghệ điện toán đám mây, thì các 
ứng dụng triển khai trên đó phải đáng tin cậy và đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn, bảo mật và các quy định 
của Nhà nước. Bên cạnh niềm tin người dùng, môi trường pháp lý cũng được ghi nhận là một trong những 
yếu tố các tổ chức ngân hàng cần quan tâm. Một số hàm ý quản trị từ kết quả này gồm: 

(1) Tăng cường sự tin tưởng của khách hàng: Ngân hàng phải đầu tư vào các biện pháp bảo mật mạnh mẽ 
để bảo vệ dữ liệu của khách hàng. Điều này bao gồm việc sử dụng mã hóa, tường lửa, và các hệ thống phát 
hiện xâm nhập tiên tiến; 

(2) Minh bạch và thông tin rõ ràng: Cung cấp thông tin chi tiết về cách dữ liệu của khách hàng được lưu 
trữ và bảo vệ trên nền tảng điện toán đám mây. Điều này sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về các biện pháp 
an toàn và xây dựng lòng tin; 

(3) Phản hồi và hỗ trợ khách hàng: Thiết lập các kênh giao tiếp hiệu quả để khách hàng có thể đặt câu hỏi 
và nhận được phản hồi nhanh chóng về các vấn đề liên quan đến bảo mật và quyền riêng tư; 

(4) Tuân thủ các chính sách và quy định của Chính phủ: Ngân hàng phải luôn cập nhật và tuân thủ các 
quy định và chính sách của Chính phủ liên quan đến công nghệ điện toán đám mây. Điều này bao gồm việc 
nắm rõ các quy định về bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư và quản lý rủi ro; 
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(5) Đối thoại với cơ quan quản lý: Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan quản lý để hiểu rõ hơn 
về các yêu cầu pháp lý và các thay đổi trong chính sách. Điều này giúp ngân hàng có thể điều chỉnh chiến 
lược và quy trình kịp thời; 

(6) Tham gia vào việc định hình chính sách: Tham gia vào các hiệp hội ngành và các nhóm công tác để 
có tiếng nói trong việc định hình các chính sách liên quan đến điện toán đám mây. Điều này giúp ngân hàng 
có thể ảnh hưởng đến các quyết định chính sách có lợi cho ngành; 

(7) Phát triển công nghệ và hợp tác: Đầu tư vào các công nghệ mới và tiên tiến để đảm bảo rằng các hệ 
thống điện toán đám mây của ngân hàng luôn an toàn và hiệu quả; 

(8) Lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ đám mây có uy tín và đã được chứng nhận tuân thủ các tiêu chuẩn 
bảo mật quốc tế. Điều này giúp đảm bảo rằng các dịch vụ đám mây của ngân hàng đáp ứng được các yêu 
cầu về bảo mật và pháp lý.

Nghiên cứu này sử dụng một nhóm các chuyên gia để xác định và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc 
triển khai công nghệ điện toán đám mây trong lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên, có sự khác biệt về văn hóa và 
nhận thức tùy thuộc vào khu vực địa lý, loại hình sở hữu và quy mô của ngân hàng. Vì vậy, hướng nghiên 
cứu tiếp theo cần xem xét việc tiến hành với nhiều nhóm chuyên gia khác nhau.
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Ngày duyệt đăng: 13/05/2024 
DOI: 10.33301/JED.VI.1450

Tóm tắt:
Nghiên cứu này phân tích sở thích và ước tính mức sẵn lòng trả của nông dân đối với mỗi đặc 
điểm kinh tế và môi trường từ phương pháp nuôi tôm công nghệ cao, có xét đến sự khác biệt 
theo vùng sản xuất, sử dụng phương pháp thí nghiệm lựa chọn và phân tích mô hình phân lớp 
tiềm ẩn. Kết quả phân tích cho thấy nông dân thích và sẵn lòng trả để đạt được các lợi ích 
kinh tế, nhưng không quan tâm đến lợi ích bảo vệ môi trường từ phương pháp nuôi tôm công 
nghệ cao. Nông dân ở khu vực Nam Trung Bộ có sự ưa thích và mức sẵn lòng trả cao hơn so 
với nông dân ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Các khám phá trong nghiên cứu này chỉ 
ra rằng để thúc đẩy nông dân áp dụng nuôi tôm công nghệ cao nhà nước cần cải thiện chính 
sách trợ cấp, hỗ trợ người nông dân vay vốn, và tập trung vốn ưu đãi cho các trang trại ở khu 
vực Nam Trung Bộ.
Từ Khóa: Sở thích, mức sẵn lòng trả, thí nghiệm lựa chọn, mô hình phân lớp tiềm ẩn, nuôi 
tôm công nghệ cao.
Mã JEL: Q01, Q05, Q58

Farmers’ preferences for high-tech shrimp farming by production area
Abstract:
This paper aims to analyze the farmer’s preferences and their willingness to pay for improved 
shrimp aquaculture practices, considering the preference heterogeneity categorized by 
production areas, using the choice experiment method and latent class model. The results show 
that farmers prefer and are willing to pay for economic benefits regarding the improved shrimp 
aquaculture practices but do not care about the attribute of the environmental protection of 
these practices. Farmers in the South Central of Vietnam prefer and have a higher willingness 
to pay for the investment in proved shrimp aquaculture practices than those in the Mekong 
Delta of Vietnam. The findings indicate that the Government needs to improve subsidy policy, 
support farmers with loans and focus sotf finance on farms in South Central of Vietnam to 
encourage farmers to adopt improved shrimp aquaculture practices.
Keywords: Preferences, willingness to pay, choice experiment, latent class model, improved 
srhimp aquaculture practices.
JEL codes: Q01, Q5, Q58
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1. Giới thiệu
Nuôi tôm là một ví dụ về sự thành công của nghề nuôi trồng thủy sản (NTTS) và đóng góp đáng kể vào 

sự phát triển kinh tế của các vùng ven biển, góp phần đưa Việt Nam thành nước xuất khẩu tôm lớn thứ ba 
thế giới (FAO, 2019). Tuy nhiên, diện tích ao nuôi tăng nhanh và thiếu quy hoạch đã gây ra những tác động 
tiêu cực lên môi trường và xã hội (FAO, 2020). Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách nhằm 
phát triển nuôi tôm công nghệ cao, nổi bật là chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi có lãi suất thấp hơn lãi suất 
thương mại từ 0,5% đến 1,5% cho người nuôi tôm (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2017). Dù vậy, hiện chỉ 
có hơn 2.000 ha nuôi tôm công nghệ cao được triển khai, chiếm khoảng 0,34% tổng diện tích nuôi tôm của 
cả nước (Tổng cục Thuỷ sản, 2021). Một câu hỏi đặt ra là nông dân nuôi tôm có sẵn lòng đầu tư vào nuôi 
tôm công nghệ cao hay không? Do đó nghiên cứu này được thực hiện để trả lời cho câu hỏi nêu trên, bằng 
cách áp dụng phương pháp thí nghiệm lựa chọn rời rạc (Discrete Choice Experiment – DCE)

Nghiên cứu này có hai đóng góp cho bối cảnh nuôi tôm hiện tại ở Việt Nam. Thứ nhất, nghiên cứu này 
tính toán các mức lãi suất vốn vay mà nông dân sẵn lòng trả cho các đặc điểm kinh tế và môi trường, khác 
với các nghiên cứu trước đây chỉ tập trung vào các đặc điểm kinh tế của nuôi tôm công nghệ cao (Ortega & 
cộng sự, 2013; Ngoc & cộng sự, 2016). Thứ hai, nghiên cứu này xem xét sự khác biệt về sở thích của nông 
dân theo khu vực sản xuất, khác với các phân tích trước đây xem sở thích của nông dân là đồng nhất (Ngoc 
& cộng sự, 2016). Kết quả của nghiên cứu này có những đóng góp tích cực cho việc thiết kế chính sách phát 
triển nuôi tôm bền vững phù hợp với đặc điểm của vùng sản xuất – là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến việc lựa 
chọn phương thức nuôi tôm của từng nhóm nông dân.

Các nội dung còn lại của bài viết này trình bày về tổng quan nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và dữ liệu, 
kết quả nghiên cứu và thảo luận, phần cuối trình bày kết luận và hàm ý chính sách.

2. Tổng quan nghiên cứu về sở thích và mức sẵn lòng trả của nông dân đối với nuôi trồng thủy sản 
bền vững

Cho đến nay, nghiên cứu về sở thích của nông dân đối với NTTS bền vững vẫn khá hạn chế, các nghiên cứu 
trong lĩnh vực này chủ yếu khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi áp dụng công nghệ mới của nông dân 
dựa vào các lý thuyết hành vi và lý thuyết chấp nhận công nghệ (Bukchin & Kerret, 2018; Kumar & cộng sự, 
2018). Tuy nhiên, các lý thuyết này có hạn chế là không xuất phát từ lý thuyết kinh tế chuẩn tắc, chủ yếu nhấn 
mạnh vào các đặc điểm của nông dân, trang trại, và công nghệ hơn là các yếu tố kinh tế và môi trường. Trong 
khi, những yếu tố này không giải thích toàn diện cho việc áp dụng quy trình sản xuất mới (Bukchin & Kerret, 
2018).

Không thể bỏ qua đóng góp của các nghiên cứu nêu trên; tuy nhiên, việc phân tích một cách hệ thống các 
yếu tố kinh tế và môi trường ảnh hưởng như thế nào đến quyết định của nông dân sẽ cung cấp sự hiểu biết toàn 
diện hơn trong việc giải thích hành vi sản xuất bền vững (Olum & cộng sự, 2019). Ngoc và cộng sự (2016) đã 
chỉ ra rằng khả năng áp dụng nuôi trồng thủy sản tuần hoàn của nông dân nuôi cá tra ở Đồng Bằng Sông Cửu 
Long (ĐBSCL) sẽ tăng lần lượt 1,2% và 0,2% nếu giá bán và năng suất tăng thêm lần lượt 10% và 1 tấn/vụ 
nuôi. Nông dân Trung Quốc sẵn lòng áp dụng NTTS bền vững nếu giá cá tăng thêm trung bình khoảng 2,5% 
(Ortega & cộng sự, 2013). Mặc dù bảo vệ môi trường là lợi ích quan trọng mà NTTS công nghệ cao mang lại 
(GIZ, 2020); tuy nhiên, các nghiên cứu trước chỉ tập trung phân tích sở thích của nông dân đối với các lợi ích 
kinh tế mà bỏ qua lợi ích bảo vệ môi trường. Trong khi, NTTS nói chung, và nuôi tôm nói riêng sử dụng một 
lượng lớn tài nguyên đất và nước và đã có những tác động tiêu cực lên môi trường (Nguyễn Văn Công, 2017). 
Vì vậy, sở thích của nông dân đối với lợi ích bảo vệ môi trường vẫn là một vấn đề cần được nghiên cứu, và rất 
có ý nghĩa trong bối cảnh ô nhiễm môi trường trong nuôi tôm ngày càng đáng lo ngại. Thêm vào đó, phân tích 
sự khác biệt trong sở thích của nông dân đối với việc áp dụng NTTS bền vững dựa trên các đặc điểm cá nhân 
(như giới tính, trình độ học vấn, kinh nghiệm nuôi tôm, đặc điểm ao nuôi), khả năng tiếp cận chính sách hỗ trợ 
cũng sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho việc xây dựng chính sách thúc đẩy nông dân áp dụng NTTS bền 
vững (Kumar & cộng sự, 2018; Olum & cộng sự, 2019). 

3. Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu
3.1. Phương pháp thí nghiệm lựa chọn rời rạc
DCE là phương pháp được xây dựng dựa trên Lý thuyết lợi ích đa thuộc tính (Lancaster, 1966). Cơ sở kinh 

tế lượng của DCE dựa vào Lý thuyết lợi ích ngẫu nhiên (McFadden, 1974), và cơ sở phân tích thực nghiệm dựa 
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vào các mô hình kinh tế lượng có biến phụ thuộc hạn chế (Hanley & cộng sự, 1998). Trong DCE, người trả lời 
được yêu cầu chọn một phương án từ một loạt các phương án khác nhau trong một thẻ lựa chọn. Các thẻ lựa 
chọn chứa một nhóm các đặc điểm cấu thành, gọi là các thuộc tính, và mỗi thuộc tính có các cấp độ khác khau.

3.2. Thiết kế thẻ lựa chọn
Để thiết kế thẻ lựa chọn, đầu tiên các thuộc tính và mức độ thuộc tính được xây dựng trên cơ sở tham khảo 

các nghiên cứu trước như Ngoc & cộng sự (2016), Ortega & cộng sự (2013). Sau đó, các thuộc tính và mức độ 
thuộc tính được thảo luận và tham khảo ý kiến của các chuyên gia nuôi trồng thủy sản, kinh tế môi trường tại 
Trường Đại học Nha Trang, và cán bộ khuyến nông ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa để điều chỉnh, và bổ 
sung. Một cuộc thảo luận nhóm với nông dân nuôi tôm tại huyện Vạn Ninh được thực hiện để kiểm tra mức độ 
thực tế của các thuộc tính và cấp độ thuộc tính. Cuối cùng, 4 thuộc tính để xây dựng thí nghiệm được chọn gồm 
(1) thay đổi sản lượng; (2) vụ nuôi tăng thêm; (3) tỷ lệ trao đổi nước; và (4) trợ cấp tín dụng. Bảng 1 tóm tắt các 
thuộc tính và cấp độ thuộc tính trong thí nghiệm lựa chọn. 

 4

 

Bảng 1. Các thuộc tính và cấp độ thuộc tính của thí nghiệm lựa chọn 
Thuộc tính Đinh nghĩa Cấp độ 
Thay đổi sản lượng  Mức thay đổi sản lượng tôm trung bình trong 

mỗi vụ nuôi khi áp dung nuôi tôm công nghệ 
cao (%/vụ) 

-20%; -10%; 0%; +10%; +20% 

Vụ nuôi tăng thêm Số vụ nuôi tăng thêm trong năm (vụ/năm) khi 
áp dụng nuôi tôm công nghệ cao

0; +1 

Tỷ lệ trao đổi nước Tỷ lệ thay nước trung bình trong ao ở mỗi vụ 
nuôi (%) 

10%; 15%; 20%; 25%; 30% 

Trợ cấp tín dụng  Lãi suất ưu đãi của khoản vay đầu tư vào nuôi 
tôm công nghệ cao (%/năm)

8,2%; 7,2%; 6,2%; 5,2%; 4,2% 

Nguồn: Xây dựng của các tác giả 

 

Để tạo ra các thẻ lựa chọn, nghiên cứu áp dụng thiết kế D-efficient vì có khả năng giảm thiểu sai số của các 
hệ số ước lượng (Johnson & cộng sự, 2013), tiết kiệm chi phí khi yêu cầu một cỡ mẫu nhỏ hơn nhưng vẫn 
có được các tham số ước lượng hiệu quả (Puckett & Rose, 2010). Mười lăm thẻ lựa chọn đã được tạo ra và 
được chia làm 3 khối (blocks), mỗi nông dân chỉ trả lời ngẫu nhiên cho một khối 5 thẻ lựa chọn để không 
bị quá tải và đảm bảo chất lượng cuộc khảo sát (Johnson & cộng sự, 2013). Trong mỗi thẻ lựa chọn, nông 
dân được giới thiệu 2 phương án đầu tư nuôi tôm công nghệ cao, và một phương án duy trì hiện trạng sản 
xuất như hiện tại nếu họ không sẵn lòng đầu tư. Ở mỗi địa phương, nông dân được cấp một khoản vay với 
lãi suất ưu đãi để nuôi tôm công nghệ cao với những thay đổi về sản lượng thu hoạch (đặc tính kinh tế) và 
tỷ lệ trao đổi nước trong suốt vụ nuôi (đặc tính môi trường). Bảng 2 trình bày một ví dụ về thẻ lựa chọn. 

 

Bảng 2. Ví dụ về thẻ lựa chọn trong nghiên cứu 
Kịch bản Phương án A Phương án B Phương án C

Sản lượng thay đổi/vụ thu hoạch    -10% 10% Không đầu tư và 
vẫn giữ mô hình 

nuôi hiện tại 
Số vụ thu nuôi tăng thêm/năm  1 1
Tỷ lệ thay nước bình quân trong mỗi vụ nuôi  15% 25%
Mức lãi suất vay/năm     4.2% 7.2%

Tôi chọn        

Nguồn: Thiết kế của các tác giả 

 

3.3. Dữ liệu nghiên cứu 

Dữ liệu được thu thập vào tháng 3 và tháng 4 năm 2019 tại Khánh Hòa, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Bạc Liêu, 
đây là 4 tỉnh nuôi tôm lớn nhất Việt Nam (chiếm 49% tổng diện tích nuôi tôm cả nước) (Tổng cục Thuỷ 
sản, 2021). Đầu tiên, 55 hộ nuôi tôm ở mỗi địa phương được chọn ngẫu nhiên dựa trên danh sách được 
cung cấp bởi các Chi cục thủy sản. Khi một nông hộ trong danh sách ban đầu từ chối, phỏng vấn viên sẽ 
chọn một nông hộ khác liền kề để thay thế. Tất cả các cuộc khảo sát được thực hiện bằng kỹ thuật phỏng 
vấn trực tiếp. Cuối cùng, có 205 cuộc phỏng vấn được thực hiện thành công. Hơn 94% người tham gia khảo 
sát là nam giới (cao hơn tỷ lệ 51,6% và 66% của vùng Nam Trung Bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long), họ 
có khoảng 17 năm kinh nghiệm nuôi tôm, và có học vấn thấp với 61,75% nông dân chưa tốt nghiệp cấp 2 
(cao hơn tỷ lệ 30,3% và 53% của vùng Nam Trung Bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long). Nam giới chiếm 

Để tạo ra các thẻ lựa chọn, nghiên cứu áp dụng thiết kế D-efficient vì có khả năng giảm thiểu sai số của các 
hệ số ước lượng (Johnson & cộng sự, 2013), tiết kiệm chi phí khi yêu cầu một cỡ mẫu nhỏ hơn nhưng vẫn có 
được các tham số ước lượng hiệu quả (Puckett & Rose, 2010). Mười lăm thẻ lựa chọn đã được tạo ra và được 
chia làm 3 khối (blocks), mỗi nông dân chỉ trả lời ngẫu nhiên cho một khối 5 thẻ lựa chọn để không bị quá tải 
và đảm bảo chất lượng cuộc khảo sát (Johnson & cộng sự, 2013). Trong mỗi thẻ lựa chọn, nông dân được giới 
thiệu 2 phương án đầu tư nuôi tôm công nghệ cao, và một phương án duy trì hiện trạng sản xuất như hiện tại nếu 
họ không sẵn lòng đầu tư. Ở mỗi địa phương, nông dân được cấp một khoản vay với lãi suất ưu đãi để nuôi tôm 
công nghệ cao với những thay đổi về sản lượng thu hoạch (đặc tính kinh tế) và tỷ lệ trao đổi nước trong suốt vụ 
nuôi (đặc tính môi trường). Bảng 2 trình bày một ví dụ về thẻ lựa chọn.
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Bảng 1. Các thuộc tính và cấp độ thuộc tính của thí nghiệm lựa chọn 
Thuộc tính Đinh nghĩa Cấp độ 
Thay đổi sản lượng  Mức thay đổi sản lượng tôm trung bình trong 

mỗi vụ nuôi khi áp dung nuôi tôm công nghệ 
cao (%/vụ) 

-20%; -10%; 0%; +10%; +20% 

Vụ nuôi tăng thêm Số vụ nuôi tăng thêm trong năm (vụ/năm) khi 
áp dụng nuôi tôm công nghệ cao

0; +1 

Tỷ lệ trao đổi nước Tỷ lệ thay nước trung bình trong ao ở mỗi vụ 
nuôi (%) 

10%; 15%; 20%; 25%; 30% 

Trợ cấp tín dụng  Lãi suất ưu đãi của khoản vay đầu tư vào nuôi 
tôm công nghệ cao (%/năm)

8,2%; 7,2%; 6,2%; 5,2%; 4,2% 

Nguồn: Xây dựng của các tác giả 
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Bảng 2. Ví dụ về thẻ lựa chọn trong nghiên cứu 
Kịch bản Phương án A Phương án B Phương án C

Sản lượng thay đổi/vụ thu hoạch    -10% 10% Không đầu tư và 
vẫn giữ mô hình 

nuôi hiện tại 
Số vụ thu nuôi tăng thêm/năm  1 1
Tỷ lệ thay nước bình quân trong mỗi vụ nuôi  15% 25%
Mức lãi suất vay/năm     4.2% 7.2%

Tôi chọn        

Nguồn: Thiết kế của các tác giả 

 

3.3. Dữ liệu nghiên cứu 

Dữ liệu được thu thập vào tháng 3 và tháng 4 năm 2019 tại Khánh Hòa, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Bạc Liêu, 
đây là 4 tỉnh nuôi tôm lớn nhất Việt Nam (chiếm 49% tổng diện tích nuôi tôm cả nước) (Tổng cục Thuỷ 
sản, 2021). Đầu tiên, 55 hộ nuôi tôm ở mỗi địa phương được chọn ngẫu nhiên dựa trên danh sách được 
cung cấp bởi các Chi cục thủy sản. Khi một nông hộ trong danh sách ban đầu từ chối, phỏng vấn viên sẽ 
chọn một nông hộ khác liền kề để thay thế. Tất cả các cuộc khảo sát được thực hiện bằng kỹ thuật phỏng 
vấn trực tiếp. Cuối cùng, có 205 cuộc phỏng vấn được thực hiện thành công. Hơn 94% người tham gia khảo 
sát là nam giới (cao hơn tỷ lệ 51,6% và 66% của vùng Nam Trung Bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long), họ 
có khoảng 17 năm kinh nghiệm nuôi tôm, và có học vấn thấp với 61,75% nông dân chưa tốt nghiệp cấp 2 
(cao hơn tỷ lệ 30,3% và 53% của vùng Nam Trung Bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long). Nam giới chiếm 
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nghiệm nuôi tôm, và có học vấn thấp với 61,75% nông dân chưa tốt nghiệp cấp 2 (cao hơn tỷ lệ 30,3% và 53% 
của vùng Nam Trung Bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long). Nam giới chiếm đa số vì đối tượng phỏng vấn là chủ 
hộ; ngoài ra, nuôi tôm là một nghề rất vất vả, trang trại nuôi tôm có điều kiện sinh hoạt khó khăn nên không 
thích hợp với phụ nữ. Học vấn của nông dân thấp có thể vì nghề nuôi tôm có quy mô nhỏ, và chủ yếu phân bố ở 
vùng nông thôn ven biển. Thu nhập trung bình của nông hộ nuôi tôm đạt 19,58 triệu VND/tháng (cao hơn mức 
thu nhập trung bình 12,57 và 13,36 triệu VND/tháng của vùng Nam Trung bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long1). 
Các thông tin cơ bản của mẫu khảo sát được trình bày trong Bảng 3.
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Bảng 3. Đặc trưng cơ bản của mẫu nghiên cứu 
Biến số Trung bình Độ lệch chuẩn 
Đặc điểm người trả lời 
Giới tính (người) 
    Nam 193 94,14%
    Nữ 12 5,86%
Tuổi của nông dân (năm) 49,11 9,69
Học vấn (người) 
    Chưa tốt nghiệp Trung học cơ sở 126 61,75%
    Tốt nghiệp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 45 22,07%
    Tốt nghiệp Trung cấp nghề và Cao đẳng 6 2,94%
    Tốt nghiệp Đại học 27 13,24%
Kinh nghiệm nuôi tôm (năm) 16,63 5,89
Đặc điểm trang trại 
Diện tích trang trại (ha) 1,48 1,05
    Nam Trung Bộ 0,78 0,59
    Đồng Bằng Sông Cửu Long 2,20 0,94
Số lao động trong trang trại (người) 4,51 3,56
Sản lượng thu hoạch mỗi vụ (tấn) 7,04 8,70
Số vụ nuôi trong một năm (vụ) 2,28 0,70
Tỷ lệ thay nước trung bình trong một vụ nuôi (%) 42,71 20,81
Tần suất bùng phát dịch bệnh (lần/vụ) 2,79 0,85
    Nam Trung Bộ 3,14 0,49
    Đồng Bằng Sông Cửu Long 2,51 0,96
Thu nhập của nông hộ (triệu VND/tháng) 19,58 10,41
Tham gia tập huấn nuôi tôm công nghệ cao (người) 145 70,73%
Nam Trung Bộ 
    Khánh Hòa 55 26,83%
    Ninh Thuận 50 24,39%
Đồng bằng Sông Cửu Long 
    Sóc Trăng 50 24,39%
    Bạc Liêu 50 24,39%
Tổng 205 100,00% 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ dữ liệu khảo sát 

3.4. Mô hình phân tích 

Với dữ liệu được thu thập từ thí nghiệm có các phương án lựa chọn thay thế nhau, thì mô hình ước lượng 
hàm lợi ích của nông dân có thể viết như phương trình (1). 

Unit = Vnit + εnit          (1) 

Trong đó: Unit là lợi ích của nông dân n có được từ phương án lựa chọn i trong tình huống lựa chọn t, 
bao gồm 2 phần, Vnit là thành phần lợi ích quan sát được và εnit là phần không quan sát được. Vnit có mối 
quan hệ tuyến tính với các thuộc tính xnit của phương án lựa chọn và có thể được viết theo phương trình 
(2).  

Vi = αInteratei +β1Asc_sqi +β2Cropi +β3Small_inyieldi +β4Large_inyieldi +β5Small_deyieldi +β6 

Large_deyieldi + β7Water_changei + β8 Yield*Cropi           (2) 

Trong phương trình 2, các biến tỷ lệ thay đổi nước (Water_change), vụ nuôi tăng thêm (Crop), và trợ 
cấp tín dụng (Interate) được trình bày dưới dạng biến định lượng, sự thay đổi sản lượng được mã hóa 
thành 4 biến giả có giá trị tham chiếu là 0. Nuôi tôm công nghệ cao có thể giảm thiểu rủi ro dịch bệnh, 
tăng thêm mùa vụ, nhưng nông dân phải thiết lập hệ thống quản lý nước đầu vào và xử lý chất thải chiếm 
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Vi = αInteratei +β1Asc_sqi +β2Cropi +β3Small_inyieldi +β4Large_inyieldi +β5Small_deyieldi +β6 Large_
deyieldi + β7Water_changei + β8 Yield*Cropi           (2)

Trong phương trình 2, các biến tỷ lệ thay đổi nước (Water_change), vụ nuôi tăng thêm (Crop), và trợ cấp 
tín dụng (Interate) được trình bày dưới dạng biến định lượng, sự thay đổi sản lượng được mã hóa thành 4 
biến giả có giá trị tham chiếu là 0. Nuôi tôm công nghệ cao có thể giảm thiểu rủi ro dịch bệnh, tăng thêm 
mùa vụ, nhưng nông dân phải thiết lập hệ thống quản lý nước đầu vào và xử lý chất thải chiếm khoảng 30% 
đến 70% điện tích trang trại, dẫn đến sụt giảm sản lượng thu hoạch (GIZ, 2020). Rất có khả năng nông dân 
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sẽ chấp nhận mức sản lượng bình quân mỗi vụ từ nuôi công nghệ cao thấp hơn so với nuôi truyền thống nếu 
sự sụt giảm này được đền bù bằng số việc tăng số vụ nuôi trong năm. Sự đánh đổi này có thể được quan sát 
bằng việc thêm một biến tương tác vào mô hình lợi ích của nông dân (Kjær, 2005). Do đó, nghiên cứu đã xây 
dựng biến tương tác giữa vụ nuôi tăng thêm và thay đổi sản lượng để nắm bắt khả năng này (xem bảng 4).

Theo Train (2003), xác suất Pnit để nông dân n chọn phương án i từ các phương án lựa chọn j (j = 1,..., J) 
trong một số tình huống lựa chọn t (t = 1,..., T) được viết như phương trình (3).

 5
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Phương trình (3) được gọi là mô hình Logit đa thức (Multinomial Logit - MNL). Mô hình MNL dựa 
trên giả định rằng sở thích của nông dân là đồng nhất đối với mỗi thuộc tính nghiên cứu (ví dụ có các 
hệ số β giống nhau cho tất cả nông dân). Tuy nhiên, trong thực tế sở thích có thể khác nhau giữa những 
cá nhân, hay hệ số β có thể khác nhau cho từng người hoặc giữa các nhóm nông dân.  

Giả sử một tổng thể nghiên cứu có c (c = 1,..., C) nhóm nông dân, và những cá nhân trong cùng một 
nhóm có sở thích giống nhau và chỉ khác nhau giữa các nhóm. Khi đó, có c hệ số β được tạo ra, các giá 
trị βc là khác nhau giữa các nhóm (β1 ≠ β2 ≠ …≠ βc) và giống nhau với tất cả cá nhân trong cùng một 
nhóm. Mô hình Phân lớp tiền ẩn (Latent Class Model - LCM) là phù hợp để ước lượng các hệ số βc nêu 
trên, và được viết như Phương trình (4) (Train, 2003). 

 𝑃𝑃��� = ∑ 𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋�)���� ∏ �������
∑ ��������
���

����                  (4) 

Trong đó βc là véc-tơ tham số ước lượng cho phân lớp c, 𝜋𝜋(c|Zn) là xác suất để nông dân n thuộc phân 
lớp c được viết như phương trình (5). 

 𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋�) = �����
��∑ ���������

           (5) 

Trong đó, Zn là một vector hàng của các đặc tính của nông dân n, θc là một vector cột của các hệ số mô 
hình thành viên cho phân lớp c, và θc được chuẩn hóa thành 0 để nhận dạng. 

Mức sẵn lòng trả biên (MWTP) là tỷ lệ thay thế biên giữa thuộc tính phi tiền tệ và thuộc tính tiền tệ 
(Louviere & cộng sự, 2000), được thể hiện ở phương trình (6), trong đó 𝛽𝛽� là hệ số ước lượng của thuộc 
tính phi tiền tệ k và 𝛽𝛽�������� là hệ số ước lượng của thuộc tính tiền tệ (lãi suất vay ưu đãi). 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃� = −� ��
����������        (6) 

Các mô hình phân tích được ước lượng bằng phần mềm NLOGIT 6.0. 

Bảng 4. Định nghĩa các biến nghiên cứu trong mô hình phân tích 
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Phân lớp tiền ẩn (Latent Class Model - LCM) là phù hợp để ước lượng các hệ số βc nêu trên, và được viết 
như Phương trình (4) (Train, 2003).
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đổi này có thể được quan sát bằng việc thêm một biến tương tác vào mô hình lợi ích của nông dân (Kjær, 
2005). Do đó, nghiên cứu đã xây dựng biến tương tác giữa vụ nuôi tăng thêm và thay đổi sản lượng để 
nắm bắt khả năng này (xem bảng 4). 

Theo Train (2003), xác suất Pnit để nông dân n chọn phương án i từ các phương án lựa chọn j (j = 1,..., 
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Trong đó βc là véc-tơ tham số ước lượng cho phân lớp c, 𝜋𝜋(c|Zn) là xác suất để nông dân n thuộc phân 
lớp c được viết như phương trình (5). 
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Trong đó, Zn là một vector hàng của các đặc tính của nông dân n, θc là một vector cột của các hệ số mô 
hình thành viên cho phân lớp c, và θc được chuẩn hóa thành 0 để nhận dạng. 

Mức sẵn lòng trả biên (MWTP) là tỷ lệ thay thế biên giữa thuộc tính phi tiền tệ và thuộc tính tiền tệ 
(Louviere & cộng sự, 2000), được thể hiện ở phương trình (6), trong đó 𝛽𝛽� là hệ số ước lượng của thuộc 
tính phi tiền tệ k và 𝛽𝛽�������� là hệ số ước lượng của thuộc tính tiền tệ (lãi suất vay ưu đãi). 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃� = −� ��
����������        (6) 

Các mô hình phân tích được ước lượng bằng phần mềm NLOGIT 6.0. 

Bảng 4. Định nghĩa các biến nghiên cứu trong mô hình phân tích 
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Bảng 4. Định nghĩa các biến nghiên cứu trong mô hình phân tích 
Ký hiệu Đinh nghĩa Đo lường 
Interate Lãi suất ưu đãi cho khoản vay một 

năm 
Biến định lượng (8,2%; 7,2%; 6,2%; 5,2%; 4,2%) 

Asc_sq Hằng số duy trì hiện trạng 
(Alternative specific constant 
status quo)  

Biến giả (Asc_sq = 1 nếu là phương án không đầu tư; 0 
nếu là phương án đầu tư A và B) 

Crop Vụ nuôi tăng thêm  Biến định lượng (0; 1)
Small_inyield Tăng sản lượng/vụ 10%  Biến giả (Small_inyield = 1 nếu phương án đầu tư tăng 

sản lượng/vụ 10%; 0 nếu khác)
Large_inyield Tăng sản lượng/vụ 20%  Biến giả (Large_inyield = 1 nếu phương án đầu tư tăng 

sản lượng/vụ 20%; 0 nếu khác)
Small_deyield Giảm sản lượng/vụ 10%  Biến giả (Small_deyield = 1 nếu phương án đầu tư làm 

giảm sản lượng/vụ 10%; 0 nếu khác) 
Large_deyield Giảm sản lượng/vụ 20%  Biến giả (Large_deyield = 1 nếu phương án đầu tư làm 

giảm sản lượng/vụ 20%; 0 nếu khác) 
Water_change Tỷ lệ trao đổi nước  Biến định lượng (10%; 15%; 20%; 25%; 30%) 
Yield*Crop Biến tương tác giữa thay đổi sản 

lượng và vụ nuôi tăng thêm 
 

Nguồn: Xây dựng của các tác giả 

 

4. Kết quả phân tích và thảo luận 

Bảng 5 trình bày các kết quả ước lượng từ mô hình MNL, LCM, và MWTP. Kết quả kiểm định 
Likelihood ratio và các chỉ số mức độ phù hợp của mô hình (AIC và BIC) cho thấy độ phù hợp của mô 
hình LCM được cải thiện đáng kể so với mô hình MNL, xác nhận có sự khác biệt về sở thích của nông 
dân đối với các phương án đầu tư nuôi tôm công nghệ cao theo khu vực sản xuất, kinh nghiệm nuôi tôm, 
và tập huấn nuôi tôm công nghệ cao. Vì vậy, các giá trị MWTP ước lượng từ mô hình LCM được sử 
dụng cho các thảo luận trong nghiên cứu này. 

Trước tiên, chúng ta hãy xem xét kết quả phân tích từ mô hình MNL (Bảng 5). Hệ số hồi quy của biến 
Interate (lãi suất vay ưu đãi) âm cho thấy nông dân thích các phương án vay với lãi suất thấp hơn. Hệ 
số của biến Asc_sq âm và có ý nghĩa thống kê ngụ ý rằng nông dân thích các phương án đầu tư hơn so 
với duy trì hoạt động nuôi tôm truyền thống. Nhìn chung, nông dân thích và sẵn lòng trả cho các phương 
án đầu tư mang lại lợi ích kinh tế cao hơn như tăng sản lượng, tăng thêm vụ thu hoạch (hệ số của biến 
Crop, Small_inyield, Large_inyield dương và có ý nghĩa thống kê). Các kết quả này tương đồng với 
những gì được báo cáo bởi Ngoc & cộng sự (2016) rằng nông dân nuôi cá tra sẵn lòng áp dụng hệ thống 
nuôi trồng thủy sản tuần hoàn (Recirculating Aquaculture System – RAS) để đạt được năng suất cao 
hơn. Ngược lại, nông dân không thích các phương án đầu tư làm giảm sản lượng (hệ số của biến 
Small_deyield và Large_deyield âm và có ý nghĩa thống kê). Tuy nhiên, biến tương tác Yield*Crop 
dương và có ý nghĩa thống kê cho biết nông dân sẵn lòng chấp nhận sự suy giảm sản lượng (giảm 10% 
và 20%) nếu vụ thu hoạch tăng thêm trong một năm có thể bù đắp được phần suy giảm này. Do đó, các 
phương pháp sản xuất có thể làm giảm sản lượng so với nuôi truyền thống nhưng có tính bền vững hơn 
như RAS, nuôi trồng thủy sản đa năng tích hợp (Integrated Multi-trophic Aquaculture – IMTA), nuôi 
tôm trong nhà kính/nhà màng sẽ có tiềm năng phát triển nhờ hạn chế ảnh hưởng của môi trường để tăng 
thêm vụ nuôi hàng năm. Nhìn chung, các kết quả này cho thấy tiềm năng phát triển nuôi tôm công nghệ 
cao để thúc đẩy tính bền vững của nghề nuôi tôm nếu các quy trình nuôi mới đảm bảo được sự hài hòa 
giữa tính bền vững về môi trường và khả năng duy trì hoặc cải thiện về năng suất. 

phi tiền tệ k và  là hệ số ước lượng của thuộc tính tiền tệ (lãi suất vay ưu đãi).
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Trong phương trình 2, các biến tỷ lệ thay đổi nước (Water_change), vụ nuôi tăng thêm (Crop), và trợ 
cấp tín dụng (Interate) được trình bày dưới dạng biến định lượng, sự thay đổi sản lượng được mã hóa 
thành 4 biến giả có giá trị tham chiếu là 0. Nuôi tôm công nghệ cao có thể giảm thiểu rủi ro dịch bệnh, 
tăng thêm mùa vụ, nhưng nông dân phải thiết lập hệ thống quản lý nước đầu vào và xử lý chất thải chiếm 
khoảng 30% đến 70% điện tích trang trại, dẫn đến sụt giảm sản lượng thu hoạch (GIZ, 2020). Rất có 
khả năng nông dân sẽ chấp nhận mức sản lượng bình quân mỗi vụ từ nuôi công nghệ cao thấp hơn so 
với nuôi truyền thống nếu sự sụt giảm này được đền bù bằng số việc tăng số vụ nuôi trong năm. Sự đánh 
đổi này có thể được quan sát bằng việc thêm một biến tương tác vào mô hình lợi ích của nông dân (Kjær, 
2005). Do đó, nghiên cứu đã xây dựng biến tương tác giữa vụ nuôi tăng thêm và thay đổi sản lượng để 
nắm bắt khả năng này (xem bảng 4). 

Theo Train (2003), xác suất Pnit để nông dân n chọn phương án i từ các phương án lựa chọn j (j = 1,..., 
J) trong một số tình huống lựa chọn t (t = 1,..., T) được viết như phương trình (3). 

𝑃𝑃��� = ∏ ������
∑ �������
���

����                (3) 

Phương trình (3) được gọi là mô hình Logit đa thức (Multinomial Logit - MNL). Mô hình MNL dựa 
trên giả định rằng sở thích của nông dân là đồng nhất đối với mỗi thuộc tính nghiên cứu (ví dụ có các 
hệ số β giống nhau cho tất cả nông dân). Tuy nhiên, trong thực tế sở thích có thể khác nhau giữa những 
cá nhân, hay hệ số β có thể khác nhau cho từng người hoặc giữa các nhóm nông dân.  

Giả sử một tổng thể nghiên cứu có c (c = 1,..., C) nhóm nông dân, và những cá nhân trong cùng một 
nhóm có sở thích giống nhau và chỉ khác nhau giữa các nhóm. Khi đó, có c hệ số β được tạo ra, các giá 
trị βc là khác nhau giữa các nhóm (β1 ≠ β2 ≠ …≠ βc) và giống nhau với tất cả cá nhân trong cùng một 
nhóm. Mô hình Phân lớp tiền ẩn (Latent Class Model - LCM) là phù hợp để ước lượng các hệ số βc nêu 
trên, và được viết như Phương trình (4) (Train, 2003). 

 𝑃𝑃��� = ∑ 𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋�)���� ∏ �������
∑ ��������
���

����                  (4) 

Trong đó βc là véc-tơ tham số ước lượng cho phân lớp c, 𝜋𝜋(c|Zn) là xác suất để nông dân n thuộc phân 
lớp c được viết như phương trình (5). 

 𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋�) = �����
��∑ ���������

           (5) 

Trong đó, Zn là một vector hàng của các đặc tính của nông dân n, θc là một vector cột của các hệ số mô 
hình thành viên cho phân lớp c, và θc được chuẩn hóa thành 0 để nhận dạng. 

Mức sẵn lòng trả biên (MWTP) là tỷ lệ thay thế biên giữa thuộc tính phi tiền tệ và thuộc tính tiền tệ 
(Louviere & cộng sự, 2000), được thể hiện ở phương trình (6), trong đó 𝛽𝛽� là hệ số ước lượng của thuộc 
tính phi tiền tệ k và 𝛽𝛽�������� là hệ số ước lượng của thuộc tính tiền tệ (lãi suất vay ưu đãi). 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃� = −� ��
����������        (6) 

Các mô hình phân tích được ước lượng bằng phần mềm NLOGIT 6.0. 

Bảng 4. Định nghĩa các biến nghiên cứu trong mô hình phân tích 
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Các mô hình phân tích được ước lượng bằng phần mềm NLOGIT 6.0.
4. Kết quả phân tích và thảo luận
Bảng 5 trình bày các kết quả ước lượng từ mô hình MNL, LCM, và MWTP. Kết quả kiểm định Likelihood 

ratio và các chỉ số mức độ phù hợp của mô hình (AIC và BIC) cho thấy độ phù hợp của mô hình LCM 
được cải thiện đáng kể so với mô hình MNL, xác nhận có sự khác biệt về sở thích của nông dân đối với các 
phương án đầu tư nuôi tôm công nghệ cao theo khu vực sản xuất, kinh nghiệm nuôi tôm, và tập huấn nuôi 
tôm công nghệ cao. Vì vậy, các giá trị MWTP ước lượng từ mô hình LCM được sử dụng cho các thảo luận 
trong nghiên cứu này.

Trước tiên, chúng ta hãy xem xét kết quả phân tích từ mô hình MNL (Bảng 5). Hệ số hồi quy của biến 
Interate (lãi suất vay ưu đãi) âm cho thấy nông dân thích các phương án vay với lãi suất thấp hơn. Hệ số 
của biến Asc_sq âm và có ý nghĩa thống kê ngụ ý rằng nông dân thích các phương án đầu tư hơn so với duy 
trì hoạt động nuôi tôm truyền thống. Nhìn chung, nông dân thích và sẵn lòng trả cho các phương án đầu tư 
mang lại lợi ích kinh tế cao hơn như tăng sản lượng, tăng thêm vụ thu hoạch (hệ số của biến Crop, Small_
inyield, Large_inyield dương và có ý nghĩa thống kê). Các kết quả này tương đồng với những gì được báo 
cáo bởi Ngoc & cộng sự (2016) rằng nông dân nuôi cá tra sẵn lòng áp dụng hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần 
hoàn (Recirculating Aquaculture System – RAS) để đạt được năng suất cao hơn. Ngược lại, nông dân không 
thích các phương án đầu tư làm giảm sản lượng (hệ số của biến Small_deyield và Large_deyield âm và có ý 
nghĩa thống kê). Tuy nhiên, biến tương tác Yield*Crop dương và có ý nghĩa thống kê cho biết nông dân sẵn 
lòng chấp nhận sự suy giảm sản lượng (giảm 10% và 20%) nếu vụ thu hoạch tăng thêm trong một năm có 
thể bù đắp được phần suy giảm này. Do đó, các phương pháp sản xuất có thể làm giảm sản lượng so với nuôi 
truyền thống nhưng có tính bền vững hơn như RAS, nuôi trồng thủy sản đa năng tích hợp (Integrated Multi-
trophic Aquaculture – IMTA), nuôi tôm trong nhà kính/nhà màng sẽ có tiềm năng phát triển nhờ hạn chế 
ảnh hưởng của môi trường để tăng thêm vụ nuôi hàng năm. Nhìn chung, các kết quả này cho thấy tiềm năng 
phát triển nuôi tôm công nghệ cao để thúc đẩy tính bền vững của nghề nuôi tôm nếu các quy trình nuôi mới 
đảm bảo được sự hài hòa giữa tính bền vững về môi trường và khả năng duy trì hoặc cải thiện về năng suất.

Hệ số hồi quy của biến Water_change dương và có ý nghĩa thống kê cho thấy nông dân thích các phương 
án đầu tư cho phép duy trì một tỷ lệ trao đổi nước cao, tức là nông dân sẵn lòng trả để tiếp tục duy trì việc 
trao đổi nước thường xuyên, thay vì giảm trao đổi nước để bảo vệ môi trường. Theo kinh nghiệm nuôi tôm 
truyền thống của nông dân, việc thay nước thường xuyên là rất quan trọng để duy trì chất lượng nước trong 
ao nuôi, và tạo màu sắc đẹp cho tôm thương phẩm. Có thể vì vậy mà nông dân thích các phương án có tỷ 
lệ trao đổi nước cao hơn. Kết quả này cũng phản ánh một thực trạng chung của ngành nuôi tôm Việt Nam 
hiện nay khi rất ít nông dân chú trọng đến việc giảm trao đổi nước, giảm xả thải để hạn chế tác động lên môi 
trường. Vấn đề này đặt ra yêu cầu quản lý nước thải trong NTTS cần được thực hiện tốt hơn, và cũng cần 
có các hoạt động truyền thông để nông dân hiểu rõ hơn lợi ích của các công nghệ nuôi tôm cao trong việc 
giảm tần suất và tỷ lệ trao đổi nước.

Liên quan đến mô hình LCM, nghiên cứu xác định mô hình LCM với 2 phân lớp dựa vào việc tối thiểu 
hóa hàm log likelihood tại mức tối thiểu của AIC = 1.486 và BIC = 1.592 dựa trên các đặc điểm gồm (1) khu 
vực sản xuất (Nam Trung Bộ), (2) kinh nghiệm nuôi tôm, và (3) tập huấn nuôi tôm công nghệ cao (Andrews 
& Currim, 2003; Pacifico & Yoo, 2013). Việc ước lượng mô hình với 3 phân lớp cũng đã được thực hiện 
nhưng không thể truy xuất ma trận hiệp phương sai, có thể là do dữ liệu có độ biến thiên tương đối thấp khi 
hầu hết nông dân có xu hướng ưa thích các lựa chọn đầu tư hơn là duy trì hiện trạng sản xuất. Hai phân lớp 
nông dân có sở thích khác biệt là Phân lớp 1 bao gồm 44% số quan sát (90 nông dân) và Phân lớp 2 bao 
gồm 56% số quan sát (115 nông dân).

So với Phân lớp 2, Phân lớp 1 tập trung chủ yếu là nông dân ở khu vực Nam Trung Bộ, là những người 
có nhiều năm kinh nghiệm nuôi tôm hơn, nhưng ít tham gia tập huấn nuôi tôm công nghệ cao hơn. Nhìn 
chung, nông dân ở cả hai phân lớp đều thích và sẵn lòng trả cho các phương án đầu tư có sự gia tăng về lợi 
ích kinh tế (tăng sản lượng và tăng vụ nuôi). Tuy nhiên, nông dân ở Phân lớp 1 thể hiện sự sẵn lòng đầu 
tư cao hơn so với nông dân ở Phân lớp 2. Ví dụ, trong khi nông dân trong Phân lớp 1 sẵn lòng trả lãi suất 
khoảng 3% và 5% mỗi năm, thì nông dân ở Phân lớp 2 chỉ sẵn lòng trả lãi suất khoảng 1,2% và 1,7% mỗi 
năm tương ứng cho sự gia tăng 10% và 20% sản lượng/vụ nuôi. Điều này có thể xuất phát từ việc nông dân 
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vùng Nam Trung bộ đối diện với nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao hơn, và diện tích trang trại nhỏ hơn so 
với vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (xem Bảng 3) nên có sự ưa thích cao hơn đối với các mô hình nuôi 
công nghệ cao. Tuy nhiên, một kết quả khá quan trọng từ nghiên cứu này là các mức sẵn lòng trả của nông 
dân cho các đặc tính của mô hình nuôi tôm công nghệ cao thấp thấp hơn mức lãi suất ưu đãi hiện hành của 
Nhà nước. Ví dụ, để nông dân đầu tư nuôi tôm công nghệ cao có mức tăng 20% sản lượng/vụ nuôi thì cần 
trợ cấp bổ sung lãi suất khoảng 4,4% (4,4% = 8,2% - 3,8%); trong đó, nông dân ở Phân lớp 1 cần trợ cấp lãi 
suất 3,2% (3,2% = 8,2% - 5,0%), còn nông dân ở Phân lớp 2 cần trợ cấp lên đến 6,5% (6,5% = 8,2% - 1,7%). 

Đáng chú ý, hệ số của biến Water_change trong Phân lớp 1 âm và có ý nghĩa thống kê cho thấy nông dân 
trong nhóm này sẵn lòng trả cho các phương án có tỷ lệ trao đổi nước thấp. Nhưng họ yêu cầu mức lãi suất 
vay ưu đãi là 3,3%/năm, tức là nông dân cần một khoản trợ cấp lãi suất vay ưu đãi là 4,9% (8,2% - 3,3% = 
4,9%) - cao hơn nhiều so với mức trợ cấp lãi suất vay ưu đãi hiện hành của Nhà nước (từ 0,5% đến 1,5%/
năm). Vì những nông dân trong Phân lớp 1 chú trọng đến việc giảm tỷ lệ trao đổi nước nên được phân loại 
là nhóm “nông dân bền vững”. Phân lớp 1 tập trung phần lớn nông dân ở khu vực Nam Trung Bộ. Khác 
với vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long nơi nông dân nuôi tôm bằng nước thủy triều đã được xử lý, nông dân 
ở Nam Trung bộ chủ yếu dùng nước ngầm để nuôi tôm với chi phí để khoan thăm dò, lắp đặt, và bơm hút 
nước khá cao. Có thể, chi phí khai thác và xử lý nước cao đã khiến nông dân trong Phân lớp 1 thích các 
phương án nuôi tôm có tỷ lệ trao đổi nước thấp hơn. Tuy nhiên, việc xử lý nước thải từ các ao nuôi tôm để 
tái sử dụng là khá tốn kém và phức tạp về mặt kỹ thuật (Chatla & cộng sự, 2020), nên nông dân ở Phân lớp 
1 cần một khoản trợ cấp để áp dụng.

Ngược lại, nông dân ở Phân lớp 2 không đánh giá cao lợi ích môi trường (ví dụ khả năng giảm tỷ lệ trao 
đổi nước) của nuôi tôm công nghệ cao. Thay vào đó, những nông dân này quan tâm nhiều hơn đến lợi ích 
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Bảng 5. Kết quả phân tích sở thích của nông dân  
đối với đầu tư nuôi tôm công nghệ cao 

 
Biến số 

Mô hình MNL Mô hình LCM 
Tham số WTP lãi 

suất 
(%/năm) 

Phân lớp 1 
Nông dân 
bền vững 

Phân lớp 2 
Nông dân 

kinh tế 

WTP lãi suất (%/năm) 
Phân lớp 

1 
Phân lớp 

2 
Trung 
bình 

Tham số mô hình lựa chọn (Choice model parameters)
Interate -66,554***  -129,109*** -57,647***  
Crop 0,919*** 0,014*** 2,616*** 0,459*** 0,020*** 0,020*** 0,016***
Small_inyield 1,678*** 0,025*** 3,889*** 0,668** 0,030*** 0,012** 0,023***
Large_inyield 2,162*** 0,033*** 6,398*** 0,919*** 0,050*** 0,017*** 0,038***
Small_deyield -0,355* -0,005* -0,649 -0,319 -0,005 -0,006 -0,005**
Large_deyield -0,587*** -0,009*** -1,069 0,006 -0,008 0,001 -0,005
Yield*Crop 2,010*** 0,030*** 8,734** 1,559 0,068*** 0,028* 0,053***
Water_change 0,879** 0,013** -4,261*** 1,385 -0,033*** 0,030 -0,010
ASC_SQ -3,659***  -7,787*** -3,478***  
Tham số mô hình thành viên (Class membership model parameters), Phân lớp 2 là phân lớp tham chiếu 
Hằng số -3,172*  
Khu vực sản  xuất (Nam Trung Bộ) 5,209***  
Kinh nghiệm nuôi tôm 0,010   
Tập huấn nuôi tôm công nghệ cao -0,376  
Tỷ lệ phân lớp (%) 44% 56%  
Chỉ số mức độ phù hợp của mô hình (Model fit statistics)
Số quan sát 1.025 1.025
Log likelihood -837,070 -735,762
Pseudo r-squared 0,198 0,343
AIC 1.692 1.486
BIC 1.736 1.592
Likelihood ratio test 93,418***
***, **, * hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5%, và 10% 

 

5. Kết luận và hàm ý chính sách 

Ngành nuôi tôm tại Việt Nam sẽ có thể tiếp tục phải đối mặt với sự đánh đổi giữa áp lực gia tăng năng 
suất và bảo vệ môi trường. Đầu tư vào nuôi tôm công nghệ cao được xem là một hướng đi đầy hứa hẹn 
để đạt được cả mục tiêu kinh tế và môi trường (GIZ, 2020). Nghiên cứu này đã áp dụng thí nghiệm lựa 
chọn để khám phá sở thích và mức sẵn lòng trả của nông dân đối với các khía cạnh kinh tế và môi trường 
của phương án đầu tư nuôi tôm công nghệ cao, và có tính tới sự khác biệt về sở thích của nông dân theo 
vùng sản xuất. Nghiên cứu là một nỗ lực giúp hiểu rõ hơn các khía cạnh thúc đẩy và kìm hãm quyết 
định của nông dân, cũng như kiểm tra xem mức sẵn lòng trả của nông dân là đủ hay cần thêm sự hỗ trợ 
để họ đầu tư vào sản xuất bền vững. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số nông dân thích các phương án đầu tư nuôi tôm công nghệ cao, phản 
ánh cơ hội để thúc đẩy nông dân áp dụng các công nghệ mới, hướng đến tính bền vững của ngành nuôi 
tôm tại Việt Nam. Trong đó, các lợi ích kinh tế (gia tăng sản lượng, tăng vụ nuôi) là các động lực quan 
trọng nhất thúc đẩy nông dân đầu tư vào nuôi tôm công nghệ cao. Ngược lại, sở thích của nông dân đối 
với lợi ích môi trường của các phương pháp này là không đồng nhất, phụ thuộc vào đặc điểm của vùng 
nuôi. Nông dân vùng Nam Trung Bộ có sự ưa thích đối với nuôi tôm tiên tiến cao hơn so với nông dân 
vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long; tuy nhiên, họ cần nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn để thực hiện việc 
chuyển đổi sang phương thức này. Khám phá này cho thấy việc duy trì một chính sách trợ cấp đồng bộ 
cho tất cả nông dân mà không tính tới sự khác biệt về điều kiện sản xuất theo khu vực địa lý là một hạn 

kinh tế có được từ nuôi tôm công nghệ cao (tăng sản lượng và số vụ nuôi/năm), và sẵn lòng trả cho các lợi 
ích này. Vì vậy, nông dân trong Phân lớp 2 được gọi là những “nông dân kinh tế”. Phân lớp 2 chủ yếu là 
nông dân ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Đồng Bằng Sông Cửu Long được biết đến là nơi có nguồn nước 
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thủy triều dồi dào và tương đối sạch, nên chi phí khai thác và xử lý nước cho nuôi tôm thấp. Do đó, nông 
dân ở Đồng Bằng Sông Cửu Long sẵn lòng đầu tư nuôi tôm công nghệ cao chỉ bởi vì lợi ích kinh tế mang 
lại của phương pháp này chứ không phải bởi lợi ích về môi trường. 

5. Kết luận và hàm ý chính sách
Ngành nuôi tôm tại Việt Nam sẽ có thể tiếp tục phải đối mặt với sự đánh đổi giữa áp lực gia tăng năng 

suất và bảo vệ môi trường. Đầu tư vào nuôi tôm công nghệ cao được xem là một hướng đi đầy hứa hẹn để 
đạt được cả mục tiêu kinh tế và môi trường (GIZ, 2020). Nghiên cứu này đã áp dụng thí nghiệm lựa chọn 
để khám phá sở thích và mức sẵn lòng trả của nông dân đối với các khía cạnh kinh tế và môi trường của 
phương án đầu tư nuôi tôm công nghệ cao, và có tính tới sự khác biệt về sở thích của nông dân theo vùng 
sản xuất. Nghiên cứu là một nỗ lực giúp hiểu rõ hơn các khía cạnh thúc đẩy và kìm hãm quyết định của nông 
dân, cũng như kiểm tra xem mức sẵn lòng trả của nông dân là đủ hay cần thêm sự hỗ trợ để họ đầu tư vào 
sản xuất bền vững.

Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số nông dân thích các phương án đầu tư nuôi tôm công nghệ cao, phản 
ánh cơ hội để thúc đẩy nông dân áp dụng các công nghệ mới, hướng đến tính bền vững của ngành nuôi tôm 
tại Việt Nam. Trong đó, các lợi ích kinh tế (gia tăng sản lượng, tăng vụ nuôi) là các động lực quan trọng nhất 
thúc đẩy nông dân đầu tư vào nuôi tôm công nghệ cao. Ngược lại, sở thích của nông dân đối với lợi ích môi 
trường của các phương pháp này là không đồng nhất, phụ thuộc vào đặc điểm của vùng nuôi. Nông dân vùng 
Nam Trung Bộ có sự ưa thích đối với nuôi tôm tiên tiến cao hơn so với nông dân vùng Đồng Bằng Sông Cửu 
Long; tuy nhiên, họ cần nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn để thực hiện việc chuyển đổi sang phương thức này. 
Khám phá này cho thấy việc duy trì một chính sách trợ cấp đồng bộ cho tất cả nông dân mà không tính tới 
sự khác biệt về điều kiện sản xuất theo khu vực địa lý là một hạn chế lớn và có thể là nguyên nhân thất bại 
của chính sách. Do đó, chính sách phát triển NTTS công nghệ cao hiện hành nên được cải thiện theo hướng 
tập trung vào các khu vực có tiềm năng đổi mới cao. Nghiên cứu này cho rằng, thời gian tới, việc trợ cấp tín 
dụng để thúc đẩy nông dân áp dụng nuôi tôm công nghệ cao nên tập trung vào các trang trại ở Nam Trung 
Bộ. Tuy nhiên, việc trợ cấp chỉ nên áp dụng cho các trang trại tiên phong trong đổi mới, và chỉ nên áp dụng 
ở giai đoạn đầu tư ban đầu để bù đắp tổn thất về sản lượng và rủi ro.

Mối quan tâm chính của nông dân khi đầu tư nuôi tôm công nghệ cao là các lợi ích kinh tế mà các mô 
hình này mang lại. Do đó, thách thức đặt ra là làm sao để phát triển các công nghệ sản xuất có thể cân bằng 
được các lợi ích kinh tế và sự bền vững về môi trường, nếu không việc phát triển bền vững ngành nuôi tôm 
sẽ khó có thể đạt được. Nghiên cứu này cho rằng, kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động xả thải của các trang 
trại, áp dụng các tiêu chuẩn, chứng nhận nuôi trồng thủy sản bền vững cần được xem là chiến lược trọng tâm 
để thúc đẩy tính bền vững của ngành nuôi tôm, cũng như đáp ứng tốt hơn định hướng xuất khẩu của ngành.

Cuối cùng, các chính sách thúc đẩy nuôi tôm công nghệ cao cần chú trọng đến sự hài hòa giữa bảo vệ môi 
trường và duy trì năng suất. Điều đáng hi vọng là hiện nay đã có một số quy trình nuôi tôm công nghệ cao 
cho phép tăng năng suất và giảm thiểu tác động môi trường như RAS, công nghệ Biofloc, IMTA. Ví dụ, hệ 
thống RAS cho phép giảm tỷ lệ trao đổi nước từ 30 đến 50 lần so với nuôi tôm truền thống (Chatla & cộng 
sự, 2020). Nông dân áp dụng các phương pháp nuôi tôm công nghệ cao để đạt được mục tiêu về sản lượng, 
đồng thời việc tuân thủ các quy trình đó có thể gián tiếp làm giảm tác động môi trường. Để dỡ bỏ các rào 
cản nhằm thúc đẩy nông dân đầu tư nuôi tôm công nghệ cao rất cần một mức trợ cấp tín dụng tốt hơn so 
với mức hiện hành mà chính phủ Việt Nam đang cung cấp là 6,5%/năm (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 
2017). Mức lãi suất ưu đãi hiện tại cao hơn nhiều so với các mức sẵn lòng trả của nông dân được tìm thấy 
trong nghiên cứu này. Vì thế, việc cải thiện chính sách trợ cấp hiện hành là một nhiệm vụ cần được xem xét 
trong tương lai gần.

Lời thừa nhận/cảm ơn: Nhóm tác giả trân trọng cảm ơn Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Việt 
Nam (NAFOSTED) đã tài trợ kinh phí thực hiện nghiên cứu này thông qua Dự án số 502.99-2018.25.
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Tóm tắt
Nghiên cứu dựa vào lý thuyết hành vi có kế hoạch để kiểm định tác động của hệ sinh thái Fintech bao 
gồm nhận thức Fintech (Blockchain, Crowdfunding, AI) và hỗ trợ môi trường (hỗ trợ khởi nghiệp của 
trường đại học, hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ) tới dự định khởi nghiệp kinh doanh số sinh viên Việt 
Nam. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính từ dữ liệu 549 sinh viên cho thấy nhận thức Fintech 
(Blockchain, Crowdfunding, AI) và hỗ trợ khởi nghiệp của trường đại học có tác động tích cực tới dự 
định khởi nghiệp kinh doanh số. Trong khi đó, hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ không tác động tới 
dự định khởi nghiệp kinh doanh số. Ngoài ra, thái độ và nhận thức kiểm soát hành vi khởi nghiệp kinh 
doanh số có vai trò trung gian giữa hệ sinh thái Fintech và dự định khởi nghiệp kinh doanh số. Trong 
bối cảnh chuyển đối số mạnh mẽ hiện nay, nghiên cứu này đóng góp một số bằng chứng thực nghiệm để 
phát triển kinh doanh số tại Việt Nam.
Từ khóa: AI, Blockchain, Crowdfunding, digital startup intention, Fintech, lý thuyết hành vi có kế 
hoạch.
Mã JEL: G13; M1; M13.

Effect of Fintech Ecosystem on Digital Entrepreneurial Intention of Vietnamese students
Abstract
Based on the Theory of Planned Behavior (TPB), this study investigates the effect of the Fintech 
ecosystem, including Fintech literacy (Blockchain, Crowdfunding, AI) and environmental support (higher 
education support, government support) on the digital entrepreneurial intention of Vietnamese students. 
Structural Equation Modeling (SEM) analysis of data from 549 students revealed that Fintech literacy 
(Blockchain, Crowdfunding, AI) and higher education support positively effect digital entrepreneurial 
intention. However, the relationship between government support and digital entrepreneurial intention 
is not significant. Furthermore, attitude toward the behavior and perceived behavioral control play 
mediating roles in the relation between the fintech ecosystem and digital entrepreneurial intentions. In 
the context of digital transformation, this research contributes empirical evidence for stakeholders to 
develop digital businesses in Vietnam.
Keywords: AI, Blockchain, Crowdfunding, Digital Entrepreneurial Intention, Fintech, Theory of 
Planned Behavior.
JEL Codes: G13; M1; M13.
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1. Giới thiệu
Ngày nay, công nghệ số hiện đại đang ngày càng mang đến nhiều sự thay đổi sâu sắc lĩnh vực khởi nghiệp 

và kinh doanh. Trong đó, Fintech đã trở thành một trong những nhân tố chủ chốt trong sự hình thành và phát 
triển của lĩnh vực khởi nghiệp kinh doanh số (Leong & cộng sự, 2017). Trong khi đó, Việt Nam là một quốc 
gia có nền kinh tế số và lĩnh vực khởi nghiệp vẫn còn đang phát triển (Nathan & cộng sự, 2022). Vì vậy, việc 
tìm hiểu các yếu tố công nghệ số, điển hình là Fintech tới sự hình thành dự định khởi nghiệp kinh doanh số 
tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách.

Các nghiên cứu trước đây thường tập trung vào dự định khởi sự kinh doanh truyền thống, trong khi đó 
khởi sự kinh doanh trong bối cảnh chuyển số vẫn còn tương đối hạn chế (Ismail & cộng sự, 2012). Bên cạnh 
đó, mặc dù các công nghệ đã được chỉ ra có vai trò quan trọng trong hình thành khởi nghiệp lĩnh vực kinh 
doanh số (Nambisan, 2017). Tuy nhiên, những công trình trước đây về khởi nghiệp kinh doanh số chủ yếu 
nghiên cứu về nhận thức số (Chan & cộng sự, 2017; Zaheer & cộng sự, 2019), khả năng tiếp cận Fintech 
(Hasan & cộng sự, 2023) và ứng dụng Fintech (Nathan & cộng sự, 2022; Stolper & Walter, 2017) hoặc 
nhận thức tài chính (Hasan & cộng sự, 2023) mà chưa phân tích đầy đủ mối quan hệ giữa các công nghệ đối 
với kinh doanh, tiêu biểu là Fintech với dự định khởi nghiệp số. Theo đó, Fintech không chỉ ảnh hưởng tới 
cách thức thành lập một doanh nghiệp mới mà còn liên quan tới việc định hình một môi trường hỗ trợ khởi 
nghiệp (Alkhalaileh, 2021). Như vậy, để đánh giá một cách toàn diện mối quan hệ giữa công nghệ Fintech 
và dự định khởi nghiệp số, cần phải xem xét Fintech dưới góc độ một hệ sinh thái, thúc đẩy tinh thần khởi 
nghiệp từ yếu tố bên trong (kiến thức, nhận thức,…) lẫn yếu tố bên ngoài (hỗ trợ từ bối cảnh, môi trường,…) 
(Avarmaa & cộng sự, 2022).

Chính vì vậy, nghiên cứu này áp dụng lý thuyết hành vi có kế hoạch tìm hiểu ảnh hưởng của hệ sinh thái 
Fintech đến dự định khởi nghiệp số. Kết quả nghiên cứu được kỳ vọng sẽ đóng góp những hiểu biết hữu ích 
để đề xuất một số giải pháp phát triển kinh doanh số tại Việt Nam.

2. Tổng quan và giả thuyết nghiên cứu
2.1. Lý thuyết hành vi có kế hoạch và dự định khởi nghiệp kinh doanh số
Khởi nghiệp kinh doanh số là việc áp dụng kỹ thuật số vào quá trình sản xuất hoặc quản lý doanh nghiệp, 

nhằm tạo ra giá trị mới và các hoạt động này được diễn ra trên Internet (Kraus & cộng sự, 2019).
Lý thuyết hành vi có kế hoạch (Ajzen, 1991) là một trong những lý thuyết nổi tiếng được sử dụng để khám 

phá hành vi có chủ ý của cá nhân (Maheshwari & Kha, 2022). Theo đó, lý thuyết này cho rằng dự định thực 
hiện hành vi chịu ảnh hưởng bởi ba nhân tố: thái độ đối với hành vi, chuẩn chủ quan và nhận thức kiểm 
soát hành vi. Thái độ về khởi nghiệp kinh doanh số được hiểu là ý kiến tích cực hay không tích cực của một 
người đối với hành vi khởi nghiệp kinh doanh hái độ càng tích cực thì dự định khởi nghiệp kinh doanh số 
của họ càng cao. Nhận thức kiểm soát hành vi khởi nghiệp kinh doanh số thể hiện sự cảm nhận độ khả thi 
về một hành vi cụ thể của cá nhân (Ajzen, 1991). Khi một người nhận thấy có đầy đủ những nguồn lực cần 
thiết để khởi nghiệp kinh doanh số thì khả năng về dự định thực hiện hành vi đó sẽ cao hơn. Tuy nhiên, mối 
quan hệ giữa chuẩn chủ quan và dự định khởi sự kinh doanh vẫn còn nhiều tranh cãi, nhiều học giả cho rằng 
chuẩn chủ quan có tác động không đáng kể đến dự định khởi sự kinh doanh ở Việt Nam (Doanh & Bernat, 
2019). Vì vậy, nghiên cứu này không xem xét ảnh hưởng của chuẩn chủ quan. Dựa vào cơ sở lập luận trên, 
các giả thuyết được đề xuất như sau:

Giả thuyết 1a (H1a): Nhận thức về kiểm soát hành vi khởi nghiệp kinh doanh số có ảnh hưởng tích cực 
đến dự định khởi nghiệp kinh doanh số của sinh viên Việt Nam.

Giả thuyết 1b (H1b): Thái độ về khởi nghiệp kinh doanh số có ảnh hưởng tích cực đến dự định khởi 
nghiệp kinh doanh số của sinh viên Việt Nam.

2.2. Vai trò của hệ sinh thái Fintech
Hệ sinh thái Fintech bao gồm các yếu tố phối hợp với nhau để thúc đẩy kinh tế, hòa nhập xã hội và nâng 

cao trải nghiệm của khách hàng, trong đó bao gồm công nghệ chuỗi khối Blockchain, huy động vốn từ cộng 
đồng (Crowdfunding), trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI), hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ (Lee 
& Shin, 2018) và hỗ trợ khởi nghiệp của trường đại học (Muthukannan & cộng sự, 2020). 
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2.2.1. Nhận thức Fintech
Hiện nay, Fintech bao gồm công nghệ chuỗi khối (Blockchain), huy động vốn từ cộng đồng (Crowdfunding) 

và trí tuệ nhân tạo (AI) (Von Briel & cộng sự, 2021). Trong đó, nhận thức Fintech là thái độ và khả năng 
của các cá nhân trong việc sử dụng công cụ kỹ thuật số để quản lý, phân tích và tổng hợp các tài nguyên kỹ 
thuật số (Hasan & cộng sự, 2023). 

Nhận thức về công dụng của Blockchain - Công nghệ chuỗi khối: Với việc sử dụng mạng phi tập trung 
(các chuỗi khối), Blockchain cho phép truy cập và tiếp cận dữ liệu một cách đồng thời và bảo mật (Vaigandla 
& cộng sự, 2023). Với việc sử dụng blockchain, tất cả các bên liên quan có thể truy cập và nắm bắt các 
công đoạn sản xuất và sản phẩm kinh doanh (Wang & cộng sự, 2022). Như vậy, các nguồn lực cần thiết như 
tài chính - vốn, tiếp thị để thực hiện hoạt động kinh doanh chỉ được cung cấp đầy đủ thông qua nền tảng 
Blockchain. Việc sử dụng các công nghệ mới nổi như Blockchain có thể góp phần tăng hiệu quả hoạt động 
kinh doanh, các công ty có thể khai thác và đổi mới để phát triển các sản phẩm, dịch vụ và quy trình kinh 
doanh vừa tận dụng được những khả năng mới này, vừa giúp tạo ra những cơ hội và đột phá mới (Festa & 
cộng sự, 2022). Được hỗ trợ thông qua công nghệ Blockchain, Fintech đã khuyến khích hàng trăm công ty 
khởi nghiệp xây dựng các dịch vụ như thanh toán di động và chuyển tiền quốc tế, đặc biệt không qua bất kỳ 
trung gian nào (Mukherjee & Pradhan, 2021), từ đó góp phần quan trọng vào việc điều tiết và phân phối tài 
chính thế giới. Hơn nữa, Blockchain có thể làm cho các mối quan hệ trở nên minh bạch và đáng tin cậy hơn 
đối với các doanh nhân và nhà đầu tư tiềm năng (Morkunas & cộng sự, 2019). Hiểu được tất cả những lợi 
ích trên của Blockchain từ đó thúc đẩy tinh thần của các cá nhân tham gia khởi nghiệp góp phần thúc đẩy 
niềm tin và thái độ tích cực của các doanh nhân đối với quá trình khởi nghiệp kinh doanh trong bối cảnh 
công nghệ phức tạp. Chính vì vậy, nhóm tác giả đề xuất giả thuyết sau:

Giả thuyết 2a (H2a): Nhận thức về công dụng của Blockchain có ảnh hưởng tích cực đếnnhận thức về 
kiểm soát hành vi khởi nghiệp kinh doanh số của sinh viên Việt Nam.

Giả thuyết 2b (H2b): Nhận thức về công dụng của Blockchain có ảnh hưởng tích cực đến thái độ về khởi 
nghiệp kinh doanh số của sinh viên Việt Nam.

Giả thuyết 2c (H2c): Nhận thức về công dụng của Blockchain có ảnh hưởng tích cực đến dự định khởi 
nghiệp kinh doanh số của sinh viên Việt Nam.

Nhận thức về công dụng của Crowdfunding - Gọi vốn cộng đồng qua Internet: Nổi lên như một nguồn tài 
trợ thay thế có giá trị trong quá trình tìm kiếm nguồn vốn tài chính từ bên ngoài (Belleflamme & cộng sự, 
2014), huy động vốn từ cộng đồng thông qua Internet tạo ra một môi trường trung gian kết nối các cá nhân 
hay công ty mới thành lập đang tìm kiếm nguồn vốn đầu tư cho dự án của mình với các nhà tài trợ có mục 
tiêu đầu tư hoặc hứng thú với sản phẩm (Mollick, 2014). Một trong những khó khăn hàng đầu của các công 
ty khởi nghiệp trong gia đoạn đầu là khó khăn về tài chính (Acs, 2008), Huy động vốn từ cộng đồng được 
coi như là một giải pháp tài chính nhằm tháo gỡ khó khăn về tiếp cận tài chính và nguồn lực (Beltrame & 
cộng sự, 2023). Các công ty khởi nghiệp có thể huy động lượng tài chính lớn từ nguồn vốn cộng đồng (Lee 
& Shin, 2018; Hendrikse & cộng sự, 2018). Chính vì vậy, nâng cao nhận thức về vận hành và ứng dụng nền 
tảng huy động vốn từ cộng đồng là chìa khóa quan trọng thúc đẩy các doanh nhân khởi nghiệp kinh doanh 
kỹ thuật số, đặc biệt là tại các nền kinh tế đang phát triển (Phung, 2023). Theo đó, các giả thuyết được đề 
xuất như sau:

Giả thuyết 3a (H3a): Nhận thức về công dụng của Crowdfunding có ảnh hưởng tích cực đến nhận thức 
về kiểm soát hành vi khởi nghiệp kinh doanh số của sinh viên Việt Nam.

Giả thuyết 3b (H3b): Nhận thức về công dụng của Crowdfunding có ảnh hưởng tích cực đến thái độ 
vềkhởi nghiệp kinh doanh số của sinh viên Việt Nam.

Giả thuyết 3c (H3c): Nhận thức về công dụng của Crowdfunding có ảnh hưởng tích cực đến dự định khởi 
nghiệp kinh doanh số của sinh viên Việt Nam.

Nhận thức về công dụng của AI - Trí tuệ nhân tạo: Các nghiên cứu trước đây đã nhận định công nghệ AI 
có thể nâng cao năng lực cạnh tranh của các cá nhân từ đó góp phần thúc đẩy dự định khởi sự kinh doanh 
(Wang & cộng sự, 2022). Cụ thể, với việc ứng dụng linh hoạt các thuật toán thông qua việc thâm nhập, thu 
thập dữ liệu và phân tích thị trường, AI mang lại những thay đổi cơ bản cho tư duy khởi nghiệp bằng cách 
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tác động đến thái độ nhận thức của cá nhân đối với các cơ hội khởi nghiệp kỹ thuật số (Buxmann & cộng 
sự, 2021). AI được triển khai có chọn lọc hoặc phổ biến có khả năng tác động đến cả khả năng một cá nhân 
quyết định bắt đầu kinh doanh và loại hình liên doanh mà họ tiếp tục thành lập (Chalmers & cộng sự, 2021; 
Hendrikse & cộng sự, 2018). Do đó, nhận thức về AI được đánh giá là trợ thủ đắc lực thúc đẩy khởi nghiệp 
kinh doanh kỹ thuật số (Dabbous & Boustani, 2023). Khi cá nhân có nhận thức cao hơn, họ sẽ đánh giá cao 
về công dụng của công nghệ đó và có thái độ tích cực hơn (Belanche & cộng sự, 2019). Giả thuyết sau được 
đề xuất:

Giả thuyết 4a (H4a): Nhận thức về công dụng của AI có ảnh hưởng tích cực đến nhận thức về kiểm soát 
hành vi khởi nghiệp kinh doanh số của sinh viên Việt Nam.

Giả thuyết 4b (H4b): Nhận thức về công dụng của AI có ảnh hưởng tích cực đến thái độ về khởi nghiệp 
kinh doanh số của sinh viên Việt Nam.

Giả thuyết 4c (H4c): Nhận thức về công dụng của AI có ảnh hưởng tích cực đến dự định khởi nghiệp kinh 
doanh số của sinh viên Việt Nam.

2.2.2. Hỗ trợ môi trường
Hỗ trợ khởi nghiệp của trường đại học: Việc cung cấp một nền giáo dục chất lượng là cách tốt nhất để 

phát triển tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên (Maheshwari & Kha, 2022). Hiện nay, ngày càng nhiều 
trường đại học chú trọng thúc đẩy tinh thần kinh doanh của sinh viên thông qua thực hiện đầu tư vào các 
chương trình đào tạo khởi nghiệp, tăng cường trang thiết bị công nghệ thông tin,… Ngoài ra, việc ứng dụng 
rộng rãi công nghệ kỹ thuật số trong giáo dục đại học góp phần tạo tiền đề cho sự sáng tạo, ứng dụng công 
nghệ, từ đó ảnh hưởng mạnh mẽ đến dự định khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp kinh doanh số (Dabbous 
& Boustani, 2023; Youseff & cộng sự, 2021). Dựa vào lập luận trên, nghiên cứu đề xuất giả thuyết như sau:

6 
 

  
 

hỗ trợ vốn khởi nghiệp (Turker & Selcuk, 2009). Tuy còn nhiều tranh cãi nhưng nhìn chung, sự hỗ trợ 
khởi nghiệp của Chính phủ nhằm góp phần thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tăng cường hoạt động 
khởi nghiệp (Al Halbusi & cộng sự, 2023) giúp chuyển hóa niềm đam mê kinh doanh của sinh viên đại 
học thành ý định và hành động kinh doanh điện tử (Batool & cộng sự, 2015). Với nền kinh tế chuyển 
đổi số của Việt Nam, hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ có tác động tích cực thông qua thái độ đối với 
khởi nghiệp kinh doanh và nhận thức kiểm soát hành vi của sinh viên đại học. Như vậy, giả thuyết được 
đề xuất như sau: 

Giả thuyết 6a (H6a): Hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ có ảnh hưởng tích cực đến nhận thức về kiểm 
soát hành vi khởi nghiệp kinh doanh số của sinh viên Việt Nam. 

Giả thuyết 6b (H6b): Hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ có ảnh hưởng tích cực đến thái độ về khởi 
nghiệp kinh doanh số của sinh viên Việt Nam. 

Giả thuyết 6c (H6c): Hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ có ảnh hưởng tích cực đến dự định khởi nghiệp 
kinh doanh số của sinh viên Việt Nam. 

 
Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 

 

Nguồn: Nhóm tác giả 

 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Thang đo và phát triển bảng hỏi 

Giả thuyết 5a (H5a): Hỗ trợ khởi nghiệp của trường đại học có ảnh hưởng tích cực đến nhận thức về kiểm 
soát hành vi khởi nghiệp kinh doanh số của sinh viên Việt Nam.

Giả thuyết 5b (H5b): Hỗ trợ khởi nghiệp của trường đại học có ảnh hưởng tích cực đến thái độ về khởi 
nghiệp kinh doanh số của sinh viên Việt Nam.
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Giả thuyết 5c (H5c): Hỗ trợ khởi nghiệp của trường đại học có ảnh hưởng tích cực đến dự định khởi 
nghiệp kinh doanh số của sinh viên Việt Nam.

Hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ: Hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ bao gồm các kế hoạch và chính 
sách tài trợ cho các dự án khởi nghiệp như ưu đãi thuế, hỗ trợ tài chính bao gồm vay vốn sinh viên và hỗ trợ 
vốn khởi nghiệp (Turker & Selcuk, 2009). Tuy còn nhiều tranh cãi nhưng nhìn chung, sự hỗ trợ khởi nghiệp 
của Chính phủ nhằm góp phần thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tăng cường hoạt động khởi nghiệp (Al 
Halbusi & cộng sự, 2023) giúp chuyển hóa niềm đam mê kinh doanh của sinh viên đại học thành ý định và 
hành động kinh doanh điện tử (Batool & cộng sự, 2015). Với nền kinh tế chuyển đổi số của Việt Nam, hỗ trợ 
khởi nghiệp của Chính phủ có tác động tích cực thông qua thái độ đối với khởi nghiệp kinh doanh và nhận 
thức kiểm soát hành vi của sinh viên đại học. Như vậy, giả thuyết được đề xuất như sau:

Giả thuyết 6a (H6a): Hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ có ảnh hưởng tích cực đến nhận thức về kiểm 
soát hành vi khởi nghiệp kinh doanh số của sinh viên Việt Nam.

Giả thuyết 6b (H6b): Hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ có ảnh hưởng tích cực đến thái độ về khởi nghiệp 
kinh doanh số của sinh viên Việt Nam.

Giả thuyết 6c (H6c): Hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ có ảnh hưởng tích cực đến dự định khởi nghiệp 
kinh doanh số của sinh viên Việt Nam.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Thang đo và phát triển bảng hỏi
Các biến trong mô hình được đo lường bằng thang đo do nhóm tác giả kế thừa và điều chỉnh từ các nghiên 

cứu trước. Tất cả thang đo này được đánh giá theo thang Likert 5 mức độ, từ 1 - hoàn toàn không đồng ý 
đến 5 - hoàn toàn đồng ý.

Thang đo “Blockchain” và “Crowdfunding” được điều chỉnh từ Festa & cộng sự (2022). Thang đo “AI” 
kế thừa từ Dabbous & cộng sự (2023). Thang đo “Hỗ trợ khởi nghiệp của trường đại học” và “Hỗ trợ khởi 
nghiệp của Chính phủ” kế thừa từ Youssef & cộng sự (2021). Thang đo “Nhận thức kiểm soát hành vi”, 
“Thái độ về khởi nghiệp kinh doanh số” và “Dự định khởi nghiệp kinh doanh số” phát triển từ Liñan & 
Chen (2009).

Bảng hỏi được xây dựng bao gồm 2 phần, phần đầu tiên là những câu hỏi đo lường các cấu trúc trong mô 
hình nghiên cứu, phần thứ hai là những câu hỏi nhằm thu thập thông tin cá nhân của người phản hồi. Do đối 
tượng khảo sát là sinh viên đại học nên bảng hỏi được phát triển theo phương pháp dịch ngược để đảm bảo 
nội dung có tính dễ hiểu với người đọc.

3.2. Cỡ mẫu và thu thập dữ liệu
7 

 

  
 

Bảng 1: Đặc điểm nhân khẩu học của mẫu nghiên cứu 
Nhân khẩu học Tần số % 

Giới tính 
Nữ 316 57,56

Nam 233 42,44

Ngành học 
Kinh tế & Kinh doanh 296 53,92

Kỹ thuật & Ngành khác 253 46,08

Bạn đã từng kinh doanh hoặc góp vốn thành 
lập doanh nghiệp chưa? 

Không 449 81,79

Có 100 18,21

Nguồn: Nhóm tác giả 

 

3.3. Phương pháp phân tích dữ liệu 

Để đánh giá mối quan hệ tác động trong mô hình nghiên cứu, nhóm tác giả sử dụng các phương pháp 
phân tích định lượng. Trước hết, đánh giá thang đo với phân tích thống kê mô tả, độ tin cậy Cronbach’s 
Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích nhân tố khẳng định (CFA). Sau đó, kiểm định 
mô hình và các giả thuyết đề xuất bằng phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) và phương pháp 
Bootstrapping. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Đánh giá thang đo 

Bảng 2 cho thấy các chỉ báo đều có giá trị skewness thấp hơn 3 và giá trị kurtosis nhỏ hơn 8 (Hair & 
cộng sự, 2010). Do đó, các thang đo đều đạt yêu cầu về tính quy phạm đơn biến. Ngoài ra, các giá trị 
Cronbach’s Alpha đều nằm trong mức kỳ vọng là lớn hơn 0,6 (Hair & cộng sự, 2010). Hơn nữa, hệ số 
tải nhân tố của tất cả các mục đều cao hơn ngưỡng 0,3. Như vậy, các thang đo đã thỏa mãn điều kiện 
về độ tin cậy.

Dữ liệu được thu thập bằng cả hình thức online và offline. Phiếu online được thiết kế trên Google Forms 
và gửi tới sinh viên thông qua các nền tảng mạng xã hội. Trong khi đó, phiếu offline được sinh viên điền 
bằng tay ngay tại các lớp học. Sau khi loại bỏ các trường hợp không đủ điều kiện phân tích, mẫu cuối cùng 
là 549 sinh viên.
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Đặc điểm nhân khẩu học của mẫu nghiên cứu thể hiện trong Bảng 1 cho thấy phần lớn là sinh viên nữ 
(chiếm 57,55%) tham gia khảo sát. Kết quả cũng thể hiện 53,92% là sinh viên ngành kinh tế & kinh doanh. 
Ngoài ra, đa số sinh viên chưa từng có kinh nghiệm trong kinh doanh (81,79%).

3.3. Phương pháp phân tích dữ liệu
Để đánh giá mối quan hệ tác động trong mô hình nghiên cứu, nhóm tác giả sử dụng các phương pháp phân 

tích định lượng. Trước hết, đánh giá thang đo với phân tích thống kê mô tả, độ tin cậy Cronbach’s Alpha, 
phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích nhân tố khẳng định (CFA). Sau đó, kiểm định mô hình và 
các giả thuyết đề xuất bằng phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) và phương pháp Bootstrapping.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Đánh giá thang đo
Bảng 2 cho thấy các chỉ báo đều có giá trị skewness thấp hơn 3 và giá trị kurtosis nhỏ hơn 8 (Hair & cộng 

sự, 2010). Do đó, các thang đo đều đạt yêu cầu về tính quy phạm đơn biến. Ngoài ra, các giá trị Cronbach’s 
Alpha đều nằm trong mức kỳ vọng là lớn hơn 0,6 (Hair & cộng sự, 2010). Hơn nữa, hệ số tải nhân tố của tất 
cả các mục đều cao hơn ngưỡng 0,3. Như vậy, các thang đo đã thỏa mãn điều kiện về độ tin cậy.

Giá trị hội tụ và giá trị phân biệt của tất cả các thang đo được đánh giá bằng mô hình đo lường với phân 
tích nhân tố khẳng định (CFA). Kết quả CMIN/df = 1,710 < 3 (tốt), CFI = 0,968 > 0,95 (rất tốt), GFI = 0,9 
(tốt), TLI = 0,965 > 0,9 (tốt), RMSEA = 0,036 < 0,06 (tốt) và PCLOSE = 1 > 0,05 (tốt) (Hu & Bentler, 
1999). Do đó, mô hình đo lường phù hợp với dữ liệu thị trường.

Ngoài ra, phương sai trích (AVE) và độ tin cậy tổng hợp (CR) được sử dụng để đánh giá tính hội tụ và 
tính phân biệt của các biến (Anderson & Gerbing, 1988; Hair & cộng sự, 2010). Kết quả trong Bảng 3 thể 
hiện giá trị CR cho tất cả cấu trúc được ghi nhận là cao hơn 0,8 và giá trị AVE cao hơn 0,5. Đồng thời, phân 
tích nhân tố khẳng định (CFA) cũng chỉ ra rằng tất cả các biến đều có thể có trọng số hồi quy chuẩn hóa cao 
hơn 0,6. Như vậy, các thang đo đều thỏa mãn điều kiện về tính hội tụ và phân biệt.
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Giá trị hội tụ và giá trị phân biệt của tất cả các thang đo được đánh giá bằng mô hình đo lường với phân 
tích nhân tố khẳng định (CFA). Kết quả CMIN/df = 1,710 < 3 (tốt), CFI = 0,968 > 0,95 (rất tốt), GFI = 
0,9 (tốt), TLI = 0,965 > 0,9 (tốt), RMSEA = 0,036 < 0,06 (tốt) và PCLOSE = 1 > 0,05 (tốt) (Hu & 
Bentler, 1999). Do đó, mô hình đo lường phù hợp với dữ liệu thị trường. 

Ngoài ra, phương sai trích (AVE) và độ tin cậy tổng hợp (CR) được sử dụng để đánh giá tính hội tụ và 
tính phân biệt của các biến (Anderson & Gerbing, 1988; Hair & cộng sự, 2010). Kết quả trong Bảng 3 
thể hiện giá trị CR cho tất cả cấu trúc được ghi nhận là cao hơn 0,8 và giá trị AVE cao hơn 0,5. Đồng 
thời, phân tích nhân tố khẳng định (CFA) cũng chỉ ra rằng tất cả các biến đều có thể có trọng số hồi quy 
chuẩn hóa cao hơn 0,6. Như vậy, các thang đo đều thỏa mãn điều kiện về tính hội tụ và phân biệt. 

 

Bảng 3: Độ tin cậy, tính hội tụ, tính phân biệt của thang đo 
 CR AVE MSV MaxR(H) PBC DEI CRF HES BLC ATT STS AIP 

PBC 0,932 0,696 0,517 0,933 0,834   
DEI 0,929 0,686 0,517 0,933 0,719 0,828   
CRF 0,916 0,646 0,401 0,920 0,569 0,615 0,804   
HES 0,878 0,593 0,313 0,888 0,457 0,559 0,529 0,770   
BLC 0,902 0,647 0,401 0,902 0,626 0,619 0,633 0,472 0,804  
ATT 0,882 0,599 0,428 0,886 0,629 0,655 0,549 0,498 0,541 0,774 
STS 0,867 0,634 0,012 0,922 -0,111 -0,059 -0,048 -0,106 -0,106 -0,094 0,796 
AIP 0,894 0,737 0,511 0,894 0,715 0,651 0,526 0,402 0,542 0,533 -0,041 0,858

Nguồn: Nhóm tác giả 

 

4.2. Kiểm định mô hình và giả thuyết đề xuất 

Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được tiến hành để khám phá các mối quan hệ trong nghiên 
cứu mô hình. Tương tự với mô hình đo lường, các chỉ số cũng thể hiện mô hình cấu trúc tuyến tính có 
độ phù hợp với dữ liệu đầu vào. Cụ thể, CMIN/df = 1,725 < 3 (tốt), CFI = 0,962 > 0,95 (rất tốt), TLI = 
0,958 > 0,9 (tốt), RMSEA = 0,036 < 0,06 (tốt) và PCLOSE = 1 > 0,05 (tốt) (Hu & Bentler, 1999). Ngoài 
ra, chỉ số GFI = 0,892 > 0,8 phù hợp với khuyến nghị của Doll & cộng sự (1994) và Baumgartner & 
Homburg (1996). 

Kết quả các giả thuyết được trình bày trong Hình 2 và Bảng 4. Hầu hết các giả thuyết đều được chấp 
nhận, ngoại trừ tác động trực tiếp của hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ đến nhận thức kiểm soát hành 
vi khởi nghiệp kinh doanh số, thái độ về khởi nghiệp kinh doanh số và dự định khởi nghiệp kinh doanh 
số bởi p-value > 0,05. 

Hình 2: Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính - SEM (chuẩn hóa) 

4.2. Kiểm định mô hình và giả thuyết đề xuất
Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được tiến hành để khám phá các mối quan hệ trong nghiên 

cứu mô hình. Tương tự với mô hình đo lường, các chỉ số cũng thể hiện mô hình cấu trúc tuyến tính có độ 
phù hợp với dữ liệu đầu vào. Cụ thể, CMIN/df = 1,725 < 3 (tốt), CFI = 0,962 > 0,95 (rất tốt), TLI = 0,958 > 
0,9 (tốt), RMSEA = 0,036 < 0,06 (tốt) và PCLOSE = 1 > 0,05 (tốt) (Hu & Bentler, 1999). Ngoài ra, chỉ số 
GFI = 0,892 > 0,8 phù hợp với khuyến nghị của Doll & cộng sự (1994) và Baumgartner & Homburg (1996).

Kết quả các giả thuyết được trình bày trong Hình 2 và Bảng 4. Hầu hết các giả thuyết đều được chấp 
nhận, ngoại trừ tác động trực tiếp của hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ đến nhận thức kiểm soát hành vi 
khởi nghiệp kinh doanh số, thái độ về khởi nghiệp kinh doanh số và dự định khởi nghiệp kinh doanh số bởi 
p-value > 0,05.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng nhận thức kiểm soát hành vi khởi nghiệp kinh doanh số và thái độ về khởi 
nghiệp số tác động tích cực đến dự định khởi nghiệp số (β = 0,286; β = 0,195). Khám phá này phù hợp với 
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các nghiên cứu trước đây (Al Halbusi & cộng sự, 2023; Youssef & cộng sự, 2021). Như vậy, những cá nhân 
có năng lực tự kinh doanh và thái độ tích cực trong việc trở thành một doanh nhân trong tương lai sẽ có dự 
định khởi nghiệp số cao hơn. 
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Nguồn: Nhóm tác giả 

 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng nhận thức kiểm soát hành vi khởi nghiệp kinh doanh số và thái độ về 
khởi nghiệp số tác động tích cực đến dự định khởi nghiệp số (β = 0,286; β = 0,195). Khám phá này phù 
hợp với các nghiên cứu trước đây (Al Halbusi & cộng sự, 2023; Youssef & cộng sự, 2021). Như vậy, 
những cá nhân có năng lực tự kinh doanh và thái độ tích cực trong việc trở thành một doanh nhân trong 
tương lai sẽ có dự định khởi nghiệp số cao hơn.  

Xét về vai trò của nhận thức Fintech, cho thấy Blockchain, Crowdfunding và AI có ảnh hưởng tích cực 
đến nhận thức kiểm soát hành vi khởi nghiệp kinh doanh số (β = 0,252; β = 0,097; β = 0,496). Ngoài 
ra, Blockchain, Crowdfunding và AI cũng có tác động thuận chiều với thái độ hướng tới khởi nghiệp 
số (β = 0,188; β = 0,182; β = 0,296). Kết quả này phù hợp với nhiều nghiên cứu trước đây (Chalmers 
& cộng sự, 2021; Akhter & cộng sự, 2022). Bên cạnh đó, Blockchain, Crowdfunding, AI được tìm thấy 
ảnh hưởng tích cực và trực tiếp đến dự định khởi nghiệp số (β = 0,096; β = 0,122; β = 0,160). Kết quả 
này tương đồng với nhiều nghiên cứu trước đây (Festa & cộng sự, 2022; Ekpe & cộng sự, 2017; 
Chalmers & cộng sự 2021). Như vậy, Blockchain, Crowdfunding, AI đóng vai trò quan trọng trong việc 
thúc đẩy dự định khởi nghiệp số (Wright & cộng sự, 2007). Theo đó, kiến thức và kỹ năng về áp dụng 
Fintech giúp các doanh nhân tiềm năng thúc đẩy khả năng sáng tạo, tạo ra cơ hội đổi mới cũng như tăng 
cường khả năng đáp ứng linh hoạt trong môi trường kinh doanh số. 

Xét về vai trò của nhận thức Fintech, cho thấy Blockchain, Crowdfunding và AI có ảnh hưởng tích cực 
đến nhận thức kiểm soát hành vi khởi nghiệp kinh doanh số (β = 0,252; β = 0,097; β = 0,496). Ngoài ra, 
Blockchain, Crowdfunding và AI cũng có tác động thuận chiều với thái độ hướng tới khởi nghiệp số (β = 
0,188; β = 0,182; β = 0,296). Kết quả này phù hợp với nhiều nghiên cứu trước đây (Chalmers & cộng sự, 
2021; Akhter & cộng sự, 2022). Bên cạnh đó, Blockchain, Crowdfunding, AI được tìm thấy ảnh hưởng tích 
cực và trực tiếp đến dự định khởi nghiệp số (β = 0,096; β = 0,122; β = 0,160). Kết quả này tương đồng với 
nhiều nghiên cứu trước đây (Festa & cộng sự, 2022; Ekpe & cộng sự, 2017; Chalmers & cộng sự 2021). 
Như vậy, Blockchain, Crowdfunding, AI đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy dự định khởi nghiệp 
số (Wright & cộng sự, 2007). Theo đó, kiến thức và kỹ năng về áp dụng Fintech giúp các doanh nhân tiềm 
năng thúc đẩy khả năng sáng tạo, tạo ra cơ hội đổi mới cũng như tăng cường khả năng đáp ứng linh hoạt 
trong môi trường kinh doanh số.

Kết quả nghiên cứu cho thấy hỗ trợ khởi nghiệp của trường đại học có ảnh hưởng thuận chiều đến nhận 
thức kiểm soát hành vi khởi nghiệp kinh doanh số (β = 0,089) và thái độ về khởi nghiệp (β = 0,205). Kết 
quả này tương đồng với các nghiên cứu trước đây (Baterna & cộng sự, 2020; Mugion & cộng sự, 2020). Hỗ 
trợ khởi nghiệp của trường đại học cũng ảnh hưởng trực tiếp đến dự định khởi nghiệp kinh doanh số (β = 
0,162). Điều này được giải thích bởi trường đại học không chỉ cung cấp kiến thức chuyên sâu, kỹ năng cần 
thiết để giúp sinh viên tự tin hơn trong hoạt động khởi nghiệp số mà còn tạo ra môi trường thích hợp để sinh 
viên phát triển ý tưởng kinh doanh về bối cảnh chuyển đổi số. Trong khi đó, hỗ trợ khởi nghiệp Chính phủ 
không ảnh hưởng đến nhận thức kiểm soát hành vi khởi nghiệp kinh doanh số thái độ hướng tới khởi nghiệp 
số và dự định khởi nghiệp số.
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Để đánh giá mô hình trung gian, phương pháp Bootstrapping với 5000 mẫu và khoảng tin cậy 95% được 
áp dụng. Kết quả thể hiện cảm nhận kiểm soát hành vi khởi nghiệp kinh doanh số và thái độ đều đóng vai 
trò trung gian giữa nhận thức Fintech (Blockchain, Crowdfunding, AI), hỗ trợ khởi nghiệp của trường đại 
học và dự định khởi nghiệp kinh doanh số. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ 
và dự định khởi nghiệp kinh doanh không có ý nghĩa.

5. Kết luận và kiến nghị
Nghiên cứu này dựa vào lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) để khám phá ảnh hưởng của hệ sinh thái 

Fintech đến dự định khởi nghiệp số của sinh viên Việt Nam thông qua các thành tố nhận thức Fintech và hỗ 
trợ môi trường.

Đối với các trường đại học, đây là thành phần đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tinh thần khởi 
nghiệp. Vì vậy, các trường đại học có thể thông qua việc bổ sung các chương trình giáo dục liên quan đến 
khởi nghiệp số và Fintech để nâng cao hiểu biết, nhận thức và kỹ năng Fintech. Các hoạt động có thể bao 
gồm tổ chức các câu lạc bộ khởi nghiệp, tổ chức các chương trình giáo dục mời các doanh nhân nổi tiếng để 
đưa hình ảnh doanh nhân thành công đến gần gũi với sinh viên hơn hay là các hoạt động kỹ năng thực tế và 
các cuộc thi khởi nghiệp số để khuyến khích học sinh có những trải nghiệm và tiếp cận sớm với thực tiễn. 
Các trường đại học cũng có thể tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp số và 
cuộc thi, hội thảo cấp trường và liên trường để tăng cường hiểu biết của sinh viên về Fintech.

Đối với Chính phủ, khởi nghiệp số có thể giảm tỷ lệ thất nghiệp đồng thời gia tăng GDP và phát triển 
kinh tế bền vững. Vì vậy, Chính phủ nên thiết lập một hệ sinh thái thuận lợi để khuyến khích tinh thần khởi 
nghiệp của sinh viên thông qua các thể chế, pháp luật và chính sách thúc đẩy môi trường khởi nghiệp. Ngoài 
ra, chính phủ nên tăng cường tuyên truyền về Fintech và có chính sách hỗ trợ tốt hơn đối với các doanh 
nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh số.

Nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế nhất định. Thứ nhất, nghiên cứu này mang tính thời điểm, khi nghiên 
cứu về hành vi của cá nhân cần phải nghiên cứu đa thời điểm để có kết quả chính xác hơn. Do đó, các nghiên 
cứu trong tương lai có thể hướng tới các nghiên cứu đa thời điểm để xem xét tác động nhận thức Fintech tới 
hành vi khởi nghiệp. Thứ hai, hệ sinh thái Fintech có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến dự định khởi nghiệp 
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Kết quả nghiên cứu cho thấy hỗ trợ khởi nghiệp của trường đại học có ảnh hưởng thuận chiều đến nhận 
thức kiểm soát hành vi khởi nghiệp kinh doanh số (β = 0,089) và thái độ về khởi nghiệp (β = 0,205). 
Kết quả này tương đồng với các nghiên cứu trước đây (Baterna & cộng sự, 2020; Mugion & cộng sự, 
2020). Hỗ trợ khởi nghiệp của trường đại học cũng ảnh hưởng trực tiếp đến dự định khởi nghiệp kinh 
doanh số (β = 0,162). Điều này được giải thích bởi trường đại học không chỉ cung cấp kiến thức chuyên 
sâu, kỹ năng cần thiết để giúp sinh viên tự tin hơn trong hoạt động khởi nghiệp số mà còn tạo ra môi 
trường thích hợp để sinh viên phát triển ý tưởng kinh doanh về bối cảnh chuyển đổi số. Trong khi đó, 
hỗ trợ khởi nghiệp Chính phủ không ảnh hưởng đến nhận thức kiểm soát hành vi khởi nghiệp kinh 
doanh số thái độ hướng tới khởi nghiệp số và dự định khởi nghiệp số. 

 

Bảng 4: Kết quả kiểm định các giả thuyết (chuẩn hóa) 
Giả thuyết Ước lượng P-value Kết luận 

H1a PBC -> DEI 0,286 *** Chấp nhận 
H1b ATT -> DEI 0,195 *** Chấp nhận 
H2a BLC -> PBC 0,252 *** Chấp nhận 
H2b BLC -> ATT 0,188 *** Chấp nhận 
H2c BLC -> DEI 0,096 * Chấp nhận 
H3a CRF -> PBC 0,097 * Chấp nhận 
H3b CRF -> ATT 0,182 ** Chấp nhận 
H3c CRF -> DEI 0,122 ** Chấp nhận 
H4a AIP -> PBC 0,496 *** Chấp nhận 
H4b AIP -> ATT 0,269 *** Chấp nhận 
H4c AIP -> DEI 0,160 ** Chấp nhận 
H5a HES -> PBC 0,089 * Chấp nhận 
H5b HES -> ATT 0,205 *** Chấp nhận 
H5c HES -> DEI 0,162 *** Chấp nhận 
H6a STS -> PBC -0,051 0,110 Không chấp nhận
H6b STS -> ATT -0,032 0,391 Không chấp nhận
H6c STS -> DEI 0,030 0,306 Không chấp nhận

Ghi chú: *** p < 0,001, ** p < 0,010, * p < 0,050 
Nguồn: Nhóm tác giả 

 

Để đánh giá mô hình trung gian, phương pháp Bootstrapping với 5000 mẫu và khoảng tin cậy 95% 
được áp dụng. Kết quả thể hiện cảm nhận kiểm soát hành vi khởi nghiệp kinh doanh số và thái độ đều 
đóng vai trò trung gian giữa nhận thức Fintech (Blockchain, Crowdfunding, AI), hỗ trợ khởi nghiệp của 
trường đại học và dự định khởi nghiệp kinh doanh số. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hỗ trợ khởi nghiệp 
của Chính phủ và dự định khởi nghiệp kinh doanh không có ý nghĩa. 

5. Kết luận và kiến nghị 

Nghiên cứu này dựa vào lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) để khám phá ảnh hưởng của hệ sinh thái 
Fintech đến dự định khởi nghiệp số của sinh viên Việt Nam thông qua các thành tố nhận thức Fintech 
và hỗ trợ môi trường. 
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số, tuy nhiên chúng tôi chỉ nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của nhận thức về Fintech và hỗ trợ môi trường. 
Vì vậy, các nghiên cứu trong tương lai nên xem xét đầy đủ hơn các yếu tố tác động đến dự định khởi nghiệp 
kinh doanh số.
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Belanche, D., Casaló, L. V., & Flavián, C. (2019), ‘Artificial Intelligence in FinTech: understanding robo-advisors 
adoption among customers’, Industrial Management & Data Systems, 119(7), 1411-1430.

Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2014), ‘Crowdfunding: Tapping the right crowd’, Journal of 
Business Venturing, 29(5), 585-609.

Beltrame, F., Grassetti, L., Bertinetti, G. S., & Sclip, A. (2023), ‘Relationship lending, access to credit and entrepreneurial 
orientation as cornerstones of venture financing’, Journal of Small Business and Enterprise Development, 30(1), 
4-29.

Buxmann, P., Hess, T., & Thatcher, J. B. (2021), ‘AI-based information systems’, Business & Information Systems 
Engineering, 63(1), 1-4.

Chalmers, D., MacKenzie, N. G., & Carter, S. (2021), ‘Artificial intelligence and entrepreneurship: Implications for 
venture creation in the fourth industrial revolution’, Entrepreneurship Theory and Practice, 45(5), 1028-1053.

Chan, B. S., Churchill, D., & Chiu, T. K. (2017), ‘Digital literacy learning in higher education through digital storytelling 
approach’, Journal of International Education Research, 13(1), 1-16.

Dabbous, A., & Boustani, N. M. (2023). ‘Digital explosion and entrepreneurship education: Impact on promoting 
entrepreneurial intention for business students’, Journal of Risk and Financial Management, 16(1), 27-48

Doanh, D. C., & Bernat, T. (2019), ‘Entrepreneurial self-efficacy and intention among Vietnamese students: A meta-
analytic path analysis based on the theory of planned behavior’, Procedia Computer Science, 159, 2447-2460.

Doll, W. J., Xia, W., & Torkzadeh, G. (1994), ‘A confirmatory factor analysis of the end-user computing satisfaction 
instrument’, MIS Quarterly, 18(4), 453-461.

Festa, G., Elbahri, S., Cuomo, M. T., Ossorio, M., & Rossi, M. (2022), ‘FinTech ecosystem as influencer of young 
entrepreneurial intentions: empirical findings from Tunisia’, Journal of Intellectual Capital, 24(1), 205-226.

Hasan, M., Noor, T., Gao, J., Usman, M., & Abedin, M. Z. (2023), ‘Rural consumers’ financial literacy and access to 
FinTech services’, Journal of the Knowledge Economy, 14(2), 780-804.



Số 327 tháng 9/2024 100

Hendrikse, R., Bassens, D., & Van Meeteren, M. (2018), ‘The Appleization of finance: Charting incumbent finance’s 
embrace of FinTech’, Finance and Society, 4(2), 159-180.

Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999), ‘Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria 
versus new alternatives’, Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55.

Ismail, N., Jaffar, N., Khan, S., & Leng, T. S. (2012), ‘Tracking the cyber entrepreneurial intention of private universities 
students in Malaysia’, International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 17(4), 538-546.

Kraus, S., Palmer, C., Kailer, N., Kallinger, F. L., & Spitzer, J. (2019), ‘Digital entrepreneurship: A research agenda 
on new business models for the twenty-first century’, International Journal of Entrepreneurial Behavior & 
Research, 25(2), 353-375.

Lee, I., & Shin, Y. J. (2018), ‘Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges’, Business 
Horizons, 61(1), 35-46.

Leong, C., Tan, B., Xiao, X., Tan, F. T. C., & Sun, Y. (2017), ‘Nurturing a FinTech ecosystem: The case of a youth 
microloan startup in China’, International Journal of Information Management, 37(2), 92-97.

Liñán, F., & Chen, Y. W. (2009), ‘Development and cross–cultural application of a specific instrument to measure 
entrepreneurial intentions’, Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 593-617.

Maheshwari, G., & Kha, K. L. (2022), Investigating the relationship between educational support and entrepreneurial 
intention in Vietnam: The mediating role of entrepreneurial self-efficacy in the theory of planned behavior, 
retrieved on October 12th 2023, from <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2021.100553>.

Mollick, E. (2014), ‘The dynamics of crowdfunding: An exploratory study’, Journal of Business Venturing, 29(1), 1-16.
Morkunas, V. J., Paschen, J., & Boon, E. (2019), ‘How blockchain technologies impact your business model’, Business 

Horizons, 62(3), 295-306.
Muthukannan, P., Tan, B., Gozman, D., & Johnson, L. (2020), The emergence of a fintech ecosystem: A case study of the 

Vizag Fintech Valley in India, retrieved on October 12th 2023, from <https://doi.org/10.1016/j.im.2020.103385>.
Mukherjee, P., & Pradhan, C. (2021), ‘Blockchain 1.0 to blockchain 4.0—The evolutionary transformation of 

blockchain technology’, in Blockchain technology: applications and challenges, Panda, S. K. (ed.), Springer 
International Publishing, Cham, Switzerland.

Nambisan, S. (2017), ‘Digital entrepreneurship: Toward a digital technology perspective of entrepreneurship’, 
Entrepreneurship Theory and Practice, 41(6), 1029-1055.

Nathan, R. J., Setiawan, B., & Quynh, M. N. (2022), ‘Fintech and financial health in Vietnam during the COVID-19 
pandemic: In-depth descriptive analysis’, Journal of Risk and Financial Management, 15(3), 125. DOI: https://
doi.org/10.3390/jrfm15030125.

Phung, T. M. (2023), Vietnam Fintech Industry and Government Support: A Role of Fintech Entrepreneurial Intention, 
retrieved on October 12th 2023, from <https://doi.org/10.1007/s11115-023-00708-2>.

Stolper, O. A., & Walter, A. (2017), ‘Financial literacy, financial advice, and financial behavior’, Journal of Business 
Economics, 87(5), 581-643.

Turker, D., & Selcuk, S. S. (2009), ‘Which factors affect entrepreneurial intention of university students?’, Journal of 
European Industrial Training, 33(2), 142-159.

Vaigandla, K. K., Karne, R., Siluveru, M., & Kesoju, M. (2023), ‘Review on Blockchain Technology: Architecture, 
Characteristics, Benefits, Algorithms, Challenges and Applications’, Mesopotamian Journal of CyberSecurity, 
2023, 73-85.

Von Briel, F., Selander, L., Hukal, P., Lehmann, J., Rothe, H., Fürstenau, D., ... & Wurm, B. (2021), ‘Researching digital 
entrepreneurship: Current issues and suggestions for future directions’, Communications of the Association for 
Information Systems, 48, 284-304.

Wang, Z., Li, M., Lu, J., & Cheng, X. (2022), Business Innovation based on artificial intelligence and Blockchain 
technology, retrieved on October 12th 2023, from <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102759>. 

Wright, M., Hmieleski, K. M., Siegel, D. S., & Ensley, M. D. (2007), ‘The role of human capital in technological 
entrepreneurship’, Entrepreneurship Theory and Practice, 31(6), 791-806.

Youssef, A. B., Boubaker, S., Dedaj, B., & Carabregu-Vokshi, M. (2021), Digitalization of the economy and 
entrepreneurship intention, retrieved on October 26th  2023, from <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120043> 

Zaheer, H., Breyer, Y., & Dumay, J. (2019), Digital entrepreneurship: An interdisciplinary structured literature review 
and research agenda, retrieved on October 17th  2023, from <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119735>. 

Tạp chí Phát hành qua mạng lưới bưu điện Việt Nam


